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LỜI NHÀ XUẤT BẢN
Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quốc hội nước Cộng hóa xã 

hội chứ nghĩa Việt Nam khóa X  dã thông qua Bặduật Hình sự 
mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là 
Bộ luật hỉnh sự năm 1999). Bộ luật Hình sự nCm 1999 có hiện 
lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2000.

Bộ luật Hình sự là một công cụ sác bén cua Nhà nước và 
nhân dân, có vai trò vù tác dụng to lớn trong công cuộc bảo vệ 
những thành quá cúa cách mạng, báo vệ chê độ .xã hội chú 
nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, báọ 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, dấu tranh chống và 
phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và báo vệ vững chắc Tô quốc Việt Nam  
xã hội chủ nghĩa.

Ra đời trong điều kiện Đảng và Nhà ìiước ta chủ trương 
xây dựng nền kinh tế  thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
theo định hướng xã hội chú nghĩa, đặt ra một mặt phải xây 
dựng một khung pháp luật hoàn chính nhằm khuyến khích, 
phát huy mạnh mẽ các yếu tố tích cực của nền kinh iẽ thị 
trường, mặt khác phải dịnh rõ những điều nghiêm cấm với cúc 
chế tài nghiêm khắc không chí về hành chính, dân sự, mà cả 
về hình sự nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ dầu và sử lý 
nghiêm minh những mặt trái, tiêu cực cúa cơ chế đó, Bộ luật 
Hình sự năm 1999 dã kê thừa có chọn lọc những tinh hoa 
trong quá trình xây dựng pháp luật hình sự cua đất nước, kết 
hợp với truyền thống dân tộc, tham khảo những kinh nghiệm 
phòng chống tội phạm  của các nước tiến tiến trên thể giới, ứng 
dụng thành quả của khoa học hình sự dê sửa doi, bổ sung Bộ 
luật Hình sự năm 19S5 và quy dịnh những tội danh cần được 
sử lý nghiêm khác trong nền kinh tế thị trương.



Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được đông đảo bạn đọc, các 
nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tăm theo dõi. Xuất 
phát từ tình hình trên Nhà xuât bản Đồng Nai cộng tác với 
luật gia Nguyễn Minh Ngọc, công tác tại Trường Cán bộ tòa 
án, Tòa án nhân dán tối cao cho xuất bản cuốn: " HOĨ - ĐAP 
VỀ BỘ LU ẬT H ÌNH  sự CỬA N ư ớ c  CỘNG HÒA XĂ HỘI 
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"

Cuốn sách được viết trên cơ sở đặt câu hỏi và trả lời từng 
vấn đề giúp bạn đọc nám bắt nhanh chóng những vấn đề mới 
trong Bộ luật Hình sự năm 1999 so với Bộ luật Hình sự 1985.

Cuốn sách có thể  chưa đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc, 
Nhà xuất bản mong nhận được ý kiến dóng góp của bạn đọc 
để lần tái bản sau cuốn sách sẽ được hoàn thiện hơn.

NHÀ XUẤT BAN ĐÓNG NAI



PHẦN THỨ NHẤT

S ự  CẦN THIẾT VẢ NHỮNG QUAN ĐIỂM 
CHỈ DẠO XÂY DỰNG BỘ LUẬT 

HÌNH SU MỚI“ ’

Câu 1. Vì sao N h à nước ta  sửa đổ i Bộ lu ậ t Hình sự  năm  
1985?

Trả lời:

Bộ luật Hình sự được Quôc hội nước ta thông qua ngày 27- 
06-1985 và có hiệu lực thi hành ngàv 01-01-1986 (gọi tắ t là Bộ 
luật Hình sự năm 1985) trên  cơ sở pháp điển hóa các văn bản 
pháp luật hình sự của Nhà nước ta ban hành từ những năm 
đầu của chính quyền cách mạng đến giữa những năm 80, cũng 
như thế chế hóa chính sách hình sự của Nhà nước ta trong 
thời kỳ cả nước thông nhất đi lên chủ nghĩa xẳ hội. Pháp luật 
hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà 
nước và nhân dân, có vai trò và tác dụng to lớn trong công 
cuộc bảo vệ những thành quả cùa cách mạng, bảo vệ chế độ xà 
hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quòc gia và trậ t tự an toàn xã 
hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh

(Trong cuốn sách này có sứ đụng Ban thuyết minh về dự án Bộ luật 
Hình sự (sứa đối), Bộ Tư pháp, Hà Nội tháng 2 nảm 1999),



Bộ luật Hình sự năm 1985 được ban hành trước ngày 
Đảng cộng sản Việt Nam đề ra đường lôi đổi mới và được Nhá 
nước cụ thể hóa -đường lối dó th àn h  Hiên pháp năm 1992, vì 
vậy Bộ luật Hình sự năm 1985 chưa có diều kiện thể  chế hóa 
đường lôl Đối mới của Đảng được thể  hiệri trong Hiến pháp 
nám 1992. .

Trong những năm qua, công cuộc Đổi mới đã đưa lại 
những thay đối sâu sắc, căn bản và toàn diện trên  mọi mặt 
đời sông đất nước, đặc biệt là đời sống kinh tê và dân chủ. 
Chính trong tình hình đó Bộ luật Hình sự 1985 dù đã được 
sửa đôi, bô sung một số lần'^’ nhưng vẫn đang còn những diểm 
bất cập, cần phải sửa đổi, bố sung nhằm đáp ứng đầy dủ yêu 
cầu đấu tranh phòng, chông tội phạm một cách có hiệu quả.

Đường lôi xây dựng nền kinh tế  thị trường có sự quản lý 
cùa Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và 
Nhà nước ta, đặt ra một m ặt phải xây dựng một khung pháp 
luật hoàn chỉnh nhằm khuyến khích, phát huy m ạnh mẽ các 
yếu tỏ tích cực của nền kinh tế  thị trường, m ặt khác phải định 
rõ những điều nghiêm cấm với các chế tài nghiêm khắc không 
chỉ về hành chính, dân sự, mà cả về hình sự nhằm  phòng 
ngừa, ngăn chặn từ đầụ và xử lý nghiêm minh những m ặt trái, 
tiêu cực của chế độ đó. Do Bộ luật Hình sự ra đời trong điều 
kiện của nền kinh tế  hiện vật, kế hoạch hóa, tập  trung, bao 
câ'p, chưa có nhiệm vụ và chưa thể quy định những tội danh

chống và phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực vào sự
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bậo vệ vững chắc Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(Bộ luật Hình sự đã dược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam sửa đổi, bố' sung đến lần thứ tư (tháng 12-1989, tháng 8- 
1991, tháng 12-1992 và tháng 5-1997).



cần được xử lý nghiêm khắc của nền kinh tê thị trường.

Nhiệm vụ xây dựng một nền kinh tế  hành chính nhà 
nước trong sạch, lành mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, chống mại 
biểu hiện quan liêu, tham  nhũng; yêu cầu bảo vệ các quyền tự 
do, dân chủ của công dân, bảo vệ trậ t tự, an toàn xã hội, 
chông mọi biểu hiện của các tệ nạn xă hội; nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh, quốc phòng trong điều kiện mở rộng giao lưu, hợp 
tác, hội nhập khu vực và th ế  giới, phòng chống diễn biến hòa 
bình, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, vấn đề nhân quyền 
chông phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, cũng như 
trước những diễn biến phức tạp, có phần gia tăng của tình 
hình tội phạm, nhất là các tội phạm về kinh tế, tham nhũng, 
ma túy và một số tội phạm khác, cũng như trước yêu cầu bức 
xúc của bảo vệ môi trường sinh thái, đang đòi hỏi Bộ luật 
Hình sự phải được xem xét một cách toàn diện và phải được 
sửa đổi bổ sung một cách cơ bản đề kịp thời thể chế hóa chính 
sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta  trong thời kỳ đổi mới, 
bảo đảm hiệu quả cao của cuộc đấu tranh  phòng và chông tội 
phạm.

Mặt khác, kỹ thuật lập pháp của Bộ luật Hình sự năm 
1985 còn có những hạn chế nhất định; nhiều tội danh quy 
định quá chung; bố cục một số chương, điều chưa thật hợp lý; 
nhiều hành vi phạm tội với tính  chất và mức độ nguy hiểm 
khác nhau nhưng được đề trong cùng một điều luật, một tội 
danh với một chế tà i xử phạt; khung hình phạt trong nhiều 
điều luật lại quá rộng làm cho hiệu quả xử lý ngay trong luật 
đã không nghiêm. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả 
công tác đấu tran h  phòng và chống tội phạm.

Xuất phát từ tình  hình trên , việc sửa đổi, bổ sung một 
cách cơ bản, toàn diện Bộ luật Hình sự trở thành một đòi hỏi 
khách quan và cấp th iế t của hoạt động lập pháp và áp dụng 
pháp luật của Nhà nước ta  trong thời kỳ đẩy mạnh công



nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tiến  trình  phát huy 
nội lực, hội nhập khu vực và thế  giới.

Cău 2. Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 được xây dựng dự a  
trên  những quan đ iểm  ch ỉ đạo  nào?

Trả lời;

Bộ luật Hình sự được xây dựng trên  các quan điểm chỉ 
đạo cơ bản sau đây:

Một là tiến hành sửa đối một cách cơ bản, toàn diện Bộ 
luật Hình sự đề tiếp tục thế chế hóa đường lôl đổi mới của 
Đáng về mặt hình sự trên  tâ"t cả các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, vàn hóa, xã hội an ninh quốc phòng và đối ngoại nhằm 
bảo đảm ổn định xã hội về m ặt chính trị, bảo vệ vững chắc 
thành quả cách mạng, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, các quyền tự do, dân chủ của công dân, tôn trọng quyền 
con người, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bao vệ môi trường sinh 
thái, th iết lập trậ t tự kỷ cương trong quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội, phục vụ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, đấu tranh  phòng và chông tội phạm 
một cách tích cực và có hiệu quả;

Hai là trên cơ sơ tổng kết thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình 
sự năm 1985 vào cuộc sống kinh tế-xã hội, kế  thừa và phát 
triên những bài học dấu tranh  phòng, chống tội phạm ở nước 
ta trong mnây chục năm qua và có dự kiến tình  hình, diễn 
biên của tội phạm trong thời gian tới;

Ba là kết hợp tính dân tộc với tính  thời đại; tham  khảo 
có chọn lọc kinh nghiệm đâh tranh  phòng, chông tội phạm của 
các nước trên cơ sở kế thừa và phát triển những thành tựu của 
khoa học hình sự nước ta;

Bốn là Bộ luật Hình sự nàm 1999 được xây dựng theo 
hướng thé hiện tinh thần chủ dộng phòng ngừa, kiên quyết
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đấu tranh  phòng, chống tội phạm, với phương chàm giáo dục, 
phòng ngừa là chính kết hợp với răn đe, giữ nghiêm ký cương, 
đề cao tính nhân đạo xă hội chủ nghĩa, bán chất ưu việt của 
chế độ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh tổng hợp của các 
cơ quan bảo vệ pháp luật, của các tố chức, đoàn thê xă hội và 
mọi công dân trong đấu tranh  phòng, chông tội phạm;

Năm là việc quy định và áp dụng chê tài hình sự phái 
vận dụng thích hợp các biện pháp kinh tế, hành chính, giam 
giữ cải tạo và quản lý giáo dục tại cộng đồng dán cư đê đạt 
hiệu quả cao nhất với từng người phạm tội, tránh khuynh 
hướng nậng về phạt tù.

Sáu là xây dựng Bộ luật Hình sự năm 1999 trên cớ sở 
triệ t đế tuân thủ các nguyên tắc của Luật hình sự như; pháp 
chế, dân chủ, nhân đạo, bình đẳng, cá thê hóa trách nhiệm 
hình sự và hình phạt, bảo đảm tôn trọng các điều ước quỏc tẽ 
mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc 
tham gia.

11



PHẦN THỨ HAI

PHẨN CHUNG BỘ LUẬT HÌNH SỤ

Cáu 3. Dựa trên  cơ sở nào đ ể  b ố  cục p h ầ n  chung của Bộ 
lu ậ t Hình sự  năm  1999?

Trả lời:

Phần chung Bộ luật Hình sự 1999 được bô' cục dựa trên  
các cơ sở sau đây;

1. Kế thừa có chọn lọc những điều khoản trong phần 
chung của Bộ luật Hình sự 1985 phù hợp với thực tiễn đấu 
tranh phòng chống tội phạm.

Trên cơ sớ tông kết thực tiễn thi hành Bộ luật Hình sự 
năm 1985 và trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bô sung Bộ 
luật Hình sự này, nhận thây rằng, những quy định của Phần 
chung thê hiện những nguyên tắc chung, nguyên tắc cơ bản, 
lâu dài của chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta và 
của khoa học pháp lý hình sự xã hội chủ nghĩa.

Qua thực tế  gần 15 năm thi hành, đâu tranh  và phòng 
chống tội phạm, về cơ bản những quy định của phần chung Bộ 
luật Hình sự vẫn còn chứng tỏ tính  đúng đắn và giữ được 
những giá trị chung về m ặt chính trị-xă hội cũng như về mặt 
khoa học pháp lý.

2. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn việc áp dụng Bộ luật 
Hình sự 1985.

Qua tồng kết việc áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1985 vào
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cuộc sống chúng ta  nhận thấy có nhiều điểm chưa đáp ứng 
được với tình  hình mới, cũng như còn nhiều bất cập trong kỹ 
thuật lập pháp. Chính vì vậy để hoàn chỉnh hơn, phần chung 
của Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được xây dựng trên cơ sở 
sửa đối, bố sung một cách toàn diện phần chung Bộ luật Hình 
sự 1985. Việc sửa đổi tập chung vào các vấn đề sau đây:

Một là sửa đổi bô" cục của phần này cho hợp lý hơn. Ví dụ, 
tên Chương VI của Bộ luật Hình sự năm 1985 là "Việc quy 
định hình phạt, miễn giảm hình phạt" nhưng nội dung của 
Chương lại bao trùm cả những vấn đề không phải là quyết 
định hình phạt và miền, giảm hình phạt, chẳng hạn như vấn 
đề thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thời hiệu thi hành 
án, xóa án tích. Chương VIII với tên gọi "những quy định đôi 
với quân nhân phạm tội" có 4 điều luật thì trong đó có hai 
điều quy định hình phạt đối với quân nhân phạm tội; hình 
phạt cải tạo ở đơn vỊ kỷ luật của quân đội và hình phạt tước 
danh hiệu quân nhân (Điều 70 và Điều 71). Tuy hình phạt 
trên  chỉ áp dụng với chủ thể  tội phạm là quân nhân, hai hình 
phạt này vần là bộ phận thuộc hệ thông hình phạt của pháp 
luật hình sự Việt Nam, do vậy hai hình phạt này đã được đưa 
vào Chương IV- Hình phạt của Bộ luật Hình sự năm 1999. 
Điều 69 Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định v ề  việc hoãn, 
miễn chấp hành hình phạt tù đối với quân nhân thì chưa đủ vì 
mới chỉ ghi nhận trường hợp hoãn chấp hành hình phạt tù do 
nhu cầu công vụ, chứ chưa bao hàm được cả những trường hợp 
hoãn chấp hành hình tù phạt do nhu cầu công vụ, chứ chưa 
bao hàm được cả những trường hợp hoãn chấp hành hình phạt 
tù do nhu cầu sức khỏe, hoàn cảnh gia đình.v.v. Bộ luật Hình 
sự năm 1999, quy định điều luật mới về hoãn chấp hành hình 
phạt tù chung cho tấ t̂ cả các chủ thể phạm tội là quân nhân 
hay không là quân nhân (Điều 61).

Hai là sửa đối mang tính châ’t cụ thế nhăm mục đích
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Cău 4. Phần chung của Bộ lu ậ t H ình sự  1999 đ ư ợ c  b ố  
cục như thê n à o ỉ

Trả lời:

Phần chung Bộ luật Hình sự năm 1999 đã bô cục theo 
hiíớng tách nội dung của Chương VI Bộ luật Hình sự năm 
1985 thành 3 Chương mới là Chương IV- Thời hiệu truy cứu 
trách nhiệm hình sự - Miễn trách nhiệm hình sự, Chương 
VIII- Thời hiệu thi hành bản án- Miễn trách chấp hành hình 
phạt - Giảm thời hạn chấp hành hình phạt; và Chương IX- 
Xóa án tích, đồng thời bỏ Chương VIII của Bộ luật Hình sự 
năm 1985- Những quy định đôi với quân nhân phạm tội.

Như vậy, phần chung của Bộ luật Hình sự nàm 1999 gồm 
có 10 chương với 77 điều, được bô' cục như sau:

Chương I; Điều khoản cơ bản (Từ Điều 1 đến Điều 4)

Chương II; Hiệu lực của Bộ luật Hình sự (Từ Điều 5 đến 
Điều 7)

Chương III; Tội phạm (Từ Điều 8 đến Điều 22)

Chương IV; Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 

- Miễn trách nhiệm hình sự (Từ Điều 23 đến Điều 25) 

Chương V; Hình phạt (Từ Điều 26 đến Điều 40)

Chương VI; Các biện pháp tư pháp (Từ Điều 41 đến Điều

quán triệt quan điếm giáo dục, phòng ngừa tội phạm hoặc
thống nhất trong việc vận dụng pháp luật.v.v.v.

44)

54)
Chương VII; Quyết định hình phạt (Từ Điều 45 đến Điều 

Chương VIII; Thời hiệu thi hành án-
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Miễn chấp hành hình phạt-

Giảm thời hạn chấp hành hình phạt (Từ Điều 55 đến 
Điều 62)

Chương IX; Xóa án tích (Từ Điều 63 đến Điều 67)

Chương X; Những quy định đối với người chưa thành niên 
phạm tội. (Từ Điều 68 đến Điều 77)

Câu 5. N hiệm  vụ của Bộ lu ậ t H ình sự  được quy định  
như  thê nào?

Trả lời:

Bộ luật Hình sự năm 1985 luôn thế hiện rõ nét nguyên 
tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Trong chính sách hình sự của 
Đảng và Nhà nước ta. Nhiệm vụ chung, bao quát cùa Bộ luật 
Hình sự là phòng ngừa, ngăn chặn từ đầu hành vi phạm tội 
không cho xẩy ra, khi đã xẩy ra thì đôi với ngvíời phạm tội, 
việc áp dụng hình phạt chủ yếu là nhằm giáo dục họ trở thành 
người có ích cho xă hội, thông qua trừng trị đé giáo dục, cải 
tạo.

Đế khuyến khích người phạm tội hoàn lương, ân năn hối 
cải Bộ luật Hình sự có nhiều quy định nhằm tạo điều kiện cho 
họ tự cải tạo như quy định về miễn trách nhiệm hình sự, miễn 
hình phạt, quy định về miền trách nhiệm hình phạt tù có điều 
kiện (án treo).v.v... Trong hệ thông hình phạt, có nhiều hình 
phạt không tước tự do như cảnh cáo, phạt tiền, cái tạo không 
giam giữ. Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tù chung thân 
và tử hình chỉ được phép áp dụng trong những trường hợp đặc 
biệt nghiêm trọng và phạm vi cũng chỉ có giới hạn nhất định. 
Tất că những quy định đó thế hiện bản chất ưu việt của ché độ 
xã hội chủ nghĩa, trên  cơ sở thừa kê và phát huy những truyền 
thông tốt đẹp ciìa dấn tộc ta.
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Thực tiễn áp dụng các quy định này của Bộ luật Hình sự 
vào cuộc đấu tranh  phòng, chông tội phạm còn chưa được tôt. 
Công tác phòng ngừa tội phạm còn bị coi nhẹ. Vai trò của 
nhân dân và các đoàn thế xâ hội trong công tác phòng ngừa 
tội phạm và giáo dục, cải tạo người phạm tội chưa đưỢc phát 
huy đầy đủ hoặc thậm  chí chưa được phát huy. Các hình phạt 
không tước tự do chưa được chú trọng đúng mức nên hiệu quả 
chưa cao, từ đó lại dẫn đến khuynh hướng lạm dụng việc áp 
dụng hình phạt tù là một trong những nguyên nhân gây ra 
tình trạng quá tải trong hệ thông trạ i giam hiện nay.

Đê khắc phục tình trạng này, Bộ luật Hình sự năm 1999 
đã quán triệt quan điểm lấy giáo dục, phòng ngừa là chính, 
kết hợp với răn đe, giữ nghiêm kỷ cương; đề cao tinh  thần 
nhân đạo xã hội chủ nghĩa, bản chất ưu việt của chê độ xã hội 
chú nghĩa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy vai 
trò của quần chúng và các đoàn thề nhân dân chủ động tham 
gia phòng, chông tội phạm. Trên tinh thần  đó, Điều luật quy 
định về nhiệm vụ của Bộ luật Hình sự trong Bộ luật Hình sự 
năm 1999 đâ thay cụm từ "chông và phòng ngừa tội phạm" 
bằng cụm từ "phòng ngừa và chông tội phạm". Tư tưởng này 
cũng được thế hiện trong những chế định của Phần chung 
cũng như trong các quy định về tội phạni cụ thể thuộc Phần 
Các tội phạm. Bộ luật Hình sự nàm 1999, đâ tăng cường các 
hình phạt không tước quyền tự do thông qua việc mở rộng 
phạm vi áp dụng của các hình phạt tiền là hình phạt chíĩỊh 
đôi với các tội phạm kinh tế, tội xâm phạm trậ t tự an toàn 
công cộng và các tội phạm trậ t tự quản lý hành chính, đồng 
thời bỏ bớt hình phạt tử hình trong một số tội phạm xét thấy 
về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xă hội không nghiêm 
trọng đến mức phải tước quyền sống của người phạm tội.

Theo Điều 1 Bộ luật Hình sự năm 1999 thì Bộ luật Hình 
sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xă hội chủ nghĩa, quyền làm chủ
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của nhân dán, báo vệ quyền bình đảng giữa đồng bào các dân 
tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân, tổ chức, báo vệ trậ t tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, 
chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức 
tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Cău 6. N guyên tắc  xử  lý tộ i p h ạ m  dược quy đ ịn h  trong  
Bộ lu ậ t H ình sự  1999 như  th ế  nào?

Trả lời;

Với mục đích giáo dục người phạm tội trớ thành người có 
ích cho xã hội và đê trách gây cảm giác có sự miệt thị, định 
kiến, thiếu khách quan, trong đường lôi xử lý đối với người 
phạm tội, tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy 
định về Nguyên tắc xử lý đả sử dụng từ "người" thay cho từ 
"kẻ" đã sử dụng trước đây trong điều luật tương ứng của Bộ 
luật Hình sự năm 1985.

Người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp cũng được Bộ 
luật Hình sự năm 1999 đưa vào đối tượng cần phải bị nghiêm 
trị. Việc quy định này là hết sức đúng đắn và cần thiết, vì đây 
là những người có nhàn thân  xấu, chuyên lấy việc phạm tội 
làm nghề sông chính hoặc tạo nguồn thu nhập chính. Những 
trường hợp phạm tội có tính  chát chuyên nghiệp là những 
trường hỢp phạm tội có tính  chất và mức độ nguy hiểm cho xã 
hội cao. Do vậy, yếu tô này không chỉ được quy định là tình 
tiế t tăng nặng định khung trong một sô điều luật, mà còn 
dược quy định là tình  tiế t tăng nậng trách nhiệm hình sự.

Việc xử lý tội phạm được Bộ luật Hình sự 1999 quy định 
thành 5 nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp 
thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.

Thử hai, Mọi người phạm tội đều bình dẳng trước pháp
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Nghiêm trị người chu miíu, cầm đầu, chỉ hu\', ngoan cô", 
chông đôi, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn đế phạm tội; người phạm tội đùng thủ 
đoạn xảo quyệt, có tố chức, có tính  chất chuyên nghiệp, cô" ý 
gáv hậu quả nghiêm trọng.

Khoan hồng đô’i với người tự thú, thành khẩn khai báo, tỏ" 
giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hô"i cải, tự 
nguyện sửa chữa hoậc bồi thường th iệt hại gây ra.

Thứ ba, Đô’i với lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đă hô"i 
cải, thì có thế áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao 
họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục.

Thứ tư, Đôi với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp 
hành hình phạt trong trại giam, phải lao động, học tập đê trở 
thành người có ích cho xã hội; nếu họ có nhiều tiến bộ thì xét 
đẽ giảm việc châ'p hành hình phạt.

Thrì năm, Người đả chấp hành xong hình phạt được tạo 
diều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hòa nhập với cộng 
đồng, khi có đú điều kiện do luật định thì được xóa án tích.

Cảu 7. Bộ lu ậ t Hình sự  quy đ ịn h  thêm  cơ  quan  nào có 
trách  nhiệm  đấu  tran h  p h ò n g  và chống tộ i

luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo,
thành phần, địa vỊ xã hội. í

phạm ?p/ị fj

Trả lời: /  y
Thực tiền đáu tranh  phòng, chông tội phạm trong những 

nám qua và theo quy định của Bộ luật Tô' tụng hình sự thì 
ngoài các cơ quan Công an, Kiêm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh 
tra, còn có một sô lực lượng khác có vai trò tích cực trong công 
tác này như Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiếm lâm. Do vậy,

18



khoản 1 Điều 4 Bộ luật Hình sự năm 1999, ngoài việc quy 
định các cơ quan Công an, Kiếm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh 
tra  có trách nhiệm thi hành đầy đú chức năng, nhiệm vụ của 
mình, đồng thời hướng dần, giúp đỡ các cơ quan khác của Nhà 
nước, các tó chức xã hội và công dân đấu tranh chông và 
phòng ngừa tội phạm, giám sát và giáo dục người phạm tội 
còn quy định thêm "ưà các cơ quan hữu quan khác". Việc bổ 
sung cụm từ "và các cơ quan hữu quan khác" là nhằm quy 
định đầy đủ các cơ quan, tô chức có nhiệm vụ phòng và chống 
tội phạm, cũng như phù hợp với quy định của Bộ luật tô' tụng 
Hình sự.

Cáu 8. H iệu lực về không g ia n  tron g  Bộ lu ậ t Hình sự  
năm  1999 được quy đ ịn h  như thê nào?

Trả lời:

Hiệu lực về không gian được Bộ luật Hình sự quy định tại 
Điều 5 và Điều 6. Theo Điều 5 thì Bộ luật Hình sự được áp 
dụng đô'i với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thố 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với người nước 
ngoài phạm tội trên  lãnh thố nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa 
Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng các quyền miễn trừ 
ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ  về lãnh sự theo 
pháp luật Việt Nam, theo các điều ước quô'c tế  mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc 
theo tập quán quô'c tế, thì vân đề trách nhiệm hình sự của họ 
được giải quyết bàng con đường ngoại giao. ■

Điều 6 quy định công dân Việt Nam, người không quốc tịch 
thường trú ớ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phạm 
tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
có thế bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ 
luật này. Người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thô nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghía Việt Nam có thế bị truy cứu trách
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Cáu 9. Hiệu lực về thời g ia n  tron g  Bộ lu ậ t H ình sự  năm  
1999 dược quy d ịn h  như  thê nào?

Trả lời:

Điếm đặc biệt cùa việc quy định hiệu lực về thời gian 
trong Bộ luật Hình sự năm 1999, là thê hiện nguyên tắc nhân 
đạo cao của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chế định hiệu lực về thời 
gian đã mở rộng phạm vi các điều luật có hiệu lực hồi tô bao 
gồm tấ t cả những điều luật có những quy định có lợi cho bị cáo 
nhir xóa bỏ một hình phạt, xóa bỏ một tình  tiế t tăng nặng, 
quy định một tình tiết giảm nhẹ mới.v.v... (khoản 3 Điều 7), 
mà không chỉ bó hẹp ở các điều luật "xóa bỏ một tội phạm 
hoặc quy định một hình phạt nhẹ hơn" như quy định trước đây 
cúa Bộ luật Hình sự năm 1985. Cụ thể: "Điều luật xóa bỏ một 
tội phạm, một hình phạt, một tình tiế t tăng nặng, quy định 
một hình phạt nhẹ hơn, một tình  tiết giảm nhẹ mới' hoặc mở 
rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, 
miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định 
khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành 
vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi 
hành", đồng thời phạm vi các điều luật không dược áp dụng 
hiệu lực hồi tô cũng được mở rộng một cách tương ứng, bao 
gồm tấ t cá các điều luật có những quy định bất lợi cho bị cáo. 
Cụ thê : "Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt 
nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi 
áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, 
giam hình phạt, xóa án tích và các quy định khác không có lợi 
cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi 
phạm tội đả thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi

nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự Việt Nam trong những
trường hợp được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ký kết hoặc tham gia.
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Quán triệ t tinh thần nhân đạo chung trong Pháp luật 
Hình sự, khoản 2 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999, đã không 
quy định cụm từ "trừ trường hợp luật quy định khác" như 
trong điều luật tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 1985. Mục 
đích của việc loại bỏ này là nhằm không có trường hợp vận 
dụng một điều luật có nhiĩng quy định bâ't lợi cho bị cáo, nếu 
hành vi phạm tội được thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu 
lực thi hành.

Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Nghị quyết số 
32/1999/QHlO về việc thi hành Bộ luật Hình sự 1999. Nghị 
quyết quy định:

1. Kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2000, Bộ luật Hình sự được 
áp dụng như sau:

a) Tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự được áp dụng 
đê điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực 
hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 nám 2000;

b) Các điều luật xóa bỏ một hình phạt, một tình tiế t tăng 
nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình  tiế t giảm nhẹ mới 
hoặc mở rộng phạm vi áp dụng an treo, miễn trách nhiệm 
hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các 
quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đôì 
với cả những hành vi phạm tội xảy ra  trước 0 giờ 00 ngày 01 
tháng 7 năm 2000 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, 
đang bị điều tra, truy tô', xét xử hoặc đôi với người đang được 
xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích;

c) Các điều luật quy định một tội phạm mới, một hình 
phạt mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng 
mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm 
hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các

hành" (khoản 2 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999).
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quy định khác không có lợi cho người phạm tội, thì không áp 
dụng đôi với những hành vi phạm tội xảy ra  trước 0 giờ 00 
ngày 01 tháng 7 nàm 2000 mà sau thời điểm đó mới bị phát 
hiện, đang bị điều tra, truy tô", xét xử hoặc đôì với người đang 
được xét giảm thời hạn châ"p hành hình phạt, xóa án tích; 
trong trường hợp này, vẫn áp dụng quy định tương ứng của các 
văn bản pháp luật hình sự trước đây để giải quyết;

d) Đôì với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 . 
ngày 01 tháng 7 năm 2000 và đã có bản án, quyết định của 
Tòa án đã có hiệu lực của pháp luật, thì không được căn cứ vào 
những quy định của Bộ luật Hình sự này có nội dung khác so 
với các điều luật đã được áp dụng khi tuyên án để kháng nghị 
giám đô'c thẩm; trong trường hợp kháng nghị dựa vào căn cứ 
khác hoặc đã kháng nghị trước ngày 01 tháng 7 năm 2000, thì 
việc xét xử giám đốc thấm phải tuân theo quy định tại điểm b 
và điềm c Mục này.

2. Kế' từ ngàv Bộ luật hình sự này được công bô':

a) Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người 
phạm những tội mà Bộ luật Hình sự này đã bỏ hình phạt tử 
hình, đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 
tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử;

b) Hình phạt tử hình đã tuyên đối với những người nêu 
tại điếm a Mục này nhưng chưa thi hành, thì không thi hành 
nữa và được chuyển xuống hình phạt cao nhất mà Bộ luật 
Hình sự này quy định đôi với hành vi phạm tội đó; trong 
trường hợp điều luật mới vẫn giữ hình phạt tử hình, thì đối 
với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, 
hình phạt từ hình đă tuyên được chuyến thành tù chung thân;

c) Không xứ lý về hình sự đô'i với người thực hiện hành vi 
mà Bộ luật Hình sự trước đây quy định là tội phạm nhưng Bộ 
luật Hình sự này không quy định là tội phạm; nếu vụ án đang
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được điều tra, truy tô, xét xứ thì đình chi; trong trường hựp 
người bị kết án đang chá'p hành hình phạt lioặc đang được 
tạm đình chỉ th i hành án, thì họ được miễn chấp hành phần 
hình phạt còn lại; trong trường hợp người bị kết án chưa chấp 
hành hình phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì họ đưực 
miễn chấp hành toàn bộ hình phạt;

d) Không xử lý về hình sự đối với người chưa thành niên 
từ đủ 14 tuối đến dưới 16 tuổi về tội phạm có mức cao nhất cua 
khung hình phạt đến bảy năm tù; nếu vụ án đang được diổu 
tra, truy tố, xét xử thì phái đình chỉ; trong trường hợp người 
đó đã bị kết án và đang chấp hành hình phạt hoặc đang clưực 
tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miền châ’p hành phần 
hình phạt còn lại; nếu người bị kết án chưa châp hành hinh 
phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì dirực iniồn ch;Vp 
hành toàn bộ hình phạt;

đ) Những người đã chấp hành xong hình phạt về một tội 
mà Bộ luật Hình sự này không quy định là tội phạm nừa hoặc 
được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc phần hình phạt 
còn lại theo điểm c và điếm d mục này, thì đương nhiên dược 
xóa án tích.

Cảu 10. So với Bộ luật Hình sự  năm  1985 th ì chương III 
của Bộ lu ậ t Hình sự  năm 1999 có những thay đồi 
gì?

Trả.lừi:

So với Chương III quy định về tội' phạm của Bộ luật Hình 
sự năm 1985 thì về mặt bô cục của Chương này có một sô 
điếm sưa đổi như sau dây;

Một ìá XLiát phát từ quan điếm nhận thức tuỏi chịu trách 
nhiệm hình sự là thời điếm bắt đầu có nàng lực trách nhiệm 
hình sự cùa một người, do vậy vấn dề này khóng chi liên quan



đến người chưa thành niên phạm tội mà có ý nghĩa trong việc 
xác định năng lực trách nhiệm hình sự của tội phạm, và vì th ế  
cần phải được đặt trong Chương Tội phạm mới hợp lý. Vì vậy 
Bộ luật Hình sự năm 1999 đă đưa nội dung của Điều 58 Bộ 
luật Hình sự năm 1985- Tuổi chịu trách nhiệm hình sự lên 
Chương này.

Hai là, quy định một Điều luật mới về phạm tội trong 
tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích khác.

Xuát phát từ nhận thức tình  trạng  không có năng lực 
trách nhiệm hình sự do bệnh lý, do tình  trạng  m ất khả nàng 
nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do đang ở trong 
tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích khác là rấ t 
khác nhau, nếu quy định chung trong cùng một điều luật thì 
dễ gáy hiểu nhầm rằng tình trạng say do dùng rượu hoặc chát 
kích thích khác cùng một tính châ't với tình  trạng  trên , mặc 
dù không được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mà trá i lại, 
"người phạm tội trong tình trạng 'say  do dùng rượu hoặc chất 
kích thích khác" trong trường hợp nhất định phải được xem 
như một tình tiết tàng nặng định khung.

Ba là, tách Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 1985 thành hai 
điều luật mới là: Điều 17- Chuẩn bị phạm tội và Điều 18 - 
Phạm tội chưa đạt. Nội dun|f*hai điều luật này hoàn toàn độc 
lập, thê hiện hai giai đoạn phỵ.m tội riêng biệt.

Cáu 11. Khách th ể  xâm  h ại của tộ i p h ạ m  được quy đ ịn h  
trong Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 n h ư  th ế  nào?

Trả lời:

Theo Luật hình sự Việt Nam, những quan hệ xã hội được 
coi là khách thé bảo vệ của luật hình sự là những quan hệ xă 
hội dược xác định trong Điều 8 Bộ luật Hình sự nâm 1999 cụ 
thê: khách thế bảo vệ của luật hình sự là độc lập, chủ quyền
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thống nhất, toàn vẹn lảnh thố Tố quốc, chế độ chính trị, chế 
độ kinh tế, nển văn hóa, quốc phòng, an ninh, trậ t tự, an toàn 
xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tố chức, tính mạng, sức 
khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích 
hợp pháp khác của công dân, cũng như những lĩnh vực khác 
của trậ t tự pháp luật xả hội chủ nghĩa.

Câu 12. Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 đ á  ch ia  tộ i ph ạm  
th àn h  m ấy loại?

Trả lời:

Bộ luật Hình sự năm 1999 đả căn cứ vào tính chât và mức 
độ nguy hiếm của tội phạm phân thành bốn loại tội phạm là: 
Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm 
râ't nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

- Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại 
không lớn cho xã hội mà mức độ cao nhất của khung hình 
phạt đôì với tội phạm ấy được quy định là đến ba năm tù;

- Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn 
cho xả hội mà mức độ cao nhâ”t của khung hình phạt đôì với 
tội phạm ấy được quy định là đến bẩy năm tù;

- Tội phạm rấ t nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại 
rấ t lớn cho xă hội mà mức độ cao nhất của khung hình phạt 
đôi với tội phạm ấy được quy định là đến mười lăm năm tù;

- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy 
hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức độ cao nhất của khung 
hình phạt đối với tội ấy được quy định là trên mười lăm năm 
tù, chung thân  hoặc tử hình.

Việc đôi mới cách phân loại tội phạm trong Bộ luật Hình 
sự lần này không chỉ có ý nghĩa đối với việc hoàn thiện nhiều 
quv phạm pháp luật thuộc Phần chung cua Bộ luật Hình sự
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như quy định về quy tắc xử lý hình sự, tuổi chịu trách nhiệm 
hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thời hiệu thi 
hành bán án, điều kiện áp dụng một số hình phạt hoặc biện 
pháp tư pháp, tái phạm, tái phạm nguy hiểm, xóa án tích, 
V . V . .  mà còn lá cơ sở đế cụ thế hóa trách nhiệm hình sự và đế 
xây dựng các cấu thành tội phạm cụ thê thành nhiều khung 
trèn cơ sớ căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiếm cho xã 
hội của hành vi phạm tội. Việc phân loại tội phạm quy định 
trong Bộ luật Hình sự mới này còn có ý nghĩa đối với việc quy 
định hình phạt tiền trong các tội phạm cụ thể, như đô'i với các 
tội phạm, ít nghiêm trọng về kinh tế, xâm phạm trậ t tự công 
cộng, trậ t tự quản lý hành chính, thì hình phạt cao nhất là 
hình phạt tiền, đỏi với tội phạm nghiêm trọng thuộc lĩnh vực 
nêu trên thì Bộ luật Hình sự quy định lựa chọn hai hình phạt 
chính là hình phạt tiền và hình phạt tù có thời hạn. Tuy 
nhiên, hình phạt tiền không được quy định là hình phạt chính 
đỏi với các tội phạm rá t nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Phân loại tội phạm như trên  cũng ý nghĩa đô'i với việc 
xày dựng một sô quy định của các ngành luật có liên quan đến 
vấn đề trách nhiệm hình sự ihư chế định tạm  giam, xét xử 
theo thủ tục rút gọn V .V ..  trong Luật tô' tụng hình sự.

Câu 13. Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 ch ia  lỗ i cô ý  p h ạ m  tội 
thành hai hình thức nhằm  m ục đ ích  gì?

Trả lời:

Điều 9 Bộ luật Hình sự năm 1999 được cơ cấu thành hai 
khoán quy định về hai hình thức lồi cỏ' V trực tiếp và cố ý gián 
tiẻp.

- Cô ý trực tiếp là trong trường hợp người phạm tội nhận 
thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thây trước 
hậu quá cua hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.
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- Cố ý gián tiếp là trong trường hợp người phạm tội nhặn 
thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xà hội thấy trước 
hậu quả của hành vi đó có thê xảy ra tuy không mong muốn 
hậu quả xáy ra nhưng vẫn có ý thức đế mặc cho hậu quá xay 
ra.

Việc phân biệt lỗi cô' ý trực tiếp và cô' ý gián tiếp có v 
nghĩa rấ t quan trọng trong việc đánh giá tính chất, mức độ 
nguy hiểm của tội phạm đê từ đó xác định hình phạt thích 
đáng, bởi vì trong trường hợp, nếu các tình tiết khác của tội 
phạm đều giông nhau thì tội phạm được thực hiện do cố ý trực 
tiếp nguy hiểm hơn so với tội phạm được thực hiện do lỗi cô' ý 
gián tiếp và phải được xử lý nghiêm khắc hơn.

Cău 14. Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 ch ia  lỗi vô ý phạm  tội 
thàn h  hai h ình thức nhằm  mục đ ích  gì?

Trả lời:

Điều 10 Bộ luật Hình sự năm 1999 được cơ câu thành hai 
khoản quy định về hai hình thức lỗi vô ý phạm tội: vô ý vì Cấu 
thả và vô ý vì quá tự tin.

- Vô ý cẩu thả là trong trường hợp người phạm tội tuy 
thấy trước hành vi của mình có thể gây hậu quả nguy hại cho 
xã hội, nhưng cho rằng hậu quá đó sẽ không xây ra hoặc có 
thê ngăn ngừa được;

- Vô ý vì quá tư t in là trong trường hợp người phạm tội 
không thây trước hành vi của mình có thê gây ra hậu quá 
nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thây trước và có thế thây 
trước hậu quá đó.

Việc phán biệt lồi vò ý vì cáu thả và vô ý vì quá tự tin có 
ý nghía rấ t quan trọng trong việc đánh giá tính chất, mức dộ 
nguy hiểm của tội phạm đẽ từ đó xác định hình phạt thích 
đáng, bởi vì trong trường hợp, nêu các tình tiết khác cùa tội
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Cău 15. Tuổi chịu trách  nhiệm  hình  sự  tron g  Bộ lu ậ t 
Hình sự  năm  1999 được quy đ ịn h  như  th ế  nào?

Trả lời:

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự về cơ bản được giữ nguyên 
như quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985, theo đó người từ 
14 tuôi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm 
hình sự về những tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm 
rát nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, còn 
người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về 
tội phạm.

Câu 16. Vi sao Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quy đ ịn h  ph ạm  
tội trong tìn h  trạ n g  say do  dù n g rượu hoặc ch ất 
kích th ích  khác thàn h  m ột đ iều  lu ậ t dộc lập?

Trả lời;

Nội dung của điều luật này được tách từ khoản 3 Điều 12 
Bộ luật Hình sự năm 1985 và viết theo hướng khẳng định. 
Điều luật quy định người phạm tội trong tình  trạng say do 
dùng rượu hoặc chất kích thích khác thì "vẫn phải chịu trách 
nhiệm hình sự". Quy định như vậy là nhằm tránh  sự hiểu 
nhầm rằng tuy không được miễn trách nhiệm hình sự nhưng 
trường hợp này có thế được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Câu 17. Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 quy đ ịn h  như  th ế  nào 
đối với hành vỉ chuẩn bị p h ạ m  tội?

Trả lời:

Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương

phạm đều giông thì tội phạm được thực hiện do lỗi vô ý vì cấu
thả nguy hiếm hơn so với tội phạm được thực hiện do lỗi vô ý
vì quá tự tin phải được xử lý nghiêm khắc hơn.
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tiện hoặc tạo ra nhủmg điều kiện khác đê thực hiện tội phạm. 
Người chuẩn bị phạm một tội râ t nghiêm trọng hoặc ipột tội 
đậc biệt nghiêm trọng, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về 
tội định thực hiện.

Câu 18. Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quy đ ịn h  như th ế  nào 
dối với hành vi p h ạ m  tộ i chưa d ạ t ?

Trả lời:

Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 1999 được xây dựng từ nội 
dung của Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 1985, đồng thời bô 
sung một đoạn khẳng định ràng "người phạm tội chưa đạt 
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt”. Cụ thê 
Điều luật quy định: Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội 
phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên 
nhân ngoài ý muốn cùa người phạm tội.

Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự 
về tội phạm chưa đạt.

Câu 19. Vấn dề  về dồn g  p h ạ m  Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 
dược quy đ ịn h  n h ư  thê nào?

Trả lời:

Điều 20 Bộ luật Hình sự năm 1999 được bố cục thành ba 
khoản: Khoản 1 quy định khái niệm đồng phạm nói chung; 
khoản 2 giải thích khái niệm về từng người đồng phạm; khoản 
3 khái niệm "đồng phạm có tố chức", là một hình thức đồng 
phạm đặc biệt. Cụ thể:

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cô ý thực 
hiện một tội phạm.

2. Người tô chức, người thực hành, người xúi giục, người 
giúp sức đều là những người đồng phạm.
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Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tồ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc 
thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đấy người 
khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần 
hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

3. Phạm tội có tô chức là hình thức đồng phạm có sự câu 
kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

Câu 20. Vi sao Bộ lu ậ t H ình sự  nám  1999 quỵ đ ịn h  loại 
trừ  trách  nhiệm  hình sự  cho người không tô 
g iá c  tộ i phạm , nếu người dó  là  người thăn  th ích  
của người p h ạ m  tội?

Trả lời:

Điều 22 Bộ luật Hình sự năm 1999, quy định loại trừ 
trách nhiệm hình sự cho người không tố  giác tội phạm nếu 
người đó là ông, bà, cha, mẹ, cỏn, cháu, anh chị em ruột, vợ 
hoậc chồng của người phạm tội trừ  trường hợp tội phạm không 
tố giác là tội xâm phạm an ninh quô"c gia hoặc các tội khác là 
tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại Điều 313 cùa Bộ 
luật này. Việc quy định bồ sung chế định này vào Bộ luật 
Hình sự năm 1999 là kế thừa truyền thống pháp luật của dân 
tộc và là sự ghi nhận mối quan hệ tình  cảm gia đình sâu nặng 
vốn là một trong những nét đặc trưng của truyền thống văn 
hóa Á đông. Trong Quô"c triều Hình luật (Bộ luật Hồng Đức 
năm 1483) đã quy định việc không trừng phạt đối với việc 
giâu tội cho nhau cúa một loại người thân  thích ruột th ịt (trừ 
tội mưu phản).
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Câu 21. K hông tô  g iá c  tộ i p h ạ m  và che g iấu  tộ i phạm  
khác nhau như  th ế  nào?

Trả lời:

Việc không tố giác tội phạm (Điều 22) hoàn toàn khác với 
việc che giấu tội phạm (Điều 21) là vì hành vi không tò giác tội 
phạm được thê hiện dưới hình thức không hành động còn hành 
vi che giấu tội phạm thê hiện dưới dạng hành động như che giấu 
người phạm tội, các dấu vết, tang vật cùa tội phạm.v.v... gây khó 
khăn cho việc phát hiện, điều tra xử lý người phạm tội. Do vậy, 
người che giấu tội' phạm thì dù có quan hệ như thế nào đối với 
ngiíời phạm tội cũng đều phái chịu trách nhiệm hình sự trong 
trường hợp mà Bộ luật Hình sự quv định.

Cău 22. Thời h iệu  tru y cứu trách  nhiệm  hình sự  dược 
quy d in h  tron g  Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 nhu' 
thê nào?

Trả lời:

Trên cơ sở phân loại tội phạm mới của Bộ luật Hình sự 
năm 1999, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy 
định thành bô'n mức sau:

- Mức thứ nhất là năm năm áp dụng đôi với các tội phạm 
ít nghiêm trọng tức là những tội phạm mà mức cao nhất cùa 
khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù;

- Mức thứ hai là mười nãm áp dụng đối với các tội phạm 
nghiêm trọng tức là những tội phạm mà mức cao nhất cua 
khung hình phạt đói với tội ây là đến báy năm tù;

- Mức thứ ba là mười lầm năm áp dụng đôi với các tội phạm 
rất nghiêm trọng tức là những tội phạm mà mức cao nhất cua 
khung hình phạt đối với tội ây là đến mười lăm năm tù;
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- Mức thứ tư là hai mươi năm áp dụng đối với các tội 
phạm đặc biệt nghiêm trọng tức là nhũmg tội phạm mà mức 
cao nhất ciia khung hình phạt đôl với tội ấy là trên  mười lăm 
năm tù; tù chung thân hoặc tử hình.

So với quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985 thì việc 
phán mức thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự mới này hợp 
lý hơn vì không tạo ra sự chênh lệch lớn giữa thời hiệu truy 
chu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt mà luật quy định 
đối với tội phạm đã thực hiện.

Cảu 23. Những trường hỢp nào không áp  dụ n g thời hiệu  
truy cứu trách  nhiệm  hình sự?

T rả  lời:

Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định thu hẹp các tội 
trong Chương các tội phạm an ninh quôc gia, chỉ còn bao gồm 
các tội có mục đích chỏng chính quyền nhân dân, có khả năng 
đe dọa sự tồn vong và vững mạnh của Nhà nước. Như vậy, 
nhừng tội phạm trong chương này đích thực là những tội 
phạm nguy hiểm nhất, xâm hại khách thế quan trọng nhất 
thuộc đôi tượng bảo vệ của Luật hình sự Việt Nam do đó cần 
phái được nghiêm trị. Chính vì vậy, ngoài những chế tài 
nghiêm khắc được quy định đối với từng tội phạm cụ thế xám 
hại an ninh quôc gia, Bộ luật Hình sự năm 1999 còn bô sung 
việc áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đôi với 
các tội phạm này, củng như các tội phá hoại hòa bình, chông 
loài người và tội phạm chiến tranh (Điều 24).

Câu 24. Hình p h ạ t là  gì?

Trả lời :

Đê bảo vệ chính trị, trậ t tự xă hội, Nhà nước dùng nhiều 
biện pháp vừa có tính thuyết phục, vừa có tính  cưỡng chế đế
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đáu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật. Tùy 
theo tính chất và mức độ nguy hiếm cho xả hội cúa hành vi vi 
phạm pháp luật mà Nhà nước áp dụng các chê tài khác nhau 
như; chê tài hành chính, dân sự. Đôl với hành vi vi phạm đã 
mang tính  nguy hiếm cao cho xã hội thì phải sử dụng những 
biện pháp xứ lý mạnh mẽ và nghiêm khắc nhất đó là hình 
phạt. Hình phạt không phải là cái gì khác ngoài phương tiện 
đế tự bảo vệ mình ciia xã hội chống lại vi phạm cùa các điều 
kiện tồn tại cùa nó"'. Những hành vi với tính chát và mức độ 
nguy hiếm như thê nào thì bị coi là tội phạm phải do luật 
hình sự quy định và tương ứng với mỗi tội phạm. Như vậv 
hình phạt là biện pháp cưỡng nghiêm khắc nhất cùa Nhà nước 
được quy định trong Bộ luật Hình sự, nhằm tước bò hoặc hạn 
chê quyền, lợi ích của người phạm tội.

Hình phạt phái do Tòa án áp dụng. Không một cơ quan 
nào khác được phép quyết định hình phạt đôi với tội phạm. 
Tuy vậy, Tòa án cũng không được phép tuyên bât cứ hình phạt 
nào khác đói với người phạm tội ngoài các hình phạt được Bộ 
luật Hình sự quy định.

Câu 25. Có m ấy loạ i h ình ph ạ t?

Trả lời;

Điều 28 quy định hình phạt gồm hai loại; hình phạt 
chinh và hình phạt bố sung.

- Hình phạt chính là hình phạt được tuyên độc lập. Hình 
phạt chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền;

(C.Mác, F Ang ghen. Tuyến tập T8. Tr513. Tiêng Nga.)
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c) Cải tạo không giam giữ;
d) Trục xuất;
đ) Tù có thời hạn;
e) Tù chung thân;

g) Tử hình.
Mỗi tội phạm chỉ có thế bị tuyên một hình phạt chính.
- Hình phạt bô sung là hình phạt không thể  tuyên độc 

lập, mà chi có thê tuyên kèm theo một hình phạt chính đôi 
với mồi tội phạt. Hình phạt bổ sung bao gồm:

a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
cóng việc nhất định;

b) Cấm cư trú;
c) Quản chô;
d) Tước một số quyền cóng dân;
đ) Tịch thu tài sản;

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính;

g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.
Khác với hình phạt chính, hình phạt bồ sung được áp 

dụng không phái đối với tấ t cả các loại tội phạm mà chỉ riêng 
cho một số loại tội nhất định, và cùng không phải hình phạt 
bỏ sung được áp dụng kèm theo bất kỳ loại hình phạt chính 
nào. Nếu người phạm tội chí phải chịu một hình phạt chính, 
lliì ngược lại họ có thế phải chịu một hoặc một vài hình phạt 
bỏ sung.
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Cău 26. Vì sao Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1992 quy đ ịnh  bô 
sung hình p h ạ t trục xuất?

Trả lời:

Đâ't nước ta đang mở rộng giao lưu và hợp tác quô'c tế  nén 
sô lượng người nước ngoài vào Việt Nam làm ăn, du lịch, công 
tác ngày càng nhiều và trong đó có một sô người đã phạm tội 
ở Việt Nam. Việc Bộ luật Hình sự quy định thêm hình phạt 
trục xuâ't với tính chất vừa là hình phạt chính, vừa là hình 
phạt bổ sung sẽ tạo điều kiện đế xử lý người nước ngoài phạm 
tội một cách linh hoạt. Theo Điều 32 thì Trục xuất là buộc 
người nước ngoài bị kết án phải rời khoi lành thô nước Cộng 
hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam. Trục xuất được Tòa án áp 
dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bô sung trong từng 
trường hợp cụ thế.

Do tính chất phức tạp của việc xư lý những trường hợp 
chủ thè phạm tội là người nước ngoài, nên điều luật không quy 
định những tiêu chí cụ thê đê áp dụng hình phạt này, đồng 
thời cũng không quy định hình phạt này vào từng điều luật 
trong Phần các tội phạm, là nhăm mục đích để hình phạt trục 
xuất có thê được áp dụng đôi với người nước ngoài phạm bất 
kỳ tội nào dược quy định trong Bộ luật Hình sự, và tùy theo 
từng trường hợp cụ thể, trên  cơ sở càn nhắc nhiều yếu tô khác 
nhau, Tòa án sẽ vận dụng điều luật này đê quyết định việc áp 
dụng hình phạt trục xuất đôì với người phạm tội.

Cáu 27. Vì sao Bộ lu ậ t Hình sự  năm 1999 không quy định  
hình p h ạ t cải tạo ở dơn vị kỷ luật quân đội?

Trả lời:

Hình phạt cái tạo ớ đơn vỊ kỷ luật của quân đội thực chất 
cũng là hình phạt không giam giữ nhưng được áp dụng đối với
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qiiản nhân phạm tội. Tuy nhiên, trong trường hợp bị phạt cải 
tạo ớ đơn vị kỷ luật của quân đội, người bị kết án phải chấp 
hành án tại một cơ sở đặc biệt cua quân đội. Điều này trái với 
bán chất của hình phạt không giam giữ là cải tạo tại cộng 
đồng mà không cách ly người đó ra khỏi đời sống xã hội bình 
thường. Trên thực tế  cho đến nay cũng chưa thành lập đơn vị 
kv luật như vậy trong lực lượng quân đội. Do vậy, không cần 
thiết và cũng không nên quy định hình phạt cải tạo ở đơn vỊ 
kv luật cua quân đội đôi với quân nhân phạm tội mà có thể áp 
dụng hình phạt không giam giữ đôì với họ, đế họ cải tạo ngay 
tại đơn vị CLÌa mình mà không cần phải đưa đến những kỷ luật 
đặc biệt.

Câii 28. Đường lối xây dựng và áp  dụn g hình p h ạ t tiền  
dược quy đ ịn h  tron g  Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 
như thê nào?

Trả lời:

Trong nền kinh tế  thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
theo định hướng của xã hội chủ nghĩa, việc nâng cao hiệu quả 
đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với các tội 
phạm kinh tế, các tội xâm phạm trậ t tự an toàn công cộng 
hoặc trậ t tự quản lý rấ t quan trọng, vì vậy Bộ luật Hình sự 
năm 1999 đã mớ rộng phạm vi các tội phạm có quy định hình 
phạt tiền là hình thức phạt chính nhằm phát huy ưu điểm, 
tinh đa dạng về hệ thông hình phạt nước ta. Tuy nhiên, cùng 
với việc mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền là hình phạt 
chính thì Bộ luật Hình sự cũng quy định cụ thê một sô' loại tội 
phạm được áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính hoặc 
được áp dụng là hình phạt bố sung, đế việc vận dụng hình 
phạt này có thế đạt được mục đích chung của hình phạt là vừa 
trừng trị, vừa giáo dục cải tạo người phạm tội, tránh  khả năng 
vận dụng một cách tràn  lan, dễ nảy sinh tiêu cực, người nhiều
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tiền thì nộp tiền, nộp tiền xong lại tiếp tục phạm tội.
Xuất phát từ những yêu cầu trên, điều luật quy định về 

hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định 
rằng hình phạt tiền chỉ được áp dụng là hình phạt chính đôi 
với người phạm tội trong lĩnh vực kinh tế, trậ t tự công cộng, 
trậ t tự quản lý hoặc còn đôì với những người phạm tội tham 
nhũng, tội phạm ma túy và một số tội phạm khác thì hình 
phạt tiền chỉ được áp dụng là hình phạt bố sung với chức năng 
hỗ trợ cho hình phạt chính, tạo điều kiện cho Tòa án xử lý 
triệt đế và công bằng đỏì với người phạm tội nhằm đạt được 
mục đích tối đa của hình phạt.

Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng quy định mức hình phạt 
tiền tói thiêu là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Quy định 
này thê hiện tính  nghiêm khắc của chế tài hình sự so với các 
chẽ tài khác.

Cáu 29. Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quy đ ịn h  về hình  
p h ạ t tù  có thời hạn như  th ế  nào?

Trả lời:

Xuất phát từ nguyên tắc công bằng của pháp luát hình sự 
và thế hiện chính sách nghiêm khắc đôi với người phạm tội và 
tái phạm nguy hiểm, cũng như phù hợp với nguyên tắc tổng 
hợp hình phạt quy định tại Điều 50, trong đoạn 1 của Điều 33 
Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định: "Tù có thời hạn đôì 
với người phạm một tội có mức tối thiêu là ba tháng, mức tối 
đa là hai mươi năm". Đoạn 2 điều này quy dịnh khâu trừ  thời 
gian mà người bị kết án bị tạm giữ vào thời gian chấp hành 
hình phạt tù, đồng thời quy định rõ cách quy đổi thòi gian mà 
người bị kết án bị tạm giữ vào thời gian chấp hành hình phạt 
tù, đồng thời quy định rõ cách quy đổi giữa thời gian tạm giữ, 
tạm giam và thời gian châp hành hình phạt tù là m.ột ngày 
tạm giữ, tạm giam được tính tương đương với một ngày tù.
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Việc quy định như vậy là phù hợp với quy định của Bộ luật 
Hình sự.

Cău 30. Đường lối xây dựng và áp dụ n g h ình p h ạ t tử  
hình dược quy đ ịn h  tron g  Bộ lu ậ t H ình sự  năm  
1999 như th ế  nào?

Trả lời:

Quán triệ t tinh thần nhân đạo xã hội chủ nghĩa, Bộ luật 
Hình sự năm 1999 đă quy định hình phạt tử hình chỉ còn áp 
dụng với các tội phạm đậc biệt nghiêm trọng. Cũng trên  tinh 
thần này việc xây dựng các tội phạm cụ thế trong Phần các tội 
phạm được tiến hành trên  tinh thần  giảm tôi đa các tội có quy 
định hình phạt tử hình.

Đê tránh khả năng có thể hiểu nhầm rằng nếu vào thời 
điểm bị kết án hoặc thi hành hình phạt mà người phạm tội đủ 
18 tuổi thì có thế tuyên phạt tử hình đôl với người đó, nên 
đoạn 2 của điều này đã thay cụm từ "người chưa thành niên 
phạm tội" bằng cụm từ cụm từ "người chưa thành niên khi 
phạm tội". Điều luật quy định: "Không áp dụng hình phạt tử 
hình đối với người chưa thành niên phạm tội, đôl với phụ nữ 
có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi 
phạm tội hoặc khi bị xét xử. Không thi hành án tử hình hình 
đôi với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng 
tuối. Trong trường hợp này hình phạt tử hình chuyển thành tù 
chung thân. Trong trường hợp người bị kết án tử hình được ân 
giảm, thì hình phạt tử hình chuyến thành tù chung thân"
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Cáu 31. C ác t ìn h  t iế t  g iả m  n h ẹ  trá ch  n h iệm  h ìn h  sự  
tro n g  Bộ lu ậ t H ìn h  sự  n ă m  1999 được quỵ đ ịn h  
n h ư  th ê  nào?

Trả lời:

Khác với điều luật tương ứng trong Bộ luât Hình sự nàm 
1985, tên của Điều luật quy định về tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự được bô sung cụm từ "trách nhiệm hình sự" cho 
phù hợp với nội dung của Điều luật này chính là quy định các 
tình tiế t mà khi có tình  tiế t đó thì trách nhiệm hình sự của 
người phạm tội sẽ được giảm nhẹ.

Tại khoản 1 Điều 46 quy định bô sung hai tình tiết mới là 
"người phạm tội đã lập công chuộc tội" (điểm r) và "người 
phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến 
đấu, học tập hoặc công tác" (Điềm s). Việc quy định bô sung 
hai tình  tiế t này là phù hợp với thực tiễn xét xử. Trong thời 
gian qua nhiều Tòa án coi các tình tiết này là tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và cũng được Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn.

Điều luật này không quy định "phạm tội do trình độ 
nghiệp vụ non kém" là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự, vì rằng những người được đặt vào nhừng cương vị đòi 
hỏi một trình  độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định thì trách 
nhiệm càng phải cao. Mặt khác việc xóa bỏ tình tiết "phạm tội 
do trình  độ nghiệp vụ non kém" là một tình tiết giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự còn thúc đấy sự phấn dấu, tu dưỡng 
nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong công tác 
của mình.

Theo Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 thì các tình tiết 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự gồm:

a) Người phạm tội đả ngăn chặn, làm giảm bớt các tác

39



hại của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường th iệt 
hại, khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp quá yêu cầu của tình  th ế  
câp thiết;

đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh  thần 
do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây
ra;

e) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không 
phải do mình tự gây ra;

g) Phạm tội nhưng chưa gây th iệ t hại hoặc gây th iệ t hại 
không lớn;

h) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

i) Phạm tội vì người khác đe dọa, cưỡng bức;

k) Phạm tội do lạc hậu;

l) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

m) Người phạm tôi là người già;

n) Người phạm tội là người bị bệnh hạn  chế khả năng 
nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

o) Người phạm-tội tự thú;

p) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

q) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách 
nhiệm phát hiện, điều tra  tội phạm;

r) Người phạm tội đã lập công chuộc tội ;

s) Người phạm tội là người có thành  tích xuât sắc trong
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sản xuả't, chiến đấu, học tập  hoặc công tác.

Câu 32. Tòa án  qu yết đ ịn h  h ình p h ạ t như th ế  nào khi 
người p h ạ m  tộ i có nhiều tìn h  tiế t g iảm  nhẹ.

Trả lời;

Điều 47 Bộ luật Hình sự nàm 1999 quy định đê áp dụng 
hình phạt nhẹ hơn quy định cùa luật thì "ít nhát phải có hai 
tình tiết được quy định tại Điều 46", đồng thời hình phạt được 
quyết định phái trong phạm vi khung hình phạt liền kề nhẹ 
hơn của Điều luật; trong trường hợp điều luật chỉ có một 
khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt 
nhẹ nhất của điều luật, thì Tòa án có thế quyết định một hình 
phạt dưới mức tháp nhât của khung hoặc chuyên sang một 
hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ 
phầỉ được ghi rỗ trong bản án.

Câu 33. Các tìn h  t iế t  tă n g  nặn g trách  nhiệm  hình sự  
tron g  Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 được quy định  
n h ư  th ế  nào?

Trả lời:

Khác với điều luật tương ứng trong Bộ luật Hình sự năm 
1985, tên của Điều luật quy định về các tình tiết tăng nặng 
trách nhiệm hình sự được bố sung cụm từ "trách nhiệm hình 
sự" cho phù hợp với nội dung của Điều luật này chính là quy 
định các tình  tiế t mà khi có những tình tiết đó thì trách 
nhiệm hình sự của người phạm tội sẽ bị tàng nặng.

Trong sò các tình  tiế t tăng nặng trách nhiệm hình sự 
được quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999, thì có 3 
tình tiế t mới được bồ sung là;

Thứ nhất; tình  tiế t "tội phạm có tính chất chuyên nghiệp" 
(Điếm b)
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Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tình tiết này là tình 
tiết tăng nặng định khung hình phạt không chí đôl với một sô 
tội xâm phạm sở hCíu (như: tội cướp tài sản Điều 136) mà còn 
dôi với cả những tội phạm khác mà chủ thế phạm tội cũng là 
nhưng kẻ phạm tội chuyên nghiệp, như tội tố chức đánh bạc 
hoặc gá bạc (Điều 249); tội môi giới mãi dâm (Điều 255).v.v. 
Việc quv định yếu tố phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là 
một tình tiết định khung tăng nặng là hoàn toàn đúng, phù 
hợp và thế hiện sự công bằng của pháp luật. Người phạm tội 
chuvén hành nghề mê tín, dị đoan hay chứa châ'p mãi dâm là 
ngi.rời sông bằng các nguồn thu nhập do phạm tội mà có nên 
phai coi là nghiêm trọng hơn so với những trường hợp phạm 
tội tương tự khác nhưng không có yếu tố  chuyên nghiệp.

Thứ hai-, là "phạm tội có tính chá't côn đồ" (Điếm d)
Việc bô sung tinh tiết này là tạo cơ sở pháp lý đế tăng 

trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt đỏi với người 
phạm tội có tính chất côn đồ trong mẶí số tội mà trong Bộ 
luật Hình sự năm 1985 tình tiết này chưa được quy định là 
tình tiết tảng nặng định khurg, như Tội gày rô"i trậ t tự công 
cộng (Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 1985), Tội chống người 
thi hành công vụ (Điều 205 Bộ luật Hình sự năm 1985)

Thứ ba; là tình tiết "xâm phạm tài sản nhà nước" (Điếm i)

Trong bối cảnh Nhà nước ta  chủ trương phát triển nền 
kinh tẻ hàng hóa nhiều thành phần, các thành phần kinh tế  
đều bình đẳng trước pháp luật và đều được Nhà nước bảo hộ, 
vì vậy Bộ luật Hình sự năm 1999 đã nhập Chương IV -  “Các 
tội xám phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa” và Chương VI -  “Các 
tội xâm phạm sở hữu công dân” thuộc Phần các tội của Bộ luật 
Hình sự năm 1985 thành một chương- Chương XIV -  “Các tội 
xám phạm sớ hữu”. Tuy nhiên, cũng không nên đánh dồng vai 
trò cua các hình thức sở hữu với nhau. Do vậy, tình  tiết này 
dược quy định là đế tạo cơ sở pháp lý tăng nặng trách nhiệm
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hình sự đối với những hành vi xâm phạm tài sán thuộc sớ hĩíu 
nhà nước.

Tại điểm m khoản 1 Điều này có quy định việc sử dụng 
"phương tiện" có khả năng gây nguy hại cho nhiều người bị coi 
là tình  tiế t tàng nặng trách nhiệm hình sự.

Cău 34. T h ế  nào là  tá i  phạm , tá i p h ạ m  nguy hiểm ?

Trả lời:

Nội dung Điều 49 quy định về tái phạm, tái phạm nguy 
hiếm xây dựng theo hướng đơn giản hóa đè tạo thuận lợi cho 
các cơ quan tiến hành tô tụng trong quá trình áp dụng pháp 
luật, đồng thời cũng thuận tiện trong việc tuyên truyền pháp 
luật, giúp cho người dán dễ hiếu hơn, qua đó nâng cao hiệu 
quả giáo dục, phòng ngừa chung của Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đó Điều 49 quy định như sau:
- Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án 

tích mà lại phạm tội do cố ý hoậc phạm tội rấ t nghiêm trọng, 
tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

- Tái phạm nguy hiểm là những trường hợp;
a) Đã bị kết án về tội rấ t nghiêm trọng, tội đặc biệt 

nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội 
rấ t nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

b) Đà tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do
cố ý.

Câu 35. Việc qu yết d in h  h ình p h ạ t như th ế  nào trong  
trường hợp p h ạ m  nhiều tội?

Trả lời:
Điều 50 được xây dựng trên  cơ sở kết hợp nội dung của 

Điều 41 và Điều 43 Bộ luật Hình sự năm 1985. Việc kết hợp
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này đà khắc phục được nhược điểm phân biệt việc tổng hợp 
hình phạt trong trường hợp một người bị Tòa án tuyên phạt 
những hình phạt là khác nhau với trường hợp Tòa án tuyên 
phạt những hình phạt cùng loại.

Điều luật được bô cục như sau:
- Khoan 1 quy định về phương pháp tống hợp hình phạt 

chính, bao gồm việc tổng hợp hình phạt cùng loại và hình 
phạt khác loại. Cụ thê:

a) Nếu các hình phạt đà tuyên cùng là cải tạo không giam 
giữ hoậc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng 
lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt 
quá ba năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, ba mươi 
nAm đôi với hình phạt tù có thời hạn;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, 
tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được 
chuyên đối thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ ba ngày cải tạo 
không giam giữ được chuyên đối thành một ngày tù đế tổng 
hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều này;

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã 
tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là chung thân;

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã 
tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;

đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; 
các khoản tiền phạt được cộng lại thành  hình phạt chung;

e) Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác.
- Khoán 2 quy định về phương pháp tổng hợp hình phạt 

bò sung, bao gồm việc tổng hợp hình phạt cùng loại và hình 
phạt khác loại: Cụ thể:

a) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt
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chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật này quy định 
với loại hình phạt đó; riêng đỏi với hình phạt tiền thì các 
khoán tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

b) Nếu các hình phạt đà tuyên là khác loại thì người bị 
kết án phải châp hành tá t cả các hình phạt đã tuyên.

Câu 36. Việc tổn g  hợp h ình p h ạ t của nhiều bản án được 
quy đ ịn h  n h ư  thè' nào?

Trả lời:

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tống hợp 
hình phạt trong trường hợp các hình phạt là cùng loại cũng 
như không cùng loại. Khoản 1 cùa Điều này được thiết kê theo 
cách viện dẫn phương pháp tổng hợp hình phạt cùa Điều 50. 
Nội dung của Khoản 2 về cơ bán được giữ ngiryên như Điều 42 
của Bộ luật Hình sự năm 1985. Trong trường hợp các hình 
phạt tù có thời hạn thì mức phạt tối cùa hình phạt phạt chung 
là 30 năm tù. Khoán 3 Điều luật này quy định Chánh án Tòa 
án ra quyết định tông hợp các bán án theo quy định tại khoán 
1 và khoản 2 Điều này trong trường hợp một người phải chấp 
hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt 
của các bản án chưa được tống hợp.

Cău 37. H iệu lực th i hành bản án dược quy đ ịnh  như  
th ế  nào? Trong những trường hợp nào không áp  
dụn g thời h iệu  th i hành bản án?

Trả lời:

Về cơ bản nội dung Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 1999 
được xây dựng trên  cơ sớ nội dung Điều luật 46 Bộ luật Hình 
sự năm 1985. Tuy nhiên có sửa đổi lại cho phù hợp. Khoản 1 
quy định thời hiệu thi hành bán án hình sự là thời hạn do Bộ 
luật này quy định mà khi hết thời hạn đó người bị két án
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không phải chấp hành bản án đã tuyên.
Khoán 2 quy định về thời hiệu thi hành bản án hình sự;

a) Năm năm đôi với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo 
không giam giĩí hoặc xử phạt tù từ ba năm trở xuống;

b) Mười năm đôi với các trường hợp xử phạt tù từ trên ba 
năm đến mười lăm năm;

c) Mười lăm năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ 
trên mười lăm năm đến ba mươi năm.

Khoản 3 và khoản 4 quy định về cách tính thời hiệu thi 
hành án hình sự. Cụ thể;

- Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày 
ban án có hiệu lực pháp luật. Nếu trong thời hạn quy định tại 
Khoan 2 Điều này người bị kết án lại phạm tội mới, thì thời 
gian đà qua không được tính và thời hiệu tính lại kể từ ngày 
phạm tội mới.

Nêu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người 
bị kết án cô tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời 
gian trốn tránh không được tính  và thời hiệu tính  lại kế từ 
ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

- Việc áp dụng thời hiệu đôi với các trường hợp xử phạt tù 
chung thân hoặc tứ hình, sau khi đà qua thời hạn mười lăm 
iiAm, do Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao quyết định theo 
đề nghị của Viện trướng Viện kiêm sát nhân dân tôl cao. 
Trong trường hợp không cho áp dụng thời hiệu thì hình phạt 
tứ hình được chuyên thành tù chung thân, tù chung thân được 
chuyến thành tù ba mươi năm.

Điều 56 quy định mơ rộng phạm vi các tội phạm không 
được áp dụng thời hiệu thi hành bản án đôi với tấ t cá các tội 
xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hòa bình, 
chống loài người và tội phạm chiến tranh.

46



Câu 38. Thê nào là  miễn chấp hành hình phạt? Trong 
trường hợp nào dược miễn chấp hành hình phạt?

Trả lời:

Điều 57 quy định về miền chấp hành hình phạt được xây 
dựng trên cơ sớ gộp Điều 50 và khoán 2 Điều 51 Bộ luật Hình 
sự năm 1985 thành một chẽ định độc lặp. Việc tách chê định 
miền cháp hành hình phạt thành một chế định độc lập là 
hoàn toàn hợp lý và khoa học, giúp cho các cơ quan có trách 
nhiệm áp dụng pháp luật không bị nhầm lẫn với chế định 
giám thời hạn châ'p hành hình phạt.

Thực chất, việc miền chàp hành hình phạt và việc giám 
thời hạn cháp hành hình phạt là hai chế định khác nhau vì 
hậu quá pháp lý cùa việc miễn chấp hành hình phạt là việc 
không buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt hoặc 
tiếp tục chấp hành hình phạt hoặc trả  tự do cho người bị kết 
án, còn hậu quá pháp lý của giám chấp hành hình phạt là việc, 
rút ngắn thời gian chấp hành hình phạt của người bị kết án.

Miễn chấp hành hình phạt là việc cơ quan Nhà nước có 
thám  q»vền cho phép người bị kết án không phái châp hành 
hình phạt hoậc không phải tiếp tục chấp hành hình phạt.

Điều 57 Bộ luật Hình sự nồm 1999 thê hiện đầy đii các 
trường hợp miền chấp hành hình phạt đã được ghi nhận trong 
Hiến Pháp 1992 và Bộ luật tố  tụng Hình sự.

Điều luật quy định việc miễn châp hành toàn bộ hình 
phạt cũng như miền chấp hành phần hình phạt còn lại đối với 
tấ t cả hình phạt chính và hình phạt bố sung. Như: đôi vói 
người bị kết án cãi tạo không giam giữ, tù có thời hạn, chưa 
chấp hành hình phạt mà lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm 
nghèo và nêu người đó không còn nguy hiếm cho xã hội nưa, 
thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiếm sát, Tòa án có thê 
quyết định miền chấp hành toàn bộ hình phạt.
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Khoản 2 Điều 57 quy định trường hợp miễn chấp hành 
hình phạt khi được đặc xá hoặc đại xá;

Khoán 3,4,5 Điều 57 quy định trường hợp miễn chấp 
hành hình phạt còn lại đôì với người được tạm  đình chỉ thi 
hành án và người được hoãn thi hành án trong trường hợp người 
này lập công, hoặc cải tạo tốt đối với người bị phạt cấm cư trú 
hoặc quản chế, nếu đã chấp hành được một phần hai thời hạn 
hình phạt và theo đề nghị của chính quyền địa phương.

Chẽ định này thê hiện tích cực trong việc giáo dục người 
phạm tội trớ thành công dán có ích cho xã hội.

Cáu 39. Việc g iảm  thời hạn ch ấp  hành hình  p h ạ t dược 
quy định tron g  Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 như  
thê nào?

Trả lời:

Vấn đề này được Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định 
trong hai điều luật: Điều 58 và Điều 59. Cả hai điều luật quy 
định việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt chính và hình 
phạt bô sung.

Khoán 1 Điều 58 quy định điều kiện và thời gian chấp 
hành hình phạt cần th iết đế được xét giảm mức thời hạn đã 
tuyên. Thời hạn chấp hành hình phạt lần đầu đối với hình 
phạt tù chung thân được tăng lên là 12 năm (theo quy định 
cúa Bộ luật Hình sự năm 1985 là 10 năm). Việc quy định này 
bảo đám cân đốỉ với trường hợp tống hợp hình phạt là 30 năm 
vì thời gian châp hành hình phạt được đòi hỏí để xét giảm lần 
đầu sẽ là 1/3 của 30 năm tức 10 năm tù. Trong khi đó hình 
phạt tù chung thản là hình phạt nghiêm khắc hơn hình phạt 
tù có thời hạn nên thời gian chấp hành hình phạt cần thiết 
được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt này phải cao hơn 
so với hình phạt tù có thời hạn.
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Cùng với lý do như trên  Khoản 3 Điều luật quy định thời 
gian thực tế  châp hành hình phạt tù đối với hình phạt tù 
chung thân  được tăng lên là 20 năm (theo quy định của Bộ 
luật Hình sự năm 1985 là 15 nàm).

Khoản 2 Điều luật quy định về việc miền chấp hành hình 
phạt tiền còn lại của người bị kết án phạt tiền đă tích cực 
châ’p hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào hoàn 
cảnh kinh tế  đậc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa 
hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thế tiếp tục chấp 
hành được phần hình phạt còn lại hoặc lập công lớn.

Với mục đích động viên và giáo dục người phạm tội tích 
cực cải tạo thành  người có ích chi xã hội khoản 4 Điều luật 
này quy định đôi với người đà được giảm một phần hình phạt 
mà lại phạm tội mới nghiêm trọng, rấ t nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng, thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi 
người đó đâ châp hành được hai phần ba mức hình phạt chung 
hoặc hai mươi năm nếu là tù chung thân.

Điều 59 quy định về việc giảm châp hành hình phạt tù 
trong trường hợp người bị kết án có lý do đáng được khoan 
hồng thêm  như đã lập công, đà quá già yếu hoặc mắc bịnh 
hiém nghèo, thì có thế được Tòa án xét giảm vào thời gian 
sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và mức quv 
định tại Điều 58 của Bộ luật này.

Câu 40. Vì sao Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 bố' sung hai 
đ iều  lu ậ t m ới về hoãn chấp hành hình p h ạ t tù  
và tạm  đ ìn h  ch ỉ th i hành hình p h ạ t ?

Trả lời:

Nội dung của 2 điều luật này đà được quy định trong Bộ 
luật tó tụng hình sự. Tuy nhiên, việc quy định các chê định về 
điều kiện được hoãn cháp hành hình phạt tù hoặc tạm đình
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chỉ thi hành hình phạt tù là những vấn đề thuộc phạm vi điều 
chỉnh ciia pháp luật hình sự, do đó Bộ luật Hình sự năm 1999 
quy định thêm 2 điều luật^mới này là hoàn toàn hơp lý.

Khoản 1 Điều 61 quy định các trường hợp người bị phạt 
tù có thế được hoãn chấp hành hình phạt.

Khoản 2 Điều 61 quy định về trường hợp trong thời gian 
được hoàn chấp hành hình phạt tù, nếu người dược hoãn chấp 
hành hình phạt lại phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó 
phái chấp hành hình phạt trước và tổng hợp vứi hình phạt của 
ban án mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật này.

Điều 62 quy định vẻ các trường hợp được đình chỉ châ’p 
hành hình phạt tú.

Câu 41. Các hỉnh ph ạ t dược áp dụng đối với người chưa 
thành niên phạm  tội dược quy đ ịnh  như th ế  nào?

Trả lời:

Ngoài các hình phạt cánh cáo, cải tạo không giam giữ và 
tù có thời hạn như quy định tại Khoản 2 Điều 60 Bộ luật Hình 
sự năm 1985, Điều 71 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định 
thêm hình phạt tiền đối với người chưa thành niên từ đủ 16 
tuôi đèn dưới 18 tuối, có ihu nhập hoặc có tài sán riêng. Tuy 
nhiên, Điều 72 cũng quy định mức phạt tiền đôi với người 
chưa thành niên phạm tội không quá một phần hai mức phạt 
tiền mà luật quv định.

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định khi áp dụng hình 
phạt cai tạo không giam giữ đô'i với người chưa thành niên 
phạm tội, thì khống được khâu trừ thu nhập cúa người đó. 
Thời gian cải tạo không giam giữ đôi với người chưa thành 
niên phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật 
(|uy định.

Trên tinh thẩn nhãn dạo, tại khoan 1 Điều 74 quy định:
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néu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù ciuing thán 
hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng đôi với 
người từ đu 16 tuổi dến dưới 18 tuôi khi phạm tôi là không 
quá mười tám năm tù (theo quy định cùa Bộ luật Hình sự năm 
1985 là 20 năm); đôi với người từ đú 14 tuối đên dưới 16 tuòi 
khi phạm tội là không quá mười hai năm tìi (theo quy định 
của Bộ luật Hình sự năm 1985 là 15 năm).

Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp 
dụng đôi với người từ đu 16 tuôi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội 
là không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy dịnh; 
đôi với người đủ 14 tuôi đến dưới 16 tuôi khi phạm tội là 
không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Đôi với người chưa thành nièn bị phạt cái tạo không giam 
giữ hoặc phạt tCi, nếu có nhiều tiến bộ và đả chấp hành dược 
một phần tư thời hạn, thì được Tòa án xét giám; riêng đói với 
hình phạt tù, mồi lần có thê giam đến bốn năm nhưng phái bao 
đám đã chấp hành ít nhất là hai phần nám mức phạt đã tuven.

Người chưa thành nièn bị phạt cải tạo không giam giữ 
hoặc phạt tù, nếu lậ{) cóng hoặc mắc bệnh hiếm nghèo, thi 
được xét giảm ngay và có thê được miền chấp hành phần hình 
phạt còn lại.

Trong trường hợp người chưa thành niên bị phạt tiền 
nhưng bị làm vào hoàn canh kinh tế  đặc hiệt khó khăn kéo 
dài do thiên tai, hóa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra hoặc 
lập công lớn, tùy theo đề nghị cùa Viện trường Viện kiểm sát, 
Tòa án có thê quyêt định giám hoặc miền việc cháp hành 
phần tiền phạt còn lại.

Thời hạn đê xóa án tích đôi với người chưa thành niên là 
một phần hai thời hạn quy địnli tại Điều 64 cua Bộ luật này. 
Người chưa thành niên phạm tội, nêu được áp dụng nhừng 
biện pháp tư pháp quy định tại khoán 1 Điều 70 cùa Bộ luạt 
này, thì khỏng bị coi là có án tích.
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PHẦN THỨ BA

PHẦN CÁC TỘI PHẠM

Cău 42. Vi sao Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 lạ i quy đ ịnh  
thu hẹp ph ạm  vi các tộ i xăm  p h ạ m  an ninh quốc 
g ia  so với Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1985?

Trả lời:

Xuất phát từ mục đích nhân đạo xã hội chủ nghĩa và tinh 
thần thu hẹp phạm vi các tội xâm phạm an ninh quốc gia, nên 
Chương XI chi quy định những tội đích thực nguy hiểm cho an 
ninh quô'c gia, tức là mục đích trực tiếp nhằm làm suy yếu 
hoặc đe dọa sự tồn tại cúa chính quyền nhân dân, xâm phạm 
độc lập, chú quyền, thống nhất toàn vẹn lành thổ của Tố quốc. 
Các tội xâm phạm an ninh quôh gia của Bộ luật Hình sự năm 
1985 được lược bỏ do không còn phù hợp với tình  hình mới của 
xã hội hoặc dược quy định trong các chương khác. Sự điều 
chinh này nhăm bảo đảm cho cấu trúc của Bộ luật Hình sự 
hợp lý và khoa học hơn.

Câu 43. Chương các tộ i p h ạ m  xâm  p h ạ m  an ninh quốc 
g ia  của Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 dược quy đ ịn h  
như thê nào ?

Trả lời:

Chương XI - Các tội xâm phạm an ninh quốc gia của Bộ 
luật Hình sự năm 1999 quy định 14 tội. Cụ thế là :
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1. Tội phản bội Tỏ quôc (Điều 78)

2. Tội hoạt động nhằm lật đố chính quyền nhân dân 
(Điều 79)

3. Tội gián điệp (Điều 80)

4. Tội xâm phạm an ninh lãnh thố (Điều 81)

5. Tội bạo loạn (Điều 82)

6. Tội hoạt động phỉ (Điều 83)

7. Tội khủng bô" (Điều 84)

8. Tội phá hoại cơ sớ vật chât-kỹ thuật cùa nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 85)

9. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tê - xà 
hội (Điều 86)

10. Tội phá hoại chính sách đoàn kết (Điều 87)

11. Tội tuyên truyền chông Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (Điều 88)

12. Tội phá rối an ninh (Điều 89)

13. Tội chống phá trại giam (Điều 90)

14. Tội trôn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài 
nhằm chông chính quyền nhân dân (Điều 91)

Nhìn chung, về mặt nội dung các yếu tô’ cáu thành của 
từng tội này và cách cấu tạo từng điều luật trong Bộ luật Hình 
sự 1999 không thay đổi so với quy định cùa các Điều luật 
tương ứng trong Bộ luật Hình sự 1985, trừ Tội phá hoại việc 
thực hiện các chính sách kinh té - xã hội.

Về Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế  - 
xả hội đã được Bộ luật Hình sư nàm 1999 quy định trách 
nhiệm hình sự đôi với người vì mục đích chông chính quyền 
nhân dân mà có hành vi phá hoai việc thực hiện ( ác chính
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sách kinh té - xã hội và loại bỏ đối tượng cúa tội phạm không 
còn phù hợp với thực tiễn, như "các quy định của Nhà nước về 
cái tạo xã hội chủ nghĩa đôi với công thương nghiệp tư doanh, 
tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và nông nghiệp..."

Về Tội tuyên truyền chông chế độ xã hội chủ nghla được 
quy định tại (Điều 82 Bộ luật Hình sự năm 1985) được Bộ luật 
Hình sự năm 1999 điều chinh lại với tội danh Tội tuyên 
truyền chông Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
với phạm vi xác định cùa khách thê là Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam với nội dung, bản châ't và hình thức 
đã được Hiên pháp 1992 quy định.

Các hình phạt chính đôd với các tội xâm phạm an ninh 
quốc gia hầu như vần giữ nguyên như Bộ luật Hình sự năm 
1985 trừ Tội phạm an ninh lãnh thô (Điều 81) Tội chông phá 
trại giam (Điều 90) Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hình 
phạt cao nhất là tù chung thán, v ề  việc quy định hình phạt bố 
sung đối vứi các tội phạm xâm phạm an ninh quô'c gia có sự 
thay đôi nhất định, cụ thê: Người phạm tội xâm phạm an ninh 
quô'c gia ngoài việc phải chịu hình phạt chính được quy định 
trong điều luật tương ứng với hành vi phạm tội, còn có thế bị 
tước một sô’ (Ịuyền công dân từ một năm đến năm năm, phạt 
quá]\ chế, cấm cư trú tư một nỗm đến năm năm, tịch thu một 
phần hoặc toàn bô tài sán.

Cáu 44. Chương các tộ i xâm  phạm  tính mạng, sức khóe, 
nhân phăm , danh dự  cứa con người được quy 
định như  th ế  nào?

Trả lời:

Trong xã hội ta, tính mạng, sífc khỏe, nhân phám, danh 
dụ của con người là vỏ giá, luôn luôn được nhà nước chú trọng 
và báo vệ vì vậy Bộ luật Hình sự đă giành nguyên một chương
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Qua thực tiền áp dụng các qúy định của Bộ luật Hình sự 
năm 1985 đã thấy có một số chế tài không còn phù hợp, kỹ 
thuật lập pháp cũng chưa thống nhất, nên đã gảy khó khăn 
cho việc áp dụng pháp luật. Ngoài ra, một sô hành vi nguy 
hiểm cho xã hội mới xuất hiện cần được xử lý nghiêm khắc 
chưa được thê hiện trong Bộ luật Hình sự nâm 1985. Đè khắc 
phục nhừng nhược điếm này Chương XII Bộ luật Hình sự năm 
1999 đà xây dựng theo hướng bô sung thêm và xây dựng một 
số điều luật độc lập về các tội khác nhau như đôl với tội giết 
người, tội cỏ ý gây thương tích, tội vô ý làm chết người.v.v. 
trên cở sở một sỏ điều luật cùa Bộ luật Hình sự năm 1985. 
Việc xây dựng độc lập các điều luật này nhằm đảm bảo cá thê 
hóa trách nhiệm hình sự tô't hơn, rút ngắn các khung hình 
phạt, thực hiện tôt đường lôi xứ lý có tính phân biệt trên cử sớ 
tính chất nghiêm trọng của tội phạm và thuận tiện cho việc 
xây dựng các chê định khác của Bộ luật Hình sự và Bộ luật tò 
tụng Hình sự.

Cơ cấu cùa Chương XII - các tội phạm xâm phạm tính 
mạng, sức khỏe nhân phâm, danh dự của con người bao gồm:

Điều 93. Tội giết người

Điều 94. Tội giết con mới dẻ

Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích 
động mạnh

Điều 96. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng

Điều 97. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Điều 98. Tội vô ý làm chết người

Điều 99. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề

đê quy định các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe nhàn
phám, danh dự cúa người khác.



nghiệp hoặc quy tắc hành chính

Điều 100. Tội bức tử

Điều 101. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

Điều 102. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình 
trạng nguy hiếm đến tính mạng

Điều 103. Tội đe dọa giết người

Điều 104. Tội cô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khóe của người khác

Điều 105. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khỏe của người khác trong trạng  thái tinh  thần  bị kích 
động mạnh

Điều 106. Tội cô" ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 
đáng

Điều 107. Tội gây thương tích hoặc gây tốn hại cho sức 
khóe của người khác trong khi thi hành công vụ

Điều 108. Tội vô ý gáy thương hoặc gây tổn hại cho sức 
khóe cua người khác

Điều 109. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khóe cùa người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc 
quv tắc hành chính

Điều 110. Tội hành hạ người khác

Điều 111. Tội hiếp dâm

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em

Điều 113. Tội cưỡng dâm

Điều 114, Tội cưỡng dâm trẻ em

Điều 115. Tội giao cấu trẻ em
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Điều 116. Tội dâm ô đôi với trẻ em 

Điều 117. Tội lây truyền HIV cho người khác 

Điều 118. Tội cố ý truyền HIV cho người khác 

Điều 119. Tội mua bán phụ nữ

Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em 

Điều 121. Tội làm nhục người khác 

Điều 122. Tội vu khống

Cáu 45. Trong trường hợp nào người có hành vi lây  
nhiễm  HTV cho người khác hoặc người có hành  
vi truyền  nhiễm  HTV cho người khác p h ả i chịu  
trách  nhiệm  hình sự?

Trả lời:

HIV là nạn dịch thê kỷ râ"t nguy hiểm cho xã hội. ớ  Việt 
Nam trong những năm gần đây số người nhiễm HIV đang gia 
tăng nhanh, ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đều 
có người nhiễm HIV. Vì vậy, việc quy định tội danh mới này 
rát cần thiêt đê phòng ngừa loại hành vi nguy hiểm này. Tuy 
nhiên các điều luật này cũng chỉ giới hạn đôi với hành vi của 
người biêt mình đã nhiễm HIV mà cô ý lây truyền bệnh HIV 
cho người khác.

Câu 46. Các tộ i g iế t người được quy đ ịn h  như  th ế  nào  
tron g  Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999?

Trả lời:

Với tinh  thần  nghiêm trị đối với các trường hợp giết 
người nghiêm trọng Bộ luật Hình sự năm 1999 vẫn quy định 
mức hình phạt đến chung thân, tử hình; Đồng thời bố sung 
thêm một sô' tình tiêt định khung tàng nặng như giết ông bà,
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cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình, giết trẻ 
em, giết người đế lấy bộ phận cơ thế của nạn nhân, giết thuê 
hoặc giết người thuê. Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng đã cụ 
thè hóa trường hợp giết người vì động cơ đê hèn.

Do trong Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định thêm 
một số tình tiết định khung tăng nặng thường gặp trong thực 
tiền xét xử những năm vừa qua, cho nên mức cao nhất của 
khung hình phạt đối với tội giết người bình thường được quy 
dinh nhẹ hơn trong Bộ luật Hình sự 1985 cho phù hợp (từ 7-15 
nSm), đồng thời Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng đã tách các 
tội giết người trong các trường hợp giảm nhẹ thành các tội 
danh dộc lập với hình phạt nhẹ hơn nhằm mục đích thể hiện 
rõ chính sách xứ lý có phán biệt, thuận tiện hơn trong thực 
tiền điều tra, truy tố xét xử, cũng như xây dựng các chế định 
khác cua Bộ luật Hình sự và Bộ luật tô tụng hình sự, như tội 
giết người trong trạng thái thần kinh bị kích động mạnh 
(Điều 95); tội giết người do vượt quá giới hạn phòn- vệ chính 
đáng (Điều 96) tội giết con mới đé do ■inV hướng nặng lề của 
tư tướng lạc hậu hoặc trong hoàn canh khách quan đặc biệt 
(Điều 94).

Cảu 47. Tội c ố  ỷ găy thương tích  hoặc gây  tốn hại cho 
sức khỏe của người khác dược quy đ ịn h  như thê  
nào trong Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 ?

Trả lời:

Bọ luật Hình sự năm 1999 đã xáy dựng các tội độc lập dôl 
với các trường hợp gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe trong 
các trường hợp giám nhẹ đặc biệt, với hình phạt nhẹ hơn như; 
Tội có ý gáy thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cúa 
người khác trong trạng thái tinh thần bị khích động mạnh 
(Điều 105) Tội cô ý gảy thương tích hoặc gây tốn hại cho sức 
khỏe của người khác do vươt qua giới hạn phòng vệ chính
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đáng (Điều 106).

Đế bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, tránh sự tùy 
tiện trong việc điều tra, truy tố, xét xử, Bộ luật Hình sự năm 
1999 đà định lượng mức độ thương tích, tốn hại sức khóe theo 
hướng cô ý gây thương tích hoặc tốn hại sức khóe cùa người 
khác mà tý lệ thương tậ t từ 10%- trở xuống thì không cấu 
thành tội phạm mà chỉ bị xử lý hành chính và bồi thường 
th iệt hại; th ế  nhưng với mức độ thương tậ t dưới 119  ̂ nhưng 
thuộc một trong những trường hợp tăng nặng được điều luật 
quv định thì hành vi ấy vần cáu thành tội phạm.

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định các trường hợp định 
khung tăng nặng trên cơ sớ tỷ lệ thương tậ t hoặc bằng sự kết 
hợp giữa tỷ lệ thương tậ t với các tình tiết tăng nặng khác.

Mức độ thương tậ t được phân thành bôn mức độ khác 
nhau (từ 1091 trở xuông, từ 11% đến 307f, từ 3191- đến 60%, và 
từ 6191 trở lên) dê làm cơ sở chính cho việc quy định các cấu 
thành tội phạm cơ bản hoặc định khung. Tuy nhiên, ngoài 
việc tv lệ thương tật, Bộ luật Hình sự năm 1999 còn đưa ra 
nhiều tình tiết định khung khác nữa như phạm tội đôl với 
người thân thích, thầy, cô giáo, tré em, người già yếu, gáy 
thương tích cho nhiều người, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê 
hèn, gây thương tích thuê, có tô clìức.v.v...Trong đó, các tình 
tiết định khung tàng nặng của tội cô' ý gây thương tích hoặc 
tốn hại cho sức khỏe của người khác là phạm tội dối với người 
thân thích, tré em, thầy cô giáo, gáy thương tích thuê, vì động 
cơ đê hèn.

Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng quy định tỷ lệ thương tậ t 
đô'i với các tội cô' ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cùa 
người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, tội 
cô' ý gày thương tích hoặc tốn hại sức khỏe của người khác do 
vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tội xâm phạm sức
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Cáu 48. Chương các tộ i xâm  p h ạ m  quyền tự  do  dân  chủ  
của công dân  được cơ cấu như  thê nào tron g  Bộ 
lu ậ t Hình sự  năm  1999 ?

Trả lời:

Đế phù hợp với tình hình phát triển  kinh tế  - xã hội hiện 
nay và chú trương, đường lôi xứ lý tội phạm của Đảng và Nhà 
nước ta, Chương XIII đã được xây dựng trên  cơ sở sửa đôi, bố 
sung Chương III phần các tội xám phạm của Bộ luật Hình sự 
năm 1985 như: Bô sung các tình tiết phạm tội có tổ chức; đôì 
với người thi hành công vụ; phạm tội nhiều lần; đôì với nhiều 
người có tình tiết định khung tăng nậng ở khoản 2 Điều 123 
về Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; bổ sung nhừng 
trường hợp phạm tội có tố chức hoặc gây hậu quả nghiêm 
trọng cần phải bị xử lý nghiêm là tình  tiết tăng nặng trong 
Điều 124 về Tội xâm phạm chỗ ở của công dân v.v...

Chương các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công 
dân được cơ cảu như sau :

Điều 123. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

Điều 124. Tội xâm phạm chỗ ở của công dân

Điều 125. Tội xâm phạm bí m ật hoặc an toàn thư tín, 
điện thoại, điện tín của người khác

Điều 126. Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của
cóng dân

Điều 127. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử

Điều 128. Tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi 
việc trái pl;áp luật

khóe người khác trong khi thi hành công vụ, tội cố ý gây
thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác, tội hiếp
dâm. cường dâm.
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Điều 129. Tội xám phạm quyền hội họp, lập hội, quvền tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân

Điều 130. Tội xâm phạm quyền bình đẵng cùa phụ nữ

Điều 131. Tội xâm phạm quyền tác giả

Điều 132. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tô cáo

Cáu 49. Vì sao Tội xám  p h ạ m  quyền bầu cử, quyền ứng 
cử  của công d án  và Tội làm  sai lệch k ế t quả bầu  
cử  dược Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 quy định  
thành hai d iều  lu ậ t dộc lập?

Trả lời:

Các tội này được xây dựng độc lập trên cơ sở Điều luật 
122 Bộ luật Hình sự nàm 1985. Việc tách thành hai điều luật 
độc lập là dựa trên cơ sở các tội này khác nhau về chủ thế, về 
mặt khách quan. Đê hoàn chinh hơn Bộ luật Hình sự 1999 có 
sứa đổi, bồ sung một sô điếm cho phù hợp. Cụ thê như sau :

- Về tội xâm phạm quyền bầu cứ, quyền ứng cứ của công 
dân đã bố sung khách thê của tội phạm là quyền ứng cử cùa 
công dân cho phù hợp với Hiên Pháp 1992, đồng thời bô sung 
các tình tiết định khung tăng nặng "có tố chức", "lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn", "gây hậu quả nghiêm trọng" với mức hình 
phạt từ tù một năm đến hai nàm nhằm xử lý nghiêm khắc 
hơn kẻ phạm tội trong những trường hợp này.

Về tội làm sai lệch kết quá bầu cứ thì giữ nguyên cáu 
thành cơ bản như quy định của Bộ luật Hình sự nàm 1985 và 
bố sung một sô' tình tiế t định khung tăng nặng là "có tố chức", 
“gảy hậu quả nghiêm trọng" đối với hình phạt tù từ sáu tháng 
đến hai năm nhăm xử lý nghiêm khắc hơn ké phạm tội trong 
những trường hợp nêu trên.
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Trả lời:
Điều 128 quy định chỉ những hành vi buộc người lao động 

thôi việc trái pháp luật gáy- hậu quả nghiêm trọng với mục 
đích vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mới bị xử lý hình sự, 
còn néu chưa gây hậu quá hoặc hậu quả ít nghiêm trọng, thì 
không bị xứ lý bằng hình sự mà bị xử lý bằng hình thức khác.

Cảu 51. Vì sao Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 lạ i nhập hai 
chương quy đ ịnh  về các tộ i xâm  p h ạ m  sở hữu xã  
hội chủ ngh ĩa  và các tộ i xâm  p h ạ m  sở hữu công  
dán thành m ột chương chung là  "các tộ i xâm  
ph ạm  sở hữu"?

Trả lời:
Bộ luật Hình sự năm 1999 nhập hai chương của Bộ luật 

Hình sự năm 1985 (Chương IV: Các tội xâm phạm sở hữu xã 
hội chu nghĩa và Chương VI; Các tội xâm phạm sở hữu công 
dân) thành một chương chung là: "các tội xâm phạm sở hữu" 
với nhửng lý do sau đây:

Một là, Đang và Nhà nước ta xây dựng nền kinh tế  nhiều 
thành phần dựa trên cơ sờ nhiều hình thức sớ hữu và vận 
hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa; các thành phần kinh tế  bình đẳng và được pháp luật 
bao hộ như nhau.

Hai lù, trong nền kinh tế  nhiều thành phần hiện nay, các 
hình thức sở hửu đang xen nhau với tỷ lệ góp vôn rất khác 
nhau, cho nén rất khó, thậm chí là không thể phân biệt tách 
hạch được trong khi xu' lý tội phạm nếu vẫn duy trì 2 chương

C ô m  50. Trong trường hỢp nào hành vi buộc người lao
dộng, cán bộ, công chức th ô i việc trá i p h á p  lu ậ t
bị truy cứu trách  nhiệm  h ình  sự?
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trong Bộ luật Hình sự năm 1985.

Ba là, các tội phạm được quy định (trừ tội tham ò tài san 
xã hội chủ nghĩa) ở hai chương của Bộ luật Hình sự năm 1985 
cơ bản là giông nhau về các dấu hiệu khách quan cũng như 
chú quan, riêng tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài san chi được 
quy định đôi với tài sán cụa công dân trong Bộ luật Hình sự 
năm năm 1985. Nhưng thực tế  cho thấy ớ nhiều nước trên thế 
giới việc băt cóc nhằm chiếm đoạt tài san Nhà nước đã, đang 
và sẽ diễn ra, Vì vậy, liành vi phạm tội này cũng chung các 
hình thức sở hữu khác nhau.

Tuy nhiên, đê báo vệ tài sán thuộc sớ lừu xã hội chú 
nghĩa, Bộ luật Hình sự mới đã quy định bổ sung V’ốu tò đôi 
tượng phạm tội là tài sán thuộc sơ hữu xã hói C‘'U ngliia là 
tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khi r uvô' dịnh hình 
phạt (Điêm i Điều 48).

Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng quy dinh chi hành vi 
thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đen tài sán Nhà 
nước mới cấu thành tội phạm (Điều 144). Các hành vi tương 
ứng đối vơi tài sán thuộc các hình thức sớ hưu khác không cấu 
thành tội phạm và chi xứ lý hành chính hoặc dân sự,

Cău 52. Dựa trên  cơ sở  nào d ể  ph ân  biệt hành vi vi 
p h ạ m  hành chính, vi ph ạm  kỷ lu ậ t vù phân  biệt 
các loại hình p h ạ t với nhau trong cùng m ột tội 
.xâm p h ạ m  sớ hữu?

Trả lời:

Đé báo đám việc áp dụng thông nhất pháp luật, tránh tùy 
tiện trong xử lý tội phạm, quy dịnh việc dịnh lượng tài san đé 
phân biệt tội phạm với vi pliạm hành chính, vi pliạm kv luật, 
phân biệt các khung hình phạt với nhau trong cùng một tội:

- Người chiếm doạt tài san có giá trị từ 500.000 dồng trơ
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lẻn, hoặc tuy dưới 500.000 đồng nhưng vi phạm nhiều lần gây 
hậu quả nghiêm trọng hay bị xử phạt hành chính hoặc bị xử 
lý ký luật về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm thì 
mới cấu thành tội phạm. Mức tối thiểu này quy định đối với 
các tội phạm chiếm đoạt tài sản, tội hủy hoại hoặc cô' ý gây hư 
hóng tài sản, tội tham ô tài sản. Mức tối thiểu này không quy 
định đô'i với các tội cướp tài sản và tội bắt cóc nhằm chiếm 
đoạt tài sán, vì các tội này đồng thời xâm phạm 2 khách thể 
quan trọng là tính mạng, sức khỏe con người và sở hữu người 
khác; riêng đôi với việc chiếm giữ trái phép tài sản của chủ sở 
hữu mà cỏ tình không trả  đối với tài sản có giá trị từ 5 triệu 
đồng trớ lên mới truy cứu trách nhiệm hình sự và tội thiếu 
trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước 
(Điều 144), tội sứ dụng trái phép tài sản (142) thì th iệt hại từ 
50 triệu đồng trở lên mới truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt cũng được quy định cụ 
thê là một trong những căn cứ chính để quy định hình phạt 
tăng nặng đối với các tội xâm phạm sở hữu.

Bộ luật Hình sự năm 1999 chia th iệt hại tà i sản thành 
các mức sau đáy đê quy định về tội phạm hoặc dâu hiệu định 
khung tàng nặng với hầu hết các tội trong chương Các tội xâm 
phạm sở hữu; dưới 500.000 đồng, từ 500.000 đồng đến dưới
50.000. 000 đồng; từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 
đồng; từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng và từ
500.000. 000 đồng trở lên.

Cău 53. Đường lối xử  lý dố i với các tộ i xâm  p h ạ m  sở  hữu 
dược quy đ ịn h  tron g  Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 
như th ế  nào?

Trả lời:

Đường lôi xử lý đôi với các tội xâm phạm sở hi]fu nhìn
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chung vẫn được quy định nghiêm khắc. Người phạm các tội 
xâm phạm sở hữu nhìn chung là bị xử phạt tù' tù có thời hạn 
đến tù chung thân. Đôi với một số tội phạm ít nguy hiểm như 
tội vô ý gây th iệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 145), tội 
thiếu trách nhiệm gây th iệt hại nghiêm trọng đến tài sản cứa 
Nhà nước (Điều 144), tội chiếm giữ trái phép (Điều 141), tội sử 
dụng trá i phép tài sản (Điều 142); tội trộm cắp tài sản (Điều 
138), tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140); 
riêng khoản 1 Điều 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 quy 
định hình phạt cải tạo không giam giữ trong chê tài lựa chọn 
với hình phạt tù.

Quán triệ t nguyên tắc nhân đạo xả hội chủ nghĩa pháp 
luật hình sự nước ta và trên cơ sở thực tiễn xét xứ những năm 
vừa qua Bộ luật Hình sự năm 1999 đả bỏ hình phạt tử hình 
đôi với một sô' tội như trộm cắp tài sản (Điều 138), tội huy 
hoại hoặc cô' ý làm hư hỏng tài sản (Điều 143), chỉ có quy định 
hình phạt tử hình đô'i với tội cướp tài sản (khoản 4 Điều 133).

Xuất phát từ thực tiễn xét xử những năm qua cho thấy 
nhiều hành vi cướp giật tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài 
sản cũng rấ t nguy hiểm, chiếm đoạt giá trị lớn tài sản, gây 
thương tích nặng và nhiều khi còn gây chêt người, cho nên Bộ 
luật Hình sự năm 1999 quy định các hành vi cướp giật tài sán 
(Khoản 4 Điều 136), hoặc bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản 
(khoản 4 Điều 134) có thê bị xử đến tù chung thân.

Bộ luật Hình sự nàm 1999 cũng quy định hình phạt tiền 
là hình phạt tương đôi phô biến đôi với các tội xâm phạm sở 
hữu. Các tội chiêm đoạt, tội hủy hoại hoặc cô' ý làm hư hỏng 
tài sản có hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Mức phạt tiền 
được quy định tùy theo từng tội phạm cụ thê với mức tôi thiếu 
là 5 triệu đồng là mức tối đa là 100 triệu đồng.
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Câu 54. Chương về xâm  ph ạm  c h ế  độ hôn nhăn và  g ia  
đình  trong Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 dược quy 
định  như thê nào?

Trả lời:

Chương XV Bộ luật Hình sự năm 1999 về các tội xâm 
phạm chế độ hôn nhân gia đình được hình thành trên  cơ sở 
sứa đối, bô sung Chương V Phần các tội phạm của Bộ luật 
Hình sự năm 1985 quy định các tội xâm phạm chế độ hôn 
nhân gia đình và các tội xâm phạm đôi với người chưa thành 
niên. Song đê phù hợp với tên gọi, nội dung chương này chỉ 
quy định các tội xâm phạm chê độ hôn nhân gia đình, còn 
những tội phạm liên quan đến người chưa thành niên, đặc biệt 
là trẻ em, thì được đưa sang các chương thích hợp khác.

Chương về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình 
gồm có 7 điều luật, trong đó có 3 điều (Điều 146, 148 và Điều 
150) về cơ bán giữ nguyên nội dung điều luật tương ứng trong 
Bộ luật Hình sự năm 1985, 2 điều sửa đổi cho phù hợp (các 
Điều 147 và Điều 150); bổ sung mới 2 điều (Điều 149 và Điều 
152). Cụ thế:

- Tội cường ép kễt hôn hoặc cản trở hòn nhân tự nguyện, 
tiến bộ (Điều 146).

- Tội vi phạm chê độ một vợ, một chồng (Điều 147)

- Tội tố chức tảo hôn, tội tảo hôn (Điều 148)

- Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật (Điều 149)

- Tội loạn luân (Điều 150)

- Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, 
con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình (Điều 151)

- Tội từ chối hoặc trôn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng (Điều
152)
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Trả lời:

Theo quy định của điều luật tương ứng trong Bộ luật Hình 
sự năm 1985 thì chí người nào đã có vợ, có chồng mà kết hôn 
hoặc chung sông như vỢ chồng với người khác mới phải chịu 
trách nhiệm hình sự về hành vi này.

Trên thực tế  không ít trường hợp người chưa có vỢ, chưa 
có chồng lại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người 
mà mình biết rõ là đang có vợ, có chồng. Đây cũng là hành vi 
nguy hiếm xâm phạm chê độ một vợ, một chồng mà chưa bị 
luật pháp trừng trị. Chính vì vậy Bộ luật Hình sự năm 1999 
quy định xử Iv cả trường hợp người chưa có vợ, chưa có chồng 
mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình 
đang biẽt rõ là đang có vợ, có chông. Cụ thê điều luật đà bổ 
sung dấu hiệu "người chưa có vỢ, chưa có chồng mà kết hôn 
hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là 
đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đà bị xứ 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm"

Câu 56. Vi sao Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 quy d ịnh  bổ  
sung tộ i đ ă n g  kỷ k ế t hôn trá i p h á p  luật?

Trả lời:

Đế ngàn ngừa và trừng trị những hành vi của người có 
trách nhiệm trong việc đăng ký kết hôn đã biết rồ là người 
xin đàng ký không đủ điều kiện kết hôn mà vẫn đàng ký kết 
hôn cho người đó. Việc xử lý hình sự hành vi này góp phần 
đảm báo thi hành tôt Luật hôn nhân và gia đình, đồng thời đề 
cao trách nhiệm của cán bộ làm công tác hộ tịch ở Uy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn.

Theo Điều 149 thì người có trách nhiệm trong việc đăng

Câu 55. Tội vi p h ạ m  chê độ m ột vỢ m ột chồng được Bộ
lu ật Hình sự  năm. 1999 quy đ ịn h  như th ế  nào?
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ký kết hôn biết rõ là người xin đăng ký kết hôn không đủ điều 
kiện kết hôn mà vẫn đàng ký cho người đó, đã bị xứ lý kỷ luật 
về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị cảnh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai nẳm. 
Ngoài ra người phạm tội có thê bị cấm đám nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm.

Cáu 57. Vì sao Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quy đ ịnh  bố 
sung tộ i từ  chối hoặc trôn  trán h  ngh ĩa  vụ cấp  
dưỡng? '

Trả lời:

Đây là một tội phạm mới được quy định trong Bộ luật 
blình sự năm 1999 đế trừng trị những người có nghĩa vụ cấp 
dưỡng theo pháp luật mà cố tình không thực hiện nghĩa vụ đó 
gây hậu quả nghiêm trọng như làm cho người được câ'p dường 
lâm vào tình  trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc 
những hậu quả nghiệm trọng khác.

Câu 58. Chương quy đ ịn h  về tội xăm  ph ạm  tr ậ t tự  quản  
lý k inh  tê tron g  Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 có 
những đ iểm  g ì mới?

Các tội xám phạm trậ t tự quản lý kinh tế  là một chương 
lớn trong Bộ luật Hình sự năm 1999 (gồm 39 tội), đề cập đến 
một lình vực hết sức sông động của đời sông kinh tế  trong cơ 
chế thị trường, có sự quản lý Nhà nước. Những hành vi mang 
tính chát tội phạm trong hoàn cánh mới cũng có những dấu 
hiệu riêng, khác biệt với trước đây, do đó chính sách hình sự 
của Nhà nước ta trong lĩnh vực này cũng có những sứa đổi, bố 
sung tương ứng. Cụ thẻ:

Một là, sửa đổi bô sung dấu hiệu cấu thành một số tội, 
cũng như tách một sô tội thành nhiều tội, với mức hình phạt
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khác nhau vừa phù hợp với tính chất nghiêm trọng của hành 
vi tội phạm vừa thê hiện chính sách phân hóa trong việc xử lý 
như: tội đầu cơ; tội sản xuâ"t; tàng trữ; vận chuyên; buôn bán 
hàng cấm; tội buôn lậu; tội vận chuyên trái phép tiền tệ qua 
biên giới; tội trôn thuế...

Hai là, loại bó một sô" tội phạm kinh tê gắn liền với cơ 
chê quản lý kinh tê cũ như: tội cản trở thực hiện các quy định 
của Nhà nước về cải tạo xã hội chủ nghĩa (Điều 164), tội sán 
xuất hoậc buôn bán rượu thuôc lá trái phép (Điều 183), tội lạm 
sát gia súc (Điều 184).

Ba là, bố sung một loạt những tội phạm mới đã và đang 
phát triển trong nền kinh tê thị trường mà Bộ luật Hình sự 
năm 1985 chưa quy định là tội phạm, như các tội vi phạm quy 
định về cấp văn băng bảo hộ quyền sở hừu công nghiệp (Điều 
170); Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 171); Tội 
sử dụng trái phép dự trữ bô sung vốn điều lệ của tô chức tín 
dụng (Điều 178); Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt 
động của các tổ chức tín dụng (Điều 179).

Bốn là, Bộ luật Hình sự nàm 1999 xây dựng một chương 
mới "Các tội về môi trường”, nèn một số tội hoặc một sô hành 
vi phạm tội trước đây đế ở Chương "Các tội về kinh tế" được 
chuyên sang Chương "các tội pham về môi trường", như hành 
vi hủy hoại đất canh tác, vi phạm quy định về bảo vệ rừng, 
săn bắt chim thú trái phép...

Năm là, định lượng giá trị tài san trong raột số tội phạm 
về kinh tế  làm cơ sở phân định trương hợp nào là tội phạm, 
trường hợp nào là vi phạm hành chính, tránh tình trạng xứ lý 
tùy tiện, như tội buôn lậu (Điều 153), tội vận chuyên trái phép 
hàng hóa, tiền tệ qua biên giới (Điều 154), tội kinh doanh trái 
phép (Điều 159), tội tròn thuế (Điều 166).
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Trả lời;

Tội đầu cơ (Điều 152) được sửa đối một cách cơ bản về nội 
dung điều luật quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1985. Chỉ 
coi là tội phạm đầu cơ "Người có hành vi lợi dụng tình hình 
khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình 
thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh mua vét hàng hóa có số 
lượng lớn nhằm bán lại thu lợi bất chính gây hậu quả nghiêm 
trọng”. Hình phạt đối với tội đầu cơ được sửa đổi nhẹ hơn 
nhiều so với hình phạt tương ứng cho tội này trong Bộ luật 
Hình sự năm 1985 (mức phạt cao nhất cũng chỉ là phạt tù đến 
mười lăm năm (khoản 3 Điều 160) thay vì tù chung thân như 
Bộ luật Hình sự nàm 1985).

Câu 60. Tội sản xuất, tàn g  trữ, vận chuyến hàng cấm  
dược Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 quyết đ ịn h  như  
thê nào?

Trả lời:

Đây là tội danh mới được quy định nhằm xử lý những 
ngiíừi san xuất tàng trữ, vận chuyên những hàng hóa mà Nhà 
nước cấm sán xuâd kinh doanh, như : pháo nỏ, đồ chơi cho trẻ 
cm gây nguy hại tới giáo dục nhân cách, tới sức khỏe cho tré 

hoặc tới an ninh trậ t tự, an toàn xã hội... còn nêu sán xuất 
c;ĩt' hàng cấm khác có tính chât nguy hiểm hơn thì bị xứ lý 
theo các điếu luật khác với hình phạt nặng hơn như : sản xuất 
vù khí, chât nô, chát độc, châ't ma túy... thì xử phạt theo các 
Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238. Điều luật 
này còn quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với 
hình phạt này đế lựa chọn với hình phạt tù từ 6 tháng đến 
năm năm.

Cãu 59. Tội đầu cơ dược quy đ ịnh  tron g  Bộ lu ậ t H ình sự
năm  1999 như th ế  nào?
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Câu 61. Tội buôn lậu  và tộ i vận chuyển trá i ph ép  hàng  
hóa, tiền  tệ qua biên g iớ i được Bộ lu ậ t Hình sự  
năm  1999 quy đ ịn h  như th ế  nào ?

Trả lời:
Các tội này được tách ra từ Điều 97 Bộ luật Hình sự năm 

1985 : Tội buôn lậu hoặc vận chuyên trái phép hàng hóa, tiền 
tệ qua biên giới. Đôl tượng buôn bán trái phép hoặc vận 
chuyến trá i phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được chia 
thành hai loại với quy định yếu tô' cấu thành cụ thế : nếu đôi 
tượng là hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá 
quý, thì phải có giá trị từ 100 triệu đồng trớ lên mới truy cứu 
trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trường hợp tuy giá trị mặt 
hàng dưới 100 triệu đồng nhưng người vi phạm trước đáy đă bị 
xử lý hành chính nay lại vi phạm, thì vần chịu trách nhiệm 
hình sự. Nếu đối tượng là vật phâm thuộc di tích lịch sứ, văn 
hóa thì không cần là bao nhiêu tiền, chỉ cần đă bị xử phạt 
hành chính mà còn vi phạm là cấu thành tội phạm.

Điều luật này còn quy định loại trừ một số mặt hàng mà 
buôn bán hoặc vận chuyên qua biên giới sẽ bị xử phạt nặng 
hơn theo các điều luật 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236, 
238, Bộ luật này.

Hình phạt đỏi với các tội này Bộ luật Hình sự nàm 1999 
có bố’ sung phạt tiền là hình phạt chính (phạt tiền từ một lẳn 
đến năm lần giá trị hàng phạm pháp). Đôi với tội buôn lậu có 
bôn khung hình phạt, mức cao nhất là tử hình.

Cáu 62. Tại sao Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 quy đ ịnh  ba 
đ iều  lu ậ t độc lập  về sản xuất hàng giả , buôn 
bán hàn g g iả  ?

Trả lời:
Trên cơ sơ Điều 167 Bộ luật Hình sự năm 1985, Bộ luật
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Hình sự năm 1999 xây dựng thành ba điều luật độc lập với 
tính chất nguy hiểm khác nhau và do đó hình phạt cũng khác 
nhau : Tội sần xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực 
phấm, thuôc chữa bệnh, thuôc phòng bệnh (Điều 157), Tội sản 
xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân 
bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật 
nuôi (Điều 158), Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156). 
Cậc tội này quy định làm "giả về nội dung" còn "giả về hình 
thức" thì được chuyên sang tội khác được quy định tại Điều 
171 "Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Việc phân loại 
này là căn cứ vào tính chất nguy hiểm cao hơn của hành vi 
làm giả về nội dung cần được xử lý nghiêm khắc hơn, còn giả 
về hình thức, thì thực châ't là vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, do 
vậy tính chất nguy hiếm có khác hơn mà thông thường thì xử 
lý bằng biện pháp dán sự, trường hợp nghiêm trọng mới xử lý 
hình sự.

- Đôi với tội sán xuâ't, buôn bán hàng giả là lương thực, 
thực phâm, thuốc chữa bệnh, thuôc phòng bệnh (Điều 157), thì 
không quy định định lượng về mặt số lượng, cũng như giá trị 
mặt hàng làm giả, vì việc làm giả những m ặt hàng này là Tất 
nguy hiếm đến tính mạng, sức khỏe của con người. Do vậy hễ 
làm giả các mặt hàng nói trên với bâ"t kỳ sô" lượng nào cũng 
cấu thành tội phạm.

Hình phạt đôl với tội này có bô"n khung ; khung thâ"p nhất 
là phạt tù từ hai năm đến bảy năm và khung cao nhất là phạt 
tù từ hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trong trường 
hợp bị phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 
triệu đồng đến 50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ 
tài sản, cấm đảm nhận nhiệm vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng đế’ 
chăn nuôi, phân bón, thuôc thú y, thuôc bảo vệ thực vật, giông
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cây trồng, vật nuôi giả (Điều 158), thì chỉ trong trường hợp với 
sô lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã xử phạt 
hành chính về hành vi quv định tại Điều này hoặc tại một 
trong các Điều 153, 154, 155, 157, 159 và 161 của Bộ luật này 
hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm.

Hình phạt tiền với tính chất là hình phạt chính cũng 
được quy định đối với tội phạm này (phạt tiền từ 10 triệu đồng 
đến 100 triệu đồng). Hình phạt tù đôi với cấu thành cơ bản 
của tội này là một năm tới nàm năm. Phạm tội thuộc vào 
trường hợp có tồ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; lợi dụng 
danh nghĩa cơ quan, tô chức; hàng giá có sô lượng rất lớn; tái 
phạm nguy hiểm hoặc gây hậu quả rấ t nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm. Phạm tội trong trường hợp 
hàng giả có số lượng đặc biệt lớn hoặc gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm nàm.

Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản, câ'm đảm nhận chức vụ, cấm làm nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một năm đến năm năm.

- Tội sản xuât, buôn bán hàng giá (Điều 159) được quy 
định đê xứ lý những người sản xuất hoặc buôn bán các mặt 
hàng giả khác. Đôl với các loại hàng giả này, thì việc sản xuất 
hoặc buôn bán phải tương đương với số lượng của hàng thật có 
giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng mới cấu thành 
tội phạm, còn dưới mức đó thì xử lý hành chính hoặc dưới ba 
mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã xử 
phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoậc tại 
một trong các Điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ 
luật này hoặc đả bị kết án về một trong các tội này, chưa được 
xóa án tích mà còn vi phạm.



Hình phạt đối với tội này cũng nhẹ hơn so với hai tội làm 
hàng giả nói trên : khung một có hình phạt tù từ sáu tháng 
đến năm năm. Phạm tội trong trường hợp có tổ chức, có tính 
chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiếm; lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn; lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tố chức; gây hậu quả 
nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
mười hai năm đến hai mươi năm, trong trường hợp gây hậu 
quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù 
chung thân hoặc tử hình.

Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Câu 63. Hình p h ạ t tiền  dược quy đ ịn h  n h ư  thê nào trong  
các tộ i ph ạm  về xâm  ph ạm  t^ật tự  quản  lý kinh
tê ?

Trả lời:

Hình phạt tiền được quy đinh là hình phạt chính trong 
phần lớn các tội về xám phạm trạ t tự quản lý kinh tế  để lựa 
chọn với hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù 
trong cáu thành tội phạm cơ bản. Tuy theo tính  chất của từng 
loại hành vi mà điều luật quy định có hoặc không có hình 
phạt tu trong cấu thành tội phạm cơ bản. Ví dụ : đôi với Tội 
kinh doanh trái phép (Điều 159) quy định hình phạt tiền là 
hình phạt chính trong cấu thành tội phạm cơ bản (phạt tiền 
từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng) đế lựa chọn với hình phạt 
cái tạo không giam giữ đến hai năm và không quy định hình 
phạt tù trong cấu thành tội phạm cơ bản hoặc đôi với Tội trốn 
thuê (Điều 161) quy định hình phạt đối với cấu thành tội
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phạm cơ bản là hình phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền 
trốn thuế đế lựa chọn với hình phạt cải tạo Ithông giam giữ 
đến hai năm. Nhưng đối với Tội lừa dôi khách hàng (Điều 162) 
quy định hình phạt tiền là hình phạt chính (từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng) đê lựa chọn với hình phạt cải 
tạo không giam giữ đến ba năm và hình phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm.

Cău 64. Trong trường hỢp nào hành vi trôn  th u ế  bị truy 
cứu trách  nh iệm  hình sự  ì

Trả lời.

Điều luật (Điều 161) có quy định định lượng đê làm căn cứ 
truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trôn thuế với sô' tiền từ 50 
triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, trong trường hợp sô' tiền trôn 
thuê' tuy dưới 50 triệu đồng nhưng người vi phạm đã bị xứ 
phạt hành chính về hành vi trôn thuê hoặc đã bị kết án vì tội 
này hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 
232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích 
mà còn vi phạm, thì bị vẫn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hình phạt quy định đối với tội này như sau: ở khung một 
chỉ quy định hình phạt lựa chọn là phạt tiền tư một lần đẻn 
năm lần sô' tiền trôn thuê' và cải tạo không giam giữ đến hai 
năm. Trong trường hợp trôn thuê với sô' tiền tư 150 triệu đồng 
đến dưới 500 triệu đồng hoặc tái phạm về tội này thì bị phạt 
tiền từ một lần đên năm lần sô' tiền trốn thuế hoặc bị phạt tù 
từ sáu tháng đến ba năm (khung 2). Trong trường hợp trôn 
thuế với sô' tiền từ 500 triệu đồng trở lên hoặc trong trường 
hợp đậc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đên 
bảy năm (khung 3). Trong trường hợp bị phạt tù, người phạm 
tội còn có thê bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trốn 
thuế.



Câu 65. Vì sao Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 vẫn quỵ định  
Tội c ố  ỷ  làm  trá i quy đ ịn h  của N hà nước về 
quản lý kinh tê gây  hậu qu ả  ngh iêm  trọn g  ì

Trả lời:

Mặc dù Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định các tội 
danh cụ thê trong các lĩnh vực quản lý kinh tế. Ví dụ: Tội sử 
dụng trái phép quỹ dự trữ  bô sung vốn điều lệ của tồ chức tín 
dụng (Điều 178); Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt 
dộng cúa các tô chức tín dụng (Điều 179). Đế không bỏ lọt tội 
phạm do chưa dự kiến hết được các hành vi phạm tội có thế 
xảy ra trong hoạt động kinh tê hiện nay. Bộ luật Hình sự năm 
1999 vần quv định Tội cô ý làm trái quy định của Nhà nước về 
quán lý kinh tê gây hậu quả nghiêm trọng trên  cơ sở Điều 174 
Bộ luật Hình sự năm 1985. Điều luật quy định truy cứu trách 
nhiệm hình sự đôi với người có hành vi lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn cô ý làm trái quy định của Nhà nước về quán lý 
kinh tế  gây thiệt hại từ một trăm  triệu đồng đến dưới ba trăm  
triệu đồng hoặc dưới một trăm  triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ 
luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm 
trọng.

Hình phạt đôl với câh thành cơ bản của tội này là phạt 
cái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm 
đến năm năm.

Phạm tội thuộc các trường hợp vì vụ lợi hoặc động cơ cá 
nhân khác; có tô chức; dùng thủ đoạn xảo quyệt; gây th iệt hại 
từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hậu quả 
rât nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm. 
Trong trường hỢp gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc 
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ 
mười năm đến hai mươi năm.

Người pham tội còn có thế bị tịch thu một phần hoặc toàn
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bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 
dịnh từ một nàm đến năm năm.

Câu 66. H ành vi nào tron g  quảng cáo bị truy cứu trách  
nhiệm  hình sự  ?

Trả lời:

Điều luật quy định một tội mới nhằm báo đảm cho việc 
quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ đúng pháp luật, báo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. Điều luật quy định việc quáng cáo 
các thông tin gian dôi về hàng hóa hay dịch vụ chỉ bị xử lý về 
hình sự nếu đã gây hậu quá nghiêm trọng hoặc tuy chưa gây 
ra hậu quả nghiêm trọng nhưng đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm. Đòi với loại tội phạm này Điều luật quy 
định chi có một khung hình phạt và có thế áp dụng hình phạt 
tiền là hình phạt chính (từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng) 
đê lựa chọn với hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trong trường hợp bị 
phạt tù người phạm tội còn có thè bị phạt từ 5 triệu đồng đến 
50 triệu đồng, có thê bị cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một nãm đến năm nàm.

Cáu 67. Vì sao Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quy định Tội vi 
p h ạ m  quy d ịn h  về cấp  văn hằng bảo hộ quyển sở  
hữu công ngh iệp  tron g  m ột d iều  lu ậ t dộc lập ì

Trả lời:

Điều luật này quy định một tội danh mới nhăm bảo dam 
thực hiện đúng đắn pháp luật và quyền báo hộ sớ hỬLi còng 
nghiệp. Theo quy định cua điều luật này, thì người có thẩm 
quyền hoặc có trách nhiệm trong việc cấp văn băng bảo hộ mà 
vi phạm quy định cùa pháp luật về cấp văn bàng báo hộ quyền
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Điều luật quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 
ha năm đẽ lựa chọn với hình phạt tù từ sáu tháng tới ba năm. 
Khung hai quy định hình phạt tàng nặng với mức phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm đôi với trường hợp phạm tội có tô chức, 
phạm tội nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng.

Trong trường hợp bị phạt tù người phạm tội còn có thê bị 
cấm dám nhiệm chức vụ, từ một năm đến năm năm.

Câu 68. Vì sao Bộ luật H ình sự  năm  1999 quy đ ịn h  Tội 
xám  phạm  quyền sở hữu công nghiệp tron g  m ột 
điều lu ậ t dộc lập ?

Trả lời;

Diều luật nàv quy định một tội danh mới từ một nội dung 
làm gia về hình thức cùa Điều 167 Bộ luật Hình sự năm 1985. 
Diêu 171 quy định truy cứu trách nhiệm hình sự đôi với người 
vì mục đích kinh doanh mà có hành vi chiếm đoạt, sử dụng 
bát hợp pháp sáng chê, giái pháp hữu ích, kiểu dáng công 
nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi, xuất xứ hàng hóa hoặc 
các đối tượng sớ hữu công nghiệp khác đang được bảo hộ tại 
Việt Nam gây hậu qua nghiêm trọng hoặc đà bị xử phạt hành 
cliính về hành vi này hoặc đã bị kết án vì tội này, chưa được 
xóa án tích mà còn vi phạm.

Hình phạt đôi với câu thành cơ bản ciia tội này là phạt 
tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm  triệu đồng hoặc cải 
tạo không giam giữ đến hai năm.

Trong trường hợp phạm tội có tô chức, phạm tội nhiều 
lần; phạm tội gây hậu quá rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

sở hCíli công nghiệp đã bị xử lý kỷ luật hoậc xử phạt hành chính
về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.
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Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm  triệu đồng, cám đám nhiệm chức vụ, câm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nám đến năm nàm.

Cău 69. Tội vi ph ạm  các quy đ ịn h  về nghiên cứu, thăm  
dò, kh a i th ác tà i nguyên được Bộ lu ặ t Hình sự  
năm  1999 quy đ ịn h  như thê nào?

Trả lời:

Điều luật này được xây dựng trên cơ sở Điều 179 Bộ luật 
Hình sự năm 1985, kết hợp với các quy định cùa Luật khoáng 
sản. Điều luật quy định trách nhiệm hình sự đôi với người có 
hành vi VI phạm các quv định của Nhà nước ' ề nrhiên cứu, 
thăm  dò, khai thác tài nguyên trong đâĩ liền, hải dảo, nội 
thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm luc địa và 
vùng trời cùa Việt Nam mà không có giấy ph' p hoặc không 
đúng với nội dung giấv phép gâv hậu qua nghiêm trọng.

Hình phạt tù đôi với câu thành cơ bản của tội này là phạt 
cảnh cáo, phạt tiền từ nám mươi triệu đồng đến một tý đồng 
đê lựa chọn với phạt tù từ sáu tháng đến ba nàm.

Trong trường hợp phạm gây hậu quá rá t nghiệm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến 
mười năm. Ngoài ra người phạm tội còn có thế bị phạt tiền tư 
năm mươi triệu đồng đến năm trăm  triệu đồng.

Câu 70. Vi sao Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định bó sung 
Tội vi ph ạm  các quy định về quản lý đất dai?

Trả lời:

Điều luật quy định tội danh mới nhàm xứ lý về hình sự 
người có hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn 
giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyến quyền sử dụng, 
cho phép chuyên mục đích sứ dụng đât trái pháp luật, đà bị xứ
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Hình phạt đôi với các hành vi này là phạt cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội trong trường hợp đôi với đát có diện tích lớn 
hoặc có giá trị lớn; gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt 
tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ một năm đến năm năm.

Cău 71. Hành vi nào tron g  việc vi p h ạ m  các quy đ ịn h  về 
khai thác và bảo vệ rừng th ì b ị xử  lý trách  
nhiệm  hình sự?

Trả lời:

Người có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến ba năm:

a) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi 
phạm các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng, 
nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 189 của Bộ luật
Iicày;

b) Vận chuyên, buôn bán gỗ trái phép, nếu không thuộc 
trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 154 của Bộ luật này.

2. Tội phạm trong trường hợp rấ t nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười nàm,

3. Người phạm tội có thế bị phạt tiền năm triệu đồng đến

lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm.
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hai mươi triệu đồng.

Cău 72. H ành vi vi p h ạ m  như  th ế  nào các quy đ ịn h  vệ 
quản lý rừng bị tru y  cứu trách  nhiệm  hình sự?

Trả lời:
Điều luật quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự 

đôì với người có hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, 
quyền hạn trong việc giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, 
đâ't trồng rừng trá i pháp luật; cho phép chuyến mục đích sử 
dụng rừng; đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép khai thác, 
vận chuyến lâm sản trá i pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng 
hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm.

Hình phạt đôi với cấu thành cơ bản của tội này là phạt 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng 
đến ba năm.

Phạm tội trong trường hợp có tô chức; phạm tội nhiều 
lần; gây hậu quả rấ t ngiêm trọng thì bị phạt tù từ hai nảm 
đến bảy năm:

Trong trường hợp phạm tội gây hậu. quả đặc biệt nghiêm 
trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. Ngoài 
hình phạt chính, người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ 
mười triệu đồng đến một trăm  triệu đồng, cấm đảm nhiệm 
chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

Cầu 73, H ành vi nào tron g  việc vi p h ạ m  các quy đ ịnh  về 
cung ứng đ iện  th ì bị tru y cứu trách  nhiệm  hình  
sự?

Trả lời:
Theo Điều 177 thì việc xứ lý hình sự người có trách 

nhiệm mà cắt điện không có căn cứ hoặc không thông báo 
theo quy định; từ chối cung cấp điện không có căn cứ; trì hoàn
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việc xứ lý sự cố điện không có lý do chính đáng, gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm.

Hình phạt đôi với cấu thành cơ bản của tội này là phạt 
tiền từ nàm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng dế lựa chọn 
với hình phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến hai năm. Trong trường hợp gây hậu quả rấ t 
nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
hai đến bảy năm.

Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ hai triệu đồng 
đến hai mươi triệu đồng, câ'm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công tác nhất định từ một nàm đến năm năm.

Cảu 74. Vì sao Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quy đ ịn h  hai 
điều  lu ậ t mới về Tội sử  dụ n g trá i p h ép  quỹ d ự  
trữ  hổ sung vốn d iều  lệ của tổ  chức tín  dụng  
(Điều 178) và Tội vi p h ạ m  quy đ ịn h  về cho vay  
tron g  h oạt dộng của các tổ  chức tín  dụ n g  (Diều  
179)?

Trả lời:
Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hai điều luật mới 

nhàm bầo đảm cho hoạt động của ngân hàng theo đúng quy 
định của pháp luật.

- Điều 178 quy định xử lý hình sự đôi với người có trách 
nhiệm mà dùng quỹ dự trữ bố sung vô'n điều lệ chia lợi tức cổ 
phần gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này," 
chưa xóa án tích mà còn vi phạm.

Hình phạt đối với cấu thành cơ bản của tội này là phạt 
tiền từ mười triệu đồng đến năm trăm  triệu đồng, cải tạo
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không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai 
năm.

Trong trường hợp phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm.

Ngoài hình phạt chính người phạm tội còn có thế bị phạt 
tiền từ mười triệu đồng đến một trăm  triệu đồng, câm đám 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ một năm đến năm năm'.

- Điều 179 quy định xứ lý hình sự đôl với người có hành 
vi cho vay không có bảo đảm trá i quy định của pháp luật; cho 
vay quá thời hạn quy định; hành vi khác vi phạm quy định 
của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng gây hậu 
quả nghiêm trọng.

Hình phạt đôi với cấu thành cơ bản của tội này là phạt 
tiền (từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng) đế’ lựa chọn 
hình phạt tù từ một năm đến bảy năm.

Trong trường hợp phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng 
thì bị phạt tù từ nàm năm đến mười hai năm; đặc biệt nghiêm 
trọng thì bị phạt tù từ mười nàm đến hai mươi năm.

Người phạm tội còn có thế bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công vụ liên quan đến hoạt động tín 
dụng từ một năm đến năm năm.

Câu 75. Vì sao Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quy định m ột 
chương dộc lập  về các tộ i ph ạm  về môi trường.

Trả lời:

Đế’ ngăn chặn sự suy thoái, ô nhiễm môi trường, dần dần 
phục hồi và phần nào phát triển môi trường sinh thái, cần áp 
dụng đồng bộ nhiều biện pháp như tuyên truyền giáo dục,

83



kinh tế, hành chính.v.v. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây ô 
nhiễm môi trường mà có biện pháp thích hợp. Đôl với những 
trường hợp ô nhiễm do hành vi cố ý hoặc do thiếu ý thức của 
con người gây ra mà vi phạm vào các điều cấm thì thường bị 
áp dụng các chế tài pháp lý để xử lý người gây ra hành vi đó. 
Trong số các chế tài đó thì nghiêm khắc nhất là chế tài hình 
sự.

Trong thời gian qua, Nhà nước ta  dã ban hành một sô’ 
văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề bảo vệ .môi trường. 
Các văn bản này tuy đã đề cập đến nhiều vấn đề về bảo vệ 
môi trường, nhưng việc xử lý vi phạm thì chỉ mới dừng lại ở 
mức quy định rá’t chung chung như; tùy theo tính  chất, mức độ 
vi phạm mà có thế’ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc 
truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chưa xác định cụ thể  trường 
hợp nào bị xử phạt hành chính, trường hợp nào bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự.

Bộ luật Hình sự năm 1985 có quy định một sô’ tội danh 
trực tiếp liên quan đến việc bảo vệ môi trường cũng quy định 
rất chung, như; Điều 216 quy định "người nào vi phạm các quy 
định về bảo vệ môi trường, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến 1 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm". Các điều 
luật mới về môi trường còn được quy định rải rác ở một số 
chương khác nhau của Bộ luật Hình sự năm 1985. Trong đó, có 
nhiều hành vi thực chất là xâm phạm đến việc bảo vệ môi 
trường nhưng lại được coi là tội phạm kinh tế, tội xâm phạm 
trậ t tự, an toàn công cộng hoặc tội xâm phạm trậ t tự quản lý 
hành chính.

Mặc khác, do Bộ luật Hình sự được ban hành từ nàm 
1985, nên chưa lường hết Các hành vi gây tác hại đến môi 
trường do cuộc sông và sự phát triển kinh tế  trong cơ chế thị 
trường đặt ra cần phải được xử lý nghiêm bằng biện pháp 
hình sự. Xuất phát từ tình hình đó, B) luật Hình sự nàm 1999
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quy định một chương mới -Chương "Các tội phạm về môi 
trường".

Việc xây dựng thêm chương mới về các tội phạm môi 
trường trong Bộ luật Hình sự là thể  hiện sự quan tâm đặc hiệt 
của Đảng và Nhà nước ta  đôi với vấn đề bảo vệ môi trường - 
một vấn đề đã trở nên gay gắt trong điều kiện phát triển hiện 
nay của toàn th ế  giới. Việc bố sung này cũng khắc phục được 
những tồn tại trong việc quy định các điều khoản liên quan 
đến môi trường trong Bộ luật Hình sự năm 1985, đồng thời 
góp phần hoàn thiện một bước hệ thông các văn bản pháp luật 
điều chỉnh vấn đề bảo vệ môi trường nói riêng và toàn bộ hệ 
thống pháp luật Việt Nam nói chung.

Cău 76. Chương "Các tộ i p h ạ m  về môi trường" được b ố  
cụo như th ế  nào?

Trả lời:

Bô' cục của Chương "Các tội phạm về môi trường được sắp 
xếp theo một trậ t tự khoa học lôgíc và chặt chẽ trên cơ sở 
phân thành hai nhóm hành vi xâm phạm dến môi trường là 
các hành vi gây ô nhiễm môi trường (từ Điều 182 đến Điều 
187) và hành vi hủy hoại môi trường (từ Điều 188 đến Điều 
191). Trong mỗi nhóm các điều cũng dược sắp xếp theo một 
thứ tự hợp lý từ gây ô nhiễm cho không khí, nguồn nước, đất,
V . V . .

Chương XVII quy định 10 tội danh, trong đó có một sô' tội 
danh được chuyến từ các điều luật tương ứng ciía Bộ luật Hình 
sự năm 1985 sang, một sô' khác dược hình sự hóa từ các điều 
cấm của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dần, số 
còn lại là các hành vi phát sinh trong thực tế xét thấy cần 
phải được xử lý bằng hình sự. Xuất phát từ thực tiễn của Việt 
Nam, đa sô' các điều luật đều quy định chỉ coi nhửng hành vi
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nêu trên là phạm tội, nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã 
xứ phạt hành chính mà còn vi phạm. Cụ thể;

- Tội gáy ô nhiễm không khí (Điều 182)

- Tội gây ô nhiễm nguồn nước (Điều 183)

- Tội gây ô nhiễm đâ't (Điều 184)

- Tội nhập khẩu công nghệ, máy móc, th iết bị, phế thải 
hoặc các chả’t không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường 
(Điều 185)

- Tội làm lây lan dịch nguy hiểm cho người (Điều 186)

- Tội làm lây lan dịch nguy hiểm cho động vật, thực vật 
(Điều 187)

- Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản (Điều 188)

- Tội hủy hoại rừng (Điều 189)

- Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã 
quý hiếm (Điều 190)

- Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tồn 
thiên nhiên (Điều 191)

Cău 77. Hình p h ạ t được quy đ ịn h  như  th ế  nào đố i với 
các tộ i ph ạm  về m ôi trường?

Trả lời:

Đối với các tội phạm về môi trường, Bộ luật Hình sự năm 
1999 quy định ba loại hình phạt chính: phạt tiền, cải tạo 
không giam giữ và phạt tù (khoản 1 Điều 182 và Điều 183 đều 
quy định phạt tiền từ mười triệu đồng đến một tràm  triệu 
đồng, cái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm), cùng với hai loại hình phạt bố sung: phạt 
tiền (không áp dụng là hình phạt chính) và cấm đảm nhiệm 
chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định (Khoản 4
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Điều 182 và Điều 183 quy định người phạm tội có thể bị phạt 
tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ một năm đến năm năm).

Theo tinh thần  chung về mở rộng hình phạt tiền trong 
Bộ luật Hình sự năm 1999, thì chỉ áp dụng hình phạt tù đối 
với các tội phạm về môi trường như một biện pháp cuối cùng 
khi xét thấy cần th iế t phải cách ly người phạm tội khỏi xã 
hội, thì mới đạt được mục đích trừng trị, cải tạo, giáo dục họ.

Mức phạt tiền được quy định trong phần lớn các điều của 
Chương này là từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Đây là 
mức phạt mang tính khả thi cao và khoảng cách giữa mức tôi 
thiểu và tối đa là 10 lần sẽ cho phép Tòa án áp dụng linh hoạt 
trong từng vụ án cụ thế vô’n khác nhau về tính chất, mức độ 
và thân  nhân cũng như tình hình tài chính của người phạm 
tội.

Trong trường hợp xét thấy hình phạt tù vẫn chưa thỏa 
đáng đế đạt mục đích giáo dục, cải tạo rán đe và trừng trị thì 
điều luật cho phép Tòa án áp dụng thêm hình phạt tiền với tư 
cách là hình phạt bố sung. Tất cá các điều trong Chương này 
đều quy định hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, 
hành nghề hoặc công việc nhất định từ 1 đến 5 năm để áp 
dụng đôl với người phạm tội trong trường hợp xét thấy để họ 
tiếp tục giữ chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc liên quan, 
thì họ vẫn tiếp tục phạm tội về môi trường.

Cău 78. Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quy đ ịn h  như thê nào 
về các tộ i gáy  ô nhiễm  m ôi trường.

Trả lời:

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về ba tội danh mới 
trong ba điều luật độc lập: Tội gây ô nhiễm không khí (Điều
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182), Tội gây ô nhiễm nguồn nước (Điều 183), Tội gây ô nhiễm 
đâ't (Điều 194). Các điều luật được xây dựng trên  cơ sở hình sự 
hóa những quy định cấm tại Điều 29 (khoản 2,3,4,) Luật bảo 
vệ môi trường với mục đích trừng phạt người có hành vi như 
thải các loại bụi, khói, chất độc hoặc các chất độc hại khác vào 
không khí, chất độc hại gây bệnh vào nguồn nước, chôn vùi 
hoặc thải các chất độc hại vào đất quá thời hạn cho phép đã bị 
xử phạt hành chính mà cố tình  không thực hiện các biện pháp 
khắc phục theo quyết định của cơ quan có thẩm  quyền gây hậu 
quả nghiêm trọng.

Câu 79. Hành vi nhập khẩu  công nghệ, m áy móc, th iế t 
bị, ph ê th ả i nào th ì bị tru y cứu trá ch  nhiệm  
hình sự?

Trả lời:

Đê ngăn chận những hành vi nhập khẩu các loại máy 
móc, thiết bị cũ kỹ không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi 
trường, Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định tội danh mới - 
Tội nhập khẩu công nghệ, máy móc, th iế t bị, phế thải các chất 
không đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường để truy cứu trách 
nhiệm người có hành vi nhập khẩu hoặc cho phép nhập khẩu, 
công nghệ, máy móc, th iết bị, các phế phẩm sinh học, chế 
phàm hóa học khác, các chất độc hại, chất phóng xạ hoặc phế 
thái không đảm bảo tiêu chuẩn bào vệ môi trường, đã bị xử 
phạt hành chính về hàrih vi mà còn vi phạm gây hậu quả 
nghiêm trọng. Cụ thể: Người có hành vi nhập khẩu hoác cho 
phép nhập khẩu công nghệ, máy móc, th iế t bị, các chế phẩm 
sinh học, chê phẩm hóa học khác, các chất độc hại, chất 
phóng xạ hoậc phế thải không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi 
triíờng, đả bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi 
phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị p h ạ f tiền từ mười 
triệu đồng đến một tràm  triệu đồng, cải tạo không giam giữ
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- Phạm tội gây hậu quả râ t nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm.

- Phạm tội gây hậu quả đặc biệt rấ t nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm.

- Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đám nhiệm chức vụ, câm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
nâm.

đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Cău 80. Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quy đ ịnh  hành vi làm  
lãy  lan  d ịch  bệnh cho người như thê nào th ì bị 
tru y cứu trách  nhiệm  hình sự?

Trả lời:
Với mục đích báo vệ sức khỏe con người, Bộ luật Hình sự 

năm 1999 đã quy định Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiếm 
cho người vật nhằm  mục đích truy cứu trách nhiệm hình sự 
người có một trong các hành vi sau làm lây lan dịch bệnh 
nguy hiếm cho người;

a) Đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản 
phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng 
truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người;

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, 
thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh 
hoặc mang mầm bệnh nguy hiềmi có khả năng truyền cho 
người;

c) H ành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 
người.

Khoản 2 Điều luật này quy định trong trường hợp phạm 
tội gáy hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng,
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Ngoài việc phải chịu hình phạt tù còn có thể bị phạt tiền 
từ mười triệu đồng đến một trăm  triệu đồng, cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến năm năm (khoản 3).

Cáu 81. Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 quy đ ịn h  hành vi làm  
lây lan d ịch  bệnh cho độn g  vật, thực vậ t như  th ế  
nào th ì bị tru y cứu trách  nhiệm  h ình  sự?

Trả lời:

Xuất phát từ yêu cầu thực tế  việc bảo vệ mùa màng, góp 
phần thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp 
nước ta, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tội danh mới - 
Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật 
nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự người có một trong các 
hành vi sau đây làm láy lan dịch bựnh nguy hiểm cho động 
vật, thực vật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt 
hành chính về hành vi này m i còn vi phạm:

a) Đưa vào hoặc mang ra khỏi khu vực hạn chê lưu thông 
động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật 
phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh;

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, 
thực vật, sản phẩm động vật, thực vật thuộc đối tượng kiểm 
dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm 
dịch;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 
động vật, thực vật.

Khoản 2 Điều luật này quy định trong trường hợp phạm 
tội gây hậu quả râ't nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiệm trọng

thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai nàm.
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Ngoài việc chịu hình phạt tù người phạm tội còn có thế bị 
phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ một năm đến nàm năm (khoản 3)

Câu 82. H ành vỉ hủy hoại nguồn lợi thủy sản như thê 
nào th ì bị tru y  cứu trách  nhiệm  hình sự?

Trả lời:

Điều luật này quy định một tội danh mới nhàm nghiêm 
trị những người có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây 
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi này hoậc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm:

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác, dòng 
điện hoặc các phương tiện, ngư cụ khác bị cấm đế khai thác 
thuy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thúy sản;

b) Kliai thác thủy sản tại khu vực bị cấm, trong mCia sinh 
sản của một số loài hoặc vào thời gian khác mà pháp luật 
cấm;

c) Khai thác các loài thủy sản quý hiếm bị cấm theo quy 
định của Chính phủ;

d) Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thủy sản quý hiếm 
được bảo vệ theo quy định của Chính phủ;

đ) Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

lỉìn h  phạt đôi với các hành vi này là bị phạt tiền từ mười 
triệu đồng đến một trăm  triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm;

vì bị .phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
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Khoán 2 quy định đôi với các trường hợp phạm tội gây 
hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm  triệu dồng 
hoặc phạt tù từ hai năm đến năm năm.

Khoản 3 quy định người phạm tội ngoài việc phải chịu 
hình phạt tù còn có thế bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai 
mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhâ't định từ một năm đến năm năm.

Cảu 83. Vì sao Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quỵ đ ịn h  bổ  
sung Tội hủy hoại rừng?

Trả lời:

Việc trừng trị bằng hình sự các hành vi phá hoại rừng đã 
được khẳng định tại Điều 181 Bộ luật Hình sự năm 1985. Tuy 
nhiên, do Điều luật này đặt tại Chương các tội phạm về kinh 
tê với nội dung quy định quá chung chung đã khiến Điều 181 
tó ra bất cập với tình hình mới. Thực tiễn chứng minh rằng 
rừng không chỉ có ý nghĩa về m ặt kinh tế  mà còn có ý nghĩa 
to lớn về môi trường. Chính vì vậy Bộ luật Hình sự năm 1999 
đã quy định bổ sung thêm Điều 189 "Tội hủy hoại rừng" và đặt 
trong Chương "Các tội phạm về môi trường". Điều luật này quy 
định nhằm mục đích xử lý về hình sự những người có hành vi 
đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng 
cây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính 
về hành vi này mà còn vi phạm. Hình phạt đối với các hành 
vi này là bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm  triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ 
sáu tháng đến năm nàm.

Khoản 2 quy định về trường hợp phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến 
mười năm:
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a) Có tồ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa 
cơ quan, tố chức.

c) Hủy hoại diện tích rừng râ't lớn;

d) Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục 
quy định của Chính phủ;

đ) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng;

Khoản 3 quy định phạm tội thuộc một trong các trường 
hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy nàm đến mười lăm năm:

a) Hủy hoại diện tích rừng đặc biệt lớn;

b) Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khoán 4 quy định người phạm tội ngoài việc bị phạt tù 
còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu 
đồng, câ'm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc 
nhát định từ một năm đến năm năm.

Cău 84. Vì sao Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quy đ ịnh  bố' 
sung Tội vi p h ạ m  các quy đ ịn h  về bảo vệ dộng  
vậ t hoang d ã  quỷ hiếm?

Trả lời:

Điều luật này quy định một tội danh mới nhằm bảo vệ 
nguồn động vật hoang dã ngày càng kiệt quệ dần cùa đất 
nước. Phạm vi điều chinh của điiều luật chỉ giới hạn trong các 
hành vi sàn bắt, giết, vận chuyến, mua bán trái phép các loài 
động vật hoang dà quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính 
phủ hoặc vận chuyên, buôn bán trái phép sản phấm của loại 
động vật đó, chứ không phải mọi loài chim, thú, kế cả vật nuôi 
trong nhà. Trong trường hợp săn bắt trái phép chim, thú nuôi
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thì từ trường hợp cụ thế mà xử lý về hành vi chiếm đoạt tài 
san cua người khác.

Hình phạt đôi với cấu thành cơ bản của tội này là phạt 
tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến 
ba năm.

Trong trường hỢp phạm tội có tổ chức; lợi dụng chức vụ, 
quvền hạn; sứ dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị câ'm; 
gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Người phạm tội ngoài việc phải chịu hình phạt tù còn có 
thế bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, 
cấm đảm nhận nhiệm vụ, cá"m hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một năm đến năm năm.

Cáu 85. Vì sao Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999 quy đ ịn h  bổ  
sung Tội vi ph ạm  chê' độ  bảo vệ đặc  b iệ t đô i với 
khu bảo tồn th iên  nhiên?

Trả lời:

Điều luật quy định một tội danh mới nhằm bảo vệ các 
khu báo tồn thiên nhiên, công viên quốc gia, di tích thiên 
nhiên hoặc các khu thiên nhiên khác được Nhà nước đặt dưới 
chê độ bảo vệ đặc biệt. Điều luật xử lý về hình sự đối với 
người có hành vi vi phạm chế độ sử dụng, khai thác khu bảo 
tồn thiên nhiên, vườn quô'c gia, di tích thiên nhiên hoặc các 
khu thiên nhiên khác được Nhà nước bảo vệ đặc biệt, đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả 
nghiêm trọng.

Hình phạt đối với các hành vi này là phạt tiền từ năm 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

94



Klioản 2 quy định hình phạt đôi với hành vi phạm tội gây 
hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt từ hai năm đến năm năm.

Người phạm tội ngoài việc phải chịu hình phạt tù còn có 
thế’ bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, 
câm đảm nhận chức vụ, câ’m hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một năm đến năm năm.

Đôì với những hành vi vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt các 
khu bảo tồn thiên nhiên thì hình phạt cũng rất nghiêm khắc: 
phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Câu 86. Chương các tộ i p h ạ m  về m a túy dược cơ cấu như  
thê nào tron g  Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999?

Trả lời:

Về cơ bản 10 điều quy định về các tội phạm về ma túy 
được kế thừa các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985 về 
chính sách xử lý cũng như yếu tô cấu thành tội phạm. Tuy 
nhiên ổề phù hợp với tình  hình mới, Bộ luật Hình sự năm 
1999 có điều chỉnh một sô' điểm như sau:

1. Ghép các tội tàng trữ  trái phép châ't ma túy, tội vận 
chuyến trá i phép chất ma túy và tội mua bán trái phép chất 
ma túy vào một điều luật (Điều 194).

Thực tế  xét xử các tội về ma túy cho thấy rấ t khó phân 
biệt trường hợp nào chỉ là tàng trữ, vận chuyển hoặc là mua 
bán trá i phép chất ma túy. Vì vậy nếu xử lý hành vi mua bán 
trá i phép chất ma túy nặng hơn các hành vi tàng trữ, vận 
chuyến trá i phép chất ma túy thì kẻ phạm tội sẽ không khi 
nào nhận mình là mua bán chất ma túy mà chỉ nhận là vận 
chuyến thuê chất ma túy. Vì vậy, Bộ luật Hình sự năm 1999 
ghép các tội danh trên với nhau trong một điều luật với tên
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gọi: "Tội tàng trữ, vận chuyên, mua bán trá i phép hoặc chiêm 
đoạt chất ma túy" là rấ t hợp lý.

2. Hạ mức hình phạt tù ở khoản 1 của một số tội như tội 
sán xuất trái phép chât ma túy (Điều 193), tội tàng trữ, vận 
chuyên, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (Điều 
194) so với Bộ luật Hình sự năm 1985.

Việc hạ mức hình phạt ở khoản 1 các điều này là hợp lý 
cho phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiếm của loại hành 
vi này ớ khoán 1 (tức là mức khởi điểm của tội phạm từ 3 năm 
đến 10 năm xuống mức phạt từ 2 năm đến 7 năm) vì việc sản 
xuất, vận chuyên, tàng trữ  hoặc mua bán với một sô lượng rất 
nho chất ma túy cũng đã cấu thành tội phạm và người phạm 
tội bị xứ lý theo khoản này.

3. Điều chinh hình phạt tiền.

Hình phạt tiền là hình phạt chính cũng như là hình phạt 
bố sung đối với các tội phạm ở Chương này được cân nhắc lại, 
rút bớt xuống đế bảo đảm tính khả thi của điều luật. Riêng đôì 
với hình phạt tiền là hình phạt bố sung. Bộ luật Hình sự năm 
1999 quy định một cách mềm dẻo hơn "có thế bị phạt tiền 
từ..." đê áp dụng trong thực tế  được linh hoạt, phù hợp với 
trường hợp phạm tội cụ thế.

4. Sửa lại mức hình phạt cao nhất ở một sô" tội.

Mức phạt cao nhất ở một số tội trong Bộ luật Hình sự 
năm 1999, không quy định theo cách định khung cứng như 
trong Bộ luật Hình sự nàm 1985 (phạt tù chung thân  hoặc tử 
hình) mà định khung mềm hơn (phạt tù 20 năm, tù chung 
thán hoậc tư hình) đế áp dụng hình phạt đôi với từng trường 
hợp phạm tội cụ thế được linh hoạt phù hợp với các tình tiết 
cùa vụ án.
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Câu 87. Chương các tộ i xâm  p h ạ m  an toàn công cộng, 
tr ậ t  tự  công cộng được cơ cấu như th ế  nào trong  
Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999?

Trả lời: >

Trong quá trình  áp dụng các quy định cùa Bộ luật Hình 
sự năm 1985 vào cuộc sông cho thây, mặc dù tội xâm phạm 
trậ t tự, an toàn công cộng và các tội xâm phạm trậ t tự quản lý 
hành chánh là cùng loại, song thực châd chúng là hai nhóm tội 
xâm phạm đến hai khách thê khác nhau. Nhóm các tội ở mục 
A và mục B Chương VIII xâm phạm các quy tắc của cuộc sông 
lành mạnh, văn minh của xả hội, sự an toàn về sức khỏe, tính 
mạng, tài sản của con người, tài sán cùa Nhà nước, của xã hội 
tại những khu vực sinh hoạt đông người. Còn các tội ờ Mục c  
của Chương VIII xâm phạm đến một loại khách thế khác, đó 
là sự hoạt động bình thường, đúng đắn cúa các cơ quan Nhà 
nước, các tô chức. Vì vậv, trên  cơ sớ Mục c  của Bộ luật Hình 
sự năm 1985 đă xây dựng một chương riêng với tên gọi: "Các 
tội xâm phạm an toàn công cộng, trậ t tự công cộng". Tuy 
nhiên, trong từng điều luật có kết cấu thêm một khoản quy 
định về hình phạt bô sung trong các trường hợp cần thiết.

Chương XIX. "Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trậ t 
tự công cộng' của Bộ luật Hình sự nảm 1999, gồm 55 điều 
được sửa đổi, bố sung theo hướng về cơ bản giữ nguyên như 
quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985 một số tội. Tội dừng 
xe lửa hoặc làm dừng xe lửa trái phép được nhập vào điều luật 
mới; một sỏ" tội được chuyến tới từ các chương khác; một số tội 
được xây dựng mới trên  cơ sở tông kết thực tiễn áp dụng pháp 
luật trong những năm qua; một số tội thì được tách từ chính 
các điều luật của Chương VIII của Bộ luật Hình sự nàm 1985. 
Cụ thể:

- Các tội được giữ lại như quy định của Bộ luật Hình sự
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năm 1985, nhưng nhìn chung đà sửa đồi, bố sung theo hướng: 
đối với người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn mà phạm tội 
(đôi với các tội có liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm...). 
Tinh tiết có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn... được coi là 
tình tiết định khung tàng nặng của các tội; lỢi vi phạm quy 
định về an toàn lao động, về bảo hộ lao động, về an toàn ở 
những nơi đông người (Điều 227); Tội vi phạm quy định về xây 
dựng gây hậu quá nghiêm trọng (Điều 229); Tội thiếu trách 
nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây 
hậu quả nghiêm trọng (Điều 235); Ngoài ra, Bộ luật Hình sự 
năm 1999 còn quy định tình tiết phạm tội gây hậu quả rất 
nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng Ịà dấu hiệu bắt buộc 
trong câh thành cơ bán. Bồ sung vào Tội gây rôd trậ t tự công 
cộng tình tiết tftng năng định khung là gây cán trở giao thông 
nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng (khoán 2 
Điều 245).

Hình phạt bó sung được quy định thành một khoản tại 
các điều luật, gồm quy định về phạt tiền, về câ'm đảm nhận 
nhiệm vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhâ"t định với 
mức phạt phù hợp với từng tội.

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định đôd tượng của tội 
thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ gáv hậu quá nghiêm trọng (Điều 235) bao gồm cả vũ 
khí và vật liệu nố, công cụ hỗ trợ.

- Các tội danh được tách ra từ một số điều của Mục A và 
Mục B Chương VIII Phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự 
năm 1985, bao gồm hai loại tội: Các tội về giao thông và các 
tội vi phạm quy dịhh về quản lý vũ khí, chất nổ, chất độc.

Các tội về giao thông do tính  châ"t đặc thù của từng lĩnh 
vực giao thông và do mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội 
phạm có sự khác nhau trong từng lĩnh vực như: tội phạm về
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giao thông đường sắt, đương thủy được coi là có mức độ nguy 
hiếm cao hơn tội phạm tương ứng về giao thông đường bộ và 
tháp hơn so với tội phạm tương ứng về giao thông đường 
không, nên Bộ luật Hình sự nàm 1999 đã tách các tôi về giao 
thông theo các lĩnh vực giao thông đường bộ, giao thông đường 
sắt, đường thủy và giao thông đường không. Bằng việc điều 
chinh theo hướng này, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định đôi 
với tội vi phạm an toàn giao thông đường khòng thi không cần 
có hậu quả nghiêm trọng xẩy ra mới câu thành tội phạm, còn 
đôi với các trường hợp phạm tội khác thì mức độ nghiêm trọng 
của hậu quả được coi là tình tiết tăng nặng định khung với 
mức độ hình phạt khác nhau trong từng điều luật cụ thể.

Về các tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, chát nố, 
chất độc... do tính chất, đặc điếm khác nhau của từng loại đối 
tượng tác động của tội phạm, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy 
định ba tội danh mới trên  cơ sở tách Tội vi phạm quy định về 
quản lý vũ khí, chát cháy, chất độc, chất phóng xạ (Điều 192 
Bộ luật Hình sự năm 1985). Cụ thể: Tội vi phạưi quy định về 
quán lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Điều 234). Tội vi 
phạm quy định về quản lý châ't phóng xạ (Điều 237); Tội vi 
phạm quy định về quản lý cliât cháy, chất độc (Điều 239);

Đôd với tội đánh bạc, gá bạc Bộ luật Hình sự năm 1999 đã 
tách hành vi tồ chức đánh bạc gá bạc ra khói Điều 200 Bộ luật 
Hình sự năm 1985 đế quy định thành điều luật riêng; Điều 
249 "Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc" với mức hình phạt cao 
hơn nhằm nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, tố chức...

- Về cơ bản Bộ luật H ình,sự năm 1999, kê thừa nội dung 
của các tội chuyến.từ các chương khác của Bộ luật Hình sự 
năm 1985 đến, trừ  Tội chiếm 'đoạt máy bay hoặc tàu thủy và 
Tội-chế tạo, tàng trữv sử dụng, mua bán trái-phép hoặc chiếm 
đoạt chất nổ, chất cháy, chất, đệe, chất phòng xạ quy định tạĩ 
Điều 87 và 'Điều 96 Bộ luật Hình sự năm 1985. Ngoài ra, có
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điều chỉnh mức hình phạt tiền cho phù hợp với tình  hình kinh 
tế  xã hội hiện nay.

Đôi với Tội chiếm đoạt tàu bay hoặc tàu thủy, Bộ luật 
Hình sự năm 1999 đã quy định theo thứ tự từ khung cơ bản 
đến khung tăng nặng, trong đó quy định các trường hợp được 
coi là tình tiết tăng nặng định khung với mức phạt tương ứng 
rất nghiêm khắc phạt tù 20 năm, tù chung thân, hoặc tử hình 
(khoản 3 Điều 221); đồng thời quy định riêng một khoản về 
hình phạt bố sung là quản chế hoặc cấm cư trú.

Do các đối tượng tác động của tội chế tạo, tàng trữ, sử 
dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất nổ, chất cháy, 
chất phóng xạ có sự khác biệt lớn về tính chất, đặc điểm và sự 
quản lý nên Bộ luật Hình sự năm 1999 đã tách Điều luật này 
thành ba điều riêng biệt với tên gọi như sau; Tội chế tạo, tàng 
trữ, vận chuyến, sử dụng, mua bán trá i phép hoặc chiếm đoạt 
vật liệu nô (Điều 232); Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử 
dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ (Điều 
236); Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái 
phép hoặc chiếm đoạt chất cháy, chất độc (Điều 238);

- Thực tiễn công tác bảo đảm an toàn công cộng, trậ t tự 
công cộng trong những năm qua cho thấy có nhiều hành vi 
nguy hiểm đáng kể cho an toàn công cộng, trậ t tự công cộng 
đến mức phái được xã hội coi là tội phạm, nhưng lại chưa được 
Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định, do đó các cơ quan bảo vệ 
pháp luật gặp không ít khó khăn trong công cuộc đấu tranh 
phòng và chống loại hành vi này. Để khắc phục tình  trạng 
này Bộ luật Hình sự năm 1999 đã lựa chọn hành vi có mức độ 
nguy hiếm cao, xảy ra tương đối phổ biến quy định thành  năm 
tội mới sau đây: Tội tồ chức đua xe trá i phép (Điều 206); Tội 
đua xe trái phép (Điều 207); Tội vi phạm quy định về thi công, 
duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình  giao thông (Điều 220); 
Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ  em (Điều 228).
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Các tội này được xây dựng theo hướng mô tả  rõ các tình 
tiế t định tội, định khung một cách cụ thể với các mức phạt 
tương ứng.

Cãu 88. Chương các tộ i xám  p h ạ m  tr ậ t tự  quản lý hành  
ch ính  dược cơ  cấu như  th ế  nào trong Bộ luật 
H ình sự  năm  1999?

Trả lời;

Nọi dung Chương "Các tội xâm phạm trậ t tự quản lý hành 
chính" được hình thành chủ yếu trên  cơ sở các tội quy định 
Mục c  Chương VIII, phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự 
năm 1985 (tuy nhiên có sửa đổi bố sung cho phù hợp với tình 
hình mới) và m.ột sô' tội được chuyến từ chương khác cũng như 
xây dựng một số tội danh mới trên  cơ sở tổng kết tình hình 
thực tế  trong công tác áp dụng pháp luật hình sự vào cuộc 
sống.

1. Các tội được giữ lại từ Mục c  Chương VIII phần các tội 
phạm của Bộ luật Hình sự năm 1985 gồm 10 tội. Cụ thể;

- Tội chống người thi hành công vụ (Điều 257);

- Tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích 
của Nhà nước Quyền, lợi ích hợp pháp của tố chức, công dân 
(Điều 258);

- Tội trốn tránh  nghĩa vụ quân sự (Điều 259);

- Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc (Điều 265);

- Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy con dấu, tài liệu 
của cơ quan Nhà nước, tồ chức xã hội (Điều 268);

- Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ 
quan Nhà nước có thẩm  quyền (Điều 269);

- Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở (Điều 2.0);
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- Tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, 
báo, đĩa âm thanh, băng âm nhạc, đĩa hình, bàng hình hoặc 
ấn phẩm khác (Điều 271);

- Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dung di tích 
lịch sứ, văn hóa, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm 
trọng (Điều 272);

- Tội xúc phạm Quô'c kỳ, Quô'c huy hoặc các biểu tượng 
quan trọng khác (Điều 276).

Một số tội nêu trên  được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy 
định rõ hơn các trường hỢp được coi là tình  tiế t tăng nặng 
định khung như: phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, xúi 
giuc, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, tái phạm nguy 
hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, 
phạm tội trong thời chiến... Hình phạt bổ sung như phạt tiền, 
câ'm đảm nhiệm chức* vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định được quy định thành một khoản riêng trong một sô' 
điếu luật cho thuận tiện trong việc áp dụng pháp luật.

2, Các tội được tách ra từ các điểu luật quy định tại Mục 
c  Chương VIII Phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự 1985.

Các hành vi phạm tội độc lập trong các Điều 207 và Điều 
211 của Bộ luật Hình sự nàm 1985, được tách, ra đế xây dựng 
thành tội danh độc lập và bố sung thêm hình phạt trong Bộ 
luật Hình sự năm 1999. Cụ thể; / - ”

- Tội làru trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân 
sự (Điều 261);

- Tội cản trớ việc thực hiện nghĩa vụ quân sự (Điều 262);

- Tội sửa chữa giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan 
Nhà nước, tố chức xấ hội (Điều 266);

- Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ 
chức xă hội (Điều 267).
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3. Các tội được chuyên từ các chương khác tới.

Có bô"n điều luật chuyến từ các chương khác tới, đó là: 
Điều 260: Tội C() ý làm lộ bí m ật Nhà nước, tội chiếm đoạt, 
mua bán, tiêu hủy tài liệu bí m ật Nhà nước; Điều 264 - Tội vô 
ý làm lộ bí m ật Nhà nước; tội làm mát tài liệu bí mật Nhà 
nước; Điều 275 - Tội tô chức, cưỡng ép người khác trôn đi nứớc 
ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; Điều 274 - Tội xuát 
cảnh, nhập cảnh trái phép, tội ở lại nước ngoài hoặc ớ lại Việt 
Nam trái phép.

Về cơ bản vẫn giữ nguyên như nội dung các điều luật cúa 
Bộ luật Hình sự năm 1985 về các dấu hiệu cấu thành, cách 
thức cấu tạo cũng như hình phạt chính. Tuy nhiên Bộ luật 
Hình sự năm 1999 đã bố sung đối với tội Tội xuất cảnh, nhập 
cảnh trái phép, tội ở lại nước ngoài hoặc ở lại Việt Nam trái 
phép dấu hiệu "đã bị xứ phạt hành chính mà còn vi phạm" và 
bô sung phạt tién (từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng) là một 
trong các hình phạt chính đê lựa chọn với hình phạt tù từ 3 
tháng đến 2 nàm. Các tội liên quan đến bí mật Nhà nước đều 
được bô sung thêm  một khoán riêng quy định về hình phạt bô 
sung là câm đám nhiệm chức vụ, càin hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định.

4. Xây dựng các tội mới.

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tội danh mới là Tội 
vi phạm quy chè về khu vực biên giới (Điều 273)

Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giói được xây dựng 
với các dá'u hiệu cấu thành co bản là người có hành vi vi phạm 
quy định yề cư trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu vực 
biên giới, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đà bị 
kết án về tội này, chưa được xóa ản tích mà còn vi phạm.

Hình phạt đối với cấu thành cơ bán cúa tội này là phạt 
tiền từ nàm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù
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từ sáu tháng đến ba năm. Trường hợp tái phạm hoặc gây hậu 
qua nghiêm trọng được coi là tình  tiế t tăng nặng định khung. 
Ngoài ra, điều luật còn quy dinh một khoản riêng về hình 
phạt bó sung là phạt tiền và cấm cư trú.

Cău 89. Chương Các tộ i về chức vụ dược cơ cấu  n h ư  thê' 
nào trong Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999'f

Trả lời :

Bộ luật Hình sự 1999 quy định các tội về chức vụ tại 15 
điều luật và cơ cấu thành 2 mục:

Mục A : Các tội phạm về tham  nhũng (Từ Điều 278 đến 
Điều 284)

- Tội tham ô tài sản (Điều 278)

- Tội nhận hôi lộ (Điều 279)

- Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 
(Điều 280)

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi th i hành công 
vụ (Điều 281)

- Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 282)

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đô'i với 
người khác đế trục lợi (Điều 283)

- Tội giả mạo trong công tác (Điều 284).

Cấu thành tội phạm cụ thế của các tội phạm này về cơ 
bản giữ nguyên như quy định ciía Bộ luật Hình sự năm 1985, 
tuy nhiên có sửa đổi, bố sung một số nội dung sau đây :

Thứ nhất, xuất phát từ tính chất, mức độ nguy hiềm cho 
xã hội của các tội phạm có yếu tô' chiếm đoạt tài sản trong 
nhóm các tội phạm về tham nhũng, Bộ luật Hình sự 1999 đã 
chia các tội này thành hai nhóm đế’ điều chỉnh.
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Nhóm một gồm hai điều luật quy định về Tội nhận hối lộ 
(Điều 279) và Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ánh hường 
đối với người khác đê trục lợi (Điều 283). Với mục đích áp 
dụng hình phạt nghiêm khắc hơn đôi với các tội này, Bộ luật 
Hình sự 1999 quy định mức định lượng về tài sán thành bôh 
mức như sau: '

Mức một: quy định tài sản có giá trị từ năm trăm nghìn 
đồng đên dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn 
đồng nhưng gâv hậu qua nghiêm trọng; đã bị xứ lý kỷ luật về 
hành vi này mà còn vi phạm; riêng đôi với tội nhận hôi lộ quy 
định thêm  dấu hiệu "đã bị kết án về một trong các tội quy 
định tại Mục A Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm".

Mức hai; tài sản có giá trị từ mười triệu đồng đốn dưới 
năm mươi triệu đồng là một trong những tình tiết tăng nặng 
định khung ở khoán 2.

Mức ba: tài sản có giá trị từ nàm mươi triệu đồng đến 
dưới ba trăm  triệu đồng là một trong những tình tiết tăng 
nậng định khung ở khoản 3.

Mức bô"n: tài sản có giá trị từ ba trăm  triệu đồng trớ lên 
là một trong những tình tiết tăng nặng định khung ở khoản 4.

Nhóm hai gồm các tội tham  ô tài sán (Điều 278), tội lạm 
dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280) thì 
diều chỉnh định lượng về tài sán bằng mức định lượng với các 
tội xâm phạm sở hữu (khoán 1; từ 500.000 đồng đến dưới mức 
50 triệu đồng; khoản 2; từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu 
đồng; khoản 3: từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; 
khoản 4: từ 500 triệu đồng trơ lên). Việc điều chỉnh mức định 
lượng đôi với các tội phạm về tham nhũng nhằm bảo đảm sự 
cân đối và thống nhất mức định lượng chung đối với tấ t cả các 
tội phạm chiếm đoạt, tuy nhiên chính sách xử lý đối với các
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tội phạm về tham nhũng thì nghiêm khắc hơn.

Tlìứ hai, điều chỉnh mức hình phạt đôi với các tội phạm 
về tham nhũng là để bảo đảm sự thông nhất trong việc quy 
định mức hình phạt đôi với tâ't cả các tội phạm.

Thứ ba, bó các tình tiết định khung với tập hợp từ "có 
nhiều tình tiêt quy định tại khoản 2 Điều này", "có nhiều tình 
tiết quy định tại khoán 3 Điều nàv".

Thú tư, Quy định hình phạt bổ sung ở từng điều luật cụ 
thể và quy định mức phạt tiền tôl thiểu và tối đa đôl với. một 
sô’ tội phạm.

Trong Mục B: Các tội phạm khác về chức vụ gồm:

- Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều
285)

- Tội cô’ ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm <̂ 0 , t, mua bán 
hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác J 286)

- Tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm ưiâ’t tài liệu bí 
mật công tác (Điều 287)

- Tội đào nhiệm (Điều 288;

- Tội đưa hôi lộ (Điều 289)

- Tội làm môi giói hô’i lộ (Điều 290)

- Tội lợi dụng ảnh hưởng đô'i với người có chức vụ quyền 
hạn đê trục lợi (Điều 291).

Nhìn chung nội dung của các điều luật về cơ bản được giử 
nguyên như các điều luật tương ứng trong Bộ luật blình sự 
1985.
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Cău 90. Chương các tộ i xâm  p h ạ m  hoạt động tư  ph áp  
được cơ cấu như  thê nào tron g  Bộ lu ậ t Hình sự  
năm  1999?

Trả lời:

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định các tội xâm phạm 
hoạt động tư pháp tại 23 điều luật trên  cơ sở kế thừa có chọn 
lọc nội dung các điều quy định tại Chương X Bộ luật Hình sự 
năm 1985, tuy nhiên có sửa đối, bố sung cho phù hợp với tình 
hình kinh tế  xã hội hiện nay. Cụ thê;

Thứ nhất, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định bồ sung 
một điều luật mới về tội ra quvết định trái pháp luật (Điều 
296). Điều luật 232 trong Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định 
trách nhiệm hình sự cùa Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân 
trong trường hợp họ cố ý ra bản án hoặc quyết định trái pháp 
luật, tuy nhiên trong thực tê các hành vi cúa những người có 
thám  quyền trong hoạt động điều tra, truy tô, thi hành án 
trong trường hợp họ cô ý ra quyết định trái pháp luật gây 
th iệt hại cho lợi ích của Nhà nước, cua xã hội, quyền lợi ích 
hợp pháp của công dân, mặc dù hành vi của họ là nguy hiếm 
cho xã hội và trực tiếp xâm phạm (lên hoạt động tư pháp, 
nhưng chưa đươc Bô luật Hình sư năm 1985 điều chinh. Vì 
vậv, đế khắc phục nhược điểm này Bộ luật Hình sự năm 1999 
quv định bổ suhg Điều 296 về Tội ra quyết định trái pháp luật 
đế xử Iv loại hành vi này. • ‘ ’

lỉa ĩ là, Bộ luật Hình sự năm 1999 quv định bộ sung một 
điều luật mới về Tội đánh tháo người bị giam giữ, người đang 
bị dẫh giải, người đang bị xét xử (Điều 312)

Theo quy định tại Điều 245 của Bộ luật Hình sự năm 
1985, thì người nào đang bị giam hoặc đang bị dẫn giái mà bỏ 
trốn thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trôn khỏi nơi
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giam. Tuy nhiên trong thực tế  có những trường hợp người 
đang bị giam giữ hoặc đang bị dẫn giải không có ý định trôn 
nhưng người khác lại tố chức đánh tháo họ. Những hành vi 
cua họ là nguy hiểm cho xă hội cần phải được Bộ luật Hình sự 
điều chính, nhưng thực tê Bộ luật Hình sự năm 1985 chưa quy 
định hành vi này là tội phạm, vì vậy trong thực tế  nếu truy 
cứu trách nhiệm hình sự người đánh tháo cho người bị giam về 
tội trốn khỏi nơi giam là không thỏa đáng, không đúng với 
hành vi thực tế  của những người này, Do đó, Bộ luật Hình sụ 
năm 1999 quy định bố sung hành vi này là một tội độc lập là 
cần thiết.

Ba là, tách Điều 240 của Bộ luật Hình sự năm 1985 thành 
hai điều luật mới ; Tội không chấp hành án (Điều 304) và Tội 
can trở việc thi hành án (Điều 306).

Mặc dù Tội không chấp hành án và Tội cản trở việc thi 
hành án có cùng một khách thế là hoạt động đúng đắn của cơ 
quan thi hành án, nhưng giữa chúng lại khác nhau về chủ thể 
và về mặt khách quan, do đó Bộ luật Hình sự nàm 1999, tách 
Điều luật 240 của Bộ luật Hình sự nàm 1985 thành  2 điều luật 
riêng là cần thiết và hợp lý.

Bốn là, Sửa đối, bô sung tình tiế t định tội và định khung 
ớ một số điều luật.

Bò sung tình tiế t định khung tăng  nặng đối với Tội truy 
cứu trách nhiệm hình sự người không có tội (Điều 293) là "truy 
cứu trách nhiệm hình sự về tội dặc biệt nghiêm trọng khác" 
(có nghĩa là ngoài các tội xâm phạm an ninh quốc gia).

Bố sung dấu hiệu định khung "phạm tội có tổ chức" và 
"gáy hậu quả nghiêm trọng" đối với Tội khai báo gian dối hoặc 
cung cả'p tài liệu sai sự th ậ t (Điều 307).

108



Cău 91. Chương các tộ i xăm  ph ạm  ngh ĩa  vụ, trách  
nhiệm  quăn nhân được cơ cấu như th ế  nào 
tron g  Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999?

Trả lời:

Tư tướng chính cúa Chương này chỉ quy định những tội 
phạm thực sự xâm hại đến một dạng khách thế đặc biệt đó là 
nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; tăng nặng trách nhiệm 
hình sự đôì với những trường hợp phạm tội trong thời chiên, 
trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự và đôi với người chi 
huy hoặc sỹ quan. Với tinh  thần đó, Chương XVIII trong Bộ 
luật Hình sự năm 1999 có những quy định mới như sau;;

Một là, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định những người 
chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách 
nhiệm quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập 
trung huấn luyện, công dân được tập trung vào phục vụ trong 
quân đội, dân quân, tự vệ phôi hợp chiến đấu với quân đội và 
những người không thuộc diện nêu trên mà đồng phạm với các 
tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân (Điều 315). 
Bộ luật Hình sự năm 1999 không quy định những người phạm 
tội thuộc lực lượng vũ trang nói chung bao gồm cả cán bộ 
chiến sỹ An ninh Nhân dân, Cảnh sát Nhân dân là những 
người cũng thuộc lực lượng vù trang, bơi vì nếu coi cán bộ, 
chiến sỹ thuộc các lực lượng An ninh Nhân dân, Cảnh sát 
Nhân dân cũng là chủ thế của các tội xâm phạm nghĩa vụ, 
trách nhiệm quân nhân thì cũng phát sinh nhiều phức tạp về 
tô tụng hình sự, về tô chức các cơ quan tư pháp trong lực lượng 
vũ trang.

Hai là, Tội làm nhục, hành hung đồng đội (Điều 321) 
trong Bộ luật Hình sự năm 1999 về cơ bản quy định như nội 
dung Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 1985, nhưng có thay cụm 
từ "quan hệ chỉ huy-phục tùng" bằng cụm từ "quan hệ công tác
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thuộc trường hợp quy định tại Điều 319 và 320 của Bộ luật 
này" cho rõ nghĩa và thuận tiện trong việc áp dụng pháp luật 
vào trong cuộc sông xã hội.

Ba là, Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung một số 
dấu hiệu cấu thành tội phạm của một sô tội phạm hoặc một sô" 
các tình tiết định khung hình phạt để bảo đảm cho việc áp 
dụng trong thUc tiền được dễ dàng và xử lý phù hợp hơn, tăng 
cường ký luật, sức mạnh và khả năng sẩn sàng chiến đấu của 
quân dội trong thời chiến;

- Điều 325 Bộ luật Hình sự nàm 1999 quy định bố sung 
vào cáu thành cơ bán cúa tội đào ngũ tình  tiết "đã bị xử lý kỷ 
luật về hành vi này mà còn vi phạm" "gây hậu quả nghiêm 
trọng" và tình tiết "trong thời chiến". Việc quy định như vậy 
là nham mục đích táng cường kỷ luật quân đội, tăng cường sức 
chiên đấu của quân đội nhân dân Việt Nam.

- Bộ luật Hình sự năm 1999, quy định bố sung thêm tình 
tiết định khung tăng nặng hình phạt "gây hậu quả rấ t nghiêm 
trọng" đôi với tội đào ngũ (Điều 325) và tình  tiế t "gây hậu quả 
đặc biệt nghiêm trọng" đô’i với tội đầu hàng địch (Điều 322).

Bổn là. Đê bao đảm tính bình đẳng giữa các quân nhân 
trong quân đội Bộ luật Hình sự 1999 quy định hình phạt của 
các tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên  (Điều
319) , Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đôi với câp dưới (Điều
320) là như nhau.

Năm là, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hình phạt 
cái tạo không giam giữ đối với các tội xâm phạm nghĩa vụ, 
trách nhiệm quân nhân thay cho hình phạt cải tạo ở đơn vỊ kỷ 
luật của quán đội theo như quy định của Bộ luật Hình sự. năm 
1985.

Hình phạt tóf hình chỉ' còn được quý định đối "với các tội 
đạc biệt nghiêm trọng như r Tội chông mệnh lệnh (khoản 4
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Điều 316), Tội đầu hàng địch (Điều 322); Tội húy hoại vu khí, 
phương tiện kỹ thuật quân sự (khoản 4 Điều 334).

Câu 92. Chương Các tộ i p h ả  hoại hòa bình, chống loài 
người, tộ i ph ạm  chiến tran h  dược cơ cấu như  
thê nào trong Bộ lu ậ t H ình sự  năm  1999?

Trả lời:

Nội dung Chương XXIV "Các tội phá hoại hòa bình, chông 
loài người, tội phạm chiến tranh" trong Bộ luật lỉình sự năm 
1999 được giử nguyên như Chương XII Phần Các Tội phạm cua 
Bộ luật Hình sự năm 1985, tuy nhiên có sứa đối một sô điẻm 
sau đây :

- Một là về hình phạt tăng mức khơi điểm đối với càu 
thành tội phạm cơ bản của tội phá hoại hòa bình, gây chiến 
tranh  (Điều 341) từ 10 năm tù (Điều 277 B ' lu.ật Hình sự 
1985) lên 12 năm tù và bỏ hình phạt tử hình dối với tội tuyên 
mộ lính đánh thuê (Điều 344).

- Hai là sửa đối một sô' thuật ngử cho phù hợp với tình 
hình hiện nay :

+ Thay cụm từ "tham gia hoặc công nhận" bằng cụm từ 
"ký kết hoặc tham  gia" trong Điều luật quy định về tội phạm 
chiến tranh.

+ Bỏ cụm từ "một nước xã hội chủ nghĩa anh em" trong 
Điều luật quy định về tội tuyến mộ lính đánh thuê; tội làm 
lính đánh thuê.

Câu 93. Việc th i hành Bộ lu ậ t Hình sự  năm  1999 được 
quy đ ịn h  như  th ế  nào?

Trả lời1
Ngày 21 tháng 12 nàm 1999, Quốc hội nước Cộng hòa xà
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hội chu nghĩa Việt Nani đã ban hành Nghị quyết số 
32/1999/QHlO, về việc thi hành Bộ luật Hình sự. Ngày 10 
tháng 1 nàm 2000, Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao có công 
văn số : 10/2000/KHXX quy định về việc thi hành mục 3 Nghị 
quyết sô' 32/1999/QHlO. Nội dung chính của các văn bản này 
quy dịnh về việc áp dụng Bộ luật Hình sự nàm 1999 từ ngày 
công bô' và từ ngày 01-7-2000, cũng như hướng dẫn Tòa án 
nhãn dân các cáp, Tòa án quân sự các cáp và các Thấm phán 
thực hiện việc áp dụng các quy định cúa Bộ luật Hình sự năm 
1999 theo Nghị quyết sô 32/1999/QHlO, trong khi chờ các cơ 
quan có thâm quyền hướng dần thi hành Bộ luật Hình sự năm 
1999 và Nghị quyết sô'32/1999/QHlO.
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PHẦN THỨ T ư

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH Nước số 01/L/CTN 
NGÀY 04-1-2000 

Về việc công bô'Bộ luật Hình sự

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quô"c hội;

Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật,

NAY CÔNG BÔ 

BỘ LUẬT HÌNH S ự

Đã được Quô'c hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa X thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999.

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRẦN ĐỬC LƯƠNG
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BỘ LUẬT HÌNH sự

LỜI NÓI ĐẨU

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, 
hừu hiệu đế đấu tranh  phòng ngừa và chông tội phạm, góp 
phẩn đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của Tô quôc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công 
dân, tố chức, góp phần duy trì trậ t tự an toàn xã hội, trậ t tự 
quán lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sông trong một 
môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính 
nhàn văn cao. Đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực 
loại bỏ những yếu tô" gây cản trở cho tiến trình  đổi mới và sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, vàn minh.

Bộ luật Hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và 
phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước 
ta, nhất là của Bộ luật Hình sự năm 1985, cũng như những bài 
học kinh nghiệm từ thực tiền đấu tranh phòng ngừa và chống tội 
phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ 
Tố quốc.

Bộ luật Hình sự thế hiện tinh thần  chủ động phòng ngừa 
và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và thông qua hình 
phạt đê răn đe, giáo dục, cảm hóa, cải tạo người phạm tội trở 
thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân 
tinh thần, ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật, 
chú động tham gia phòng ngừa và chống tội phạm.
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Thi hành nghiêm chỉnh Bộ luật Hình sự là nhiệm vụ 
chung của tấ t cả các cơ quan, tô chức và toàn thế nhân dân.

P H Ầ N  C H U N G

CHƯƠNG I
ĐIỀU KHOẢN C ơ BẢN

Đ iểu  1. N hiệm  vụ của Bộ luật Hình sự

Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chu 
nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng 
giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp cua công dân, tô chức, bảo vệ trậ t tự pháp 
luật xà hội chu nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội, đồng thời 
giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đâh tranh 
phòng và chống tội phạm.

Đê thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật quy định tội phạm và 
hình phạt đôi với người phạm tội.

Đ iều 2. Cơ sở của trách nhiệm  hình sự

Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy 
định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đ iều  3. N guyên  tắc xử lý

1. Mọi hành vi phạm tội phái được phát hiện kịp thời, xử 
lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.

2. Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, 
không phân biệt nam nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành 
phần, địa vị xã hội.

Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chi huy, ngoan cô 
chông đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiêm, lợi dụng
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chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm tội dùng thủ 
đoạn xảo quyệt, có tố chức, có tính  chât chuyên nghiệp, cô ý 
gây hậu quá nghiệm trọng.

Khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố 
giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hôl cải, tự 
nguyện sứa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra.

3. Đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hối 
cái, thì có thê áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao 
họ cho cơ quan, tố chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục.

4. Đôi với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành 
hình phạt trong trại giam, phải lao động, học tập đế trở thành 
người có ích cho xã hội; nếu họ có nhiều tiến bộ thì xét để 
giam việc châ'p hành hình phạt.

5. Người đả chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện 
làm àn, sinh sông lương thiện, hòa nhập với công đồng, khi có 
đủ diều kiện do luật định thi được xóa án tích.

Điều 4. Trách nhiệm  đâu tranh phòng và chông tội 
phạm

1. Các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, 
Thanh tra  và các cơ quan hữu quan khác có trách nhiệm thi 
hành đầy đủ chức nàng, nhiệm vụ của mình, đồng thời hướng 
dần, giúp đờ các cơ quan khác của Nhà nước, tồ chức, công dân 
đấu tranh phòng ngừa và chông tội phạm, giám sát và giáo 
dục người phạm tội tại cộng đồng.

2. Các cơ quan, tồ chức có nhiệm vụ giáo dục những người 
thuộc quyền quản lý của mình nâng cao cảnh giác, ý thức bảo 
vệ pháp luật và tuân theo pháp luật, tôn trọng các quy tắc của 
cuộc sông xà hội chủ nghĩa; kịp thời có biện pháp loại trừ 
nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm trong cơ quan, tồ 
chức của mình.
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3. Mọi công dân có nghĩa vụ tích cực tham gia đấu tranh 
phòng ngừa và chông tội phạm.

CHƯƠNG II
HIỆU L ự c  C Ủ A  BỘ LUẬT HÌNH s ự

Đ iều  5. H iệu lực của Bộ luật Hình sự đối với 
những hành vi phạm  tội trên  lãnh thổ nước Cộng hòa 
xã hội chủ ngh ĩa  V iệt Nam

1. Bộ luật Hình sự được áp dụng đôi với mọi hành vi 
phạm tội thực hiện trên  lãnh thô nước Cộng hòa xã hội chú 
nghĩa Việt Nam.

2. Đôl với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thố nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đôi tượng được 
hưởng các quyền miền trừ  ngoại giao hoặc quyền líu đãi và 
miễn trừ  về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo các điều 
ước quôc tê mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 
kết hoặc tham  gia hoặc theo tập quán quò'c tê', thì vá'n đề 
trách nhiệm hình sự CLÌa họ được giải quyết bằng con đường 
ngoại giao.

Đ iều 6. H iệu lực của Bộ luật Hình sự  đối với những 
hành vi phạm  tội ở ngoài lãnh thổ nưó‘c Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa V iệt Nam

1. Công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lành thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. có thê bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ luật này.

Quy định này cũng được áp dụng đố’ị với ngiíời không quôc 
tịch thường trú ở nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam.

2. Người nước ngoài phạm tội ỏ ngoài lãnh thô nưức Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thê bị truy cứu trách nhiệm
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hình sự theo Bộ luật Hình sự Việt Nam trong những trường 
hợp được quy định trong các điều ước quô"c tế  mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham  gia.

Đ iều 7. H iệu lực của Bộ lu ật Hình sự  vể thời g ian

1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là 
điều luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi 
phạm tội được thực hiện.

2. Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt 
nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi 
áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, 
giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác không có lợi 
cho người phạm tội, thì không được áp dụng đôi với hành vi 
phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi 
hành,

3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một 
tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một 
tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án 
treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giám hình 
phạt, xoá án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm 
tội, ihì được áp dụng đôl với hành vi phạm tội đã thực hiện 
trước khi điều luật đó hiệu lực thi hành.

CHƯƠNG III 
TỘI PHẠM

Đ iểu 8. Khái niệm  tội phạm

1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy 
định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm 
hình sự thực hiện một cách cố V hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm 
chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quôc phòng, an
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ninh, trậ t tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp ciía tổ 
chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự 
do, tà i sản, các quyền và lợi ích.hợp pháp khác của công dân, 
xâm phạm những lĩnh vực khác của trậ t tự pháp luật xã hội 
chủ nghĩa.

2. Căn cứ vào tính  chất và mức độ nguy hiếm cho xã hội 
của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được 
phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm 
trọng, tội phạm rấ t nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt 
nghiêm trọng.

3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại 
không lớn cho xã hội mà mức cao nhâ't cúa khung hình phạt 
đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội 
phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung 
hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất 
nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rấ t lớn cho xã hội mà 
mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười 
lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây 
nguy hại đặc biệt lớn cho xà hội mà mức cao nhất của khung 
hình phạt đói với tội ắy là trên mười lăm năm tù, tù chung 
thân hoặc tử hình.

4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng 
tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không 
phải !à tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

Đ iều  9. Cố ý phạm  tội

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau
đáy:

1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi cua mình là nguy 
hiếm cho xã hội, thấy trước hậu quả cùa hành vi đó và mong 
muốn hậu quả xảy ra;
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2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy 
hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thế xảy 
ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu 
quá xay ra.

Điều 10. Vô ý phạm  tội

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau
đâv:

1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thế 
gảy ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả 
đó sẽ không xảy ra hoặc có thề ngăn ngừa được;

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có 
thế gây ra hậu quả nguy hại cho xả hội, mặc dù phải thấy 
trước và có thẻ thấy trước hậu quả đó.

Điều 11. Sự k iện  bất ngờ

Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội 
do sự kiện bất ngờ, tức là trong trường hợp không thể  thấy 
trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, 
thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm  h ình  sự

1. Người từ đủ 16 tuồi trở lên phải chịu trách nhiệm hình 
sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải 
chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rấ t nghiêm trọng do cố 
ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Đ iểu 13. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm  
hình sự

1. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong 
khi đang mắc bệnh tâm  thần  hoặc một bệnh khác làm mất
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khả năng nhận thức hoặc khá nàng điều khiển hành vi của 
mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đôi với người 
này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

2. Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm 
hình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng quy định tại khoản 1 
Điều này trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp 
bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thế phải 
chịu trách nhiệm hình sự.

D iều 14. Phạm  tộ i trong tin h  trạng say do dùng  
rưỢu hoặc ch ất k ích  th ích  khác

Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc 
chât kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm 
hình sự.

Đ iều  15. P h òng vệ chính đáng

1. Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi 
ích của Nhà nước, của tố chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính 
đáng của mình hoặc của người khác, mà chông trả  lại một 
cách cần th iế t người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói 
trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi 
chống trả  rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính 
chất và ưiức độ nguy hiểm cho xà hội của hành vi xâm hại.

Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 
phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đ iều 16. T inh th ế  cấp th iết

1. Tình th ế  cấp th iết là tình th ế  của người vì muôn tránh 
một nguy cơ đang thực tế  đe dọa lợi ích cùa Nhà nước, của tô 
chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác 
mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhó
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hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Hành vi gây thiệt hại trong tình  th ế  cấp th iết không phải 
là tội phạm.

2. Trong trường hợp th iệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu 
cầu của tình thế  cấp thiết, thì người gây th iệ t hại đó phải chịu 
trách nhiệm hình sự.

Điều 17. Chuẩn bị phạm  tội

Chuấn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương 
tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác đế thực hiện tội phạm.

Người chuẩn bị phạm một tội râ"t nghiêm trọng hoặc một 
tội đặc biệt nghiêm trọng, thì phải chịu trách nhiệm hình sự 
về tội định thực hiện.

Điều 18. Phạm  tội chưa đạt

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng 
không thực hiện được đến cùng vì nhữug nguyên nhân ngoài ý 
muôn của người phạm tội.

Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự 
về tội phạm chưa đạt.

Điều 19. Tự ý nửa chừng chấm  dứt v iệc  phạm  tội

Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không 
thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản.

Người tự ý nửa chừng châ’m dứt việc phạm tội được miễn 
trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế  đã 
thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người 
đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Điểu 20. Đồng phạm

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý 
cùng thực hiện một tội phạm.

122



2. Người tố chức, người thực hành, người xúi giục, người 
giúp sức đều là những người đồng phạm.

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tố chức là người chii mưu, cầm đầu, chỉ huy việc 
thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người 
khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần 
hoặc vật chât cho việc thực hiện tội phạm.

3. Phạm tội có tồ' chức là hình thức đồng phạm có sự cấu 
kết chặt chẽ giữa những người thực hiện tội phạm.

Đ iều  21. Che giâ'u tộ i phạm

Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội 
phạm được thực hiện, đã che giấu người phạm tội, các dấu vết, 
tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát 
hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm 
hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà 
Bộ luật này quy định.

Đ iều  22. Không tố  g iác tội phạm

1. Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang 
được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà khồng tố giác, thì 
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố gi<ác tội phạm 
trong những trường hợp quy định tại Điều 313 của Bộ luật 
này.

2. Nếu người không tố  giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, 
anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội chỉ phải 
chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác các 
tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc 
biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 313 của Bộ luật này.
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CHƯƠNG IV
THỜI HIỆU TRUY c ứ u  TRÁCH NHIỆM HÌNH s ự .  

MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH s ự

Điều 23. Thời h iệu  truy cứu trách nhiệm  h ình  sự

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do 
Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm 
tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định 
như sau:

a) Năm năm đôi với các tội phạm ít nghiêm trọng;

b) Mười nàm đôi với các tội phạm nghiêm trọng;

c) Mười lăm năm đôi với các tội phạm rấ t nghiêm trọng.

d) Hai mươi năm đô'i với các tội phạm đặc biệt nghiêm 
trọng.

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính  từ 
ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định 
tại khoản 2 Điều này người phạm tội lại phạm tội mới mà Bộ 
luật quy định mức cao nhát của khung hình phạt đôi với tội ấy 
trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính  và thời 
hiệu đôi với tội cũ được tính lại ké từ ngày phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trôìi 
tránh và đă có lệnh truy nà, thì thời gian trôn tránh  không 
được tính và thời hiệu tính lại kế’ từ khi người đó ra  tự thú 
hoặc bị bắt giữ.

Điều 24. Không áp dụng thời h iệu  truy cứu trách  
nhiệm  hình sự

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 
quy định tại Điều 23 của Bộ luật này đôl với các tội quy định
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tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này.

Đ iều  25. M iễn trách nhiệm  hình sự

1. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu 
khi tiến hành điều tra, truy tố  hoặc xét xứ do chuyển biến cùa 
tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không 
còn nguy hiếm cho xã hội nữa.

2. Trong trường hợp trước khi hành vi phạm tội bị phát 
giác, người phạưi tội đả tự thú, khai rõ sự viôc, góp phần có 
hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra  tội phạm, cô gắng hạn 
chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm, thì cũng có thê 
được miễn trách nhiệm hình sự,

3. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có 
quyết định đại xá.

CHƯƠNG V 
HÌNH PHẠT

Đ iều  26. Khái n iệm  hình phạt

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhâ't cúa 
Nhà nước nhăm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người 
phạm tội.

Hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự và do Tòa 
án quyết định.

Đ iều  27. Mục đích  của hình phạt

Hình phạt không chi nhằm trừng trị người phạm tội mà 
còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thưc 
tuân theo pháp luật và các quy tắc cùa cuộc sông xã hội chú 
nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo 
dục người khác tôn trọng pháp luật, đâu tranh phòng ngừa và 
chống tội phạm.
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Đ iều 28. Các hình phạt

Hình phạt bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ
sung;

1. Hình phạt chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Cải tạo không giam giữ;

d) Trục xuất;

đ) Tù có thời hạn;

e) Tù chung thân; 

g) Tứ hình.

2. Hình phạt bô sung bao gồm:

a) Cấm đám nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định;

b) Cấm cư trú;

c) Quán chế;

d) Tước một số quyền công dân; 

đ) Tịch thu tài sản;

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; 

g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

3. Đối với mồi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng 
một hình phạt chính và có thề’ bị áp dụng một hoặc một sô’ 
hình phạt bố sung.

Điều 29. Cảnh cáo

Cảnh cáo được áp dụng đô'i với người phạm tội ít nghiêm
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trọng và có nhiều tình tiế t giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức 
miễn hình phạt.

Đ iều 30. P h ạt tiền

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đôi với 
người phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trậ t tự quán lý 
kinh tế, trậ t tự công cộng, trậ t tự quản lý hành chính và một 
sô' tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

2. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt bố sung đôi với 
người phạm các tội về tham  nhũng, ma túy hoặc những tội 
phạm khác do Bộ luật này quy định.

3. Mức phạt tiền được quyết định tùy theo tính chát và 
mức độ nghiêm trọng của tội phạm được thực hiện, đồng thời 
có xét đến tình  hình tài sản của người phạm tội, sư biến động 
giá cả, nhưng không được thấp hơn một triệu đồng.

4. Tiền phạt có thê được nộp một lần hoặc nhiều lần 
trong thời hạn do Tòa án quyết định trong bản án.

Đ iều 31. Cải tạo không giam  giữ

1. Cải tạo không giam giữ điíợc áp dụng từ sáu tháng đến 
ba năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội 
nghiêm trọng do Bộ luật nàv quy định mà đang có nơi làm 
việc ôn định hoặc có nơi thường trú rô ràng, nếu xét thấv 
không cần th iế t cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian 
tạm giữ, tạm  giam được trừ  vào thời gian chấp hành hình 
phạt cải tạo không giam giữ, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam 
bằng ba ngàv cải tạo không giam giữ.

2. Tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho 
cơ quan, tố chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền đia 
phương nơi người đó thường trú đê giám sát, giáo dục. Gia
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đình người bị kết án có trách nhiệm phôi hợp với cơ quan, tổ 
chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục
người đó.

3. Người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo 
các quy định về cải tạo không giam giữ và bị kháu trừ  một 
phần thu nhập từ 5% đến 20% đề sung quỹ Nhà nước. Trong 
trường hợp đặc biệt, Tòa án có thế cho miễn việc khấu trừ  thu 
nhập, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án.

Điều 32. Trục xuất

Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi 
lãnh thô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc 
hình phạt bô sung trong từng trường hợp cụ thể.

Điều 33. Tù có thời hạn

Tù có thời hạn là việc buộc người bị kết án phải chấp 
hành hình phạt tại trại giam trong một thời hạn nhất định. 
Tù có thời hạn đôi với người phạm một tội có mức tôì thiếu là 
ba tháng, mức tối đa là hai mươi năm.

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ  vào thời hạn chấp 
hành hình phạt tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm  giam bằng một 
ngày tù.

Điểu 34. Tù chung thân

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp 
dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng 
chưa đến mức bị xử phạt tử hình.

Không áp dụng tù chung thân đô'i với người chưa thành 
niên phạm tội.
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Tứ liìnli là hìnli pliạt (lậc biệt chi áp dimg (lói với iigiiDi 
phạm 'tội đặc hiệt nghicMii trọng.

Kh(')ng áp dụng Innli phạt tứ hinli d(')i với người cliua 
thànli niên phạm tội, dối với phụ nử có thai lioậc pliụ nư dang 
nuôi con dưới 36 tliáng tuỏi khi phạm tội hoặc khi bị xét XII

Không thi hành án tứ hình đối với phụ nư có thai, pliii mí 
đang nuôi con dưới 36 tliáng tuối. Trong trưìrng liơp này biiili 
phạt tư hình chuyên thành tù chung thán.

Trong trường hợp người bị kẽt án tư hình dược ãn gi.iin 
thì hình phạt tử hìnli clniyôn tltành tù chung thán.

Đ iều 36. Câm dảm nhiệm  chức vụ, câm hành ngh»' 
hoặc làm  công v iệc  nhất định

Cấm đam nhi(^m chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm cong 
việc nhát định (Uúíc áp dụng khi xét thấv nếu đô ngưừi bị ki't 
án đám nhiệm chUc vụ, hành nghề hoặc làm công việc do, ibi 
có thê gây nguy hại cho xã hội.

Thời hạn cám là tư một năm (tôn năm năm. k('* tií ngay 
chấp hành xong hình phạt tù hoặc tư ngàv ban án có liicu Iik 
pháp luật nõu h'inh phạt chinh là canh cáo, phạt ti(m, cai lạo 
không giam giừ hoặc trong trUííng hưp ngưíti bị kõt an diioc 
hư(jng án treo.

Đ iều 37. Câm cu’ trú

Câm cư trú là bu()c ngưừi bị kĩư iin Ịihạt tù kbong diioi 
tạm trú và thưưng trú ư niot .<() (lịa phưưng nhat (lịnh

Thời hạn câm cư trú là tư một năm d('m năm nàiii k('> to 
ngàv chấp hành xong hình Ị)hạt tú.

D iề u  35. T ử  h ìn h
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Quan cliõ là Iniộr người bị kỏt án pliạt tii phai cư tru, làm 
an sinh sóng và cai tạo ớ mọt (lịa Ị)hư(íng nhát dịnh, C(í sự 
kiom soiít, giáo dục cua chinh quvíMi và nhàn dãn dịa phương, 
'rrong thời gian quan chê, người bị k('t án khóng dược tự ý ra 
kboi nơi cư trú, bị tư(k' một so quyồn còng dãn thơo Đic û 39 
cua B() lu.ật này và bị căm hành nghổ hoặc làm còng viộc nhat 
dmli.

Cki.tn chõ dUííc áp dụng doi vơi ngưìứ phạm tợi xám Ị)hạm 
,iii in iih  quoc gia, ngiíới tái phạm  nguy hiém trong nhung 
I m '  Ig hơỊj khác do lual na>' ( | U V  dinh.

riioi hạn ()uan chớ la tư mol nãm dôn năm năm, k(' tu' 
nu I\ ( lia|i liành xong hinh ịihạt tu.

Miơu 39. Tưó’c niột sô quyền công dân

I. Cong dân Vi(.'t Nam bị kêt án phạt tìi vé tội xám |)hạm 
an n in h  1|U0C gia hoặc Ị)hạm tội khác trong nhưng trường ho'Ị) 
do B'I lu.it nay (ịiiy dịnh, thì bị tưiíc một hoăc một S('| (|uy/>n 
C('Ọ'U l.in sau dãv;

ai (^uyơn ứng cứ, quyen bau cư dại biêu cơ (Ịuan qu>ou lực 
Nha nuo'c;

!'• (^uycn làm VÌ('C t rong các co' (Ịuan Nhà nu'(j'c và (|UV(M1 
[iliLK vu t rong lực lượng vũ t rang  nhãn dán;

lỉ. Thơi hạn tu'(jfc imit sú (ỊuyiMi cóng dán là tìi' m()t nãm 
dên Iiaai năm, kè t ư  ngay châp hanh xong hinh |)hạt lii hoặc 
ké to I ’,ày ban án C(') hiộu lưc |)há|) luật trong trương ho'Ị) 
Igiíoi b k i '1 ;in du'Ợc lu''ơng an trơo.

I)ii u 10. Tịch thu tài shn

'I'cb. tliLi tai san la tước một phan hoãc toàn b() tài san 
th Ii'ic ■••o luíu cua ngươi bị két án sung (|uỳ Nha nước. Tịch thu

D i ề u  3 8 .  Q u á n  c h ò
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tài san chi được áp (lụiiịỊ đỏi với người bị kõt án vổ tội ngliicm 
trọng, tội rât ngiiicin trọng hoặc tội đặc biól nghióhi trong 
trong trưòng hợp (lo Iỉ() luiit này (|uy (lịnh.

Khi lỊcli thu toàn h() t.ài san v ẫ iì (lõ cho ngưo’i bị kẽt an va 
gia đình ho có (liều ki(^n sinh S(')iig.

CHƯƠNG VI
CẤC BIỆN PHÁP Tư PHÁP

Điều 41. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên qunn đên 
tội phạm

1. Vi(‘>c tịch thu, sung (ịuỹ Nhà nước dược áp dụng d()i với:

a) Cong cụ, phưong ti(“n dìing vào việc |)hạm tội;

b) Vật hoặc ticMi do phạm tội hoặc do mua bán, doi chác 
nhưng thứ ây ma co;

c) Vạt ihuoc loại Nhà nước câm lưu hành.

2. Doi vứi vật, tiồn bị người phạm tội chiêm doạt hoặc su’ 
dụng trái ph(’p, thì khòng tịch thu mà tra  lại cho chu S (í luíu 
hoac ngưừi (juan lý hợp Ị ) h á | ) .

3. Vặt, tiổn thuộc tài san cùa người khác, nõu người này 
có lòi trong viộc d(‘ cho người })hạm tội sứ dụng vào viị'c thực 
liitm t()i })hạm, thi cỏ thè bị tịch thu, sung (ịuỹ Nha luíííc.

Điểu 42. Trả lại tài sán, sửa chữa hoặc hồi thuong 
thiệt hại; buộc công khai xin lỗi

1. Ngưo'i phạm tội phái tra  lại tài san dã cliicm doạt clio 
chu sớ hữu hoặc người Cịuan lý hợp pháp, phái sứa chữa hoac 
bồi thường thiộl hại vạt chài dà dược xác định do hành \’i 
phạm tội gãy ra.

2. Trong trưừng hợp phạm tội gâv thiệt hại về tinh thần.
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Đ iều 43. Bắt buộc chữa bệnh

1. Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội 
trong khì mắc bệnh quy định tại khoản 1 Điều 13 cúa Bộ luật 
này, thì tùy theo giai đoạn tố tụng, Viện Kiếm sát hoặc Tòa 
án cán cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, có thế 
quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa đế bắt 
buộc chửa bệnh; nếu thấy không cần th iế t phải đưa vào một cơ 
sớ (liều trị chuyên khoa, thì có thể giao cho gia đình hoặc 
người giám hộ trông nom dưới sự giám sát của cơ quan Nhà 
nước có thám quyền.

2. Đỏi với người phạm tội trong khi có năng lực trách 
nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết án đă mắc bệnh tới mức 
mất khá năng nhận thức hoặc khả năng điều khiến hành vi 
cua mình, thì cản cứ vào kết luận của Hội đồng giám định 
pháp y, Tòa án có thê quyết định đưa họ vào một cơ sơ điều trị 
chuyên khoa đê bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người 
đó có thê phái chịu trách nhiệm hình sự.

3. Đối với người đang chấp hành hình phạt mà bị bệnh 
tới mức mát khá năng nhận thức hoặc khả năng điều khiến 
hành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận cùa Hội đồng giám 
định pháp y, Tòa án có thê quyết định đưa họ vào một cơ sở 
(liều trị chuvẻn khoa đế bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi 
bẹnh, người đó phái tiếp tục châp hành hình phạt, nếu không 
co lý do khác đê miền châp hành hình phạt.

Diều 44. Thời gian bắt buộc chữa bệnh

Can cứ vào kết luận của cơ sở điều trị, nếu người bị bắt 
buộc chưa bệnh quy định tại Điều 43 cùa Bộ luật này đã khỏi 
bịMih, thì tùy theo giai đoạn tô' tụng, Viện Kiêm sát hyặc Tòa

Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chât, công
khai xin lồi người bị hại.
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án xét và quvêt định đình chỉ việc thi hành biện pháp này.

Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn châp 
hành hình phạt tù.

CHƯƠNG VII
QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT

Đ iều 45. Căn cứ  q u yết đ ịnh hình phạt

Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định 
của Bộ luật Hình sự, cản nhắc tính chất và mức độ nguy hiếm 
cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, 
các tình tiết giám nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đ iều 46. Các tình  tiế t  giảm  nhẹ trách nhiệm  hình  
sự

1. Các tình tiế t sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự:

a) Người phạm tội đã ngăn chận, làm giảm bớt tác hại 
của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sứa chữa, bồi thường thiệt 
hại, khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yéu cầu cùa tình 
thế  cấp thiỏt;

đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần 
do hành vi trái pháp luật cùa người bị hại lioặc người khác gáy 
ra;

e) Phạm tội vì hoàn cánh đặc biệt khỏ khăn mà không 
phíii do tự mình gây ra;

133



Pliạm tội nhưng chưa gãv thiệt hại hoặc gây th iệt liại 
không lớn;

h) IMiạm tọi lần ílầu và tluiộc trường hợp ít nghiêm trọng;

i) IMiiiin tội vì bị ngiíời kliác đe dọa, cường bưc;

lo IMiạm tọi ilo lạc hận;

1) Kgiíừi phani tội là phụ nư cỏ thai;

mi Người phain tội là người già;

nl Nguôi |)hạin tội là ngưừi có bệnh bị hạn chê khá năng 
nhiin thuV hoặc kha năng (lieu khiến hành vi cùa mình;

o) Ngiíừi phiun tội tụ' thú;

|)) Kgiíoi phạm tội thành khăn khai báo, ân nân hôi cái;

( ị )  Ngu'0'i Ị)hạm tội tích cực giúp dở các cơ C ị u a n  cỏ trách 
nhiẹm phat hiện, diều tra tội Ị )hạm;

ri Ngưừi phạm tội dà lậ]) còng chuộc tội;

tì) Ngưưi phạm tội là người có tliành tích XLiát sác trong 
san xuat, chiến dấu, học tập hoặc công tác.

2. Khi quyót dinh hình phạt, Tòa án còn có thê coi các 
Imh tiết khác là tình tiêt giám nhẹ, nhưng pliái ghi rõ trong 
ban án.

3. Các tình tièt giám nhẹ dà được Bộ luật Hình sự qùy 
(lịnh là dấu hiệu định tội hoặc dịnh khung thì không được coi 
là tinh tiêt giám nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

Điểu 47. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định 
của Bộ luật

Khi có ít nhãt hai tình tiết giam nhẹ quy định tại khoán 
1 Điều 46 cùa Bộ luật này, Tòa án có thê quyết định một hình 
phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã
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quy định nhirng pliai ti'ong khung hnih phạt liền kề nhẹ h(in 
cua điều luật; ti'ong trường hựp (liều luạt chi có một khuim 
hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhe
nhảt cua đif>u luật, thì Tòa án có thò (Ịuyèt (lịnh một hinh
phạt dưứi mức tháp nhất cua khung huạc chuyìm sang mot
hình phạt khác thuộc loại nh(' h(ín. Ly do cua VÌ(;‘C giam nhe
đó phái duực ghi rõ trong ban án.

Diều 48. Các tinh tiết tăng nặng trách nhiệm hình
sự

1. Chí các tình tiõt sau dãy mứi là lình tiẽt tang nãng 
trách nhiệm hình sự:

a) Phạm tọi có tủ chức:

h) Phạm tội có tính chất chuyĨMi nghiĩq);

c) Lựi dụng chức vụ, ( Ị u y ề n  hạn dê phạm t(o;

d) Phạm tội có tinh chát còn đồ;

đ) Phạm tội vì động cơ dô hèn;

e) Cô tình thực hiện tội phạm đòn cùng;

g) Phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiôm;

hl Phạm tội đôi với tré em. phụ nữ có thai, ngươi gia. 
ngiíừi ớ trong tình trạng không thế tự vọ dược hoặc dỏi \'o'i 
người 1(̂  tluioc mình về mặt vật châ't, tinh thần, còng tác hoặc 
các mặt khác;

i) Xâm ịihạm tài sán cua Nhà nước;

k) Phạm t(ji gây hậu qua nghiêm trọng, rấ t nghiêm trong 
hoậc dặc biệt nghiêm trọng;

l) Lợi dụng hoàn cánh chiến tranh, tình trạng khán c;q), 
thiên tai, dịch h(Mih hoặc những khó khăn dặc biệt khác cua 
xã hội đé phạm tọi;
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o) Có những hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trôn 
tranh, che dấu tội phạm.

2. Nliửng tình tiết đã la yếu tố định tội hoặc định khung 
hinh ])hạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Điều 49. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

1. Tái phạm là trưòìig hựị) đã bị kết án, chưa được xóa án 
tích mà lại phạm tội clo có ý hoặc phạm tội rấ t nghiêm trọng, 
lọi dặc biệt nghiêm trọng.

2. Nhưng trường hợp sau đây dược coi là tái phạm nguy 
liiéiii:

a) Đã bị kết án về tội rấ t nghiêm trọng, tội đặc biệt 
nghiêm trọng do cô ý, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội 
rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

b) Đà tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do
có ý.

Điều 50. Quyết định hình phạt trong trường hỢp 
phạm nhiều tội

Khi xét xứ cùng một lẳn người phạm nhiều tội, Tòa án 
quyẽt định hình phạt dối với từng tội, sau đó tống hợp hình 
Ịihạt theo quv định sau đâv:

1. Đối với IVinh phạt chính:

a) Néu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ 
hoặc cìiiig là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại 
thành hinh phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá 
ba nãiii dõi với hình phạt cải tạo không giam giữ, ba mươi

1 1 1 ) Dùng tlui đoạn xáo quyệt, tàn ác phạm tội hoặc thủ
đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

1 1 ) Xúi giục người chưa thành niên phạm tội;



nSni đối với hìnli phạt tu cỏ thời liạn;

b) Nếu các hình |)hal (lã tuyón là cái lạo Uhong giam giư. 
tù có thời hạn, thì hìnli phạt cai tạo không giam giữ dưực 
chuvển đòi thành hình pliạl tù tlieo ty lệ cứ ha ngày cai tạo 
không giam giữ clưực cluiytm (l(')i thành một ngay tù d(‘ long 
hợp thành hình phạt chung th(H) ( ỊUV dinh tại khoan a ditmi 1 
Điều này;

c) Nếu hình |)hạl nặng nhát trong so c;ic hình phạt da 
tuyên là tù chung thân thi hinh ị)hạt chung la lu chung thân.

d) Nêu hình phạt nặng nhát trong sỏ các hinli phạt da 
tuyên là tứ hình thì hinh })hạt chung là tứ hinli;

đ) Phạt tiền không tcaig hợp vứi các loại hinh Ịìhạt khác; 
các khoán tiền phạt dư(íc cọng lại thành lùnh Ị)hạt chung;

e) Trục xuãt không t()iig hựp với các loại hìnli phạt kh;ic.

2. Đỏi với hình phạt h(j sung;

a) Nêu các hình phạt dã tuyén là ciing loại thì hình ịihai 
chung dược (]uy(‘ư dinh ti'ong giới hạn do B(') luạt này (|uy dịnh 
đôi với loại hình phạt d(í; riõng dôi vch hình |)hạt tiền thi Ciic 
khoản tiền phạt dược cộng lại thành hình phạt chung;

b) Nếu các hình phạt dã tuyõn lá khác loại, thì ngư(íi lạ 
kết án phải cháp hành tấ t cá các hinh phạt dã tuyên.

Điều 51. Tổng hỢp hình phạt của nhiều bản án

1. Trong trường hựp một người đang phai chãp hành cua 
một bán án mà lại bị X(̂ t xư vồ tội đã phạm trước khi C(i han 
án này, thì Tòa án (luyôt dịnh hình phạt dối vói tội dang bị 
xét xứ, sau đó quyết dinh hình phạt chung theo quy dinh tai 
Điổu 50 của Bộ luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt cua han án trước dược 
trư vào thời hạn cháp hành hình J)hạt chung.
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2. Khi xét XIÍ một nfíưưi đang phai châp hanli một ban á n  

mà lại phạm tội mới, Tòa án C)uypt địnli hình phạt (lòi vóíi tội 
mới, san đó t(')ng lutp Vtýi Ị)hán liình phạt chưa chấp hànli cua 
hán án trước r('n qnytư (lịnh hình |)hat clumg th(‘{) (Ịuy (lỊnli L;ú 
Điồn 50 cùa Bụ luạl nay.

3. Trong tnrídig h(íp mot ngiíới Ị)hai chãp hánlì nliiíHi han 
án (là cỏ hií^u kfc Ị)lia|) luặt ma C iic  lành |)hạt cua các han ;in 
chiía (liíotc tong liựp. thi Cliánh iin '1'òa án I’a  (ịuyct (lịnli tong 
liựỊ) các han an th(‘() (ịuy (lỊnli tại khoan 1 va khoan 2 t)iru 
nay

Diếu 52. QUvêt định hình phạt trong trường hỢp 
chuân bị phạm tội, phạm tội chưa dạt

1. t)(')i vói hành vi chuàn bị phạm t()i và lianh vi phạm t()i 
chưa (lạt, hinlì phạt (l(f(fc (ịuy(‘‘t (lịnh th ('0 các (li(Hi ciiit B() luíit 
mày vo c;íc lội phạm tưtmg iVng tiiy tlu ‘0 tínli chàt, miVc (1() 
nguy liiíun cho xã h(')i cua hanli vi, nuVc (1() thưc hiện ý (lịnh 
phạm t()i vá nhưng tinh tiõt khác khitm cho t()i Ịiliạm  kh('mg 
thực hi(>n (luực (lón cùng.

2. Đôi V ( h  trưiíng h ( ( Ị )  chuán hị |)hạm toi, nóu (liồu luật 
đư(Jc áp (lụng cỏ (]uy định hình phạt cao nhất lá tii chung thân 
hoặc tứ hình, thi mức hình phạt cao nhát (Urííc áp (lung là 
không (|uá ba nuíơi năm tù; nêu là tù có thời han thì nuíc hinh 
phạt kluhig qiKÌ imỊt phần hai mưc phạt tù mà (liổu luật (|uy 
định.

3. Đỏi V('ứ trikmg hựp phạm tội chưa đạt, nêu (1i(ki luật 
(lược áp (lụng (XÍ quy (lịnh hình phạt cao nhát là tù chung thân 
hoặc tứ hình, thì chi có thò áp (lụng các hình phạt này trong 
triíờng hợp đặc biột nghitmi trọng; nòu là tù có thời hạn thi 
mOc hình phạt khùng I|uá ba phần t(f mưc ()hạt tii mà (1i(Hi 
luạt quy (lịnh.
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Điều 53. Quvêt dinh hình phạt trong trường họ’|) 
dồng phạm

Khi quyot định hinli pliạt dôi V(íi nluíng ngươi dỏng 
phạm, Tòa án pliai xơt. d(Mi tinli chát cna dòng Ị ) h ạ m ,  tinh 
châl và mức dộ tliain gia Ịihain lỏi cua từng ngiíiíi (tổng ịiham.

Các tinh liét giam nlu', tang nạng hoặc loại trư tntch 
nhièm hình sự thuoc ngươi dong pliam nao, thi cln a|) dung 
dối với nguừl do.

Diều 54. Miễn hình phạt

Người |)ham tỏi C('i tli(> dưo'c miỏn hinli phat trong trương 
hợ|j phạm t()i có nhioLi tinli ti('t giam nlu  ̂ (|uy (lịnh tại klioan 
1 Điồu 4(ì cua Ik) luật này, dáng dif(tc khoan hổng dặc hi(‘i, 
nhưng chưa don mưc dược miíMi tr.ich nhi(‘m hiĩdi sự.

CHƯƠNG VIH
THỜI IIIỆƯ THI HÀNH !ìẤN ÁN, MIẺN CHẤP h à n h  

HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHÂP HÀNH 
HĨNH PHẠT

Điểu 55. Thời hiộu thi hanh bản án

1. Thừi hi('u thi hành híin an hinh sự là thời hạn du Ik) 
luật này (ịuy (lịnh mà khi hel th(íi hạn dỏ nguời hị kot an 
khòiìg phai chá|) hành han án dã tuy(‘ii.

2. Thời hi(|'u thi hanh lian án hình sự dược (|uy (lịnh nhu'
sau;

a) Nãm năm (l()i vứi các trường hựp xư phạt tiền, cai tạo 
không giam giư hoặc xư J)liạt tư ba năm tn í xiuhig;

b) Mười năm tìi (1(JÌ với các trường hựp xư [)hạt tìi tư tiôn 
ba năm đốn mười lăm năm;
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c) Mười lăm iiAm đối với các trường hợp xử phạt tù từ 
trôn nuiời lAm năm đến ba mươi năm.

3. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày 
ban án có hiệu lực pháp luật. Nếu trong thời hạn quv định tại 
khoán 2 Điều nàv người bị kết án lại phạm tội mới, thì thời 
gian (là qua không được tinh và thời hiệu tính lại kê từ ngày 
phạm t(n mới.

Nêu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người 
bị kõt án cò tình trốn tránh và đà có lệnh truy nả, thì thời 
gian tr(‘)n tránh không được tính và thời hiệu tính lại kế từ 
ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

4. Việc áp (lụng thời hiệu đôi các trường hợp xứ phạt tù 
chung thán hoặc tứ hình, sau khi đã qua thời hạn mười lăm 
nãm, do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo 
de nghị cùa Viện trưódig Viện Kiểm sát nhân dân tôi cao. 
Trong trường hợp không cho áp dụng thời hiệu thì hình phạt 
tứ hình được chuvên thành tù chung thân, tù chung thán được 
chuyên thành tù ba mươi năm.

Điều 56. Không áp dụng thời h iệu  th i hành bản án

Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án đôì với các tội 
(juy (lịnh tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này.

Diều 57. M iễn châ'p hành hình phạt

1. Đối với người bị kết án cải tạo không giam giữ, tù có 
thời hạn, chưa chá'p hành hình phạt mà lập công lớn hoặc 
inăc bênh hiếm nghèo và nếu người đó không còn nguy hiêm 
cho xã hội iu'ía, thì theo đề nghị của Viện trướng Viện Kiểm 
sát, Tòa án có thế quyết định miền chấp hành toàn bộ hình 
phạt.

2. Người bị kết án dược miền châ'p hành hình phạt khi 
diíííc dăc xá hoác dai xá.
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3. Đôi với người bị kết án về tội ít nghièni trọng đã được 
hoãn châp hành hình phạt theo quy định tại Điều 61 CLÌa Bộ 
luật này, nếu trong thời gian được hoãn đà lập cóng, theo đề 
nghị cùa Viện trương Viện Kiếm sát, Tòa án có thè quvêt định 
miền clìáp hành hình phạt.

4. Đối với ngưừi bị kết án về tội ít nghiêm trọng đã đưực 
tạm đình chỉ chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều 62 
của Bộ luật này, nếu trong thời gian được tạm đình chi đã lập 
công, thì theo đề nghị của Viện trương Viện Kiếm sát, Tòa án 
có thê quyết định miền chấp hành hình phạt còn lại.

5. Người hị phạt câ'm cư trú hoặc quản chế, nếu đã chấp 
hành được một phần hai thời hạn hình phạt và cái tạo tỏt, thì 
theo đề nghị cúa chính quyền địa phương nơi người đó châp 
hành hình phạt, Tòa án có thê quyết định miền cháp hành 
hình phạt còn lại.

Đ iều  58. Giảm mức hình phạt đã tuyên

1. Ngưừi bị két án cái tạo không giam giữ, nêu đà châp 
hành hình phạt được một thời gian nhất định và có nhiều tiên 
bộ, thì theo đề nghị của cơ quan, tỏ chức hoặc chinh quyền (lịa 
phương được giao trách nhiệm trực tiếp giám sát, giáo (lục, 
Tòa án có thô quyết định giám thời hạn chấp hành hình phạt.

Người bị kết án phạt tù, nếu đã chấp hành hình phạt 
được một thời gian nhất định và có nhiều tiến bộ, thì theo (1(> 
nghị cùa cơ quan thi hành án phạt tù, Tòa án có thẻ quyẽt 
định giảm thời hạn cháp hành hình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạt đê xét giam lần đầu là 
một phần ba thời hạn đối với hình phạt cái tạo không giam 
giừ, hình phạt tù từ ha mươi năm trử xuống; mười hai nAm đối 
với tù chung thân.

2. Người bị kết án phạt tiền (lá tích cực chấp hành (1ư(íc
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mọt phần hinh pliạt nhung l)ị lam vào hoàn cánh kinh tê đặc 
l)iọt klio kliãn kóo clài (lo thion tai, hoa hoạn, lai nạn hoặc ốin 
dan gãy ra má kh(’mg tlũ" tioỊ) tục châp hành được phần hình 
phat con lai hoặc lặp ám g lớn, thì tlnm đề nghị cứa Viện 
tnúíng Viọn Khnn sát, Tòa án C(j thẽ (|uypt định miền việc 
cliaị) hanh phan ti(hi phạt con lại.

3. ,M(jt ngiíừi CC) tlũ' đươc giam nhi(Hi lần, nhưng phải báo 
dam chaỊ) hành dưctc một phần hai mưc hình phạt đã tuyên. 
Ngu'0'i bị k('d íin tu chung thán, lần dầu được giám xuông ba 
imioi nám lii và dii dưcíc giam nhiổu lần cũng phái báo đám 
(hid hạn thực t('" chấp hành hinh Jjhạt lá hai mươi năm.

4. Đỏi \'(íi người da diíực g iám  một phần hình phạt mà lại 
|)hạm t(ji moi nghiêm  trong, rát nghi('*m trọng hoặc đặc biệt 
nghhm i trong, th i 'l'oa an ch i X( ' t  giam lân sau khi người d() dã 
chap h ỉu d i diíỢc hai Ị)h;in ba mức h n ih  ịdiạt chung hoặc hai 
muoi nam néu la tii chung than.

Diều 59. Giám thòi hạn châp hành hình phạt trong 
truòng hỢp đ.ặc biệt ^

Kguừi bị ket an C(j lý do dang duực khoan hồng thêm như 
da l i i Ị )  cong, dã (ịuá giá yéu hoặc măc bệnh hiêm nghèo, thì 
Toa íin có thè Xf>t giam vào thời gian sớm liưn hoặc mức cao 
hơn so vói thời gian và mức (ịuy (tịnh tại Điều 58 của Bộ luật 
nay.

Diều 60. Án treo

1. Khi xit jdiat tù kluHig (Ịuá ba năm, căn cứ vào nhân 
than cua nguời Ịihạm tc)i và các tình tiết giám nhẹ, nếu xét 
thay khong cần |)hai bát chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án 
cho luúíng án tr ('0 và ãn định thời gian thứ thách từ một năm 
den nam nam.

2. 'riong thời gian thư thách, 'Pòa án giao người dược

1 12



hiíớng án tr('() cho cư (Ịuan, tỏ cliiVc Iiưi Iigiíời rló làm viọc luiạc 
ch ín li (Ịiiyỏn địa pliưííng myi ngirơi do tliiíờng m'i dẽ giám sat 
và giáo dục. Cỉia d inh ngiíoi hị két án co trách nliiọm |)hoi hưỊ) 
với cơ quan, tò chức, ch inh (Ịuyon dịa |)liương trong viýc giíiin 
sát, giáo dục nguoi dó.

3. Người dươc luíiíng an treo có tho Ịihai chịu liinli |)hat
bò sung là I)hạt ti 
hoặc làm cõng \'i 
Điou 3(i cua Bộ lu;

n, c;un d:un nhiọm chiíc vụ, c;'im hanh ngho 
c uh;'it dinh diíọC (|uy dịnh l;u Diou dO 

it n;i\ .

4. Ngiíời duực luúíng ;ui tr(*o d;t ch;i|) hanh d u ó c  mọt |)han 
hai thời gian tluí thíich C('| nhiou tion 1)Ọ thi thoo do nghị 
cu;i cư (ịuan, to chức có tr;ich nhiÌMn gi;im s;it v;i gi.áo dục, d'o;i 
:in cỏ thó quyõt dinh rut ngán thời g.an tluí thach.

5. nỏi vih người dưực hưiíng an lr('o m;i Ị)h;un tọi mói 
ti’ong tluứ gian thư th;ích, thi Tòa án lỊuyot (lịnh buộc ph;ii 
ch;ÌỊ) hìuih binh J)hạt cua h;ui an triíóc \’a tong hựỊ) vtVi binh 
phạt cua han an mói thoo (|uy (lịnh tại ị)i(‘u .ãl cua Bo luiit 
n;iy.

Diều 61. Hoãn chiìp hành hình phạt tù

1. Ngưtứ bị xứ phạt tii có thô dưcíc ho;\n c l u Ì Ị )  Imnh binh 
ph;Ịt trong c;íc trưởng h(t|) sau d;'iy:

a) BỊ hịmh nặng ducíc ho;'m cho d('n khi SIÍC khoo duực hoi 
phục;

h) Bhụ nư có thai ho;u' dang nuoi con dưcíi d() llumg tuoi. 
thi (Uíííc hoãn cho d(>n khi con dưcíc d(i tháng tuoi;

c) Là n g i k y i  lao dong du\' n h a t  ti'(jng g i ; i  d m h .  n o u  | ) h ; u  

ch;i|) hành h i n h  p h ạ t  tu t h i  g i ; t  d i n h  S(' g a | )  khó kh;ui d a c  l i i o t ,  

dưiíc ho;hi d(''ii I i u i t  n á m ,  t r i í  t r ư i í i i g  h(/|) n g ư o á  d o  l ạ  kol an V(> 
các l()i x;un Ị i h a m  a n  n i n h  (|U(')C g i : i  hoặc c;ic t ( i i  k h a c  l ;i  t o i  r a l  

n g h i ê m  trong, t ộ i  dạc h i ị d  n g h i ( ‘' i n  trong;
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(1) Hị két án về tội ít nghióin trọng, do nhu cầu công vụ, 
tln diíực hoãn dôn một nãni.

2. Trong tliời gian dược hoãn ch<áp hành hình phạt tù, 
nôn iigLíừi diiợc hoãn chấp hành lìình phạt lại phạm tội mới, 
thi 'Pùa án buộc ngơời dó phai châp hành hình phạt trước và 
lỏng h Ợ Ị )  hình pliạt cùa bán án mới theo quy định tại Điều 51 
cua Hụ lu;ư na>'.

Diều 62. Tạm dinh chỉ thi hành hình p h ạt tù

1. Ngưưi dang chàp hành hình phạt tù mà thuộc một 
trung c;ic trường liựp quv dinh tại khoán 1 Điều 61 cua Bộ luật 
nay, thi C(') tliõ dưực tạm dìnli chi chấp hành hình phạt tù.

2. Thừi gian tạm đình chi không dược tính vào thời gian 
chiip liánh liìnli J)liạt tù.

CHƯƠNG IX 
XÓA ÁN TÍCH

Diều G:ỉ. Xóa án tích

Ngiíới hị kêt án dược xỏa án tích theo quy định tại các 
diêu tư Dieu 61 dẽn Điều 67 cùa Bộ luật này.

iXgiíứi duực xóa ;in tích coi như chưa bị kết án và được 
Tua an cá|) giíiy cliứng nhận.

Diều 61. Dương nh iên  đưỢc xóa án tích

iNluing ngưui .sau dày dưcíng nliiên dược xóa án tích;

1. Kgưừi dược miền hìnli phạt.

2. Ngưui lạ kẽt án khỏng phai về các tội quy định tại 
Chuông .\l va Chương XXIV cùa Bộ luật này, nếu từ khi chiíp 
hanh xung han an hoặc tư khi liêt thời hiệu thi hành bán án 
ngươi (lu khong Ịìhạin t(Ịi mới trong thời hạn sau đây:
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a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 
cai tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án 
treo;

b) Ba năm trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm;

c) Năm nàm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên  ba 
năm đến mười làm năm;

(1) Bày năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên 
mưừi lAm nàm.

D iều 65. Xóa án tích  theo qu yết đ ịnh của Tòa án

1. Tòa án quyết định việc xóa án tích đôi với những người 
đã bị két án về các tội quy định tại Chương XI và Chương 
XXIV cua Bộ luật này, căn cứ vào tính chât của tội phạm đã 
điíợc thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và 
thái độ lao động cùa người bị kết án, trong các trường hợp sau 
đây:

a) Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mới 
trong thời hạn ba năm, kế từ khi chấp hành xong bản án hoặc 
từ khi hết thời hiệu thi hành bán án;

b) Đã bị phạt tù trên ba năm đến mười lăm năm mà không 
phạm tội mới trong thời hạn bảy nàm, kế từ khi chấp hành xong 
bán án hoẠc từ khi việc hết thời hiệu thi hành bản án;

c) Đả bị phạt tù trên mười lăm nàm mà không phạm tội 
mới trong thời hạn mười nàm, kế từ khi chấp hành xong bản 
án hoặc từ khi việc hết thời hiệu thi hành bản án.

2. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải 
chờ một năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần 
tliứ liai trớ đi thì phái sau hai năm mới được xin xóa án tích.

Diều 66. Xoá án tích  trong trường hỢp đặc b iệt

Trong trường hợp người bị kết án có những biêu hiện tiên
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bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó 
công tác hoậc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú 
đề nghị, thì có thế được Tòa án xóa án tích rtếu người đó đã 
bao đam được ít nhất một phần ba thời hạn quy định.

Đ iều 67. Cách tính thời hạn để xóa án tích

1. Thời hạn đế xóa án tích quy định tại Điều 64 và Điều 
65 cua Bộ luật này căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

2. Nếu chưa được xóa án tích mà phạm tội mới, thì thời 
hạn đế xóa án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án 
mới.

3. Việc châp hành xong bán án bao gồm việc chấp hành 
xong hình phạt chính, hình phạt bô sung và các quyết định 
khác cùa ban án.

4. Người được miễn cliâp hành phần hình phạt còn lại 
cung được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

CHƯƠNG X
NHỮNG QUY ĐỊNH ĐÔÌ VỚI NGƯỜI CHƯA 

THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Điểu 68. Áp dụng Bộ luật Hình sự  đối với người 
chưa thành n iên  phạm  tội

Người chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi phạm tội 
phai chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định cúa 
Chương này, đồng thời theo những quy định khác của Phần 
cluing Bộ luật không trái với những quy định của Chương này.

Diều 69. N guyên tắc xử lý đôi với người chưa thành  
niên phạm tội

1. Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu
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nhăm giáo dục, giúp đỡ họ sứa chữa sai lầm, phát triển lánh 
mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trong mọi trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi 
phạm tội ciia người chưa thành niên, các cơ quan Nhà nước có 
thẩm  quyền phải xác định khả năng nhận thức của họ về tính 
chát nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân 
và điều kiện gây ra tội phạm.

2. Người chưa thành niên phạm tội có thế được miễn truy 
cứu trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm 
trọng hoặc tội nghiêm trọng, gáy hại không lớn, có nhiều tình 
tiết giám nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tô chức nhận 
giám sát, giáo dục.

3. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành 
niên phạm tội và áp dụng hình phạt đôi với họ được thực hiện 
chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào tính chất 
của hành vi phạm tội, vào những đặc điếm về nhân thân và 
yêu cầu cua việc phòng ngừa tội phạm.

4. Klii xét xứ, nếu thây không cần th iết phải áp dụng 
hình phạt đôi với người chưa thành niên phạm tội, thì Tòa án 
áp dụng một trong các biện pháp tư pháp được quy định tại 
Điều 70 của Bộ luật này.

5. Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đôi với 
người chưa thành niên phạm tội. Khi xử phạt tù có thời hạn, 
Tòa án cho người chưa thành niên phạm tội được hướng mức 
án nhẹ hơn mức án áp dụng đôi với người đã thành niên phạm 
tội tương ứng.

Không áp dụng hình phạt tiền đôi với người chưa thành 
niên phạm tội ớ độ tuối từ du 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Không áp dụng hình phạt bô sung đỏi với người chiía 
thành niên phạm tội.
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6. Án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội 
khi chưa đủ 16 tuối, thì không tính đế xác định tái phạm hoặc 
tái phạm nguy hiếm.

Điều 70. Các b iện  pháp tư pháp áp dụng đối với 
người chưa thành n iên  phạm  tội

1. Đôi với người chưa thành niên phạm tội, Tòa án có thế 
quyết định áp dụng một trong các biện pháp tư pháp có tính 
giáo dục, phòng ngừa sau đây;

a) Giáo dục tại xâ, phường, thị trấn;

b) Đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Tòa án có thê áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn  tư một năm đến hai năm đôd với người chưa 
thành niên phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng

Người được giáo dục tại xã, phường, thị trân  phải chấp 
hành đầy đù những nghĩa vụ về học tập, lao động, tuân theo 
pháp luật dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền xã, 
phường, thị trân và tỏ chức xâ hội được Tòa án giao trách 
nhiệm.

3. Tòa án có thế áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 
dường từ một năm đến hai năm đối với người chưa thành niên 
phạm tội, nêu tháy do tính chát nghiêm trọng của hành vi 
phạm tội, do nhân thân và môi trường sông của người đó mà 
cần đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ.

4. Nêu người được giáo dục tại xă, phường, thị trấn  hoặc 
người được đưa vào trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần 
liai thời hạn do Tòa án quyết định và có nhiều tiến bộ, thì 
theo đề nghị của tố chức, cơ quan, nhà trường được giao trách 
nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án có thê quyết định châ'm dứt 
thời hạn giáo dục tại xă, phường, thị trân  hoặc thời hạn ớ 
ti'ưứng giáo dường.
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Đ iều 71. Các hình phạt đưỢc áp dụng dối với người 
chưa thành n iên  phạm  tội

Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong 
các hình phạt sau đây đôi với mỗi tội phạm:

1. Cảnh cáo;

2. Phạt tiền;

3. Cải tạo khóng giam giữ;

4. Tù có thời hạn.

Đ iểu 72. Phạt tiền

Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đôl với người 
chưa thành niên phạm tội từ đu 16 tuồi đến dưới 18 tuổi, nếu 
người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng.

Mức phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội 
không quá một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định.

Đ iều 73. Cải tạo không giam  giữ

Khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đôi với 
người chưa thành niên phạm tội thì không khâu trừ thu nhập 
của người đó.

Thời hạn cải tạo không giam giử đô'i với người chưa thành 
niên phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật 
quy định.

Đ iều 74. Tù có thời hạn

Người chưa thành niên phạm tội chi bị phạt tù có thời 
hạn theo quy định sau đây:

1. Đôi với người từ đủ 16 tuói dẽn dưới 18 tuối khi phạm 
tội, nếu điều luật được áp dụng quv đỊuli hìnb phạt tù chung 
thàn hoặc tư hình, thì mức hình phạt CHO nhat dược .óp clỊiiig
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không qiiá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức 
hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức 
phạt tù mà điều luật quy định;

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm 
tội, nếu điều luật được áp'dụng quy định hình phạt tù chung 
thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhât được áp dụng 
không quá mười hai nàm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức 
hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai 
mưc phạt tù mà điều luật quy định.

Đ iều 75. Tổng hỢp hình phạt trong trường hỢp 
phạm nhiều  tội

Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước 
khi đủ 18 tuối, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì 
việc tống hợp hình phạt áp dụng như sau:

1. Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó chưa đủ 
18 tuối, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình 
phạt cao nhất quy định tại Điều 74 của Bộ luật này;

2. Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó đà đủ 
18 luối, thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đã 
thành niên phạm tội.

Điều 76. Giảm mức hình phạt dã tu yên

1. Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ 
hoặc phạt tù, nếu có nhiều tiến bộ và đã chấp hành được một 
phần tư thời hạn, thì Tòa án xét giảm; riêng đôi với hình phạt 
tù, mồi lẳn có thế giảm đến bôh năm nhưng phải bảo đảm 
chà'p hành hình phạt ít nhất là hai phần năm mức hình phạt 
đã tuyên.

2. Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ 
hoặc phạt tù, nếu lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, thì 
được xét giảm ngay và có thế được miễn chấp hành phần hình
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phạt còn lại. Ị.

3. Người chưa thành niên bị phạt tiền nhưng bị lảm vào 
hoàn cảnh kinh tế  đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hòa 
hoạn, tai nạn hoặc ô'm đau gáy ra hoặc lập công lớn, thì theo 
đề nghị của Viện trướng Viện Kiêm sát, Tòa án có thê quvết 
định giảm hoặc miền việc châ'p hành phần tiền phạt còn lại.

Đ iều 77. Xóa án tích

1. Thời hạn đê xóa án tích đối với người chưa thành niên 
là một phần hai thời hạn quy định tại Điều 64 cùa Bộ luật 
này.

2. Người chưa thành niên phạm tội, nêu được áp dụng 
những biện pháp tư pháp quv định tại khoán 1 Điều 70 của Bộ 
luật này, thì không bị coi là có án tích.

P H Ầ N  C Á C  T Ộ I  P H Ạ M

CHƯƠNG XI
CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINH QUÔC GIA

Đ iều 78. Tội phản bội Tồ quô"c

1. Công dân Việt Nam nào cấu kết với nước ngoài nhằm 
gâv nguv hại cho độc lập, clui quyền, tliòng nliất và toàn vẹn 
lãnh thô của Tổ quỏ'c, lực lượng quỏ’c phòng, chế độ xã hội chu 
nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thán 
hoặc tứ hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, 
thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
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D iều 79. Tội hoạt động nhằm  lậ t đổ ch ín h  quyền  
nhân dân

Người nào hoạt động thành lập hoặc tham  gia tố chức 
nhàm lật đố chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1, Người tố chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực 
hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai 
năm đến hai mươi năm, tù chung thân  hoặc tử hình.

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười lăm năm.

D iều 80. Tội gián đ iệp

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
hoặc tứ hình:

a) Ho<ạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt 
động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam;

b) Gáy cơ sớ đê hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ 
đạo của nước ngoài; hoạt động thám  báo, chỉ điểm, chứa chấp, 
dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài 
hoạt động tình báo, phá hoại;

c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí m ật Nhà 
nước cho nước ngoài; thu thập, cung câ'p tin  tức, tài liệu khác 
nhàm mục đích đế nước ngoài sử dụng chông nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt 
tù từ năm năm đến mười lăm năm.

3. Người đã nhận làm gián điệp, nhiíng không thực hiện 
nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan 
Nhà nước có thám quyền, thì được miền trách nhiệm hình sự.
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Người nào xâm nhập lãnh thổ, cỏ hành động làm sai lệch 
đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gáy 
phương hại cho an ninh lành thố cùa nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau:

1. Người tố chức, người hoạt động đắc lực hoặc gáy hậu 
quá nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai 
mươi nàm hoặc tù chung thân.

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười lăm năm.

Đ iều 82. Tội bạo loạn

Người nào hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực có tỏ 
chức nhằm chóng chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tô chức, người hoạt động đắc lực hoặc gáy hậu 
quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi 
năm, tù chung thán  hoặc tử hình.

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười lăm năm.

Đ iều 83. Tội hoạt động phỉ

Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà hoạt 
động vũ trang ở vùng rừng núi, vùng biên, vùng hiếm yếu 
khác, giết người, cướp phá tài sán, thì bị phạt như sau:

1. Người tố chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu 
quả nghiém trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai 
mươi năm, tù chung thân hoặc tứ hình.

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười lăm năm.

Đ iề u  81. T ộ i  x â m  p h ạ m  a n  n in h  lã n h  th ổ
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1. Người nào nhằm chóng chính quvền nhân dân mà xâm 
phạm tính mạng cùa cán bộ, công chức hoặc công dân, thì bị 
pliạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
lioậc tứ hình.

2. Phạm tội trong trường hợp xâm phạm tự do thân thể, 
sơc khỏe, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa xám phạm tính 
mạng hoặc có nliừng hành vi khác uy hiếp tinh  thần, thì bị 
phạt tìi từ hai năm đến báv năm.

4. Khùng bô người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho 
quan hệ quốc té cùa nước Cộng hòa xâ hội chủ nghĩa Việt 
Nam, thì cùng bị xử phạt theo Điều này.

Diều 85. Tội phá hoại cơ sở  vật chât - kỹ thuật của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam

1. Người nào nhằm chỏng chính quyền nhân dân mà phá 
hoại cơ sớ vật chât - kỹ thuật cua nưưc Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quô’c 
phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị 
phạt tìi từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
hoặc tứ liinh.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt 
tù từ năm năm đẻn mười lăm năm.

Diều 86. Tội phá hoại v iệc  thực h iện  các chính sách  
kinh tê - xã hội

1. Người nào nhằm chông chính quyền nhân dân mà phá 
hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế  - xã hội, thì bị phạt 
tii tư mười bay năm đèn hai mươi năm.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt

D iề u  84. T ộ i k h ủ n g  b ô
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tù từ ba năm đến bay năm.

Đ iểu 87. Tội phá hoại chính sách đoàn kết

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhầm 
chống chính quyền nhân dán, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười làm năm:

a) Gây chia rè giừa các tầng lớp nhản dàn, giữa nhân dàn 
với lực lượng vũ trang, với chính quyền nhàn dán, với các tố 
chưc xã hội;

b) Gây hàn thù, kỳ thị, chia rẽ dán tộc, xâm phạm quyền 
bình đẳng trong cộng đồng các dán tộc Việt Nam;

c) Gây chia rè người theo tôn giáo với người không theo 
tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân 
dân, với các tô chức xã hội;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quô’c tế.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt 
tù từ hai năm đến bày năm.

Đ iều 88. Tội tu yên  truyền  chông Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa V iệt Nam

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhăm 
chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phí báng chính quyền nhản
dân;

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, 
phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dàn;

c) Làm ra, tàng trừ, lưu hành các tài liệu, ván hóa phãm 
có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xá hội chủ nghĩa Việt 
Nam.
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2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì 
bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Điều 89. Tội phá rôi an ninh

1. Người nào nhằm chông chính quyền nhân dân mà kích 
dộng, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người 
thi hành còng vụ, cản trớ hoạt động của cơ quan, tổ chức, nếr 
không thuộc trường hợp quy định tại Điều 82 của Bộ luật này, 
thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ hai năm đến
báv nám.

Điều 90. Tội chống phá trại giam

1. Người nào nhằm chông phá chính quyền nhân dân mà 
pliá trại giam, tô chức vượt trại giam, đánh tháo người bị 
giam, ngiíời bị dần giải hoặc trốn trại giam, thì bị phạt tù từ 
mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt 
tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 91. Tội trôn di nước ngoài hoặc trô"n ở lại 
nưó'c ngoài nhằm  chống ch ính  q u yền  nhân dân

1. Người nào trôn đi nước ngoài hoặc trôn ở lại nước 
ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ ba 
năm đến mười hai năm.

2. Người tô chức, người cưỡng ép, người xúi giục thì bị 
phạt tù từ nâm năm đến mười lăm năm.

3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì 
bị phạt tù từ mười hai nắm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thản.
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Người phạm tội quy định tại Chương này còn có thé bị 
tước một sỏ quyền công dân từ một nàm đến năm năm, phạt 
quán chế, cấm cư trú từ một nàm đến năm năm, tịch thu một 
phần hoặc toàn bộ tài sán.

CHƯƠNG XII
CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, s ư c  KHỎE, 

NHẨN PHẨM, DANH D ự  CỦA CON NGƯỜI

Đ iều 93. Tội g iế t người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đẽn hai mươi năm, tù 
chung thân hoặc tứ hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nử mà biết là có thai;

c) Giết tré em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do còng vụ 
cúa nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, có 
giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngav sau đó hại phạm 
một tội rấ t nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Đê thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Đê láy bộ phận cơ thế cùa nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp cỏ khá năng làm chết nhiều người;

D iề u  92. H ìn h  p h ạ t  b ố  s u n g
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in) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

0 ) Có tố chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trựờng hợp quy định tại khoản 
1 Điều này, thì bị phạt tù từ bay năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
câm liành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
nãm nAm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến 
năm năm.

Điều 94. Tội g iết con mới đẻ

Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu 
hoặc trong hoàn cánh khách quan đặc biệt mà giết con đẻ 
lioặc vht bó đứa tré đó dần đến hậu quả đứa trẻ bị chết, thì bị 
phat cai tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ 
ba tháng đẻn hai năm.

Điều 95. Tội g iết người trong trạng thái tinh thần  
bị kích động mạnh

1. Ngiíời nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích 
dộng mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn 
nhàn đối với người đó hoặc đôi với người thân  thích của người 
đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Giết nhiều người trong trạng  thái tinh thần bị kích 
dọng mạnh, thi bị phạt tù tư ba nâm đến bảy năm.

Điều 96. Tội g iết người do v ư ợ t  quá giới hạn phòng  
vệ chính đáng

1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới
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hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cai tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc bị phạt tìi từ ba tháng đến hai năm.

2. Giết nhiều người trong trường hợp vượt quá giới hạn 
phòng vệ chính đáng, thì bị phạt tù từ hai nảm đến năm nftm.

Đ iều 97. Tội làm  ch ết người trong khi thi hành 
công vụ

1. Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết 
người do dùng vù lực ngoài những trường hợp pháp luật cho 
phép, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người hoặt. trong trường hựp 
nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ bay nàm đến mười lãm 
năm.

3. Người phạm tội còn có thế bị câ’m dam nhiộm chưc vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm còng việc nhất định từ một nftm dên 
năm nàm.

D iều 98. Tội vô ý làm ch ết người

1. Người nào vò ý làm chêt người, thì bị phạt tù từ .sáu 
tháng đến năm năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người, thì bị phạt tù từ ba 
năm đến mười nAm.

D iều 99. Tội vô ý làm ch ết người do vi phạm quy 
tắc nghề ngh iệp  hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vò ý làm chêt người do vi phạm quy tắc 
nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ một 
năm đến sáu năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người, thì bị phạt tù tư năm 
năm đến mười hai năm.

3. Người phạm tội còn cổ thê bị cám dam nhiệm chưc vụ,
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cam hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nàm đên 
năiìi năm.

Diều 100. Tội bức tử

1. Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược 
(lãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người dó tự sát, 
thi l)Ị phạt tú từ hai năm đến bay năm.

2. Phạm tội làm nhiều người tự sát, thì bị phạt tij từ năm 
nàm dẻn mười hai năm.

Điểu 101. Tội xúi g iục hoặc giúp n g ư ờ i  khác tự  sát

1. Người nào xúi giục làm người khác tự sát hoặc giúp 
người khác tự sát, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội làm nhiều người tự sát, thì bị phạt tù từ hai 
nãm dên háy năm.

Diều 102. Tội không cứu giúp người đang ở  trong  
tình trạng nguy hiếm  đ ến  tính m ạng

1. Người nào thâV người khác đang ớ trong tình trạng 
nguy hiếm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp 
(lần đến hậu quá người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
không giam giữ đên hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai 
nãm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm;

a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình 
trạng nguy hiếm;

b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay 
nglìẻ nghiệp có nghĩa vụ phái cứu giúp.
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3. Người phạm tội còn có thế bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cá'm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Đ iểu  103. Tội đe dọa g iế t người

1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho 
người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, 
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù 
từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Đối với nhiều người;

b) Đôi với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ 
của nạn nhàn;

c) Đối với trẻ  em;

d) Đê che giấu hoặc trôn tránh  việc bị xử lý về một tội 
phạm khác.

Đ iều 104. Tội cố  ý gây thương tích  hoặc gây tổn hại 
cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tôn hại cho 
sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tậ t từ 11% đến 30% 
hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, 
thì bị phạt cải tao không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù 
từ sáu tháng đến ba năm;

a) Dùng hung khí nguy hiểm hoậc dùng thú đoạn gây 
nguy hại cho nhiều người;

b) Gây cố tậ t nhẹ cho nạn nhàn;

c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đôì với 
nhiều người;
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d) Đôì với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yêu, ô'm 
đau hoặc người khác không có khá năng tự vệ;

đ) Đòi với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, 
cô giáo cua mình; • ''

e) Có tô chức;

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoậc đang 
bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

h) Thuê gây thương tích hoặc gâv thương tích thuê;

i) Có tính châ't côn đồ hoặc tái phạm nguy hiẽm;

k) Đê cản trở người thi hành công; vụ hoặc vì lý do công 
vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tậ t từ 31% đến 60% hoặc 
từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quv 
định tại các điếm từ điếm a đến điếm k khoản 1 Điều này, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tốn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tý lệ thương tậ t từ 61% trở lên hoặc dẫn đến 
chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại các điếm từ điếm a đến điểm k khoán 
1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoậc trong trường 
hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm 
đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Đ iều 105. Tội cô ý gây thương tích  hoặc gây tổn hại 
cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tỉnh thần  
bị kích dộng mạnh

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tốn hại cho 
sức khóe cùa người khác mà tý lệ thương tậ t từ 31% đến 60%
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trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái 
pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc 
đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt cảnh cáo, cải 
tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Đôi với nhiều người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tv lệ thương tậ t từ 61% trở lên hoậc dẫn đến 
chết người trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác.

Đ iều 106. Tội cố  ý gây thương tích  hoặc gây tổn hại 
cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn  
phòng vệ chính đáng

1. Người nào cô' ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khỏe cùa người khác mà tỷ lệ thương tậ t từ 31% trở lên 
hoặc dần đến chết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 
đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai 
năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2. Phạm tội đôi với nhiều người thì bị phạt tù từ một năm 
đến ba năm.

Đ iều 107. Tội gây thương tích  hoặc gây tốn hại cho 
sức khỏe của người khác trong khi th i hành công vụ

1. Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực 
ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích 
hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật 
từ 31% trở lên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội đôi với nhiều người thì bị phạt tù từ hai nám
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đến bav năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhâ't định từ một năm đến 
năm nàm.

Điều 108. Tội vô ý gây thương tích  hoặc gây tổn hại 
cho sức khỏe của người khác

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khóe cùa người khác mà tỷ lệ thương tậ t từ 31% trở lên, 
thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Điều 109. Tội vô ý gây thương tích  hoặc gây tốn hại 
cho sơc khỏe của người khác do vỉ phạm  quy tắc nghề  
nghiệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tậ t từ 31% trở lên, 
do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì 
bị phạt tù tư sáu tháng đến ba năm.

2. Người phạm tội còn có thế bị câ'm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
nám năm.

Điều 110. Tội hành hạ người khác

1. Người nào đối xứ tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị 
phạt cánh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến ba năm:
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a) Đôì với người già, trẻ em hoặc người tàn tật;

b) Đối với nhiều người.

Đ iếu 111. Tội h iếp  dâm

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi 
dụng tình  trạng không thế tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ 
đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tô chức;

b) Đô'i với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm 
sóc, giáo dục, chữa bệnh;

c) Nhiều người hiếp một người;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Đôi với nhiều người;

e) Có tính chất loạn luân;

g) Làm nạn nhân có thai;

h) Gây tổn hại cho sức khỏe ciía nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tậ t từ 31% đến 60% ;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trưừng hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi nàm, tù chung thân 
hoặc tử hình:

a) Gây tổn hại nặng cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tậ t từ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HĨV mà vần phạm tội;

c) Làm nạn nhân chôt hoặc tự sát.
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4. Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 
tuối đến dưới 18 tuối, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười 
năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
khoán 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xứ phạt theo mức hình 
phạt quy định tại các khoản đó.

5. Người phạm tội còn có thế bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Điều 112. Tội h iếp  dâm trẻ em

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đú 13 tuổi đến dưới 16 
tuôi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai nàm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gáy tốn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tậ t từ 31% đến 60%;

d) Đôi với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm 
sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiếm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân  hoặc tử hình;

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đỏi với nhiều người;
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e) Biết mình bị nhiềrn HIV mà vẫn phạm tội;
r

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đú 13 tuổi
là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 
miíời hai năm đến hai mươi nám, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thế bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Đ iều  113. Tội cưỡng dâm

1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc 
mình hoặc người đang ở trong tình trạng quần bách phải miền 
cưỡng giao cấu, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường bợp sau dây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;

b) Cường dám nhiều lần;

c) Cưỡng dâm nhiều người;

d) Có tính chât loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

e) Gây tốn hại cho sức khôe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tậ t từ 31%  đến 60%\

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ báy năm đến mười tám năm:

đ) Gây tốn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ
thương tật từ 6ì7e trở lên;
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a) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tậ t từ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Cưỡng dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến 
dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình 
phạt quy định tại các khoản đó.

5. Người phạm tội còn có thế bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Điều 114. Tội cưỡng dâm trẻ em

1. Người nào cưỡng dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 
tuối, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tậ t từ 31% đến 60% ;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đâv, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;

b) Phạm tội nhiều lần;
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c) Đối với nhiều người;

d) Gây tổn hại cho sức khỏe cứa nạn nhân mà tv lệ 
thương tậ t từ 61% trở lên;

đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thế bị câ"m đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm cóng việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Đ iều  115. Tội g iao cấu với trẻ em

1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 
tuối đến dưới 16 tuồi, thì bị phạt tù từ một năm đến nàm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm;

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đôi với nhiều người;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhàn có thai;

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tậ t từ 31% đến 60%;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy nàm đến mười lăm nàm:

a) Gây tốn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tậ t từ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Đ iều 116.. Tội dâm ô dối với trẻ em

1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với
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tré em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị pliạt tù từ ba năm đến bảy nàm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đôi với nhiều tré em;

c) Đôi với tré em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm 
sóc, giáo dục, chưa bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quá rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thè bị cấm dám nhdệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nb Vt định từ một năm đến 
nãm năm.

Điều 117. Tội lây truyền  HIV cho người khác

1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền 
bệnh cho người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trưừng hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Đòi với nhiều người;

b) Đôi vứi ngưdi chưa thành niên.

c) F)ô'i với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế  trực tiếp chữa 
bẹnli cho mình;

d) Đôi với người thi lìành công vạ hoặc vì lý do công vụ 
cùa nạn nhân.
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Đ iều 118. Tội cô ý truyền  HIV cho người khác

1. Người nào cô ý truyền HIV cho người khác, nếu không 
thuộc trường hợp quy định tại Điều 117 của Bộ luật này, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười nàm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân;

a) Có tô chức;

b) Đôi với nhiều người;

c) Đối với người chưa thành niên;

d) Đôi với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công 
vụ cua nạn nhân;

đ) Lợi dụng nghề nghiệp.

3. Người phạm tội còn có thế bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhát định từ một năm đến 
năm năm.

Đ iểu 119. Tội m ua bán phụ nữ

1. Người nào mua bán phụ nữ, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến báy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm:

a) Mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm;

b) Có tố chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Đế đưa ra nước ngoài; ,

d) Mua bán nhiều người;

e) Mua bán nhiều lán.
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Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm  đoạt 
trẻ em

1. Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em 
dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Có tô chức;

b) Có tính châ't chuyên nghiệp;

c) Vì động cơ đê hèn;

d) Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt nhiều trẻ  em;

đ) Để đưa ra nước ngoài;

e) Đê sứ dụng vào mục đích vô nhân đạo;

g) Đế sử dụng vào mục đích mại dâm;

h) Tái phạm nguy hiểm;

i) Gây hậu quả nghiêm trọng;

3. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, câ'm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đến năm 
năm hoặc phạt quảụ chê từ một năm đến năm năm.

Điều 121. Tội làm  nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh 
dụ? của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 
giữ đến hai năm hoăc phat tù từ ba tháng đến hai năm.

3. Người phạm tội còn có thế’ bị phạt tiền từ năm triệu
đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chê hoặc câm cư trú
từ một năm đến năm năm.
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Phạm tội nhiều lần ;

b) Đôi với nhiều người;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người thi hành công vụ;

đ) Đôi với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh 
cho mình.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đén 
năm năm.

Đ iều 122. Tội vu khống

1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là 
bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, 
lợi ích hợp pháp cùa người khác hoặc bịa đặt là người khác 
phạm tội và tô cáo họ trước cơ quan có thấm quyền, thì bị 
phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến báv nãm;

a) Có tố chức;

b) Lợi dụng chức vụ quyền hạn;

c) Đôi với nhiều người;

d) Đôi với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dường, 
chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đôi với người thi hành công vụ;

e) Vu không người khác phạm tội rấ t nghiêm trọng hoặc
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đặc biệt nghiêm trọng.

CHƯƠNG M II
CÁC TỘI XÂM PHẠM QUYỀN T ự  DO, DÂN CHỦ 

CỦA CONG DÂN

Điều 123. Tội bắt, giữ  hoặc giam  người trái pháp
luật

1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì 
bị phạt cánh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai nàm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai nàm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tô chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người thi hành công vụ;

cl) Phạm tội nhiều lần;

đ) Đôi với nhiều người.

3. Phạm tội gáy hậu qua nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
ba năm đến mười nàm.

4. Người phạm tội còn có thế bị câ”m đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm.

Diều 124. Tội xâm phạm  chỗ ở  của công dân

1. Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người 
khác, đuôi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu
đồng đến mười triệu đồng, cáìn đảm nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hoặc làm công việc nhâ't định từ một năm đến năm năm.
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những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bâ't khá 
xâm phạm về chồ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cái tạo 
không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến 
một năm.

: 2. Pham tội thuộc một trong các trường liợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Có tô chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gáy hậu quả nghiôm trọng.

3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đám nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm nâm.

D iều Ỉ25. Tội xâm  phạm  bí m ật hoặc an u>ận thư  
tín, đ iện  thoại, d iện  tín  của người khác

1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, hoặc các 
văn bản khác được truvền đưa bằng phương tiện viên thông và 
máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mặt 
hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của ngiíời khác đã bị 
xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn 
vi phạm, tli’ bị phạt cảnh cáo, phạt tiổn từ một triệu đồng đến 
năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một 
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trưừng hợp sau đây, thì 
bị phạt cải tạo không giam giữ từ một năm đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Có tố chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
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đ) Tái phạm.

D iều 126. Tội xâm  phạm  quyển  bầu cử, quyển ứng 
cử của công dân

1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cường ép hoặc dùng thú 
đoạn khác cản trơ việc thực hiện quyền bầu cứ, quyền ứng cử 
của công dàn, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đên 
một nàm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ một nàm đến hai năm:

a) Có tô chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây hậu quả nghiệm trọng.

3. Người phạm tội còn có thế bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm.

Đ iều 127. Tội làm  sai lệch  k ế t quả bầu cử

1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ’ chức, giám sát 
việc bầu cử mà gia mạo giấy tờ, gian lận phiẽu hoặc dùng thu 
đoạn khác đê làm sai lệch kết quá bầu cử, thì bị phạt cái tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đên 
hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Có tô chức;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ hai triệu
đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất
định từ một năm đến năm năm.
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3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến nãm nărn.

Đ iều 128. Tội buộc ngitời lao động, cán bộ, công  
chức thôi v iệc  trái pháp luật

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà buộc 
người lao đvìng, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật, gây 
hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Đ iều  129. Tội xâm  phạm  quyền hội họp, lập hội, 
quyền tự  do tín  ngưỡng, tôn giáo của công dân

1. Người nào có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền 
hội họp, quyền lập hội phù hợp với lợi ích cùa Nhà nước và 
của nhân dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc 
không theo một tôn giáo nào đã bị xứ lý kỷ luật hoậc xử phạt 
hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cánh 
cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến một năm,

2. Người phạm tội còn có thê bị cấm đám nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Đ iều  130. Tội xâm  phạm  quyền bình dẩng của phụ
nữ

Người nào dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm trọng khác 
cản trở phụ nữ tham  gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa 
học, văn hóa, xã hội, thì bị phạt cảnh cáo, cái tạo không giam 
giử đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Đ iều  131. Tội xâm  phạm  quyền tác giả

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về một
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trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về 
tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 
tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai tràm  triệu đồng hoặc cải 
tạo không giam giữ đến hai năm:

a) Chiếm đoạt quyền tác giả đôl với tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, khoa học, báo chí, chương trình  băng âm thanh, 
đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình;

b) Mạo danh tác giả trên  tác phẩm văn học, nghệ thuật, 
khoa học, báo chí, chương trình bàng âm thanh, đĩa âm thanh, 
băng hình, đìa hình;

c) Sửa đối bât hợp pháp nội dung của tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, khoa học, báo chí, chương trình  băng âm thanh, 
đìa âm thanh, băng hình, đĩa hình;

d) Công bố, phổ biến bất hợp pháp tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, khoa học, báo chí, chương trình  băng âm thanh, 
đla ám thanh, băng hình, đĩa hình.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm;

a) Có tô chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đến một trăm  triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nàm 
năm.

Đ iều 132. Tội xâm  phạm  quyền k h iếu  nại, tô cáo

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị 
phạt cánh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt

17«



tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tó 
cáo, việc xét và giải quyết các khiếu nại, tô' cáo hoặc việc xử lý 
người bị khiếu nại, tô' cáo;

b) Có trách nhiệm mà cô' ý không chấp hành quyết định 
của cơ quan có thẩm  quyền xét và giải quyết các khiếu nại, tô' 
cáo gây th iệ t hại cho người khiếu nại, tố  cáo.

2, Người nào trả  thù người khiếu nại, tô' cáo thì bị phạt 
cải^tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng 
đến nàm năm.

3, Người phạm tội còn có thê bị câm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm nàm.

CHƯƠNG XIV
CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU

Đ iều  133. Tội cướp tà i sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức 
khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tân công lâm vào 
tình trạng  không thế chông cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, 
thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tố chức;

b) Có tính châ't chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiếm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thú doạn nguy hiẻm
khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tồn hại cho sức khỏe của
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người khác mà tỷ lệ thương tậ t từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm  triệu đồng;

g) Gâv hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tôn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tỷ lệ thương tậ t từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai tràm  triệu đồng 
đến dưới nàm trăm  triệu đồng;

c) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
hoặc tứ hình;

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tỷ lệ thương tậ t từ 61% trở lên hoặc làm chết 
người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm  triệu đồng 
trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội có thê bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một tràm  triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sán, phạt quản chê hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Đ iều 134. Tội bắt cóc nhằm  chiếm  đoạt tà i sản

1. Người nào bắt người khác làm con tin nhằm chiếm 
đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:
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a) Có tô chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy túểm 
khác;

đ) Đối với trẻ em;

e) Đôi với nhiều người;

g) Gây thương tích hoặc gây tôn hai cho sức khỏe cùa 
người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tậ t từ 11% đến 30%;

h) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm  triệu đồng;

i) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến mười tám năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tốn hại cho sức khóe của 
người bị bắt làm con tin  mà tý lệ thương tậ t tư 31% đôn 60%;

b) Chiếm đoạt tài sán có giá tri tư hai trăm triệu đồng 
đến dưới năm trăm  triệu dồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đày, thì 
bị phạt tù từ mười lăm năm đèn hai mươi ĩii^in líCậc tù chung 
thân;

a) Gày thương tích hoặc gãy tòn hại chu sức khỏe của 
người bị bắt làm con tin  mà tý lệ thương tạ i tu oJ':T trớ lén 
hoặc làm chết người;

b) Chiếm doạt tài .sán có giá ti’Ị tư năm tràm triệu đồng 
trở lên;
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c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội có thê bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm  triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản, phạt quản chế hoặc câ’m cư trú từ một năm đến năm năm.

Diều 135. Tội cưỡng đoạt tài sản

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác 
uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài, thì bị phạt 
tù tư một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có to chức;

b) Có tính chát chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiếm;

d) Chiếm doạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm  triệu đồng;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm  triệu đồng 
đến dưới năm trăm  triệu đồng;

b,i Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng;

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm;

a) Chiếm doạt tài sản có giá trị từ năm trăm  triệu đồng 
trớ lên;

b) Gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng;

5. Người phạm tội có'thế bị phạt tiền từ mười triệu đồng
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đến một trăm  triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
san.

Đ iều 136. Tội cướp g iật tài sản

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt 
tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười nàm;

a) Có tố chức;

b) Có tính châ't chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

d) Hành hung đê tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tỷ lệ thương tậ t từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ nám mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm  triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gâv thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tỷ lệ thương tậ t từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm  triệu đồng 
đến dưới nàm trăm  triệu đồng;

c) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân:
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a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tỷ lệ thương tậ t từ 61% trở lên hoặc làm chết 
người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm  triệu đồng 
trớ lén;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội có thế bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm  triệu đồng.

Điều 137. Tội công n h iên  chiếm  đoạt tài sản

1. Người nào công nhiên chiế^m đoạt tài sản của người 
khác có giá trị tư năm trăm  nghìn đồng đến dưới năm mươi 
triệu đồng hoặc dưới năm trăm  nghìn đồng nhưng gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 
chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng 
đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thl 
bị phạt tù từ hai nàm đến bảy năm:

a) Hành hung đê tẩn thoát;

b) Chiếm (loạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm triệu đồng;

c) Tái phạm nguy hiếm;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bày nàm dến mười lăm. năm:

a) Chiếm đoat tai sán có giá trị từ hai trăm  triệu đồng 
đến dưới năm trâm triệu đồng;

b) Gây hậu quả râ t nghiêm trọng;
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. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi nàm hoặc tù chung

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng 
trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

5. Người phạm tội có thê bị phạt tiền tìí^năm triệu' đồng 
đến một trăm  triệu đồng. 1 „  ^

Đ iều 138. Tội trộm  cắp tà i sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 
năm trăm  nghìn đồng đến dưới nàm mươi triệu đồng hoặc 
dưới năm trăm  nghìn đồng nhưng gây hậu quá nghiêm trọng 
hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiêm đoạt tài sán 
hoặc đã bỉ kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giừ đến 
ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm;

a) Có tô chức; ' yỊ

b) Có tính chất chuyên nghiệp; ^  ^  ị f ^
c) Tái phạm nguy hiẽm; ^ ^ /

d) Dùng thú đoạn xảo quyệt, nguy hiếm; ^

đ) Hành hung đê táu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị tư năm mươi triệu đồng 
đén dưới hai trăm  triệu dồng;

g) Gây háu quả nghiêm trọng.

3. Pliạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười làm nàm:
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a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm  triệu đồng 
đến dưới năm tràm  triệu đồng;

b) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng;

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị' phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân;

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm  triệu đồng 
trơ lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

5. Người phạm tội có thế bị phạt tiền từ nàm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng.

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm  đoạt tà i sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản 
của người khác có giá trị từ năm trăm  nghìn đồiig đến dưới 
năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm *"^.n nghìn đồng nhưng 
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài 
sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai nàm đên bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa 
cơ quan, tố chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
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e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm  triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm;

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm  triệu đồng 
đến dưới năm trăm  triệu đồng;

b) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sạu đây, thì
bị phạt tù từ nỊườị_hai năm đến hai mươi năm .hơặt tù chung 
thânị 1Ã/Í •

a) Chiếm đoạt tài sàn có giá trị từ năm trăm  triệu đồng 
trở lên;

b) Gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một tràm  triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm  chiếm  đoạt tài sản

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiêm 
đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến 
dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài 
sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba 
năm:

a) Vay, mượn, thuê tà i sản của người khác hoặc nhận được 
tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng 
thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn đế chiếm đoạt tài sán đó;
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b) Vay, mượn, thuê tài sán của người khác hoặc nhận tài 
sán của người khác bằng các hình thức hợp đồng và sử dụng 
tài sán đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả 
nàng trá  lại tài sản.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù tư hai năm đến bảy năm:

a) Có tó chức;

b) Lợi dụng chưc vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa 
cơ quan, tô chức;

c) Dùng thú đoạn xảo quyệt;

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đên dưới hai trăm  triệu đồng;

đ) Tái phạm nguy hiếm;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ báy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm  triệu đồng 
đến dưới năm trăm  triệu dồng;

b) Gây hậu quá rấ t nghiêm trọng.

4. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đâv, thì 
bị phạt tù tư mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm  triệu đồng 
trớ lên;

b) Gáy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội có thế bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm triệu đồng, bị cấm đẳm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm
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năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sán hoặc một 
trong hai hình phạt này.

Đ iều 141. Tội ch iếm  giữ  trái phép tài sản

1. Người nào cô tình  không trá  lại cho chu sở hữu, người 
quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách 
nhiệm tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồiig đến dưới hai 
trăm  triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị 
giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sơ 
hữu, người quán lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu 
cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì 
bị phạt cải tạo không giam giữ dến ba năm hoậc phạt tù từ ba 
tháng đến hai năm.

2. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm  triệu 
đồng trở lên hoặc cố vật, vật có giá trị lịch sử, văn hóa có giá 
trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một nàm đến năm năm.

Đ iều 142. Tội sử  dụng trái phép tài sản

1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tăi sản của 
người khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên gây hậu 
quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 
này hoặc đã hị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn 
vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 
triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù 
fù ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gáy hậu quả rấ t nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.
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3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ nàm triệu 
đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vu, câm 
hành nghề hoặc làm công viện nhất định, từ một năm đên 
năm nàm.

Điều 143. Tội hủy hoại hoặc c ố  ý làm  hư hỏng tài
sán

1. Người nào hủy hoại hoặc cô" ý làm hư hỏng tài sản của 
người khác gây thiệt hại từ năm trăm  nghìn đồng đến dưới 
năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm  nghìn đồng nhưng 
gáy hậu quả nghiêm trọng hoậc đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phại tù từ sáu tháng đến ba nàm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tố chức;

b) Dùng chât nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm 
khác;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Đế che giâ"u tội phạm khác;

đ) Vì lý do công vụ của người bị hại;

e) Tái phạm nguy hiểm;

g) Gâv thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu 
đồng đến dưới hai trăm  triệu đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
hị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
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a) Gây th iệ t hại cho tài sản có giá trị tù hai tràm  triệu 
đồng đến dưới năm trăm  triệu đồng;

b) Gây hậu quả râ't nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân:

a) Gây th iệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu 
đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đậc biệt nghiêm trọng.

5, Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đến một trăm  triệu đồng, cấm đám nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm.

Đ iều 144. Tội th iếu  trách nhiệm  gày  th iệt hại 
nghiêm  trọng đ ến  tài sản của Nhà nước

1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong cóng tác quản lý 
tài sản của Nhà nước, vì thiếu trách nhiệm mà đế mất mát, hư 
hỏng, lâng phí gáy thiệt hại cho tài sản cửa Nhà nước có giá 
trị từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm  triệu đồng, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba nàm.

2. Phạm tội gây th iệt hại cho tái sán của Nhà nước có giá 
trị từ hai tràm  triệu đồng đến dưới năm tràm  triệu đồng, thì 
bị phạt tù từ hai năưi đến bảy năm.

3. Phạm tội gây th iệ t hại cho tài sản cùa Nhà nước có giá. 
trị từ năm trăm  triệu đồng trớ lên, thì bị phạt tù từ bảy nâm 
đèn mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thê bị câm dam nhiệm chức vụ 
quản lý tài sản của Nhà nước từ một năm đến năm năm.
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Đ iều 145. Tội vô ý gây th iệt hại nghiêm  trọng đến  
tài sản

1. Người nào vô ý gây th iệt hại cho tài sản của người 
khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm  
triệu dồng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 
hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây th iệ t hại cho tài sản của người khác có 
giá trị từ năm trăm  triệu đồng trớ lên, thì bị phạt tù từ một 
năm đến ba nàm.

CHƯƠNG XV
CÁC TỘI XÂM PHẠM CHÊ ĐỘ HÔN NHẨN 

VÀ GIA ĐÌNH

Đ iều 146. Tội cưỡng ép  k ết hôn hoặc cản trở hôn  
nhân tự nguyện , tiến  bộ

1. Người nào cưỡng ép người khác kết hỏn trái với sự tự 
nguyện cùa họ, cản trở người khác kết hôn hoặc cản trớ người 
khác duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ bằng cách 
hành hạ, ngược dải, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc 
bằng thủ đoạn khác đà bị xử phạt hành chính về hành vi này 
mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Đ iểu 147. Tội v i phạm  chê độ m ột vỢ, m ột chồng

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung 
sông như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa 
có chồng mà kết hôn hoặc chung sông như vợ chồng với người 
mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm 
trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn 
vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một 
năm hoăc phạt tù từ ba tháng đến một năm.
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2. Phạm tội trong trường hợp đã có quyết định của Tòa án 
tiêu hủy việc két hôn hoặc buộc phải chấm dírt việc chung 
sống như vợ chồng trái với chê độ một vỢ, một chồng mà vần 
duy trì quan hệ đó, thì bị phạt tù tư sáu tháng đến ba năm.

Đ iều 148. Tội tố chức tảo hôn, tội tảo hôn

Người nào có một trong các hành vi sau đây, đà bị xứ 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 
cánh cáo, cái tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tìi từ 
ba tháng đến hai năm:

a) Tô chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi 
kết hỏn;

b) Cô' ý duy trì quan hệ vỢ chồng trái pháp luật với người 
chưa đên tuối kết hôn mặc dù đã có quyết định cùa Tòa án 
buộc chấm dứt quan hệ đó.

Đ iều 149. Tội dăng ký k ết hôn trái pháp luật

1. Người nào có trách nhiệm trong việc đăng ký kết hôn 
biêt rõ là người xin đăng ký không đú điều kiện kết hôn mà 
vần đăng ký cho người đó, đã bị xứ lý ký luật về hành vi này 
mà còn vi phạm, thì phạt cánh cáo, cái tạo không giam giừ 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Người phạm tội còn có thê bị cấm đám nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến nảm năm.

Đ iểu 150. Tội loạn  luân

Ngiíời nào giao cấu với người cùng dòng máu về trực hệ, 
với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ 
hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm 
nảm.
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Đ iều 151. Tội ngưỢc đãi hoặc hành hạ ông bà, cha 
mẹ, vỢ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng 
mình

Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vỢ 
chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu 
qua nghiêm trọng hoặc đã bị xứ phạt hành chính về hành vi 
này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 
giư đén hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 152. Tội từ chôi hoặc trôn tránh nghĩa vụ câp  
dưỡng

Người nào có nghĩa vụ cáp dưỡng và có khả năng thực tế  
dè thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa 
vụ cấp dưỡng theo quy định cua pháp luật mà cô ý từ chói hoặc 
trôn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc 
dã bị xứ phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì 
bị phạt cánh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai nàm hoặc 
Ị)hạt tù từ ba ìliáng đến hai năm.

'  «  CHƯƠNG XVI
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT T ự  QUAN LÝ KINH TẾ

Diều 153. Tội buôn lậu

1. Người nào buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một 
trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
ba nàm:

a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá 
quý có giá trị từ một trăm  triệu đồng đến dưới ba trăm  triệu 
đồng hoặc dưới một trăm  triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi 
phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này lioặc tại 
một trong các Điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161
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cùa Bộ luật này hoặc đcã bị kết án về một trcng các tội này, 
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc 
trường hợp quy định tại các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 
233, 236 và 238 của Bộ luật này;

b) Vật phấm thuộc di tích lịch sứ, văn hóa ;

c) Hàng cấm có sô lượng lớn hoặc đã bị xứ phạt hành 
chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các 
Điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này 
hoặc đà bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa á n ' 
tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 
các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 cua Bộ 
luật này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến báy năm:

a) Có tô chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp; ^

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Vật phạm pháp có giá trị từ ba triệu đồng đến
dưới năm trăm  triệu đồng;

đ) Hàng cấm có sô lượng rất lớn;

e) Thu lợi bất chính lớn;

g) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn khác;

h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

i) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức;

k) Phạm tội nhiều lần;

l) Gây hậu quả nghiêm trọng.
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm;

a) Vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm  triệu đồng đến 
dưới một tỷ đồng;

b) Hàng cấm có sô' lượng đặc biệt lớn;

c) Thu lợi bất chính râ t lớn;

d) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trưởng hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
hoặc tử hình:

a) Vật phạm pháp có giá trị từ một tý đồng trở lên;

b) Thu lợi bât chính đặc biệt lớn;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đ iều 154. Tội vận ch u yển  trái phép  hàng hóa, tiền  
tệ qua b iên  giới

1. Người nào vận chuyến trái phép qua biên giới thuộc 
một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm 
triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá 
quý có giá trị từ một trăm  triệu đồng đến dưới ba trăm  triệu 
đồng hoặc dưới một trăm  triệu đồng nhưng đã bị xứ phạt vi 
phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại 
một trong các Điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161
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của Bộ luật này hoặc đả bị kẽt án về một trong các tội này, 
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nêu không thuộc 
trường hợp quy định tại các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 
233, 236 và 238 của Bộ luật này;

b) Vật phàm thuộc di tích lịch sứ, văn hóa, đá bị xứ phạt 
hành chính mà còn vi phạm;

c) Hàng câm có số lượng lớn hoặc đà bị xử phạt hành 
chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các 
Điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật nàv 
hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 
các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 2 ^  cua Bộ 
luật này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đâv, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng dên 
dưới nẳm trăm  triệu đồng;

b) Hàng câ’m có sô’ lượng rát lớn; ^

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức;

đ) Phạm tội nhiều lần;

e) Tái phạm nguy hiếm.

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị 
từ năm trăm  triệu đồng trớ lên hoặc hàng câ’m có sô' lượng đặc 
biệt lớn, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến mười triệu đồng, cấm đám nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm cóng việc nhất định tư một năm đên năm năm.
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1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán 
hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh có sô lượng lớn, thu 
lợi bát chính hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy 
định tại Điều,này hoặc tại các Điều 153, 154, 156, 157, 158, 
159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các 
tội nàv, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không 
thuộc trường hợp quy định tại các Điều 193, 194, 195, 196, 
230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 
năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tố chức;

d) Có tính châ't chuyên nghiệp;

đ) Hàng phạm pháp có sô lượng rấ t lớn hoặc thu lợi bât 
chính rất lớn;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có sô' 
lượng đặc biệt lớn hoặc thu lợi bất chính đặc biệt lớn, thì bị 
phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thề bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đ iề u  155. T ộ i  s ả n  xuâT , t à n g  t rữ ,  v ậ n  c h u y ể n ,  b u ô n

b á n  h à n g  c â m
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1. Người nào sản xuất hàng giá hoặc buôn bán hàng gia 
tương đương với sô lượng của hàng thậ t có giá trị từ ba miíơi 
triệu đồng đến dưới một trăm  năm mươi triệu đồng hoặc dưới 
ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu quá nghiêm trọng lioặc dà 
bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc 
tại một trong các Điều 153, 151, 155, 157, 158, 159 và 161 CLÌa 
Bộ luật này hoặc đà bị kết án về một trong các tội này, chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng 
đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đày, thì 
bị phạt tù từ ba năm đên mười năm:

a) Có tô chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiẽm;
d) Lợi dụng chưc vụ, quyền hạn;

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chdc;
e) Hàng giá tương đương với sò krợng của hàng thật có giil trị 

từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu dồng;
g) Thu lợi bất chính lớn;

h) Gây hậu quá nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dày, tliì 
bị phạt tù từ bày năm đến mười lăm ncăm:

a) Hàng giá tương đương với sô lượng cua hàng thật cỏ giá 
trị từ năm trăm  triệu đồng trứ lên;

b) Thu lợi bất chính rấ t lớn hoặc dặc biệt lớn;

c) Gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thè bị phạt tiền từ năm triệu

Đ iề u  156. T ộ i  s ả n  x u â t ,  b u ô n  b á n  h à n jỊ  g iả
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đồng đến nàm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, câ'm đám nhiệm chức vụ, câ'm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm nâm.

Đ iều 157. Tội sản xuâ"t, buôn bán hàng giả là lương 
thực, thực phẩm, thuôc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

1. Người nào sản XLiât, buôn bán hàng giả là lương thực, 
thực phấm, thuôc chữa bệnh, thuôc phòng bệnh, thì bị phạt tù 
từ hai năm đến háy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các triíờng hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười hai ntàm:

a) Có tô chức;
b) Có tính chất chuyên nghiộị);
c) Tái phạm nguy hiếm;
d) Lợi dụng chức vụ, quvền hạn;
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tỏ chdc;

e) Gây hậu quá nghiêm trọng.

3. Phạm tội gáy hậu quả rất ngiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ mười hai năm đến hai mươi năm.

4. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù hai mươi năm, tù chung thản hoặc tứ hình.

5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền tư năm triệu 
đồng đến nàm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, câ'm đám nhiệm chưc vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đ iều 158. Tội sản  xuât, buôn bán hàng giả là thức 
ăn dùng đế chăn nuôi, phân bón, thuôc thú y, thuôc  
bảo vệ thực vật, g iông cây trồng, vật nuôi

1. Người nào sán xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng
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đê chăn nuôi, phân bón, thuôc thú V, thuỏc bao vệ thực vật, 
giông cáy trồng, vật nuôi với sỏ lượng lớn hoặc gáy hậu qua 
nghiêm trọng hoặc đà bị xứ phạt hành chính về hành vi quy 
định tại Điều này hoặc một trong các Điều 153, 154, 155, 156, 
157, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 
trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thi 
bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm  triệu đồng hoặc 
phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đãv, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm;

a) Có tô chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tỏ chưc;

d) Hàng giả có số lượng rát lớn;

d) Tái phạm nguy hiếm;

e) Gây hậu quá rãt nghiêm trọng.

3. Phạm tội trong trường hợp hàng giá có sô lượng đặc 
biệt lớn hoặc gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt 
tù từ báy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thẻ bị phạt tiền tư nàm triệu 
đồng đến năm mươi triệu dồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, câm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định tư một năm đẻn nàm năm.

Đ iều 159. Tội kinh doanh trái phép

1. Người nào kinh doanh không có đãng ký kinh doanh, 
kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh 
do.irh không có giấy pnép riêng trong trường hợp pháp luật 
(|uy dịnh phái có giáv phép thuộc một trong các trường hựp 
sau dây, thì bị phạt tiền tư nAm triệu đồng đến nftm mươi

‘201



a) Đã bị xứ phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị 
kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các 
Điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 193, 
194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm  triệu đồng đến 
dưới ba trăm triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ha tháng đến hai năm:

a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức;

h) Mạo nliận một tổ chức không có thật;

c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm  triệu đồng trở
lèn;

d) Thu lợi bât chính lớn.

3. Người phạm tội còn có thế' bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng.

Điểu 160. Tội đầu cơ

1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự 
khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến 
tranh mua vét hàng hóa có sô' lượng lớn nhằm thu lợi bất 
chính gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tô chức; xã hội;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm:
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c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức;

d) Hàng đầu cơ có sô lượng đặc biệt lớn

d) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn;

e) Gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng.

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm;

a) Hàng đầu cơ có sô lượng đặc biệt lớn

bl Thu lợi bát chính đặc biệt lớn

c) (ỉây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng

4. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
den ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 161. Tội trôn thuê

1. Người nào trốn thuê với sô tiền từ năm mươi triệu đồng 
dôh dưới một trăm  năm mươi triệu đồng hoặc đă bị xử phạt 
hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này 
hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 
233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn 
vi phạm, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trôn 
thuê hoặc phạt cái tạo không giam giữ đến hai năm.

2. Phạm tội trốn thuế với sô tiền từ một trăm năm mươi 
triệu dồng dên dưới năm trăm  triệu đồng hoặc tái phạm về tội 
này, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế 
ho<ặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

3. Phạm tội trôn thuê với sô tiền từ năm trăm  triệu đồng 
trớ lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì
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4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ một lần đến 
ba lần số tiền trốn thuế.

Đ iều 162. Tội lừa dối khách hàng

1. Người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, 
tính gian, đánh tráo hàng hóa hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác 
gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng hoặc đà bị xử phạt 
hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội nàv, chiía 
được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cánh cáo, Ị)hạt tiền 
từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cái tạo không giam 
giừ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng dến ba nảm.

2. Phạm tội nhiều lẳn hoặc thu lợi bất chinh lớn thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bày năm.

3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng.

Điểu 163. Tội cho vay lãi nặng

1. Người nào cho vay với mức lài suất cao hơn mức lãi 
suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trớ lên có 
tính chát chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười 
lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

2. Phạm tội thu lợi bât chính lớn, thì bị phạt tù tư sáu 
tháng đến ba năm.

3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ một lần đến 
năm lần sô lợi bâ't chính, cấm đám nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đên năm năm.

D iều 164. Tội làm  tem  giả, vé giả, tội buôn bán tem  
giả, vé giả

1. Người nào làm, buôn bán các loại tem giá, vé giá với số

bị phạt tù từ hai năm đến bày năm.

204



lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc 
đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến nám mươi triệu 
đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai nàm đến bày năm:

a) Có tô chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Thu lợi bất chính lớn;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, cá'm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm nám.

Đ iều 165. Tội cô ý làm  trái quy định của Nhà nước 
về quản lý k inh t ế  gây hậu quả nghiêm  trọng

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cỏ ý làm trái 
quv định cùa Nhà nước về quản lý kinh tê gây thiệt hại tư một 
trăm  triệu đồng đến dưới ba trăm  triệu đồng hoặc dưới một 
trăm  triệu đồng, đà bị xứ lý ký luật về hành vi này mà còn vi 
phạm gây hậu quá nghiêm trọng, thì bị phạt cái tạo khòng 
giam giữ dến ba nAm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác;

b) Có tó chức;

c) Dùng thu đoạn xao quyệt;

d) Gây th iệ t hại từ ba trăm  triệu đồng đên dưới một ty 
đồng hoặc gây hậu quá rấ t nghiêm trọng khác.
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3. Phạm tội gáy thiệt hại từ một tý đồng trở lên hoặc gây 
hậu quá đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười 
năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn có thế bị tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc 
nhất định từ một năm đến năm năm.

Điều 166. Tội lập quỹ trái phép

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái 
phéjj có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm  
triệu đồng và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng 
hoặc đã bị xứ lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi 
nàv mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

aì Dùng thủ đoạn xảo quyệt đế’ trôn tránh  việc kiểm soát;

b) Dê thực hiện tội phạm khác;

c) Cỉuỹ trái phép có giá trị tư hai trăm  triệu đồng đến 
dưới năm trăm triệu đồng;

d) Gáv hậu quả rà t nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù tư sáu năm đến mười năm;

a) Quỹ trái phép có giá trị từ năm tràm  triệu đồng đến 
duưi một ty đồng;

b) Gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng.

4. Phạm tội trong trường hợp quỹ trái phép có giá trị từ 
một ty đồng trở lén, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm 
năm.
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5. Người phạm tội còn bị cấm đam nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
nàm, có thế bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu 
đồng.

Đ iều 167. Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tê

1. Người nào vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhàn khác mà 
báo cáo với cơ quan có thấm quyền những sỏ liệu, tài liệu rò 
ràng không đúng sự thậ t gâv hậu quả nghiêm trọng cho việc 
xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế  - xã hội cùa Nhà 
nước hoặc đã bị xứ lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đả bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cái tạo không giam giữ đẻn 
một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Người phạm tội còn có thê bị cấm đám nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Đ iểu 168. Tội quảng cáo gian dôi

1. Người nào quáng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây 
hậu quả nghiêm trọng hoậc đã bị xứ phạt hành chính về hành 
vi này hoặc đã bị kêt án về tội này, chưa được xóa án tích mà 
còn vi phạm, thì bị phạt tiền tư mười triệu đồng đẽn một trăm 
triệu đồng, cái tạo không giam giữ dến ba năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đên ba năm.

2. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến nàm mươi triệu đồng, câm hành nghề hoặc làm còng 
việc nhát định từ một nqm dẽn năm năm.

Đ iều 169. Tội cô V làm trái quy định về phân phôi 
tiền , hàng cứu trỢ

1. Người nào lợi dụng chưc vụ, quyền hạn cô ý làm trái
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tìi từ một nam đến năm năm:

a) Có tò chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gâv hậu (ịuá rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm
trọng. I '

0. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhát định từ một năm đến năm năm.

Diều 170. Tội vi phạm  quy định về câp văn bằng  
báo hộ quyển sở  hữu công nghiệp

1. Người nào có thẩm quyền trong việc cấp văn bằng bảo 
họ mà vi pliạm quy định cúa pháp luật về câ'p văn băng bảo 
họ quyền sỡ hữu công nghiệp, đã bị xừ lý kỷ luật hoặc xử phạt 
hanh chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả 
nghiõm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai nam đến báy năm:

a) Có tô chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây háu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng,

3. Người phạm tội còn có thê bị câ'm đảm nhiệm chưc vụ 
nhai định tư một năm đến nam năm.

nhừng quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây hậu quả
nghiêm trọng, thì bị phạt cánh cáo, cải tạo không giam giữ
clẻn hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
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Đ iểu 171. Tội xâm  phạm  quyển sở hữu công nghiệp

1. Người nào vì mục đích kinh doanh mà chiếm đoạt, sứ 
dụng bát hợp pháp sáng chế, giải pháp hỬLi ích, kiêu dáng 
công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi, xuát xứ hàng hóa 
hoác các đối tượng sở hữu công nghiệp khác dang dược báo hộ 
tại Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xứ phạt 
hành chính về hành vĩ này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền tư hai mươi 
triệu đồng đến hai trăm  triệu đồng hoặc cai tạo không giam 
giữ đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đày, thì 
bị phạt tù tư sáu tháng đến ba năm:

a) Có tô chưc;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc dặc biệt nghiêm 
trọng.

3. Người phạm tội còn có thè bị phạt tiền từ mười triệu 
dồng dến một trăm  triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cám 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một n<ăm đẻn năm 
năm.

Đ iều 172. Tội vi phạm  các quy định về nghiên cứu, 
thăm dò, khai thác tài nguyên

1. Người nào vi phạm các quy định cùa Nlià nước về 
nghiên cứu, thăm  dò, khai thác tài nguyên trong đât liền, hái 
đảo, nội thúy, vùng lãnh hái, vùng đặc quyền kinh tế, thềm 
lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép 
hoặc không đúng với nội dung giấy phép, gây hậu quá nghiêm 
trọng, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng dẽn một ty 
đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
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2. Phạm tội gây hàu quá rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trong, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

3. Ngươi phạm tội con có thê bị phạt tiền từ năm mươi 
triệu dỏng dẽn nSm trồrn tnẹu  đống.

Điều 173. Tội vi phạm các quv định về sử dụng đất đai

1. Người nào lán chiêm đát hoặc chuyên quyên sứ dụng 
dãt, .‘ÍU' dung đát trái với các quy định cùa Nhà nước về quan lý 
và su’ dụng dấl đai gây hậu quả nghiêm trọng hoăc đã bị xư 
Ịi l iạt  hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 
chưa dược xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm 
triệu dồng dén năm mươi triệu đồng, cái tạo không giam giữ 
dên ba năm hoãc bi phạt tu tư ba tháng dên ba năm.

2. Pham tội thuóc một trong các trương hợp sau đây, thì 
bị Ị i h ạ t  tiền tư ba mươi tnẹu  đồng đên một trâm  triệu đồng 
hoặc phạt tù tư hai năm đến bày năm:

a) Ck) tỏ clnYc;

b) Pham tội nhiều lần;

c) Gày hậu quá rất nghiêm trọng hoặc đặc biêt ngh iên  
t rọng.

3. Người Ịihạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
dòng dõn hai mươi triêu đổng.

Diều 174. Tội vi phạm các quv định về quản lý đất
dni

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vu, quyền hạn 
giao dát, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyên quyền sứ dụng, 
cho phóp chuyên mục đích sử dụng đất trái pháp luật, đã bị xứ 
ly ky luật về hành vi này mà còn vi pham, thi bị phạt cai tạo 
khòng giam giư đèn ba năm hoặc phạt tu từ sáu tháng đôh ba 
n a m .
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáv, thì 
bị phạt tù từ hai nàm đến bày năm:

a) Đất có diện tích lớp hoặc giá trị lớn;

b) Gáv háu quả nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền tư năm triệu dồng 
đến nàm mươi triệu đồng, cấm đám nhiệm chức vụ, câ'm hanh 
nghề hoặc làm còng việc nhất định từ một nftm đèn nftm năm.

Đ iều 175. Tội vi phạm  các quy định về khai thác và 
bảo vệ rừng

1. Ngưừi nào có một trong nhưng hành vi sau dây, gây 
hậu qua nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hanh 
vi này hoậc da bi két án về tội này, chưa đưực xóa án lích ma 
con vi pham, thì bị phạt tiến từ nam triộu dồng den năm nuíơi 
triệu đồng, cai tạo không giam giữ đẻn ba năm hoăc phạt tu tu 
ba tháng dòn ba năm;

a) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi 
phạm các quy định của Nhà nước về khai thcác và háo vệ rừng, 
nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 189 của Bộ luật 
này;

b) Vân chuyên, buôn bán gồ trái phép, nếu không thuộc 
trường hơp quy định tại Điều 153 và Điều 154 cùa Bộ luật này.

2. Pham tội trong trường hợp rât nghiêm trọng hoặc đặc 
biêt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đông đèn hai mươi triệu đồng.

Đ iều 176. Tội vi phạm  các quv định về quản lý 
rừng

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn

211



có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng 
hoặc đã bị xứ lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 
phạt cai tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đèn ba năm:

a) thao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng 
trái pháp luật;

b) Cho phép chuyến mục đích sứ dụng rừng, đất trồng 
rừng trái pháp luật;

c) Cho phép khai thác, vận chuyên lâm sản trái pháp
luật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm dến bảy nàm:

a) Có tô chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu qua rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
|)hạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ mười triệu 
dồng đèn một trăm triệu đồng, câ'm đám nhiệm chức vụ nhâ't 
định tư một năm đến năm năm.

Điểu 177. Tội vi phạm  các quy định về cung ứng 
diện

1. Người nào có trách nhiệm mà thực hiện một trong các 
hành VI sau đây, gây hậu quá nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý 
ky luạt, xứ phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án 
vê tụi nay, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 
tien lừ nám triệu đồng dẻn năm mươi triệu đồng, cái tạo 
khong giam giữ dến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến 
hai nàin:
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a) Cắt điện không có căn cứ hoặc kliỏng thong báo theo 
quv định;

b) Từ chối cung cấp điện không có cAn cií;

c) Trì hoãn việc xứ Iv sự cô điện khong có Iv do chính 
đáng.

2. Phạm tội gây hậu quá rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai nãm dén bay năm.

3. Người phạm tội còn có thè bị phạt tiên từ hai triệu 
đồng đên hai mươi triệu đồng, câm đam nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm cõng việc nhát định tư một nAm đến năm 
năm.

Đ iều 178. Tội sử  dụng trái phép quỹ dự trữ bố sung 
vốn đ iều  lệ của tố chức tín dụng

1. Người nào có trách nhiệm mà dùng quỳ dự trử bô sung 
vôn điều lệ chia lợi tức cô phần gây hậu qua nghiêm trọng 
hoặc đà bị xứ lý ky luạt, xứ phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đà bị kết án về tội này, chưa được xỏa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đén năm trăm triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến hai iiAm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đén hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quá rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tìi tư hai năm đến bay năm,

3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng dến một trăm  triệu đồng, cấm dam nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất.dịnh tư một năm đén năm 
năm.

Đ iều 179. Tội vi phạm  quy định về cho vay trong  
hoạt động của các tô chức tín dụng

1. Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong
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các hành vi sau đây gây hậu quá nghiêm trọng, thì bị phạt 
tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù 
từ một năm đến bay năm;

a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật;

b) Cho vay quá giới hạn quy định;

c) Hành vi khác vi phạm quy định cúa pháp luât vé cho 
vay trong hoạt động tín dụng.

2. Phạm tội gây hậu quá rấ t nghiêm trong, thi bị phạt tù 
từ năm năm đến mười hai nàm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn có thế bị câm đảm nhiẹm chức vu, 
cám hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động 
tín dụng từ một năm đến năm năm.

Điều 180. Tội làm, tàng trữ, vận chuyêns tưư hanì 
tiền  giả, ngân ph iếu  giả, công trái giả

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hanh tiên gia, 
ngân phiếu giả, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba nàm đến 
bảy năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bi phat, ^ ) 
từ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội trong trường hợp râ't nghiêm trọng hcíậc dãc 
biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười nàm dến nai mu 
năm, tù chung thân hoặc tử hình.

4. Người phạm tội còn có thế’ bị phạt tiền tư mười triệu 
đồng đẻn một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sán.
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Diều 181. Tội iam, tàng trủ, vận chuvén, lưu hành  
séc giả, các giây tờ có giá giả khác

1. Người nao lam, tàng trữ. vân chuyên, lưu hanh séc gia. 
các giây tờ có giá gia khác, thì bi phat tu từ hai nain đẽn bay 
nám

2. Phạm tọi trong trương nẹp ngliiein trong, thi bi phạt 
tù tư nám nàm don mươ) hai naii;

3. Phạm tọi trong irưưng nọp rat ngniem trong hoặc đăc 
bict nghièm trọmr tlu rn uhạ; tu v.ù mười năm đen hai mươi 
mitn.

4. Người phạm t- còn C( the bi ì.diạt tièn tií mươi triệu 
đòng đến môt trám  iriou dỏng f,ịrh thu một phân hoặc toan
bộ tà: ':ờn.

CHƯƠNG XVil
CAC TỘI PHAM VỂ MOI TRƯỜNG

Điều 182. Tội gây ô nhiễm  khong khí

1. Người nào thái vào không khí cac loại khói, bụi, chất 
độc hoặc các yếu tô dọc nại khac, phác bức xạ, phong xạ quá 
tiêu chuấn cho plitìp, đã lạ xd phạt hanh chính mà cô" tình 
không thực hiện các biện pháp khăc phục theo quyết định cua 
cơ quan có thấm  quyền gây hậu quá nghiêm trọng, thì bị phạt 
tiền tư mười triêu đồng đến một trăm  triệu đồng, cải tạo 
không giam giử đen ba nám hoặc phạt tu từ sáu thang đến ba 
nàm.

2. Pham tội gáy hậu quả rấ t nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai nàm đến hay nám.

3. Phạm tội gáv hậu quá đdc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đẽn mười nâm.

215



4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, câ'm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhát định từ một năm đến năm 
năm.

Đ iều 183. Tội gây ô nhiễm  nguồn nước

1. Người nào thải vào nguồn nước dầu mỡ, hóa chât độc 
hại, chât phóng xạ quá tiêu chuẩn cho phép, các chát thải, xác 
động vật, thực vật, vi khuân, siêu vi khuân, ký sinh trùng độc 
hại và gây dịch bệnh hoặc các yếu tô độc hại khác, đã bị xứ 
phạt hành chính mà cô' tình không thực hiện các biện pháp 
khắc phục theo quyết định của cơ quan có thấm quyền gây hậu 
quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một 
trăm  triệu đồng, cái tạo không giam giữ đên ba năm hoặc 
phạt tù tư sáu tháng đến ba nàm.

2. Phạm tội gáy hậu quá rấ t nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đến báy năm.

3. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cá'm đám nhiệm chức vụ, câm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm.

Đ iều 184. Tội gây ô nhiễm  đât

1. Người nảo chôn vùi hoậc thải vào đâ't các châ't độc hại 
quá tiêu chuấn cho phép, đã bị xứ phạt hành chính mà cô tình 
không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định cùa 
cơ quan có thám quyền gây hậu quá nghiêm trọng, thì bị phạt 
tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù tư sáu tháng đến ba 
năm.
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2. Phạm tội gây hậu quả rât nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhâ't định từ một năm đến năm 
năm.

Đ iều 185. Tội nhập khẩu công nghệ, máy móc, th iết 
bị, phê thải hoặc các chât không bảo đảm tiêu  chuẩn  
bảo vệ m ôi trường

1. Người nào nhập khâu hoặc cho phép nhập khâu công 
nghệ, máy móc, th iết bị, các chế phâm sinh học, chê phấm 
hóa học khác, các chất độc hại, chất phóng xạ hoặc phế thải 
không bảo đảm tiêu chuân báo vệ môi trường, đã bị xử phạt 
hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm 
trọng, thì bị phạt tiền từ miíời triệu đồng đến một trăm triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù tír sáu 
tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chưc vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhâ't định từ một năm đến năm 
nàm.

186. Tội làm  lây lan d ịch  bệnh nguy hiểm  cho người

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây làm lây
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a) Đưa ra khói vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, san 
phàm động vật, thực vật hoẠc vật phấm khác có khả nàng 
truyén dich bệnh nguy hiếm cho người;

1 ! F)ưa vào hoặc cho phép dua vào Việt Nam động vật, 
thưc vát hoăc sán phẩm động vàt, thực vật bị nhiễm bệnh 
hoă> mang mầm bệnh nguy hiém có khả nàng truyền cho 
ngưởi

lan cÌỊcli bênh nguy hiếm cho người, thì bị phạt tù từ một năm
đến nftm nàm:

Hanh vi khác iàm lá> lan dịch bệng nguy hiểm cho
ngưói

li. Pnạm tội gây hặu qua rá t nghiêm trọng hoặc đặc biêt 
nghiem ti’ong, thì bị phạt tù tù nám năm đến mười hai năm.

‘a. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đèn một trăm  triẹu đồng, cấm đám nhiệm chức vụ, cám 
hàiin nghe hoặc lam công vièc nhẳt định từ một năm đến nàm
nr.

Dieu 187. Tội lam  iâv ian dịch  bệnh nguy hiểm  cho
rtụng vại, thực vật

I. Người nào có một trong các. hành vi sau đây làm lây 
lan dịch bònlì nguv hiếm cho động vật, thực vật gây hậu quả 
nghiém trọng hoặc đã bị xứ phat hành chính về hành vi này 
mà còn Vi pham, thi bị phạt tién từ mười triệu đồng đến một 
trgin inea đồng, cái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tu từ sáu tháng đến ha năm:

a) Đua vào hoặc mang ra khoi khu vực hạn chế lưu thông 
dộng vát, thực vật, sản pháin động vật, thực vật hoặc vật 
phâm khac bị nhiềm hoặc mang mầm bệnh;

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật,
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thực vạt, san phàm động vật, thực vật thuộc đôi tượng kiêm 
dịch mà không thực hiện các qu3̂  định của pháp luật về kiểm 
dịch;

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 
động vật, thực vật.

2. Pham tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bay nàm.

3. Ngiíời phạm tội còn có thè bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chưc vu, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nàm đốn năm năm.

Đ iều 188. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản

1. Người nào vi phạm các quy định vp bầo vệ nguồn lợi 
thúy sán thuộc một trong các trường hợn sau đáv gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xỏa án tích mà còn vi 
pham, thì bị phạt tiền tư mười triệu đóng den một trăm  triệu 
đong, cái tao không giam giữ đến ba nàm hoác phat tù từ sáu 
thang đến ba năm:

a) Sứ dụng chát độc, chất nố, các hna chất khác, dòng 
diẹn hoạc các phương tiện, ngư cụ khác bị cấm đế khai thác 
thuy sán hoặc làm húy hoại nguồn lợi thi'v sán;

b) Khai thác thúy sán tại khu vực bi cấm, trong mùa sinh 
sán của môt số loài hoặc vào thời gian khác mà pháp luật cấm;

c) Khai thác các loài thủy sản quý hiếm bị cấm theo quy 
định cua Chính phủ;

d) Phá hoại nơi cư ngụ của các loai thủy sản quý hiếm 
được bảo vệ theo quy định của Chính phu

đ) Vi phạm các quy định khác về bao vệ nguồn lợi thủy
san.
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2. Phạm tội gày hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai 
trăm  triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến năm năm.

3. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ hai triệu 
đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đam nhiệm chức vụ, câm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nám đến năm 
năm.

Đ iều 189. Tội hủy hoại rừng

1. Người nào đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác 
húy hocỢÌ rìrtig gcâv hậu qua nghiêm trọng hoặc đã bị xứ phạt 
hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền tìf 
mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cái tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù tư sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù tư ba năm đến mười năm:

a) Có tố chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa 
cơ quan, tô chức;

c) Húy hoại diện tích rừng rất lớn;

d) Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục 
quy định cùa Chính phủ;

đ) Gây hậu quả rát nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm;

a) Húy hoại diện tích rừng đặc biệt lớn;

b) Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

c) Gáy hậu quá đặc biệt nghiêm trọng.

4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền tư năm triệu
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Đ iểu 190. Tội vi phạm  các quy định về bảo vệ động  
vật hoang dã quý hiếm

1. Người nào săn bắt, giết, vận chuvôn, buôn bán trái 
phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định cùa 
Chính phủ hoặc vận chuyến, buôn bán trái phép sán phàm cùa 
loại động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm 
mươi triệu đồng, cải tạo không giam gi ử đến hai năm hoặc bị 
phạt tù từ sáu tháng đẽn ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến báy năm;

a) Có tò chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Sứ dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị câm;

d) Sàn bắt trong khu vực bị cám hoặc vào thời gian bị
cấm;

đ) Gây hậu quá rấ t nghiêm trọng hoặc dặc biệt nghiêm 
trọng.

3. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ hai triệu 
đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đám nhiệm chức vụ, câm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nàm 
năm.

Đ iều 191. Tội vi phạm  chê độ bảo vệ đặc b iệt đối 
với khu bảo tồn th iên  nh iên

1. Người nào vi phạm chế độ sử dụng, khai thác khu báo 
tồn thiên nhiên, vườn quôc gia, di tích thiên nhiên hoặc các

đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cám
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm
năm.
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khu thiên nhiên khác được Nhà nước băo vệ đặc biệt, đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hâu quă 
nghiêm trọng, thi bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm 
mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị 
phạt tù tư sáu tháng dến ba năm.

2. Phạm tội gày hậu quả 1'á't nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bi phạt tù từ hai năm đến năm năm.

3. Người pham tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu 
đồng đến hai mươi triệu đồng, cá’m đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nãm 
năm.

CHƯƠNG XVIII 
CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY

Điểu 192. Tội trồng cây thuôc p h iện  hoặc các loại 
cây khác có chứa chát ma túy

1. Người nào tròng cây thuôc phiện, cây cô ca, cây cần sa 
hoặc các loại cây khác có chứa chát ma túy, đã được giáo dục 
nhiều lần, đã được tạo điều kiện đê ôn định cuộc sông và đà bị 
xứ phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 
phạt tù tư sáu tháng dến ba năm.

2. Phạm tội thuọc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù tư ba nãrn dên báy nàm:

a) Có tỏ chức;

b) Tái phạm tọi này.

3. Người phạm tội còn có thế’ bị phạt tiền từ một triệu 
đồng đến nãm mươi triệu đồng.
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Đ iều 193. Tội sản xuât trái phép chât ma túv

1. Người nào sán xuá't trái phép chát ma túy dưới bất kỳ 
hình thức nào, thì bị phạt tù tư liai năm đến báy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đay. thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chưc vụ, quyên hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cư quan, tô chưc;

đ) Nhựa thuôc phiện, nhựa cần sa hoặc cao có ca co trọng 
lượng từ năm trăm  gam đèn dưưi một kilôgam;

e) Herôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam dẽn 
dưới ba mươi gam;

g) Các chát ma túy khác ở thê rắn có trọng lương tù' hai 
mươi gam đến dưới một trăm  gam;

h) Các châd ma túy khác ơ thé lỏng từ một trSm mililít 
đến dưới hai trăm  ndm mươi mililít;

i) Có từ hai chát ma túy trơ lẻn mà tống sô lượng của cac 
châd đó tương đương với sô lượng chất ma túy quy định tại 
một trong các điếm từ điếm đ đên diêm h khoan 2 Điều này;

k) Tái phạm nguy hiêm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười lăm năm dên hai mươi nám:

a) Có tính chất chuvên nghiệp;

b) Nhựa thuôc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng 
lượng từ một kilôgam đến dưới năm kilôgam;

c) Hêrôin hoặc côcain có trong lượng tư ba mươi gam don
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dưới một tràm gam;

d) Các chất ma túy khác ở thế rắn có trọng lượng từ một 
trăm gam đến dưới ba trăm  gam;

d) Các chất ma túy khác ớ thề lỏng từ hai trăm  năm mươi 
mililít đến dưới bảy trăm năm mươi mililít;

e) Có tư hai chất ma túy trớ lên mà tông số lượng của các 
chãt dỏ tương đương với sô lượng chất ma túy quy định tại 
mụt trong các diêm từ diêm b đến điểm đ khoản 3 Điều này.

■1. Pliạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị ịihạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuôc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng 
lượng tư năm kilôgam trớ lên;

b) Ilêròin hoặc cỏcain có trọng lượng từ một trăm  gam trớ
iõn;

c) Các chất ma túv khác ớ thê rắn có trọng lượng từ ba 
trăm gam trớ lên;

d) Các chất ma túy khác ớ thê lòng từ bảy trăm  năm mươi 
mililit trớ lên;

e) Có từ hai chất ma túy trớ lên mà tổng sô" lượng của các 
chất dó tương đương với sô’ lượng chát ma túy quy định tại 
một trong các điếm từ điểm a đến điểm d khoản 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
dong dên năm trăm  triệu đồng, bị tịch thu một phần hoặc 
toan bộ tài sán, câm đám nhiệm chức vụ, câm hành nghề hoặc 
làm cóng việc nhát định từ một năm dến năm năm.

Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyến, mua bán trái 
phép hoặc chiếm  đoạt chât ma túy

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép
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hoặc chiếm đoạt chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đim 
báv năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đày, thì 
bị phạt tù từ bay năm đến mười lăm năm:

a) Có tỏ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức;

đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

e) Sứ dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho 
tré em;

g) Nhựa thuòc phiện, nhựa cản sa hoặc cao côca có trọng 
lượng từ năm trăm  gam đến dưới một kilògam;

h) íỉêrỏin hoặc côcain có trọng lượng tù năm gam đẽn 
dưới ba mươi gam;

i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng 
từ mười kilôgam dên dưới hai mươi lftm kilôgam;

k) Quá thuôc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi 
kilôgam dến dưới hai trăm  kilôgam;

l) (ịua thuòc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilogam 
đên dưới năm mươi kilôgam;

m) Cac chát ma túv khác ớ thế rắn có trọng lượng tư hai 
mươi gam dén dirới một trăm  gam;

n) Các chất ma túy khác ớ thê lóng từ một trăm mililit 
dến dưới hai trăm  nàm mươi mililít;

0 ) Có từ hai chất ma túy trớ lên mà tông sô lượng cua c;íc 
chãt dó tương dương với sô lượng chàt ma túy quy dịnh t:ú 
một trong các điếm từ điếm g dèn điếm n khoán 2 Điều này;
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р) Tái phạm nguy hiếm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
hi |)hạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Khựa thuôc phiện, nhựa cẳn sa hoặc cao côca có trọng 
li.oiig từ một kilógam đến dưới nàm kilôgam;

lư llõrỏin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đên 
diíiii một trăm gam;

с) Lá, hoa, quá cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng 
tii liHÌ mươi lăm kilôgam đến dưới háy mươi lăm kilôgam;

d) Qua thuỏc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm 
kilogam dôn dưới sáu trăm kilôgam;

d) (^ua thuỏc phiện tươi có trọng lượng tư năm mươi 
kil Igarn dõn dưới một trăm năm mươi kilỏgam;

(') Các chãt ma túy khác ớ thê rắn có trọng lượng từ một 
liam gam dẽn dưới ba trăm gam;

g) Các chát ma túy khác ở thê long tư hai tràm năm mươi 
miiilit dến dưới háy trăm năm mươi mililít;

h) Có từ hai chất ma túy trớ lên mà tống sô lượng cua các 
cliat dó tương đương với sỏ lượng chất ma túy quy dịnh tại 
moi trong các diõm tư điém a dên dièm g khoán 3 ỉ)iều này.

1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dày, thì 
hi Ịihạt tìi hai mươi năm, tù chung thán hoặc tứ hình:

a) Nhựa thuôc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cóca có trọng 
luuiig từ năm kilógam trớ lên;

lo Iléròin hoặc cócain có trọng lượng từ một trăm gam trớ
Ici  I ;

1 ) Lá. hoa, qua cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng 
tu' L»ay mươi lãm kilỏgam trớ lẽn;
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d) Quả thuôc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm 
kilôgam trớ lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một tràm năm 
mươi kilốgam trớ lên;

e) Các chất ma túy khác ớ thê rắn có trọng lượng từ ba 
trăm gam trớ lên;

g) Các chất ma túy khác ớ thế long tư bảy trăm năm mươi 
mililít trở lén;

h) Có từ hai chất ma túy trớ lên mà tông số lượng cùa các 
châ't đó tương đương với số liíợng chất ma túy quy định tại 
một trong các điêm từ điếm a đên điểm g khoán 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, cấm đám nhiệm chức vụ, cám làm nghề hoặc công 
việc nhát định từ một năm đến nhm năm.

Đ iều 195. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc 
chiêm  doạt tiển  chất dùng vào v iệc  sản xuât trái phép  
chât ma túy

1. Người nào tàng trữ, vận chuyên, mua bán hoặc chiêm 
đoạt tiền chất dìing vào việc sán xuất trái phép chất ma túy, 
thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đày, tlìì 
bị phạt tù tư sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tố chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quvền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức;

đ) Tiền chất có trọng lượng từ hai trăm gam dẽn dưới
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nSni trăm gam;

e) Vận chuyên, mua bán qua biên giới;

g) Tái phạm nguy hiếm.

3. Phạm tội trong trường hợp tiền chât có trọng lượng từ 
năm trăm gam đến dưới một nghìn hai trăm gam, thì bị phạt 
tù từ miíời ha năm đến hai mươi năm.

4. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ 
một nghìn hai ti'ăm gam trớ lên, thì bị phạt tù hai mươi năm 
hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
dóng dẻn nAm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
hộ tài sán, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoẠc làm 
cóng việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Diều 196. Tội sản xuât, tàng trữ, vận chuyền, mua 
bán các phương tiện , dụng cụ dùng vào v iệc  sản xuất 
hoặc sử dụng trái phép châT ma túy

1. Người nào sán xuất, tàng trử, vận chuyển, mua bán các 
phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái 
phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười năm;

a) Có tô chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tố chức;

d) Vật liệu có sô' lượng lớn;

e) Vận chuyên, mua bán qua biên giới;
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g) Tái phạm nguy hiếm.

3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đ iều 197. Tội tổ chức sử  dụng trái phép chất ma
túy

1. Người nào tô chức sứ dụng trái phép chất ma túy dưới 
bât kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy nám.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đôi với nhiều người;

c) Đôi với người chưa thành niên từ đu mười ba tuổi trở
lên;

d) Đôi với phụ nữ mà biết là đang có thai; 

đ) Đôi với người đang cai nghiện;

e) Gây tốn hại cho sức khóe cùa người khác mà ty lệ 
thương tậ t từ 319  ̂ đến 60Vc,

g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Gây tốn hại cho sức khóe CLÌa người khác mà ty lệ 
thương tậ t từ 6V/( trớ lên hoặc gây chét người;

b) Gây tôn hại cho sức khóe cùa nhiều người mà tv lệ 
thương tật từ 31V( đẻn 60Ví ;
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c) Gảy bệnh nguy hiểm cho nhiều người;

cl) Đôl với tré em dưới mười ba tuổi.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình;

a) Gáy tôn hại nặng cho sức khỏe cua nhiều người mà tỷ 
lệ thương tật từ 61Vf trở lên;

b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt 
nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội có thế bị phạt tiền từ năm mươi triệu 
đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sán, phạt quán chế hoặc câ’m cư trú từ một năm đến 
năm năm.

Điều 198. Tội chứa châp v iệc  sử  dụng trái .phép  
chất ma túy

1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bâd kỳ 
hành vi nào khác chứa châp việc sử dụng trái phép chát ma 
túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Đôl với tré em;

d) Đôì với nhiều người;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ năm mươi 
triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài san.
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Đ iểu 199. Tội sử dụng trái phép chât ma túy

1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bât ky 
hình thức nào, dà được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành 
chính bằng biện Ị)háp đưa vào cơ sớ chừa bệnh bắt buộc mà 
còn tiếp tục sứ dụng trái phép chất ma túv, tliì bị phạt tù từ 
ba tháng đến hai năm.

2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù tư hai năm đên năm 
năm.

Đ iều 200. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử 
dụng trái phép  chất ma túy

1. Người nào cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sứ dụng 
trái phép chát ma túv, thì bị phạt tù từ hai nam đến bầy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảv năm đến mười lăm năm:

a) Có tô chưc;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Vì động cơ dè hèn;

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ mười ba tuôi trư
lên;

đ) Đôi với phụ nư mà biết là đang có thai;

e) Đôi với nhiều người;

g) Đôi với người đang cai nghiện;

h) Gây tốn hại cho sức khóe cùa người khác mà ty lệ 
thương tật từ 31% đến 60%;

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

k) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dãy, thi
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bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Gáy tốn hại cho sức khóe của người khác mà tỷ lệ 
thiíơng tật từ 61'/f trớ lẻn hoặc gáy chết người;

b) Gầy bệnh nguv hiếm cho người khác;

c) Đói với tré em dưới mười ba tuối.

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết nhiều người hoặc 
gãy hạu qua đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù hai 
mư(Ji năm hoặc tù chung thản.

5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
dồng den một trăm triệu đồng.

Điều 201. Tội vi phạm  quy dinh về quản lý, sử  dụng  
thuốc gây nghiện hoặc các chât ma túy khác

1. Người nào có trách nhiệm trong việc xuât khẩu, nhập 
kháu, mua bán, vận chuyến, báo quán, phán phôi, cấp phát, sử 
dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác mà vi phạm 
quy dịnh về quan lý, sứ dụng các chát đó, thì bị phạt tiền từ 
năm triệu đồng đên một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 
một năm dén năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù tư năm năm đến mười hai năm:

a) Có tô chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu Cịua nghiêm trọng.

3. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm 
trọng, thì bị phạt tìi tư mười hai nàm đến hai mươi nãm.

4. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quá đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung 
thăn.
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5. Người phạm tội còn có thề bị phạt tiền tư năm triộu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cám đam nhiệm chưc vụ, cam 
hành nghề hoặc làm công việc nhát định từ một iiAm đên năm 
năm.

CHƯƠNG XIX
CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN CÔNG CỘNG, 

TRẬT T ự CÔNG CỘNG

Đ iều 202. Tội vi phạm  quv định về đ iều  khiến  
phương tiện  giao thông đường bộ

1. Người nào điều khiến phương tiện giao thông dường hộ 
mà vi phạm quy định về an toàn giao thông dường bộ gáy 
thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoo, tài san cua người khác, 
thì bị phạt tiền từ năm triệu dồng dcVn năm mươi triệu đổng, 
cái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù tư sáu tháng 
đến năm nám.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đâv, tlìì 
bị phạt tù từ ba năm đên mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái theo quy định;

b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chât kích 
thích khác;

c) Gây tai nạn I'ồi bó chạy đê trốn tránh trách nhiệm 
hoặc cô ý không giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh cùa người dang làm nhiệm 
vụ điều khiến hoặc hướng dần giao thông;

đ) Gây hậu quá rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu qua dặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ háy năm dèn mười ISm nám.
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4. Vi Ị)hạm về quy định an toàn giao thông đường bộ mà 
có kha nâng thực tế  dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 
nêu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ dên một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đên hai năm.

5. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đèn 
năm năm.

Điều 203. Tội cản trở giao thông đường bộ

1. Người nào có một trong nhCíng hành vi sau đây cản trớ 
giao tliòng dường bộ gáy thiệt hại cho tính mạng hoặc gây 
thiọt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sán của người khác, 
ihi bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cái 
tạo kliỏng giam giữ đén hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đên 
ba năm.

a) Đào, khoan, xé trái phép các công trình giao thông 
duùng bộ;

b) Đặt trái phép chướng ngại vật gây cán trở giao thông 
dường bộ;

c) Tháo dờ, di chuvên trái phép, làm sai lệch, che khuât 
hoặc phá luiy biến báo hiệu, các thiết bị an toàn giaó thông 
dường bộ;

d) Mơ đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có 
giai plián cách;

d) Lấn chiếm, chiến dụng vía hè, lòng đường;

e) Lân chiêm hành lang bảo vệ đường bộ;

g) Vi phạm quy định về dảm bảo an toàn giao thông khi 
thi còng trên đường bộ;

h) Hành vi khác gây cản trơ giao thông đường bộ.

234



2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáv, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Tại các đèo, dô'c và đoạn đường nguy hiêm;

b) Gây hậu quá rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đên mười năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khá năng thực tê dần 
đến hậu quá dặc biệt nghiêm trọng nêu không được ngăn chận 
kịp thời, thì bị phạt tiền tư năm triệu đồng đên hai mươi triệu 
đồng, cái tạo không giam giữ dên một năm hoặc phạt tù tư ba 
tháng đến một năm.

Đ iều 204. Tội đưa vào sử  dụng các phương tiện  giao  
thông đường bộ không bảo đảm an toàn

1. Người náo chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều dộng 
hoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho phép đưa vào sứ dụng 
phương tiện giao thông đường bộ rõ ràng không báo đảm an toàn 
kỹ thuật gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sdc khóe, tài sán của ngiíời khác, thì bị phạt tiền tìí 
mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cái tạo Idìông giam 
giữ đến ba nhm lioậc phạt tù tư sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù tư ba nãm dên mười năm.

3. Người phạm tội còn có thè bị cấm đám nhiệm chưc vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đên 
nàm năm.

Đ iều 205. Tội d iều  động hoặc giao cho người không  
đủ đ iều  k iện  đ iều  k h iển  các phương tiện  giao thông  
dường bộ

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giây
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phép hoặc bằng lái hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy 
định cua pháp luật điều khiên các phương tiện giao thông 
đường bộ gáy thiệt hại đến tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho shc khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt 
tiền tư ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cái tạo không 
giam giư đèn ba năm hoặc phạt tù từ một năm đên ba năm.

2. Phạm tội gáv hậu quá rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
tư hai năm đén bày năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thê bị câm đảm nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
nàm năm.

Điều 206. Tội tố chức đua xe trái phép

1. Người nào tô chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy 
hoặc các loại xe khác có gắn động cơ, thì bị phạt tiền từ mười 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Tô chức đua xe có quy mô lớn;

b) Tô chức cá cược;

c) Tô chức việc chông lại người có trách nhiệm bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán 
cuộc đua xe trái phép;

(1) Tô chức đua xe nơi tập trung đông dân cư;

đ) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khói phương tiện đua;

e) Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm
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3. Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguv hiếm hoặc 
gàv hậu quá rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bay năm đến 
mười lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quá đcặc biệt nghiêm ti-ọng, thì bị phạt 
tù từ mười hai năm đèn hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội có thê bị phạt tiền từ nám triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng.

Đ iều 207. Tội dua xe trái phép

1. Người nào rlua xe trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các 
loại xe khác có gắn động cơ gáv thiệt hại cho sức khoe, tài san 
cúa người khác hoặc đã bị XLf phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị két án về tội này, chưa được xóa ái' tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền tư năm triệu đồng đến nám mươi triệu 
đồng, cái tạo không giam giư đến ba nàm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến ba nàm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bây năm;

a) Gảy thiệt hại cho tinh mạng hoặc gày thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khóe, tài sán cùa người khác;

b) Gây tai nạn rồi bỏ chạy đê tròn tránh trách nhiệm 
hoặc cô ý không chu giúp người bị nạn;

c) Tham gia cá cược;

d) Chong lại người có trách nhiệun bao đam trật tự an 
toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giái tán cuộc dua 
xe trái phép;

đ) Đua xe nơi tậ[) trung dòng dan cu';

trọng cho sức khóe, tài san cua người khác;
g) Tái phạm về tội nàv hoặc tội đua xe trái phép.
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3. Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiếm hoặc 
gây hậu quá rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
Iiuíời lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đèn hai mươi năm.

5. Người phạm tội có thế bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
(U*n ba miíơi triệu đồng.

Điều 208. Tội vi phạm  quy định về đ iểu  kh iên  
phương tiện  giao thông đường sắt

1. Người nào chi huv, điều khiên phương tiện giao thông 
dLrớng .sắt mà vi phạm quv định về an toàn giao thông đường 
săt, gay thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
tiọng chu sức khóe, tài sán cua người khác, thì bị phạt tiền từ 
mưừi Iriẹu đồng đôn một trăm triệu đồng, cái tạo không giam 
giií (lon ba năm hoặc phạt tù tư một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thì 
i Ị phạt tù từ ba năm dến mười năm:

a) Không có giây phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn 
tiíơng ứng với nhiệm vụ dược giao;

b) Trong tìnli ti’ạng dùng rượu, bia quá nồng độ quy định 
hoặc say do dìing các cliất kích thích mạnh khác;

c) Gáy tai nạn rồi bỏ chạv đẻ trôhi tránh trách nhiệm 
hoặc cò ý không cdu giúp người bị nạn;

d) Không cháp hành hiệu lệnh cùa người chí huy hoặc 
người có thám quyền diều khiên, giữ gìn trậ t tự, an toàn giao 
thong dường săt;

e) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua;
g) Tái phạm về tội này hoặc tội tố chức đua xe trái phép.
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đ) Gây hậu quá rất nghiêm trọng.

3. Pliạm tội gảv hậu quá đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ báv năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khá năng thực tè dần 
đẽn hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn 
kịp thời, thì bị phạt tiền tư mười triệu đồng đến năm mưưi 
triệu đồng, cái tạo không giam giư đến hai năm hoặc bị phạt 
tù tư sáu tháng đẽn ba năm.

5. Người pliạm tội còn có thẻ bị cấm dam nhiệm chưc vụ, 
cám hành nghề hoặc làm công việc nhất định tií một năm dến 
năm ndm.

D iều 209. Tội cản trở giao thông đường sắt

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cán trư 
giao thòng dường săt gáy thiọt hại cho tính mạng hoặc gáy 
thiệt hại nghiém trọng cho sức khoe, tài san cua người khác 
hoặc dã bị xư [)hạl hành chinh về hành vi này hoặc đã bị két 
án về tụi này, chưa điíỢc xóa án tích ma còn vi J)hạm, tlii bị 
phạt tiền tiì mười triệu dồng dẽn năm nurưi triệu dồng, cai t:iu 
không giam giư đón ba nAm hoặc phat tu tư một năm dcn 
nam năm:

a) ỉ)ạt chướng ngại vạt tron dường săt;

b) Làm xê dịch ray, tà vẹt;

c) Khoan, dào, xé trái phép nền đường sắt, mớ đường trái 
phép (gia dường sat;

d) Làm hong, thay dối, chuyên dịch, che khuất tín hiệu, 
biên hiệu, mốc hiệu cua cõng trinh giao thông đường sát;

đ) Đê súc vạt đi qua dường săt không theo đúng (ịuy định 
hoặc dê súc vật kéo xo qua dường sát mà không có người diều 
khiến;
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t>) Đưa trái phép phương tiện tự tạo, phương tiện không 
đưựt' Ị i h é p  chạv lên đường sắt;

g) Lãn chiêm phạm vi giới hạn báo đám an toàn công 
li-mh giao thòng dường sắt;

li) Hành vi khác gây cán trớ giao thông đường sắt.

2. Lliạm tỏi gây hậu quá rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
tu' ba năm dén mười năm.

3. Phạm tội gáy hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
Ị i l i a t  tu từ bav năm đến mười lăm năm.

4. Pliạm tội trong trường hợp có khá năng thực tê dần 
dmi liau qua đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn 
kịp tliừi, thì bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu 
(long, cai tạo khòng giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba 
tliáng (lôn hai năm.

Diều 210. Tội đưa vào sử  dụng các phương tiện  giao  
thông đường sắt không bảo đảm an toàn

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động 
lioạc về tìnli trạng kỳ thuật cua phương tiện giao thông đường 
sãt mà cho phép đưa vào sứ dụng phương tiện giao thông 
diíiíng sãt rò ràng không báo đám an toàn, gây thiệt hại cho 
tinh mạng hoặc gáy thiệt hại nghiêm trọng cho sdc khỏe, tài 
san cua người khác hoặc đà bị xứ lý ký luật về hành vi này mà 
còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm 
muơi triệu dồng, cai tạo không giam giừ đến ba năm hoặc phạt 
tu tu' một năm dẽn năm năm.

2. Phạm tội gày hậu quá rât nghiêm trọng thì bị phạt tù 
tií ha nam dên nuíừi năm.

3. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tìi tií bay năm (lèn miíửi lăm năm.
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4. Người phạm tội còn có tlié bị Cấm đam nhiệm chức vu. 
cám hành nghề hoặc làm còng việc nhất định từ một năm (l(>n 
năm năm.

Đ iểu 211. Tội đ iểu  động hoặc giao cho người khống  
đủ đ iểu  k iện  d iều  kh iển  các phương tiện  giao thông  
đường sắt

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giíty 
phép hoặc bằng lái hoặc không đu các điều kiện khác theo (|uy 
định cùa pháp luật chi huv, điều khiên phương tiện giao thong 
đường sắt gảv thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hai 
nghiêm trọng cho .sức khóe, tài sán cua người khác hoặc đà bị 
xử lý ký luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 
từ mười triệu (lồng (lên năm mươi triệu (lỏng, cai tạo khung 
giam giư đèn ha năm hoặc Ị)hạt tù tư một năm (lên năm nãm.

2. Phạm t()i gây hậu qua rát nghiêm trong thì bị phạt tu 
từ ba năm đèn mười năm.

3. Phạm tội gãy hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thi bị 
phạt tù từ bay năm đến nuíời làm năm.

4. Người phạm tội còn có thê bị cấm đám nhiệm chưc vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đẽh 
năm năm.

Đ iều 212. Tội vi phạm  quv định về điểu khiển  
phương tiện  giao thông đường thủv

1. Người nào điều khiến phương tiện giao thúng đưemg 
thuy mà vi Ị)hạm quv định về an toàn giao thòng đường thuv 
gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gày thiệt hai nghiêm trọng 
cho sức khóe, tai san cua người khác, thì bị phạt tiền từ miíơi 
triệu đồng đèn nàm mươi triệu (IcMig, cai tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ một nftm đến năm năm.
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2. Pliạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép, bàng hoặc chứng chi chuyên môn 
tiíưng ưng với nhiệm vụ được giao;

b) Trong tình trạng dùng rượu, bia quá nồng độ quy định 
hoặc sav do dùng các chát kích thích mạnh khác;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy đê trốn tránli trách nhiệm 
hoặc cỏ ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chi huy hoặc 
người có thám quyền điều khiển, giữ gìn trậ t tự, an toàn giao 
thông đưừng thiiy;

d) Gây hậu quá rất nghiêm trọng.

3. Phạm Tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng, tliì bị 
pliạt tù từ bàv năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội trong trường hơp có khả năng thực tẽ dần 
don hậu quá dặc biệt nghiêm trọng néu không được ngAn chặn 
kịp tliừi, thì bị phạt tiổn từ iiAm triệu dồng đến ba mươi triệu 
dỏng, cai tạo không giam giư dến hai năm hoặc bị phạt tù tiV 
sáu tháng đén ba năm.

5. Người phạm tội còn có thê bị cám đám nhiệm chức vụ, 
cám liành nghề hoặc làm còng việc nhất dịnh từ một nãm dón 
nam năm.

Diều 213. Tội cán trỏ’ giao thông đường thủy

1. Người nào có một trong các hành vi sau dây can trớ 
giao thong dường tluiy gảy tliiột hại clio tính mạng hoặc gay 
thiót liại nghiêm trọng cho sdc khóe, tài san cúa người khác, 
thi l)ị Ịihạt tiền tít mười triệu dồng dấn nAm mươi triệu dồng, 
cai tạo kliỏng giam giư dên ba nám hoặc phạt tù từ một năm 
dên nám nãm;
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a) Khoan, đào, trái pháp làm hư hại kết cấu cua các cónf> 
trình giao thông điíờng thiiv;

b) Tạo ra chướng ngại vật gây cán trớ giao thông đường 
thiiv mà không đạt và duv trì báo hiệu;

c) Di chuyến làm giam hiệu lực, tác dụng cua báo hiệu;

d) Tháo dờ báo hiệu hoặc phá hoại công trình giao thòng 
đường thuy;

đ) Lán chiêm luồng hoặc hành lang báo vệ luồng giao 
thõng dường tliLÌy;

e) Hành vi khác cán trớ giao thông dường thuy.

2. Phạm tội gây hậu C|ua rát nghiêm trọng thì bị ị)hạl tu 
từ ba năm dón mưừi nam.

3. Phạm tụi gáy hậu quá dặc biệt nghióm trọng thi bị 
phạt tù tư bay năm dôn mười lãm iiAm.

4. Phạm tội trong trường hợp có kha năng thực tó dản 
đến hậu quá dặc hiệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn 
kịp thời, thì bị phạt tiền tư nàm triệu dồng đến ba mươi triọLi 
dồng, cai tạo không giam giữ đẽn một năm hoặc phạt tù tư ba 
tháng dẻn hai nAm.

Đ iều 214. Tội đưa vào sử  dụng các phương tiện  giao 
thông đường thủy không bảo đảm an toàn

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều dộng 
hoặc về tình trạng kỳ thuật cua phương tiện giao thòng dường 
thiiy mà cho phép đưa vào sứ dụng phương tiện giao thòng 
đường thuy rõ ràng không bao dam an toàn, gãv thiệt hại cho 
tính mạng hoặc gâv thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoe, lài 
san của người khác ho<ặc dã bị xứ lý ky luật, xứ phạt hanh 
chinh về hành vi nàv hoặc đà bị kêt án về tội nàv, chưa duỢc 
xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền tií mười Iriẹu

2 13



2. Phạm tội gây hậu quá rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
lù' ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gày hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
[)liạt tù từ bày năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thê bị cám đảm nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đên 
nam năm.

Điều 215. Tội d iều  động hoặc giao cho người không  
dủ điều kiện đ iểu  khiển  các phương tiện  giao thông  
dường thủv

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy 
plióp hoặc bằng lái hoặc không đil các điều kiện khác theo quy 
(lịnh cua pháp luật điều khiên phương tiện giao thông đường 
lluiv gày thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
ti'ọng cho sức khóe, tài sán của người khác hoặc đã bị xứ lý ký 
luạt, xứ phạt hành chính về hành vi này đã bị kết án về tội 
này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 
mười triệu dồng đến năm mươi triệu đồng, cái tạo không giam 
giử dtm ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Pliạm tội gâv hậu quá rát nghiêm trọng thì bị phạt tù 
lừ ba năm đèn mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quá đậc biệt nghiêm trọng thì bị 
phat tù tư báy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thề bị câ’m đám nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm cõng việc nhát định từ một năm đến 
nam năm.

dỏng dẽn nám mươi triện đồng, cải tạo không giam giữ đên ba
năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.



Đ iều 216. Tội vi phạm  quy định đ iều  khiển tàu bay

1. Người nào chi huy, điều khiến tàu bay mà vi phạm các 
quy định về an toàn giao thông đường không, có khá năng 
thực tế  dần đến hậu quá đặc biệt nghiêm trọng nêu không 
được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba nănì 
hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khóe, tài sản cùa người khác, thì bị 
phạt tù tư ba năm đên mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quá rất nghiêm trọng, thì bị phạt tìi 
từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội gảy hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội có thế hi cấm đảm nhiệm chức vụ, cám 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đên năm 
năm.

Đ iều  217. Tội cản trở giao thông đường không

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trớ 
giao thông đường không gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gáy 
thiệt hại nghiêm trọng cho sức khóe, tài sán cua người khác 
hoặc đã bị xử lý kv luật, xứ phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội nàv, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền tư mười triệu đồng đến năm mươi triệu 
đồng, cải tạo không giam giừ đến ba năm hoặc phạt tù từ một 
năm đến năm năm:

a) Đặt các chướng ngại vật cán trớ giao thông đường 
không;

b) Di chuyến trái phép, làm sai lệch, che khuất, hoặc phá



liuv các biến hiệu, tín hiệu an toàn giao thông đường không;

c) Sứ dụng sai hoặc làm nhiều các tần sô thông tin liên lạc;

d) Cung cấp thông tin sai lạc gây nguy hiểm cho chuyên
bay;

d) Làm hư hóng trang thiết bị của sân bay hoặc trang 
thiết bị phụ trợ khác;

e) Hành vi khác can trớ giao thông đường không,

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị 
|jhạt tù tư ba năm đên mười năm:

a) Là người có trách nhiệm trực tiếp bảo đảm an toàn 
giao thòng đường không hoặc trực tiếp quản lý các thiêt bị an 
toan giao thòng dường không;

b) Gáy hậu quá rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đậc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù tư bày năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả nàng thực tế  dần 
dỏn hậu (luả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn 
kịị) thời, thì bị phạt tiền tư năm triệu đồng đến hai mươi triệu 
dồng, cái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đôn ba năm.

5. Người ị)hạm tội có thè bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nàm đến năm 
nám.

Điểu 218. Tội đưa vào sử  dụng phương tiện  giao  
thông dường không không bảo dảm an toàn

1. Người nào có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động 
hoặc vồ tình trạng kỹ thuật của các phương tiện giao thông 
duừng không mà cho đưa vào sứ dụng các phương tiện rõ ràng
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không bao dam an toàn kỷ thuật, thì bị phạt tù từ một năin 
dên năm nám

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gáv thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khoe, tài sán cua người khác, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quá rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ tám nàm đên mười lăm năm.

4. Phạm tội gâỷ hậu quá đặc biệt nểfbiêm trọng tlb bị 
phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thế bị cấm đam nhiệm chdc vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đến 
năm năm.

Đ iều 219. Tội d iều  động hoặc giao cho người không  
đủ d iều  k iện  d iều  kh iến  các phương tiện  giao thông  
dường không

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có 
bằng lái hoặc không đù các điều kiện khác theo quv định cùa 
pháp luật điều khiến phương tiện giao thòng đường không, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tinh mạng hoặc gáy thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khóe, tài sán cùa người khác, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ tám năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đẽn hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thê bị cấm đám nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm dên 
năm năm.
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Điều 220. Tội vi phạm  quy định về duy tu, sửa 
chữa, quản lý các công trình giao thông

1. Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, 
quan lý các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường 
thiiy, đường không mà vi phạm các quy định về duy tu, sứa 
chưa, quản lý các công trinh đó gây thiệt hại cho tính mạng 
hoặc gáy thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sán của 
người khác, thì bị phạt tiền tư năm triệu đồng đến một trăm 
triệu đồng, cái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng dèn ba năm.

2. Phạm tội gáy hậu quá rát nghiêm trọng thì bị phạt tù 
tư hai năm đến báv năm.

3. Phạm tội gáy hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù tư năm năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cá'm dám nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm.

Điều 221. Tội chiêm  đoạt tàu bay, tàu thủy

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng 
các thu đoạn khác nhằm chiếm đoạt tàu bay hoặc tàu thủy, thì 
bị phạt tù từ bày năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Có tố chức;

b) Sứ dụng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm;

c) Gáy thương tích hoặc tôn hại cho sức khỏe của người 
khác;
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d) Tái phạm ngiiv hiêm.

3. Phạm tội làm cliết người hoặc gáy hạu qua đặc biệt 
nghiêm trọng khác, thì bị Ịihạt tù hai mươi năm, tù chung 
thân hoặc Uí liinh.

4. Người phạm tội còn bị phạt quán chê hoặc cấm cư trú 
từ một năm đến năm nãm.

Đ iểu 222. Tội đ iều  kh iến  tàu bay vi phạm các quy 
định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ  
nghĩa V iệt Nam

1. Người nào điều khiên tàu bav vào hoặc ra khoi Việt 
Nam mà vi phạm các quv định về hàng không cua nước Cộng 
hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam, nêu không thuộc trường hợp 
quy định tại Điều 80 và Điều 81 cua Bộ luật này, thì bị phạt 
tiền từ một trăm triệu đồng đẽn ba trăm tnệu đồng hoặc phạt 
tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu (ịuá nghiêm trọng thì bị Ị)hat tiền tií 
ba trăm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng lioậc phạt tu tii' 
hai năm đến bày năm.

3. Phạm tội gây hậu quá rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tiền tư năm tràm triệu dỏng dén 
một tý đồng hoặc phạt tù tư nám năm đến mười năm.

4. Phương tiện bay có thê bị tịch thu.

Đ iều 223. Tội đ iều  kh iển  phương tiện  hàng hải vi 
phạm  các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa V iệt Nam

1. Người nào điều khiôn tàu thuy hay phương tiện hàng 
hái khác vào hoặc ra khoi Việt Nam hoặc di qua lanh hai Việt 
Nam mà vi phạm các quy định về hàng hai CLÌa nước Cộng hòa 
xá hội chu nghĩa Việt Nam, nêu không thuộc trường hợp quy
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định tại Biẽu 80 và Điều 81 cua lỉộ luật này, thi bị phạt tiền 
lu’ năm nuíoi triệu đồng đến hai trăm triệu dồng hoặc phạt tù 
tií ba tliáng dẽn hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quá nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ 
hai trăm triệu dồng dến năm trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ 
một nãm dên ba năm.

3. Phạm tội gâv hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, lliì bị phạt tiền từ nâm trăm triệu đồng đến 
t;ím trăm triọu dồng hoặc phạt tù từ ba nàm đến bảy năm.

4. Phương tiện hàng hái có thè bị tịch thu.

Diều 224. Tội tạo ra và lan truyền, phát tán các 
chương trình vi-rút tin học

1. Người nào tạo ra và cô ý lan truyền, phát tán các 
chương trinli vi-rút (jua mạng máy tính hoặc bang các phương 
tluVc khác gây rối loạn hoạt dộng, phong toa hoặc làm biến 
dạng, iám luiy hoại các dư liệu cha máv tính hoặc đá bị xứ lý 
ky luíit, xu' phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, 
thi hị |)hạt tiổn tư năm triệu dộng dên một trăm triệu đồng 
hoiU’ |)hạt Iti tư sáu tháng dờn ba năm.

2. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
ngihỡm trọng, thì bị phạt tù tư hai năm đến bày năm.

3. Người Ị )hạm tụi còn có thê bị phạt tiền tư nám triệu 
dung dĩm năm mươi triệu dồng, câm dám nhiệm chức vụ, cá'm 
hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm dến năm 
năm.

Diều 225. Tội vi phạm các quy định vể vận hành, 
khai thác và sử dụng m ạng máy tính d iện  tử

1. Người nào dược sứ dụng mạng máy tính mà vi phạm 
các quy dinh vp vận hành, khai thác và sứ dụng mạng máy
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tính gáy ròi loạn hoạt động, pliong toa hoậc láin biên dạng, 
làin huy hoại các dừ liệu cua máv tính hoặc dà bị xứ lý ky 
luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì 
bị phạt tiền từ năm triệu đồng dên một trăm triệu dồng, cai 
tạo không giam giừ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm dẽn 
ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thi 
bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tỏ chức;

b) Gâv hậu qua rất nghiôm trọng hoặc dạc biệt nghiêm 
trọng.

3. Người phạm tội còn cỏ thó bị phạt tiổn từ năm tiáộu 
đồng dõn năm mươi triệu dồng, căm dam nhiệm chức vụ, câm 
hành nghổ hoặc làm công việc nhát dịnh tií mọt năm dõn năm 
nhm.

Đ iều 226. Tội sử  dụng trái phép thông tin trên  
m ạng và trong máy tính

1. Người nào ,sứ dụng trái Ị)hóp thông tin trên mạng và 
trong máy tính, cũng như dưa vào mạng máy tnih nhưng 
thóng tin trái với quv (lịnh cua pháp luật gáy hậu (]ua nghiêm 
trọng, đã bị xứ lý kv luật, xứ phạt hành chính mà còn vi 
phạm, thì hị [diạt tiến tư năm triệu dồng dén năm mươi triệu 
đồng, cái tạo không giam giư dên ba năm hoặc bị Ị)hạt tù tìt 
sáu tháng dim ba năm.

2. Phạm t()i thuộc m(')t trong các trưcíng hợp sau dãy, thi 
bị phạt tìi tư hai năm d('m năm năm:

a) Có t(j chức;

b) Gáv hậu (ịua rát nghimn tnnig hoặc dặc biệt nghiêm  
trọng.
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3. Người pliạm tội còn có thê bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đôn ba mươi triệu đồng, cấm đám nhiệm chức vụ, cấm hành 
ngliế hoặc làm công việc nhât định tư một năm đên nàm nãm.

Diều 227. Tội vi phạm quy định về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, về an toàn ở  những nơi dông  
người

1. Nguừi nào vi phạm quv định về an toàn lao động, vệ 
sinh lao dộng, về an toàn ớ những nưi đông người gây thiệt 
hại cho tính mạng hoặc gâv thiệt hại nghiêm trọng cho sức 
khoe, tài san cua người khác, thì bị phạt cái tạo không giam 
giií đèn ba năm hoặc phạt tìi tư Scáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị |jhạt tìi tii' ba năm dên mươi năm:

a) Là người có tiách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh 
lao dọng, vổ an toán o nhưng noi dòng người;

b) (ỉày hậu quá rát nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù tìí báv năm dõn mười hai năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tê dần 
dẽn hậu qua dặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn 
k ị  Ị) thời, thì bị phạt cái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
|)hạt tù tìi' sáu tháng dẻn ba năm.

5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
dồng dên năm mươi triệu dồng, cấm đám nhiệm chức vụ, câm 
hành nghổ hoặc làm cóng việc nhát định tư một nãm đến năm 
năm.

Điều 228. Tội vi phạm  quy định về sử dụng lao  
động trẻ em

1. Người nào sứ dụng trò em làm nhung công việc nặng
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nhọc, ngLiv hiếm hoặc tiếp xúc với các chât độc hại theo danh 
mục mà Nhà nước quy định gây hậu quá nghiêm trọng, hoặc 
dã bị xứ pliạt hành chính về htành vi này mà còn vi phạm, thì 
bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải 
tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù tư hai năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) F)ói với nhiều trẻ em;

c) Gâv hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng.

3. Người pliạm tội còn có thê bị phạt tiền tư hai triệu 
dồng dẽn hai mươi triệu dồng.

Điểu 229. Tội vi phạm  quy định về xây dựng gây  
hậu quả nghiêm  trọng

1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh 
vực kháo sát, thiết kế, thi công, sư dụng nguyên liệu, vật liệu, 
máv móc, nghiệm thu còng trình hay các lĩnh vực khác nêu 
không thuộc trường hợp quy định tại Điều 220 của Bộ luật 
này, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sdc khỏe, tài sán của người khác, thì bị phạt tiền từ 
mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam 
giư dén ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
hị Ị)hạt lù tìí ba năm đến mười nAm:

a) Là người có chưc vụ, quyền hạn;

h) Gây hậu qua rât nghiêm trọng.

3. Pliạm tội gâv hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị

253



phạt tìi từ tám năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ năm triệu 
đỏng dén năm mươi triệu dồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, câm 
hành ngiiề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đến năm 
nam.

Diều 230. Tội chê tạo, tàng trữ, vận chuyến, sử  
cỉụng, mun bán trái phép hoặc chiêm  đoạt vũ khí quân  
dụng, phương tiện  kỹ thuật quân sự

1. NgLtời nào chẽ tạo, tàng trữ, vận chuyên, sứ dụng, mua 
hán trái |)lióp lioặc cliióm doạt vũ khí quàn dụng, phương tiện 
kv tluiật quân sự, thì bị phạt tù tư một năm đến bảy năm.

2. Pliạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị Ịìhạt lii tií năm năm dên mười hai năm:

al C(j tỏ cliức;

h) Vật |)hạm phÚỊ) có sô lượng lớn;

c) Vặn chuyon, mua bán ()ua biên giới;

(I) (btv hậu tỊua nghióm trọng;

d) Tái phạm nguy hiẽm.

3. Idiạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đâv, thì 
bị |)hạt tii tìr mười năm dến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có sô lượng rất lớn;

h) (ỉáy hậu qua rất nghiêm trọng.

4. 1’hạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
hị phạt tù tư mười lăm năm dên hai mươi năm hoặc tù chung 
thán:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) (ỉãv hậu quá dặc biệt nghiêm trọng.
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Đ iều 231. Tội phá hủv công trình, phương tiện  
quan trọng về an ninh quôc gia

1. Người nào phá huy cóng trình hoặc phLíơng tiịm giao 
thòng vận tai, thông tin - liên lạc, còng trinh diẹn, dẫn clial 
đốt, công trình thuy lợi hoặc còng trình quan trọng khác về an 
ninh, quôc phòng, kinh tẻ, khoa học - kỹ thuãt, vãn hóa và xa 
hội, néu không thuộc trường hợp quy dinh tại Điều 85 cua Bộ 
luật này, thì bị phạt tù từ ba năm dôn mười hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dãy, thì 
bị phạt tù từ mười năm đên hai mươi năm, tù chung thân hoặc 
tứ hình:

a) Có tỏ chức;

b) Gày hậu qua đạc biệt nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiếm.

3. Người phạm tội còn có thè bị phạt quan chẽ tư mọt 
năm đến năm năm.

Đ iều 232. Tội ch ê tạo, tàn g  trữ, vận  ch u vển , sử 
dụng, m ua b án  trá i p h ép  h oặc ch iếm  d oạt Viật liệu  nổ

1. Người nào chẻ tạo, tàng trư, vận chuyón, sit dụng, mua 
bán trái phéị) hoặc chiôm doạt vật liệu nỏ, thi bị phạt tii tìí 
một năm dên năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các triíừng hợp sau day, thi 
bị phạt tù tư ha năm dón mười năm:

a) Có tố chức;

b) Vật phạm Ị ) h á Ị )  có sô lượng lớiì;

5. Người phạm tội còn có thè bị phạt tiổn từ iiAm t r i ẹ u

đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quan ché hoậc cảm CLf t r ú

từ một năm ctên năm năm.
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c) Vận chuyến, mua bán qua biên giới;

d) Crây hậu quá nghiêm trọng;

(1) Tái phạm nguy hiêm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
1)Ị pliạt tù từ bay năm đến mười lăm năm:

a) Vật pliạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gảy hậu quá rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười lAm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
than:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

bi Gáy hậu tjuà đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
dỏng dèn năm nutói triệu dồng, phạt quán chê hoặc câm cư trú 
từ một năm dên nãm năm.

Điều 233. Tội chê tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử  
dụng, mun bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ 
hoặc công cụ hỗ trỢ

1. Người náo chê tạo, tàng trừ, vận chuyển, sứ dụng, mua 
bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ 
trợ, dã bị xứ phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết 
án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm,thì bị 
[)hạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị Ị ihạ t  tìi từ một năm đến năm năm:

a) Có tò chức;

b) Vật phạm pháp có sò lượng lớn;



c) Vận chuyên, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiếm.

3. Người phạm tội có thế bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến nàm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 
một năm đến năm năm.

Đ iều  234. Tội v i phạm  quy định về quản lý vũ khí, 
vật liệu  nổ, công cụ hỗ trỢ

1. Người nào vi phạm quy định về quán lý việc sản xuất, 
sửa chữa, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyên, 
mua bán vũ khí, vật liệu nố, công cụ hồ trợ gây thiệt hại cho 
tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài 
sản của người khác, thì bị plnạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gày hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gáy hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế  dẳn 
đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chận 
kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giừ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

5. Người phạm tội còn có thè bị cấm dam nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm nàm.

Đ iểu  235. Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trỢ gây hậu quả nghiêm 
trọng

1, Người nào được giao vũ khí, vật liệu nô, công cụ hồ trợ
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mà thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng vũ khí, vật liệu 
nố, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả râ"t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba nàm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn cổ thế’ bị câ"m đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Đ iều 236. Tội sản  xuả't, tàng trữ, vận chuyến, sử  
dụng, mua bán trái phép hoặc ch iếm  đoạt châ”t phóng  
xạ

1. Người nào sán xuất, tàng trữ, vận chuyên, sứ dụng, 
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, thì bị phạt 
tù từ hai năm đến bày năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, 
thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tố chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyên, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu quá nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiếm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến mười lâm năm:

a) Vật phạm pháp có sô' lượng rá t lớn;

b) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng.
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4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười lám năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quán chế hoặc cấm cư trú 
từ một năm đến năm nàm.

Đ iều 237. Tội vi phạm  quy định về quản lý chát 
phóng xạ

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, 
trang bị, sử dụng, bảo quán, lưu giữ, vận chuyến, mua bán chát 
phóng xạ, có khả năng thực tế  dẫn đến hậu quẳ nghiêm trọng 
nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến ba nàm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp gây thiệt hại cho tính 
mạng, sức khỏe của người khác, thì bị phạt tù từ ba nâm đến 
mười năm.

3. Phạm tội gáy hậu quả rấ t nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ bảy năm đến mười lăm nàm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thế bị cấm đám nhiệm chức vụ, 
cám hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đến 
năm năm.

Đ iều  238. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử  
dụng hoặc m ua bán trái phép chất cháy, chất dộc

1. Người nào sản xuâ"t, tàng trữ, vận chuyên, sứ dụng,
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2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, 
thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tố chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyến, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm;

a) Vật phạm pháp có số lượng rấ t lớn;

b) Gáy hậu quả rấ t nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thán:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc câ'm cư trú 
từ một năm đến năm năm.

Điều 239. Tội vi phạm  quy định về quản lý châ't 
cháy, chất độc

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, 
trang bị, sứ dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển hoặc mua bán 
chát cháy, châ't độc gây th iệt hại cho tính mạng hoặc gâv 
thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác,

mua bán trái phép chất cháy, chất độc, thì bị phạt tù từ một
năm đến năm nàm.
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2. Phạm tội gây hậu quá rấ t nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gảy hậu quá đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ báy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thê bị cấm đám nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đên 
năm năm.

Đ iều 240. Tội vi phạm  quy định về phòng cháv, 
chữa cháy

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy 
gâv th iệt hại cho tính mạng hoặc gáv th iệt hại nghiêm trọng 
cho sức khỏe, tài sán của người khác, thì bị phạt cái tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng dến nàm năm,

2. Phạm tội gáy hậu qua rấ t nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ ba nàm đến tám năm.

3. Phạm tội gây hậu quả độc biệt nghiêm trong, thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười hai nàm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tẽ dần 
đến hậu quả đặc biệt ngh ■ ■ m trọng nếu không được ngân chặn 
kịp thời, thì bị phạt cảrh  cáo, cải tạo không giam giu đổn hai 
năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng dến hai năm.

5. Người phạm tội còn cỏ thê bị phạt tiền từ nám triệu dung 
đến năm miíơi triệu đồng, cấm dảm nhiệm ch'.'rc vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm dến nàin năm.

Đ iều 241. Tội vi phạm  quy định vc an toàn - vận 
hành công trình đ iện

1. Người náo có một trong các hành VI sau àâ> gây hặu

thì bị phạt tù từ một năm đến nàm nảm.
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qua nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành 
chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm;

a) Cho phép xây nhà, công trình  hoặc tự ý xây nhà, công 
trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình
điện;

b) Gây nổ, gây cháy, đô't rừng làm nương rẫy, làm đổ cây 
ánh hưởng đến an toàn vận hành công trình  điện;

c) Đào hố, đóng cọc, xây nhà lén hành lang bảo vệ đường 
cáp điện ngầm;

d) Thà neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp 
điện ngầm đặt ớ lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc 
biến báo.

2. Phạm tội gây hậu quả rá t nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế  dẫn 
đến hặu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chận 
kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm..

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm nàm.

Điều 242. Tội vi phạm  quv định về khám  bệnh, 
chữa bệnh, sản xuâ't, pha ch ế  thuốc, cấp phát thuốc, 
bán thuốc hoặc dịch vụ V tê khác

1. Người nào vi phạm quv định về khám bệnh, chữa bệnh,
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sản xuát, pha chế, cấp phát thuôc, bán thuôc hoặc dịch vụ y tê 
khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 201 của 
Bộ luật này, gây th iệ t hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khỏe của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ 
luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đă bị kết án về 
tội này, chưa đưực xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù 
từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gáy hậu quả rấ t nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm..

4. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền tư năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, cấm đám nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoăc làm công việc nhất định tư một nàm đến năm nàm,

Đ iểu  243. Tội phá thai trái phép

1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người 
khác gây th iệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khoé cùa người đó hoặc đã bị xử Iv ky luật, xứ 
phạt hành chính về hành vi này hoặc đà bị kết án về tội này, 
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ dến ba năm hoặc bị phạt tù từ một năm đến 
năm nàm.

2. Phạm tội gây hậu quá rá t nghiêm trọng thì bị phạt tu 
từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm,

4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng (lên năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành ngla' hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm.
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Điều 244. Tội vi phạm  quy định về vệ sinh  an toàn  
thực phẩm

1. Người nào chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà 
biết rõ là thực phàm không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an 
toàn gảv thiệt hại cho tính mạng hoặc gây th iệt hại nghiêm 
trọng cho sức khỏe của người tiêu dùng, thì bị phạt tù từ một 
năm đến năm năm.

2. Phạm tội gày hậu qua rấ t nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ ba năm đến mười nàm.

3. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
|)liạt tù tư báy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
dồng đến nàm mươi triệu đồng, câ’m đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhâd định từ một năm đến nàm 
nam.

Điều 245. Tội gây rôi trật tự công cộng

1. Người nào gây rối trậ t tự công cộng gáy hậu quá 
nghiêm trọng hoặc đã bị xứ phạt hành chính về hanh vi này 
hoặc dã bị kết án về tội nàv, chưa được xóa án tích mà côn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, 
cài tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba 
tháng đến hai nàm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến báy nảm:

a) Có dùng vũ khí, hoặc có hành vi phá phách;

b) Có tó chức;

c) Gây cán trớ giao thông nghiêm trọng hoậc gây đình trệ 
hoạt đỏng công cộng;
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d) Xúi giục người khác gày rôr.

đ) Hành hiing người can thiệp báo vệ trậ t tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiếm.

Đ iều 246. Tội xâm  phạm  thi thể, mồ mả, hài cốt

1. Người nào đào, phá mồ má, chiếm đoạt những đồ vật 
đê ớ trong mộ, trẽn  mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi 
thế, mồ mả, hài cỏt, thì bị phạt cái tạo không giam giữ đên 
một nẳm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu qua nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
một năm đến năm nâm.

Đ iều 247. Tội hành nghề mê tín, dị đoan

1. Người nào dùng bói toán, dồng bóng hoậc các hình thức 
mé tín, dị đoan khác gảy hậu qua nghiêm trọng hoặc đã bị xi’f 
phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội nàv, 
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị ph.ạt tiền từ năm 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cái .tạo không giam giữ 
đến ba năm hoẠc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tôi làm chết người hoặc gây hậu quá đặc biệt 
ngh:«m trọng khíí(, thì bị phạt tù tư ba nàm đến mười năm.

3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng.

Điều 248. Tội đánh bạc

1. > :ư(ứ nào đánh bạc dưới bất kỳ hiuh thức nao được 
thua băng tiền hay hiện vặt có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt 
hành chinh về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của 
Bộ luật này hoậc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền tư năm 
triệu dồng đến năm mươi triêu đồng, cải tạo không giam giữ
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
hị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rấ t lớn 
hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiêm.

3. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mưưi triệu đồng.

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá  bạc

1. Người nào tô chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn 
hoặc đã bị xứ phạt hành chính về hành vi quy dịnh tại Điều 
này và Điều 248 cùa Bộ luật nàv uôạc đã bị kết án về một 
trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì 
bị phạt tiền từ mưừi triệu đong đến ba trăm  triệu đồng hoặc 
phạt tìi từ một năm dến nâm nảm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười nâm:

a) Có tính chât, chuyên nghiệp;

b) Thu lợi hát clnnh lớn, rá t lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiếm.

3. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ năm triệu 
dồng đên một trám  triệu đồng, tỊch thu một phần lì. toàn 
bụ tài san.

Điều 250. Tội chứa châp hoặc tiêu  thụ tài sản do 
người khác phạm tội mà có

1. Nguừi nào khong hứa hẹn trước mà chứa cháp, tiéu thụ

đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba nàm.
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tài sản biêt rò là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền 
từ nàm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không 
giam giữ đến ba nàm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bày năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;

d) Thu lợi bâ't chính lớn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười nàm;

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rấ t lớn;

b) Thu lợi bâ"t chính rấ t lớn.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười làm năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;

b) Thu lợi bâ"t chính đặc biệt lớn.

5. Người phạm tội còn có thé bị phạt tiền tư ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản hoặc một trong hai hình phạt này.

Đ iều 251, Tội hỢp p h áp  h óa  tiền , tài sản do pham  
tội mà có

1. Người nào thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân 
hàng hoặc các giao dịch khác đế hợp pháp hóa tiền, tài sản do 
phạm tội mà có hoặc sử dụng tiền, tài sán đó vào việc tién 
hành các hoạt dộng kinh doanh hoặc hoạt động kinh tê khác,
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tô chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội nhiều lần.

3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì 
bị phạt tù từ tám năm dến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thế bị tịch thu tài sản, phạt tiền 
đôn ba lẩn sô' tiền hoặc giá trị tài sản được hợp pháp hóa, cấm 
dảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 
dinh tư một năm đến năm năm.

Diều 252. Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người 
chưa thành niên  phạm  pháp

1. Người nào dụ dỗ, ép buộc người chưa thành niên hoạt 
động phạm tội, sống sa đọa hoặc chứa chấp người chưa thành 
niẻn phạm pháp, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tìi từ ba năm đến mười hai năm;

a) Có tô chức;

b) Dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp, lôi kéo nhiều người;

c) Đối với trẻ em dưới 13 tuồi;

d) Gảy hậu quá nghiêm trọng, rấ t nghiêpi trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng;

đ) Tái pham nguy hiêm.

3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ ba triệu dồng 
dến ba mươi triệu đồng.

thì bị phạt tù từ một năm đến năm nàm.
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Người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm đ 
khoán 2 Điều này, thì còn có thê bị phạt quan chê từ một năm 
đến nàm năm.

Đ iều 253. Tội tru yền  bá văn hóa phẩm dồi trụy

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyến, mua 
bán, tàng trữ  nhằm phó biến sách, báo, tranh, ánh, phim, 
nhạc hoặc những vật phâm khác có tính chất đồi trụy, cũng 
như có hành vi khác truyền bá văn hóa phàm đồi trụv thuộc 
một trong các trường hợp sau đáv, thì bị phạt tiền từ năm 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cái tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm;

a) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

b) Phố biến cho nhiều người;

c) Đă bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đà bị 
kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tố chức;

b) Vật phạm pháp có sô lượng rấ t lớn;

c) Đôì với người chưa thành niên;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiếm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có sô lượng đặc biệt lớn;

b) Gãy hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng.
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4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng.

Đ iều 254. Tội chứa m ại dâm

1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đến 
bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp i?au đây, thì 
bị phạt tù từ nàm năm đến mười làm năm:

a) Có thố chức;

c) Cưỡng bức mại dâm;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Đôl với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 
18 tuối;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

e) Tái phạm nguy hiếm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Đôi với trẻ em từ đủ 13 tuối đến dưới 16 tuối;

b) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến một trăm  triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến nàm năm.

Đ iều 255. Tội m ôi giới m ại dâm

1. Người nào dụ dỗ hoặc dần dắt người mại dâm thì bị 
phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Đôi với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 
18 tuối;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chát chuyên nghiệp;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Tái phạm nguy hiếm;

e) Đối với nhiều ngiíời;

g) Gảv hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười làm năm:

a) Đối với trẻ em tư đũ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gáv hặu quá rấ t nghiêm trọng.

4. Phạm tội gáy hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi nàm.

5. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ một triệu 
đồng đến mười triệu đồng.

Đ iều 256. Tội mua dâm người chưa thành n iên

1. Người nào mua dâm người chưa thành niên từ đủ 16 
tuối đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị }diạt tù từ ba năm đến tám  năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Mua dâm trẻ em tư đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gày tòn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ
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thương tậ t từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị Ị)hạt tù từ báy năm đến mười làm nàm:

a) Phạm tội nhiều lần đỏi với tré em từ đủ 13 tuổi đến 
dưới 16 tuối;

b) Biết mình bị nhiẻm HIV mà vẫn phạm tội;

c) Gây tôn hại cho sức khóe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tậ t từ 61% trớ lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến 
mươi triệu đồng.

CHƯƠNG XX
CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT T ự  

QUAN LÝ HÀNH CHÍNH

Diều 257. Tội chống người thỉ hàn h  công vụ

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng 
thu đoạn khác cản trô  người thi hành công vụ thực hiện công 
vụ cứa họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, 
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ hai nàm đến bảy năm:

a) Có tò chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Xúi giục, lói kéo, kích dộng người khác phạm tội;

d) gãy hậu quà nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiếm.

272



Đ iều 258, Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ 
xâm  phạm  lợi ích  của Nhà nước, quyền, lợi ích hỢp 
pháp  của tồ  chức, công dân

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do 
báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và 
các quyền tự do dàn chú khác xám phạm lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của tò chức, công dân, thì bị phạt 
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ha năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bảy nàm.

Đ iều 259. Tội trôn tránh nghĩa vụ quân sự

1. Người nào khòng chấp hành đúng quy định ciia pháp 
luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi 
nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đả bị xử phạt hành 
chính về hành vi này hoặc đã bị kẽt án về tội này, chưa được 
xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đâv, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Tự gâv thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe cua 
mình;

b) Phạm tội trong thời chiên;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

Đ iều 260. Tội không châp hành lệnh  gọi quân nhân  
dự bị nhập ngũ

1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành 
lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp có lệnh tống động viên, 
lệnh động viên cục bộ, có chiên tranh hoặc cỏ nhu cầu tăng
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cường cho lực lượng thường trực cua quân đội đê chiên đấu bao 
vệ địa phương, báo vệ chú quyền lãnh thô, thì bị phạt cai tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm.

2. Phạm tội thuộc môt trong các trường hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bày năm;

a) Tự gâv thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe cùa 
mình;

b) Lôi kéo người khác phạm tội.

Đ iều 261. Tội làm trái quv định về v iệc  thực h iện  
nghĩa vụ quân sự

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quv 
định về đăng kv nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngủ, gọi tập trung 
huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba nftm 
hoác phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong thời chiến thì bị phạt tù từ hai năm 
đến báy năm.

3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đàm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm.

Đ iều 262. Tội cản trở v iệc  thực h iện  nghĩa vụ quân  
sự

1. Người nào cố ý cản trớ việc đăng ký nghia vụ quàn sự, 
gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt canh cáo, 
cải tạo không giam giừ đến hai nảm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm.

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
hoặc trong thời chiến, thì bị phạt tù từ một năm đến năm 
năm.
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Đ iều 263. Tội cô ý làm lộ bí mật Nhà nước; tội 
chiêm  đoạt, mua bán, tiêu  hủv tài liệu  bí mật Nhà nước

1. Người nào cô' ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc chiếm 
đoạt, mua bán, tiêu húy tài liệu bí mật Nhà nước, nếu không 
thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 của Bộ luật này, thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội gảy hậu quá nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
nâm năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quá rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biột 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười nàm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thẻ bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đên một trăm  triệu đồng, câ'm đám nhiệm chức vụ, cảm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm.

Đ iều  264. Tội vô ý làm lộ bí m ật Nhà nước, tội làm  
mâ"t tà i liệu  bí m ật Nhà nước

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc làm mâ't 
tài liệu bí mật Nhà nước, thì hị phạt cái tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gáy hậu quả nghiêm trọng, thi bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đám nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm nàm.

Đ iểu 265. Tội giả m ạo chức vụ, câp bậc

Người nào giá mạo chức vụ, câp bậc thực hiện hành vi 
trá i pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
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1. Người nào sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị 
thực, hộ khẩu, hộ tịch hoặc các loại giấy chứng nhận và tài 
liệu khác cùa cơ quan, tố chức và sử dụng giấy tờ đó thực hiện 
hành vi trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 
cánh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cái 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
n<àm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tô chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gày hậu quả râ't nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng.

3. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ một triệu 
đồng đến năm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định tCí một năm đến năm năm.

Đ iều 267. Tội làm giả con dâ'u, tài liệu  của cơ quan, 
tố chức

1. Người nào làm giá con dâu, tài liệu hoặc giấy tờ khác 
cúa cơ quan, tô chức hoặc sử dụng con dâu, tài liệu, giâV tờ đó 
nhàm lừa dối cơ quan, tô chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền 
từ lìồm tiáệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tìi từ 
sáu tliáng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến năm năm;

a) Có tô chức;

Đ iề u  266. T ộ i sử a  c h ữ a  g iấ y  c h ứ n g  n h ậ n  v à  c á c  t à i

l iệ u  c ủ a  c ờ  q u a n , to  c h ứ c
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b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiếm.

3. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị pìiạt tù từ bỏ’n năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng.

Đ iều  268. Tội ch iếm  đoạt, mua bán, tiêu  hủy con  
dâu, tài liệu  của cơ quan Nhà nước, tố chức xã hội

1. Người nào chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép con 
dâh, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tố chức xã hội không thuộc 
tài liệu bí mật Nhà nước hoặc bí mật công tác, thì bị phạt tiền 
từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cái tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tô chức;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiem.

3. Người phạm tội còn có thế bi phạt tiền tư một triệu 
đồng đến năm triệu dồng, cám dám nhièm chưc vụ, cấm liành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nàm dên năm nám.

Đ iều 269. Tội không châp hành các quyết fỉịnh 
hành chính của cơ quan Nhà nu'õc có thẩm quyển về 
v iệc  đưa vào cơ sở giáo dục, cư sỏ chửa bệnh, quản chê 
hành chính

Người nào cố ý không châ'p hànn quyc' ilỊnh Lanh chính
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cua cơ quan Nhà nước có thâm quyền về việc đưa vào cơ sở 
giáo dục, cơ sớ chữa bệnh, auản chê hành chính mặc dù đã bị 
áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiêt, thì bị phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm.

Điều 270. Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà
ở

1. Người nào chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà trá i phép, 
đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về 
tội nàv, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải 
tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
liai năm.

Nhà ở, công trình xây dựng trái phép có thể bị dỡ bỏ, 
trưng mua hoặc tịch thu.

2. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến nàm mươi triệu đồng.

Điều 271. Tội vi phạm các quy định vể xuâ't bản, 
phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa 
hình, băng hình hoặc các â*n phẩm khác

1. Người nào vi phạm các quy định về xuâ't bản và phát 
hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng 
hình hoặc các ấn phẩm khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 
từ mười triêu đồng đến một trăm  triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến một nàm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một 
nâm.

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nàm đến năm 
năm.
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1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng 
các di tích lịch sứ, văn hóa, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ hai triệu đồng đến 
hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rấ t nghiêm 
trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến 
bảv năm.

Điều 273. Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới

1. Người nào vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc các 
quy định khác về khu vực biên giới, đă bị xử phạt hành chính 
về hành vi này hoặc đả bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến 
năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Tái phạm hoặc phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì 
bi phạt tù từ hai năm đến bằv năm.

3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, câm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 274. Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, tội ở  
lại nước ngoài hoặc ở  lại Việt Nam trái phép

Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại nước 
ngoài, ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi nàv mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu

Đ iề u  272. T ộ i v i  p h ạ m  c á c  q u y  đ ịn h  v ề  b ả o  v ệ  v à  sử

d ụ n g  d i  t íc h  l ị c h  sử , v ă n  h ó a , d a n h  la m , t h ắ n g  c ả n h  g á y

h ậ u  q u ả  n g h iê m  t r ọ n g
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đồng đến năm mươi triệu đồng hoậc phạt tù từ ba tháng đến 
hai năm. ■ '

Điều 275. Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trôn đi 
nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

1. Người nào tố chức, cường ép người khác trốn đi nước 
ngoài hoặc ớ lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trưừng 
hợp quy định tại F3iều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai 
năm đến bảy năm.

2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quá nghiêm trọng 
hoặc râ't nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười 
haỉ năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiê.m trọng, thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

Điều 276. Tội xúc phạm Quôc kỳ, Quôc huy
Người nào cô Ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt 

cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm.

CHƯƠNG XXI
CÁC TỘI PHẠM VỀ CHÚC v ụ

Điều 277. Khái niệm tội phạm về chức vụ

Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm 
hoạt động đúng đắn cua cơ quan , tô chưc do người có chưc vụ 
thực hiện trong khi thưc hiện cóng vụ.

Người có chức vụ nói trôn dãy là người do bô nhiệm, do 
dân cử, do hợp đồng hoạc do mót hình tiuVc khác, có hưởng 
lương hoặc không hương hícmg, dược giao tliực hiện một công 
vụ nhất dịnh và có quyồn hạn nhất dịnli trong khi thực hiện 
công vụ.
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MỤC A
CÁC TỘI PHẠM VỂ THAM NHỮNG

Điều 278. Tội tham ô tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 
sán mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ năm trăm 
nghìn đồng dến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới nàm 
trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau 
đáy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Gây hậu quá nghiêm trọng;

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A 
Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ báy năm đến mười lăm năm:

a) Có tô chưc;

b) Dùng thú đoạn xao quyệt, nguy hiểm;

c} Phạm tội nhiều lần;

d) Chiếm đoat tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưứi hai trăm  triệu đồng;

đ) Gâv hậu quá nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị pha* ; ỉ! tù' mười lăm năm đến hai mươi nàm;

a) ( biếm doạt tài sản có giá trị từ hai trâm  triệu đồng 
đốn dưới nam tr:1m triệu dồng;

b) Gãv liạu qua rất nghiêm trọng khác.

4. Pliạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tu hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
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a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm  triệu đồng 
t  ̂ Ịên;

b) Gáy hậu quá dặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm nàm, có thể bị phạt tiền từ mười 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài sản.

Điều 279. Tội nhận hôl ỉộ

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc 
qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích 
vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm 
trảm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm 
trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau 
đây đế làm hoặc không làm một việc ''•ì lợi ích hoặc theo yêu 
cầu của người đưa hô'i lộ, thì hậ phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm:

a) Gây hậu quả nghiêm trọng;

b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A 
Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đâ>, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tô chức;

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Biết rõ của hôi lộ là tải sản của Nhà nước;

đ) Đòi hỏi lộ, sách nhiễu hoặc dùng thú đoạn xảo quyệt;

e) Của hôi lộ co gi.á trị từ mười triệu đồng dến dưới năm
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mươi triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đâv, thì 
bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

a) Của hôi lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới 
ba trăm  triệu đồng;

b) Gáy hậu quả râ't nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hôi lộ có giá trị từ ba trăm  triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọngkhác.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhât 
định từ một năm đến năm năm, có thế bị phạt tiền từ một lần 
đến năm lần giá trị của hối lộ, bị tịch thu một phần hoặc toàn , 
bộ tài sản.

Điều 280. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 
đoạt tài sản

1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 
sản của người khác có giá trị từ năm trăm  nghìn đồng đến 
dưới nàm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm  nghìn đồng 
nhưng gảy hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý ký luật về hành 
vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 
A Chương nàv, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị 
phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thi 
bị phạt tù từ sáu năm dến mười ba năm:

a) Có tô chức;

b) Dùng thú đoạn xáo quyệt, nguy hiêm;
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c) Phạm tội nhiều lần;

d) Tái phạm nguy liiếm.

đ) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai tràm  triệu đồng;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm;

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai tràm  triệu đồng 
đến dưới năm trăm  triệu đồng;

b) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân;

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm  triệu đồng 
trớ lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm, có thế bị phạt tiền từ mười 
triệu đồng đén năm mươi triệu đồng.

Điều 281. Tội lợi dụng chức vụ, quyển hạn trong 
khi th i hành  côn g  vụ

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi 
ích của Nhà nước, cua xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công 
dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 
tù từ một năm dấn nẳm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Có tô cliức;
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b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rá t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mưừi năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn bị câ'm đảm nhiệm chức vụ nliât 
định từ một năm đến năm năm, có thế bị phạt tiền từ ba triệu 
đồng đến ba mươi triệu đồng.

Điểu 282. Tội lạm quyển trong khi thi hành công vụ

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt 
quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi 
ích của Nhà nước, cứa xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công 
dân, thì bị phạt tù từ một năm dấn bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm;

a) Có tô chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đám nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm nàm, có thê bị phạt tiền từ ba triệu 
đồng đến ba mươi triệu đổng.

Diều 283. Tội lợi dụng chức vụ, quvền hạn, gây ánh 
hưởng đôl với người khác để trục lợi

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiép hoặc 
qua trung gian đã nhận hoặc sê nhận tiền, tài sán hoặc lợi ích 
vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ nàm 
trăm  nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm
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trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý 
ky luật về hanh vi này mà còn vi phạm, đẽ dùng ánh hưởng 
cua mình thúc đâv người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc 
không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực 
tiêp đến công viêc của họ hoặc làm một việc không được phép 
làm, thi bị phạt tù từ một nàm đén sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù tìí sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tô chức;

bi Phạm tội nhiều lần;

c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật châ't khác có giá trị từ 
mười tnệu đồng đẽn dưới năm mươi triệu đồng;

d) Gâv hậu quá nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị pliạt tù tư mười ba nam đến hai mươi năm:

a) Tiền, tài san hoặc lợi ích vật châ't khác có giá trị từ 
năm mươi triệu đồng dến dưới ba trăm  triệu đồng;

b) Gáy hậu quá râ'i nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật châ't khác có giá trị từ 
ba trăm triệu đồng trớ lên;

bt Gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ mọt năm đến nàm năm, có thế bị phạt tiền từ một lần 
đến năm lần số tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi.

Điều 284. Tội giả mạo trong công tác

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi
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dụng chức vụ, quyền liạn thực hiện một trong các hành VI sau 
đây, thì bị phạt tù tu mội năm đẽn nãm năm:

a) Sứa chữa, làm sai lệch nội dung giây từ, tái liệu;

b) Làm, cấp giây tờ giá;

c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dây, thì 
bị phạt tù từ ba nàm đến mưừi nám:

a) Có tô chức;

b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lặp hoăc cấp 
các giấy tờ, tài liệu;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Gây hậu qua nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm irọng thì l.Ị phạt tù 
từ bảy năm đến mười lăm năửi.

4. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn bị Cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc 
làm cÔPg việc nhất định từ một năm đẻn năm năm, có thế bị 
phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

MỤC B
CÁC TỘI PHẠM KHÁC VẾ CHỨC Vlĩ

Điều 285. Tội thiêu trách nhiệm gây hậu quả 
nghiêm trọng

1. Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện 
hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quá 
nghiêm trọng, nêu không thuộc trường hợp quy định tại các
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Điều 144, 235 và 301 cúa Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo 
không giam giừ đến ba năm hoác phạt tù từ sáu tháng đến 
năm nam.

2. Phạm tội gáy hậu quá rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù tù ba năm đến mười hai năm.

3. Người phạm tội còn bị câm đám nhiệm chức vụ, cá'm 
hành nghề hoặc làm còng việc nhất định từ một nảm đến năm 
năm.

Điều 286. Tội cô ý làm lộ bí mật công tác, tội 
chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủv tài liệu bí mật công 
tác

1. Người nào cô V làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm 
đoạt, mua bán, tiêu húy tài liệu bí mật công tác, nếu không 
thuộc trường hợp quv định tại Điều 80 và Điều 263 của Bộ luật 
nà3', thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gáy hậu quá nghiêm trọng thì bị phạt tù tíf 
hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn bị cấm đám nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhát định từ một nãm đến năm 
năm.

Diều 287. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm 
mât tài liệu bí mật công tác

1. Người nào vò ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất 
tài liệu bí mật công tác gây hậu quá nghiêm trọng, rất nghiêm 
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp 
quy định tại Điều 264 cua Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, 
cai tạo không giam giừ đẻn hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm.
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2. Người phạm tội còn có thê bị câ'm đam nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhâ't định từ một năm đến 
năm nàm.

Điều 288. Tội dào nhiệm

1. Người nào là cán bộ, công chức mà cô' ý từ bỏ nhiệm vụ 
công tác gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến hai nàm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Lôi kéo người khác đào nhiệm;

b) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai hoặc 
trong những trưòng hợp khó khăn đặc biệt khác của xã hội;

c) Gây hậu quả rá t nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng.

3. Người phạm tội còn có thê bị cá'm đảm nhiệm chức vụ 
nhât định từ một nàm đến năm năm.

Điều 289. Tội đưa hôi lộ

1. Người nào đưa hôi lộ mà cùa hôi lộ có giá trị từ năm 
trăm  nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm 
trăm  nghìn đồng nhưng gây hậu quá nghiêm trọng hoặc vi 
phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ một nàm đèn sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

a) Có tố chức;

b) Dùng thu đoạn xảo quyệt;

c) Dùng tài sản Nhà nước đê đưa hô'i lộ;

d) Phạm tội nhiều lần;
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đ) Cứa hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm 
mươi triệu đồng;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm;

a) Của hối lộ có giá trị từ  năm mươi triệu đồng đến dưới 
ba trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả râ t nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi nâm, tù chung thân  hoặc tử hình:

a) Của hôi lộ có giá trị từ ba trăm  triệu đồng trở lên;

b) Gáy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ một lần đến 
năm lần giá trị của hối lộ.

6. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước 
khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả  lại 
toàn bộ của đả dùng đê đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động 
khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách 
nhiệm hình sự và được trả  lại một phần hoặc toàn bộ của đã 
dùng đế dưa hôi lộ.

Điều 290. Tội làm m ôi giới hôi lộ

1. Người nào làm môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị 
tư nàm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới 
năm trâm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc 
vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
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a) Có tổ chức;

b) Dùng thu đoạn xảo quyệt;

c) Biết của hôi lộ là tài sản của Nhà nước;

d) Phạm tội nhiều lần;
i '

đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm 
mươi triệu đồng;

e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm nàm;

a) Của hôi lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưởi 
ba trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rấ t nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai nàm đến haí mươi năm:

a) Của hôì lộ có giá trị từ ba tràm  triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến 
năm lần giá trị của hôi lộ.

6. Người môi giới hôì lộ mà chủ động khai báo trước khi 
bị phát giác, thì có thế' được miễn trách nhiệm hình sự.

Đ iều 291. Tội lợi dụng ảnh hưởng dôl với người có 
chức vụ, quyền hạn  để trục lợi

1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền, tài 
sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có 
giá 'trị từ năm trăm  nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng 
hoặc dưới nàm trăm  nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm 
trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để
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dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền 
hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ 
hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ một 
năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ha năm đến mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật châ"t khác có giá trị 
từ năm mươi triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng, rấ t nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng khác.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến 
năm lần sô tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi.

CHƯƠNG XXII
CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Điều 292. Khái niệm  tội xâm  phạm  hoạt động tư  
pháp

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi 
xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan điều tra, kiểm 
sát, xét xứ và thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Điều 293. Tội truy cứu trách nhiệm  hình sự  người 
không có tội

1. Người nào có thấm quyền mà truy cứu trách nhiệm 
hình sự người mà mình biết rõ là không có tội, thì bị phạt tù 
từ một nàm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì
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a) Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm an 
ninh quô'c gia hoặc tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quá rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệin chức vụ nhất 
định từ một năm đến nàm năm.

Đ iều  294. Tội không truy cứu trách nhiệm  hình sự  
người có tội

1. Người nào có thẩm  quyền mà không truy cưu trách 
nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội, thì bị phạt tù 
từ sáu tháng đến ba nám.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy nàm:

a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội 
xâm phạm an ninh quô'c gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt 
nghiêm trọng;

b) Gây hậu quả nghiêm, trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả râ’t lighiếm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù tư năm năm đèn mười hai năm.

4. Người phạm tội còn bị câ'm đám nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm.

Đ iều 295. Tội ra bản án trái pháp luật

1. Thẩm phán, Hội thấm nào ra bản án mà mình biêl rờ 
là trái pháp luật, thì bị phạt tù từ một n<ăin đẽn nàm nám.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trong thì bị phạt lù tií

bị phạt tù từ ba năm đến mười nàm:
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3. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêrá trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm nàm. 1

4. Người phạm tội còn bị căm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến nârn năm.

Điều 296. Tội r-a quyết định trái pháp luật

1. Người nào có thẩm  quyền trong hoạt động điều tra, 
truy tố, xét xử, thi hành án ra quyết định mà mình biết rõ là 
trái pháp luật gây th iệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của tổ’ chức, công dân, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm.

2. Phạm tội gáy hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
hai nàm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả râ't nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm nàm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm.

Đ iều 297. Tội ép buộc nhân v iên  tư pháp làm  trái 
pháp luật

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc nhân 
viên tư pháp làm trái pháp luật trong hoạt động điều tra, truy 
tô', xét xử, thi hành án gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt 
tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng các thủ 
đoạn nguy hiểm, xảo quyệt khác;

ba năm đến mười năm.
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3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm nàm.

Đ iều  298. Tội dùng nhục hình

1. Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, 
truy tố, xét xử, thi hành án, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến báy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả râ"t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai nàm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất
định từ một năm đến nàm năm, ’

Đ iều  299. Tội bức cung

1. Người nào tiến hành điều tra, truy tố, xét xử mà bằng 
các thủ đoạn trái pháp luật buộc người bị thẩm vân phải khai 
sai sự th ậ t gây hậu quẳ nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ sáu 
tháng đến ba nărn.

2. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ hai nàm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm.

Đ iều  300. Tội làm  sai lệch  hồ sơ  vụ án

1. Điều tra  viên, Kiểm sát viên, Thâm phán, Hội thấm,

b) Gây hậu quá rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm
trọng.
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Thư ký Tòa án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người 
bảo vệ quyền lợi đương sự nào mà thêm, bớt, sửa đổi, đánh 
tráo, hủy, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án hoặc 
bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ 
án, thì bị phạt tù từ một năm đến năm nàm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tố chức;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tìi từ báy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn bị câm đám nhiệm chức vụ, làm 
công việc nhất định từ một nàm đến năm năm.

Đ iều 301. Tội th iêu  trách nhiệm  đế người bị giam, 
giữ  trôn

1. Người nào trực tiếp quản lý, canh gác, dần giái người bị 
giam, giữ mà thiếu trách nhiệm đê người đó trôn gây hậu quá 
nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giư đến hai năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba nàm.

2. Phạm tội đê người bị giam, giữ về một tội nghiêm 
trọng, rấ t nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trôn hoặc gây 
hậu quả rấ t nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến báy 
năm.

3. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhád 
đinh từ một năm đến năm năm.
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Đ iều 302. Tội tha trái pháp luật người đang bị 
giam, giữ

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạrn quyền 
tha trái pháp luật người đang bị giam, giữ, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm.

2. Phạm tội tha trái pháp luật người đang bị giam, giữ, về 
tội rấ t nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây 
hậu quả râ't nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người pham tội còn bị câ'm đảm nhiệm chức vụ nhâ't 
định từ một năm đến năm nàm.

Điều 303. Tội lợi dụng chức vụ, quyển hạn giam, 
giữ người trái pháp luật

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn không ra quyết 
định hoặc không chấp hành quyết định trả  tự do cho người 
được trả  tự do theo quy dịnh của pháp luật, thì bị phạt tù từ 
sáu tháng đến ba nàm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ
hai năm d 'ii bảy năm.

3. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người phạm tội còn bị câm đảm nhiệm chức vụ nhát 
đinh từ một năm đên năm năm.

Điểu 304. Tội không châ'p hành án

Người nào cố ý không châp hành bản án, quyết định của
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Đ iều 305. Tội không th i hành án

1. Người nào có thấm  quyền mà cô ý không ra quyết định 
thi hành án hoặc không thi hành quyết định thi hành bản án, 
quyết định của Tòa án gày hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị 
xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù tư sáu tháng đến 
ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Đ iều 306. Tội cản  trở v iệc  th i hành án

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở 
việc thi hành án gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba nám hoặc bi phạt tù từ sáu tháng đến 
ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị 
phạt tù từ hai nàm đến năm năm:

a) Có tố chức;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn bị câ'm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ  một năm đến năm năm.

Đ iều 307. Tội khai báo gian dôi hoặc cung câp tài 
liệu  sai sự  thật

1. Người giám định, người phiên dịch, người làũi chứng 
nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài 
liệu mà mình biết rỏ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, cái

Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện
pháp cường chê cần thiết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
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tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến một năm. < J

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Có tô chức;

b) Gáy hậu quả nghiêm, trọng. j i , , (

3. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có th ể  bị câm đảm nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.

Đ iều 308. Tội từ  chối khai báo, từ  chối k ết luận  
giám  định hoặc từ chối cung câp tài liệu

1. Người nào từ chối khai báo nếu không thuộc trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 22 của Bộ luật này hoặc trốn tránh 
việc khai báo, việc kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp 
tài liệu mà không có lý do chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, 
cải tạo không giam giữ đến một nàm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến một nàm.

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
câ'm hành nghề hoặc làm công việc nhất địiíh từ một năm đến 
năm nàm.

Điều 309. Tội m ua chuộc hoặc cưỡng ép người khác 
khai báo gian dối, cung cấp. tà i liệu  sa i sự  thật

1. Người nào mua chuộc hoặc cường ép người làm chứng, 
ngLíời bị hại khai báo gian dôì, cung cấp tài liệu sai sự thật, 
người giám định kết luận gian dôì, người phiên dịch dịch 
xuyên tạc, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng các thủ 
đoạn nguy hiểm khác;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Đ iều 310. Tội vi phạm  v iệc  niêm  phong, kê b iên  
tài sản

1. Người nào được giao giữ tài sản bị kê biên, bị niêm 
phong hoặc vật chứng bị niêm phong mà có một trong các 
hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba nàm;

a) Phá húy niêm phong;

b) Tiêu dùng, chuyến nhượng, đánh tráo, câ't giấu, hoặc 
hủy hoại tài sán bị kê biên;

c) Gáy hậu quả nghiêm trọng.

2. Phạm tội gây hậu quả râ"t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm.

D iều 311. Tội trôn khỏi nơi giam , giữ hoặc trốn  
khi dang bị dẫn giải, đang bị xét xử

1. Ngưưi nào dang bị giam, giữ, đang bị dần giải hoặc 
đang hị xét xử mà bó trốn, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến 
năm năm.

2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù tư ba năm đến mười năm:

a) Có tô chức;
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b) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn
giai

Đ iều 312. Tội đánh tháo người bị giam, giữ, người 
đang bị dẫn giải, người dang bị xét xử

1. Người nào đánh tháo người đang bị giam, giữ, đang bị 
dẫn giải hoặc đang bị xét xử, nếu không thuộc trường hợp quy 
định tại Điều 90 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến báy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm nàm đến mười hai năm:

a) Có tô chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Dùng vũ lực đôl với người canh gác hoặc người dẫn giái;

d) Đánh tháo người bị kết án về tội xâm phạm an ninh 
quôc gia hoặc người bị kết án tử hình;

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng, rấ t nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhâ't định từ một năm đến năm năm.

Đ iều 313. Tội che giâ'u tội phạm

1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giâu một trong 
những tội phạm quy định tại các điều sau đây, thì bị phạt cải 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
nàm năm;

- Các điều từ Điều 78 đến Diều 91 về các tội xâm phạm an 
ninh quôc gia;

- Điều 93 (tội giết người); Điều 111, các khoản 2, 3 và 4 
(tội hiếp dâm); Điều 112 (tội hiếp dâm trẻ em); Điều 114 (tội
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V /^vĐiều 120. (tội mua-bán, đánh i tráo í hoặc chiếm đoạt trẻ
em); . ■ ■ ; . '

- Điềụ 133 (tội cướp tài sản); Điều 13d (tội bắt cóc nhằm 
chiếm đoạt tà i sản); Điều 1138, các khoán 2, 3 ,và 4 (tội trộm 
cắp tài sản); Điều 139, các khoản 2, 3 và 4 (tội lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản); Điều 140, các khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng tín 
nhiệm chiếm đoạt tài sản), Điều 143, các khoản 2, 3 và 4 (tội 
hủy hoại hoặc cố ý lànri hư hỏng tài sản);

- Điều 153, các khoán 3 và 4 (tội buôn lậu); Điều 154, 
khoản 3 (tội vận chuyên trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên 
giới); Điểu 155, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, tàng trữ, vận 
chuyên, buôn bán hàng cấm); Điều 156, các khoản 2 và 3 (tội 
san xuất, buôn bán hàng giả); Điều 157 (tội sản xuất, buôn 
bán hàng giẳ là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuôc 
phòng bệnh); Điều 158, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, buôn 
bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc 
thú y, thuôc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi); Điều 
160, các khán 2 và 3 (tội đầu cơ); Điều 165, các khoản 2 và 3 
(tội cô ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế  
gáy hậu quả nghiêm trọng); Điều 166, các khoản 3 và 4 (tội 
lập quỹ trái phép); Điều 179, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm 
quy định về cho vay trong hoạt động của các tố chức tín  dụng); 
Điều 180 (tội làm, tàng trữ, vận chuyến, lưu hành tiền giả, 
ngân phiếu giả, công trái giả); Điều 181 (tội làm, tàng trữ, vận 
chuyên, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác); Điều 
189, các khoán 2 và 3 (tội hủy hoại rừng);

- Điều 193 (tội sản xuâ't trái phép châ't ma túy); Điều 194 
(tội tàng trữ, vận chuyến, mua bán trá i phép hoặc chiếm đoạt 
chất ma túv); Điều 195 (tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái

cưỡng dâm trẻ em), Điều 116, các khoản 2 và 3 (tội dâm ô đôi
với tré em); Điều 119, khoản 2 (tội mua bán phụ nữ);
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phép hoặc chiếm đoạt tiền chât dùng vào việc sản xuâ"t trái 
phép chất ma túy); Điều 196, khoản 2 (tội sản xuât, tàng trữ, 
vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc 
sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 197 (tội tổ 
chức sử dụng trá i phép chất ma túy); Điều 198 (tội chứa châ'p 
việc sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 200 (tội cưỡng bức, 
lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 201, 
các khoản 2, 3 và 4 (tội vi phạm quy định về quán lý sứ dụng 
thuôc gây nghiện hoặc các chát ma túy khác);

- Điều 206, các khoản 2, 3 và 4 (tội tô chức đua xe trái 
phép); Điều 221 (tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy); Điều 230 
(tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyên, sử dụng, mua b4n trái phép 
hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân 
sự); Điều 231 (tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng 
về an ninh quốc gia); Điều 232, các khoản 2, 3 và 4 (tội chê 
tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt vật liệu nổ); Điều 236, các khoản 2, 3 và 4 (tội sản 
xuâ't, tàng trữ, vận chuyên, sứ dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt chất phóng xạ); Điều 238, các khoán 2, 3 và 4 (tội 
sản xuất, tàng trữ, vận chuyến, sứ dung hoặc mua bán trái 
phép chất cháy, chát độc);

- Điều 256, các khoản 2 và 3 (tội mua dâm ngứời chưa 
thành niên;

- Điều 278, các khoản 2, 3 và 4 (ỉội tham ô tài sán); Điều 
279, các khoản 2, 3 và 4 (tội nhậri hôì lộ); Điều 280, các khoản 
2, 3 và 4 (tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 
sản); Điều 281, các khoản 2 và 3 (tội lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn trong klìi ihi hành công vụ); Điều 282, các khoan 2 và 3 
(tôi lạrn quyền trong khi thi hành công vụ); Điều 283, các 
khoản 2, 3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gày ánh 
hướng đôi với người khác đê trục lợi); Điều 284, các khoán 2, 3 
và 4 (tội giả mạo trong công tác); Điều 289, các khoản 2, 3 và
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4 (tội đưa hối lộ); Điều 290, các khoản 2, 3 và 4 (tội làm môi 
giới hối lộ);

- Điều 311, khoản 2 (tội trôn khỏi nơi giam, giữ hoặc trôn 
khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xứ);

- Các điều từ Điều 341 đến Điều 344 về các tội phá hoại 
hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quvền hạn 
cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác 
bao che người phạm tội, thì bị phạt tù từ hai năm đến bày 
năm.

Đ iều 314. Tội không tô g iác tội phạm

1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy 
định tại Điều 313 cua Bộ luật này đang được chuân bị, đang 
hoặc đã được thực hiện mả khòng tó’ giác, thì bị phạt canh 
cáo, cải tạo không giam giữ đến ba nàm hoặc phạt tìi tìí ba 
tháng đến ba nám.

2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh 
chị em ruột, vỢ hoặc chồng cua người phạm tội phải chịu trách 
nhiệm hình sự về việc không tò giác các tội xâm phạm an 
ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng 
theo quy định tai khoản 1 Điều này.

3. Người không tỏ' giác nếu đã có hành động can ngăn 
người phạm tội hoặc hạn cbiê tác hại của tội phạm, thì có thê 
được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miền hình phạt.
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CHƯƠNG XXIII
CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA \ạ j,

TRÁCH NHIỆM CUA QUÂN NHAN

Đ iều  315. N hững người phải chịu trách nhiệm  hình  
sự  về các tội xâm  phạm  nghĩa vụ, trách nhiệm  của 
quân nhân

Quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập 
trung huấn luyện, công dân được trưng tập vào phục vụ trong 
quân đội, dân quân, tự vệ phôi thuộc với quân đội trong chiến 
đấu, phục vụ chiến đấu phải chịu trách nhiệm hình sự về các 
tội phạm do mình thực hiện được quy định tại Chương này.

Đ iều 316. Tội chống m ệnh lện h

1. Người nào chông mệnh lệnh của người chi huy trực tiếp 
hoặc của cấp trên  có thẩm  quyền, thì bị phạt tù từ sáu tháng 
đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đên mười năm:

a) Là chi huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Dùng vũ lực;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiên sự, 
trong trường hợp đặc biệt khác hoặc gây hậu quả rấ t nghiêm 
trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

305



Đ iều 317. Tội châ'p hành không nghiêm  ch ỉnh  m ệnh  
lệnh

1. Người nào chấp hành mệnh lệnh một cách lơ là, chậm 
trễ, tùy tiện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến 
ba năm.

2. Phạm tội trong chiến đâu, trong khu vực có chiến sự 
trong trường hợp đặc biệt khác hoặc gây hậu quả rấ t nghiêm 
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai nàm 
đến mười nàm.

Điều 318. Tội cản trở đổng đội thực h iện  nghĩa vụ, 
trách nhiệm

1. Người nào cản trở đồng đội thực hiện nghĩa vụ, trách 
nhiệm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai nàm đến mười năm:

a) Lôi kéo người khác phạm tội;
b) Dùng vũ lực;
c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rấi nghiêm trọng.
3. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự 

hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy 
năm đến mười lăm năm.

Đ iều 319. Tội làm  nhục, hành hung người chỉ huy  
hoặc câp trên

1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm 
nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc hành hung người chỉ 
huy hay cấp trên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 
năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba nàm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, râ t nghiêm trọng

306



hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bày 
năm.

Đ iều 320. Tội làm  nhục hoặc dùng nhục hình đôi 
với câp dưới

1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm 
nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc dùng nhục hình đối 
với cấp dưới, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rấ t nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai nàm đến bảy 
năm.

Đ iều 321. Tội làm  nhục, hành hung đồng đội

1 . Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh 
dự hoặc hành hung đồng đội, nếu giữa họ không có quan hệ 
công tác thuộc trường hợp quy định tại Điều 319 và Điều 320 
của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, râ't nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ một năm đên 
năm năm.

Đ iều  322. Tội đầu hàng địch

1. Người nào trong chiến đấu mà đầu hàng địch, thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười lăm nàm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Là chỉ huy hoặc sl quan;

b) Giao nộp cho địch vù khí, phương tiện kỹ thuật quân sự 
hoặc tài liệu quan trọng;
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c) Lôi kéo người khác phạm tội;

đ ) Gâv hậu quả nghiêm trọng hoặc rấ t nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thi bị 
phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điểu 323. Tội khai báo hoặc tự  n gu yện  làm  v iệc  cho  
địch khỉ bị bắt làm tủ binh

1. Người nào khi bị địch bắt làm tù binh mà khai báo bí 
mật quân sự hoặc tự nguyện làm việc cho địch, thì bị phạt tù 
tư một năm đến bảy nàm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bày năm đến mười lăm năm;

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Đối xứ tàn ác với tù binh khác;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rấ t nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thán.

Điểu 324. Tội bỏ vị trí ch iến  đâu

1. Ngirời nào bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm 
vụ trong chiến đâu, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai 
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm:

a) Là chí huy hoặc sĩ quan;

b) Bo vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu 
quan trọng;

c) Lôi kéo người khác phạm tội;
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3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Đ iểu 325. Tội đào ngũ

1. Người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm tròVi tránh 
nghĩa vụ đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm 
hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc trong thời chiến, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc tù từ sáu tháng 
đến năm nàm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến tám  năm;

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;
b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Mang theo, vứt bỏ vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự 
hoặc tài liệu quan trọng.

d) gâv hậu quả râ't nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

Đ iều 326. Tội trốn tránh nhiệm  vụ

1. Người nào tự gây thương tích, gây tổn hại đến sức khỏe 
cúa mình hoặc dùng thủ đoạn gian dôd khác để trốn tránh 
nhiệm vụ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ dến ba năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các triíòiig hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai nàm đến bảy năm;

a) Là chí huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi keo người khác phạm tội,
c) Phạm tội trong thời chiến;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng.
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3. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

Điều 327. Tội cố  ý làm  lộ bí m ật công tác quân sự, 
tội chiếm  đoạt, mua bán hoặc tiêu  hủy tà i liệu  bí m ật 
công tác quân sự

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự hoặc chiếm 
đoạt, mua bán, tiêu húy tài liệu bí mật công tác quân sự, nếu 
không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 263 của Bộ 
luật này, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, râ t nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm.

Đ iều 328. Tội vô ý làm  lộ bí m ật công tác quân sự, 
tội làm mất tài liệu  bí m ật công tác quản sự

1. Người nào vô ý làm lộ bí m ật công tác quân sự hoặc 
làm mất tài liệu bí mật công tác quần sự, nếu không thuộc 
trường hợp quy định tại Điều 264 của Bộ luật này, thì bị phạt 
cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm.

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rấ t nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ một năm đến 
năm năm.

Điều 329. Tội báo cáo sai

1. Người nào cố ý báo cáo sai gây hậu quả nghiêm trọng, 
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù 
từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tôi gây hậu quả râ’t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

d) Gây hậu quá nghiêm trọng.
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Đ iều 330. Tội vi phạm  các quy định về trực chiến, 
trực chỉ huv, trực ban

1. Người nào chấp hành không nghiêm chỉnh chế độ trực 
chiến, trực chỉ huv, trưc ban gáy hậu quả nghiêm trọng, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm,

2. Phạm tội trong chiên đấu hoặc gây hậu quả rấ t nghiêm 
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ha năm 
đến mười năm.

Đ iều 331. Tội vi phạm  các quy định về bảo vệ

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy 
định về tuần tra, canh gác, áp tái, hộ tống gây hậu quả 
nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù tư sáu tháng đến năm nàm.

2. Phạm tội trong chiến đấu hoặc gày hậu quả rấ t nghiêm 
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến 
mười năm.

Đ iều  332. Tội v i phạm  các quy dinh về bảo đảm an 
toàn  trong ch iến  đấu hoặc trong huấn luyện

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy 
định bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện 
gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Đ iều  333. Tội v i phạm  các quy định về sử  dụng vũ 
khí quân dụng

1. Ngưcũ nào vi phạm các quy định về sứ dụng vũ khí
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quán dụng gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
năm nâm.

2. Phạm tội trong khu vưc có chiến sự hoặc gây hậu quả 
rá t nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
ba năm đến mười năm.

Điều 334. Tội hủy hoại vũ khí quân dụng, phương 
tiện kỹ thuật quân sự

1. Người nào hủy hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ 
thuật quân sự, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 
85 và Điều 231 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến 
bảy nâm.

2. Phạm tội trong chiến đâu, trong khu vực có chiến sự 
hoặc gáy hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm 
đến mười hai năm.

3. Phạm tội gây hậu quả râ't nghiêm trọng thì bị phạt tù 
tư mười năm đến hai mươi năm.

4. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù hai mươi năm, tù chung thân  hoặc tử hình.

Điều 335. Tội làm mât hoặc vô ý làm hư hỏng vũ 
khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

1. Người nào được giao quản lý, được trang  bị vũ khí quân 
dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự mà làm m ất hoặc vô ý 
làm hư hỏng gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cài tạo 
không giam giữ đến ba nẳm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
năm nàm.

2. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba nàm đến bảy nám.
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Điều 336. Tội vi phạm chính sách đối với thương 
binh, tử sĩ trong chiến đâu

1. Người nào có trách nhiệm mà cô’ ý bỏ thương binh, tử 
sĩ tai trận  đia hoăc không chăm sóc, cứu chữa thương binh gây 
hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đên 
ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rấ t nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bảy nàm.

3. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm.

4. Người nào chiếm đoạt di sán của tử sĩ, thì bị phạt cái 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đên 
ba năm.

Điều 337. Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi 
phẩm

1. Người nào trong chiến đấu hoặc khi thu dọn chiến 
trường mà chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tu từ ba nàm đến tám  năm:

a) Là chỉ huy hoặc si quan;

b) Chiến lợi phấm có giá trị lớn hoặc rấ t lớn;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rấ t nghiêm trọng.

3. Phạm tội trong trường hợp chiến lợi phẩm có giá trị 
đặc biệt lứn hoậc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.
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Điều 338. Tội quây nhiễu nhân dân

1. Người nào có hành vi quấy nhiễu nhân dân đã bị xử lý 
ký luật về hành vi này nià còn vi phạm hoặc gây hậu quả 
nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai nám đến bảy năm:

a) Là chi huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo ngưừi khác phạm tội;

c) Phạm tội trong khu vực có chiến sự hoặc trong khu vực 
đã có lệnh ban bô" tình trạng khẩn cáp;

d) Gây hậu quả rả t nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng;

Điều 339. Tội lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi 
thực hiện nhiệm vụ

1. Người nào trong kh' thỉíc hiôr nhiệm vụ mà vượt quá 
phạm V I cần thiết của nhu cầ 1 quản sự gây th iệt hại nghiêm 
trọng cho tài sản của Nhà nước, của tổ chức, công dân, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ ba 
tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gầy hậu quả râ"t nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

Điều 340. Tội ngưỢc đãi tù binh, hàng bỉnh
1. Người nào ngược đâi tù binh, hàng binh, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm.
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CHƯƠNG XXIV
CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHÔNG LOÀI NGƯỜI 

VÀ TỘI PHẠM CHIÊN TRANH

Điều 341. Tội phá hoại hòa binh, gây chiến tranh 
xâm lư ợ c

Người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược 
hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâm lược 
nhăm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thò mọt 
nước khác, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, 
tù chung thân  hoặc tử hình.

Diều 342. Tội chông loài người
Người nào trong thời bình hay trong chiên tranh mà có 

hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư của một khu vực, phá húy 
nguồn sông, phá hoại cuộc sóng văn hóa, tm h thần của một 
nước, làm đảo lộn nền tảng của một xã hội nhăm phá hoại xã 
hội đó, cũng như có những hành vi diệt chủng khác hoặc 
nhừng hành vi diệt sinh, diệt môi trường tự nhiên, thì bị phạt 
tù từ mười nàm đến hai mươi nàm, tù chung thán hoặc tử 
hình.

Điều 343. Tội phạm chiến tranh
Người nào trong thời kỳ chiến tranh mà ra lệnh hoặc 

trực tiếp tiến hành việc giết hại dân thường, người bị thương, 
tù binh, cướp phá tài sản, tàn  phá các nơi dân cư, sử dụng các 
phương tiện hoặc phương pháp chiến tranh bị cấm, cũng như 
có những hành vi khác vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc 
tế  hoặc các điều ước quốc tế  mà nước Cộng hòa xà hội chủ 
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia, thì bị phạt tù từ mười 
nàm đến hai mươi nàm, tù chung thân hoặc tử hình.
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Điều 344. Tội tuyển mộ lính đánh thuê, tội làm lính 
đánh thuê

1. Người nào tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính 
đánh thuê nhằm chống lại một nước bạn của Việt Nam hoặc 
một phong trào giải phóng dân tộc, thì bị phạt tù từ mười nàm 
đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

2. Người nào làm lính đánh thuê, thì bị phạt tù từ nám 
nám đên mười lăm năm.

Bộ luật này đã dược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21-12- 
1999.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

N Ô N G  Đ Ứ C  M Ạ N H
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NGHỊ QUYẾT số 32/1999/QHlO NGÀY 21-12-1999 CỬA 
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Về việc thi hành Bộ luật Hình sự

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

QUYẾT NGHỊ

1. Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam được Quô’c hội thông qua ngày 21-12-1999 có hiệu 
lực từ ngày 01-07-2000.

Bộ luật Hình sự này thay thê Bộ luật Hình sự được Quốc 
hội thông qua ngày 27-6-1985 và các Luật sửa đổi, bố sung 
một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội thông qua ngày 
28-12-1989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5- 
1997.

Chính phủ, Tòa án nhân dán tôi cao, Viện Kiếm sát nhân 
dân tòl cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình, tự mình hoặc phôi hợp tô chức việc rà soát các văn 
bản hướng dần thi hành Bộ luật Hình sự hiện hành đê hủy bỏ, 
sửa đổi, bố sung hoặc ban hành văn bản mới; đề nghị Quô'c 
hội, Uy ban thường vụ Quốc hội hủy bỏ, sửa đổi, bô sung hoặc 
ban hành vàn bản mới cho phù hợp với quy định của Bộ luật 
Hình sự này, bảo đảm hiệu lực của Bộ luật từ ngày 
01-07- 2000.

2. Kê từ ngày 01-7-2000, Bộ luật Hình sự được áp dụng 
như sau;

a) Tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự được áp 
dụng đê điều tra, truv tô', xét xứ và thi hành án đô'i với người
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thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 ngày 01-7-2000;

b) Các điều luật xóa bỏ một hình phạt, một tình tiế t tăng 
nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình  tiế t giảm nhẹ mới 
hoặc mớ rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm 
hình sự. miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các 
quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối 
với cá những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01- 
07-2000, mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều 
tra, truy tô', xét xử hoặc người đang được xét giảm thời hạn 
châ'p hành hình phạt, xóa án tích;

c) Các điều luật quy định một tội phạm mới, một hình 
phạt mới, một hình phạt nặng hơn, một tình ftết tàng nặng 
mới hoặc hạn chê phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm 
hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các 
quy định khác không có lợi cho người phạm tội, thì không áp 
dụng đôi với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 
ngày 01-7-2000 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị 
điều tra, truy tố, xét xử hoặc đô'i với người đang được xét giảm 
thời hạn châ'p hành hình phạt, xóa án tích; trong trường hợp 
này, vần áp dụng quy định tương ứng của các văn bản pháp 
luật hình sự trước đây đẻ giải quyết;

d) Đôi với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 
ngày 01-7-2000 và đã có bản án, quyết định của Tòa án đă có 
hiệu lực pháp luật, thì không được căn cứ vào những quy định 
cua Bộ luật Hình sự này có nội dung khác so với các điều luật 
đã được áp dụng khi tuyên án đế kháng nghị giám đô'c thẩm; 
trong trường hợp kháng nghị dựa vào căn cứ khác hoặc đả 
kháng nghị trước ngày 01-7-2000, thì việc xét xử giám đốc 
thám phải tuán theo quv định tại điếm b và điểm c mục này.

3. Kê từ ngày Bộ luật Hình sự này được công bô':

a) Khống áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người
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phạm những tội mà Bộ luật Hình sự này đã bỏ hình phạt tứ 
hình, đôi với phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 
tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xứ;

b) Hình phạt tử hình đã tuyên đối với những người được 
nêu tại điếm a mục này nhưng chưa thi hành, thì không thi 
hành nữa và được chuyên xuông hình phạt cao nhất mà Bộ 
luật Hình sự này quy định đôi với hành vi phạm tội đó; trong 
trường hợp điều luật mới vần giữ hình phạt tử hình, thì đối 
với phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuôi, 
hình phạt tứ hình đà tuyên được chuyến thành tù chung thản;

c) Không xử lý về hình sự đôì với ngườ: thực hiỊn  hành vi 
mà Bộ luật Hình sự trước đây quy định là tội phạm nnưng Bộ 
luật Hình sự này không quy định là tội phạm; nếu vụ án đang 
được điệu tra, truy tô', xét xử thì phải đình chi, trong trường 
hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoậc đang 
được tạm  đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành 
phần hình phạt còn lại; trong triíờng hợp người bị kết án chưa 
châ'p hành hình phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì họ 
được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt;

d) Không xứ lý về hinh sự đô'i với người chưa thành niên 
từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về tội phạm có mức cao nhất của 
khung hình phạt đến báy năm tù; nếu vụ án đang được điều 
tra, truy tô', xét xử thì phải đình chỉ; trong trường hợp người 
đó đã bị kết án và đang chả'p hành hình phạt hoặc đang được 
tạm  đình chi thi hành án, thì họ được miễn châ'p hành phần 
hình phạt còn lại; nếu người bị kết án chưa châp hành hình 
phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì được miễn chấp 
hành toàn bộ hình phạt;

đ) Những người đà chấp hành xong hình phạt về một tội 
mà Bộ luật Hình sự này không quv định là tội phạm nữa hoặc 
được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc phần hình phạt
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còn lại theo các điếm c và d mục này, thì đương nhiên được 
xóa án tích.

4. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Uy ban Trung ương 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam và các tố’ chức thành viên của Mặt 
trận tuyên truvền, phổ biến rộng rãi Bộ luật Hình sự này 
trong cán bộ và nhân dán, nhám phát huy tác dụng của Bộ 
luật Hình sự trong đâu tranh  phòng, chống tội phạm trên  mọi 
lĩnh vực quản lý Nhá nước và trong đời sống xà hội.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chú nghĩa Việt Nam khóa X, k \’ họp thứ 6 thông qua ngày 
21-12-1999.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

NÔNG ĐỨC MẠNH
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CÔNG VĂN SỐ 10/2000/KHXX NGÀY 10-1-2000 
CỬA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Về việc thi hành Mục 3 Nghị quyêl của Quôc hội vể' việc 
thi hành Bộ luật Hình sự.

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2000

Kính gữi:
- Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các câp
- Các đồng chí Thâm phán Tòa án nhân dân tôi cao.

Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X đã thòng qua Bộ luật hình sự 
mới của nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam (từ đây gọi 
tắ t là Bộ luật hình sự năm 1999). Quốc hội cũng đã thông qua 
Nghị quyết sô 32/1999/QHlO (từ đây gọi tắ t là Nghị quyết) về 
việc thi hành Bộ luật hình sự. Tại Mục 1 của Nghị quvết đã 
quy định là Bộ luật hình sự năm 1999 có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 7 năm 2000, nhưng tại Mục 3 của Nghị quyết đã quy 
định như sau:

"3. Kê từ ngày Bộ luật hình sự náy được cõng bô:

a) Không áp dụng hình phạt tứ hình khi xét xử người 
phạm những tội mà Bộ luật hình sự này đà bo hình phạt tứ 
hình, đôi với phụ nừ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 
tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xứ;

b) Hình phạt tứ hình đâ tuvên đối với nhửng người được 
nêu tại điếm a Mục này nhưng chưa thi hành, thì không thi 
hành nửa và dược chuyên xuông hình phạt cao nhất mà Bộ 
luật hình sự này quy định đôi VỚI phụ nữ có thai, phụ nữ đang 
nuôi con dưới 36 tháng tuối, hình phạt tứ hình đã tuyên được 
chuyên thành tù chung thân;
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c) Không xứ lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi 
mà Bộ luật hình sự trước đây quy định là tội phạm nhưng Bộ 
luật hình sự này không quy định là tội phạm; nếu vụ án đang 
được điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trong trường 
hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoặc đang 
được tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành 
phần hình phạt còn lại; trong trường hợp người bị kết án chưa 
chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì họ 
được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt;

d) Không xứ lý về hình sự đối với người chưa thành niên 
từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về tội phạm có mức cao nhất của 
khung hình phạt đến bảy năm tù; nếu vụ án đang được điều 
tra, try tố, xét xử thì phải đình chỉ; trong trường hợp người đó 
đã bị kết án và đang chấp hành hình phạt hoặc đang được 
tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành phần 
hình phạt còn lại; nếu người bị kết án chưa châ'p hành hình 
phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì được miễn chấp 
hành toàn bộ hình phạt;

đ) Những người đã chấp hành xong hình phạt về một tội 
mà Bộ luật hình sự này không quy định là tội phạm nữa hoặc 
được miền chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc phần hình phạt 
còn lại theo điếm c và điếm d Mục này, thì đương nhiên được 
xóa án tích".

Trong khi chờ các cơ quan có thẩm  quyền hướng dẫn thi 
hành Bộ luật hình sự năm 1999 và Nghị quyết về việc thi 
hành Bộ luật hình sự này, Tòa án nhân dân tôi cao yêu cầu 
các Tòa án nhân dán và Tòa án quán sự các cấp, các đồng chí 
Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vu, quyền hạn cùa mình thực hiện một số điểm 
sau đây, kẽ từ ngày Bộ luật hình sự được công bô:

1. Trong mọi trường hợp khi xét xử sơ thẩm , xét xử phúc 
thấm cũng không áp dụng hình phạt tử hình đối với người
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phạm tội mà Bộ luật hình sự năm 1999 đã bó hình phạt tử 
hình đôi với tội đó; cụ thế là:

TT Tội danh Điều luật 
theo BLHS 
nâm 1985

Điều luật theo 
BLHS năm 

1999

1 Tội xâm phạm an ninh 
lãnh thố

Điều 75 Điều 81

2 Tội chông phá trại giam Điều 84 Điều 90
3 Tội chê tạo, tàng trữ, sứ 

dụng, mua bán trái phép 
hoặc chiếm đoạt vũ khí 
quân dụng, phương tiện 
kỹ thuật quân sự

Điều 95 Điều 230

4 Tội vận chuyến trái 
phép hàng hóa, tiền tệ 
qua biên giới

Điều 97 Điều 154

5 Tội phá hủy tiền tệ Điều 98 Bỏ (không truy 
cứu trách nhiệm 
đô'i với người có 
hành vi phá 
hủy tiền tệ)

6 Tội trộm cắp tài sản Điều 132 
(Trộm cắp 
tài sản 
XHCN)

Điều 138

7 Tội hủy hoại hoặc cô' 
làm hư hóng tài sản

Điều 138 
(đô'i với tài 
sản XHCN)

Điều 143

8 Tội lạm dụng chức vụ, 
quyền hạn chiếm đoạt 
tài sán của công dân

Điều 156 Điều 280
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9 Tội làm hàng giả, tội 
buôn bán hàng giả

Điều 167 Điều 156

10 Tội cưỡng bức, lôi kéo 
người khác sử dụng trái 
phép chất ma túy

Điều 185m Điều 200

11 Tội làm môi giới hôd lộ Điều 227 Điều 290
12 Tội bỏ vị trí chiến đâh Điều 258 Điều 324
13 Tội tuyến mộ lính đánh 

thuê, tội làm lính đánh 
thuê

Điều 280 Điều 344

Trong các trường hợp trên đây, nếu khi xét xử sơ thẩm, 
phuc thấm mà xét thấy hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm 
trọng và theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1985 phải xử 
phạt người phạm tội với mức hình phạt cao nhâ't là tử hình, 
thì nay áp dụng điều luật tương ứng của Bộ luật hình sự năm 
1999 đè xử phạt người phạm tội với mức hình phạt cao nhâ"t 
mà điều luật tương ứng đó quy định.

2. Trong mọi trường hợp khi xét xử sơ thẩm , xét xử phúc 
thẩm cũng không áp dụng hình phạt tử hình đôi với phụ nữ có 
thai, phụ nử đang nuói con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội 
hoặc khi xét xử về tội phạm mà Bộ luật hình sự năm 1999 vẫn 
quy định hình phạt tứ hình.

3. Trong mọi trường hợp hình phạt tử hình đã tuyên đôi 
với người phạm tội được nêu tại điểm a Mục 3 của Nghị quyết 
và bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng chưa thi hành, thì 
mặc dù đã có quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân 
giảm án tứ hình (trong trường hợp người bị kết án có đơn xin 
án giam án tư hình) hoặc đã có các quyết định không kháng 
nghị cua Chanh án Tòa án nhân dân tôi cao và Viện trưởng 
Viện kiếm sát nhân dân tôi cao (trong trường hợp người bị kết 
án không làm đơn xin ân giam án tử hình), Chánh án Tòa án
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4. Khi xét xứ sơ thám, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đôc 
thẩm  một vụ án hình sự cần kiêm tra  xem tội phạm mà bị cáo 
bị truy tố  hoặc bị xét xử, thì Bộ luật hình sự năm 1999 có quy 
định là tội phạm nữa hay không; nếu Bộ luật hình sự nẳm 
1999 không quy định là tội phạm, thì áp dụng điẻm c Mục 3 
của Nghị quyết ra quyết định đình chỉ vụ án đối với họ.

5. Khi xét xử sơ thẩm , xét xử phúc thẩm, xét xứ giam đò'c 
thẩm  đôi với bị cáo là người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến 
dưới 16 tuổi, cần kiểm tra  xem tội phạm mà bị cáo bị truy tô' 
hoặc bị xét xử, thì Bộ luật hình sự năm 1999 quy định mức cao 
nhát của khung hình phạt là bao nhiêu năm tù; nếu xét thấy 
việc truy tố, xét xử trước đó theo khung hình phạt mà Bộ luật 
hình sự năm 1999 quy định mức cao nhất cùa khung hình 
phạt đó từ 7 năm tù trơ xuông, thì áp dụng điểm c Mục 3 của 
Nghị quyết ra quyết định đình chí vụ án đối với họ.

6. Đối với người bị kết án thuộc các trường hợp quv định 
tại các diêm c và d Mục 3 của Nghị quyết đang được tạm đình 
chi chấp hành hình phạt, đang được hoãn chấp hành hình 
phạt hay chưa chấp hành hình phạt, thi tạm thời chưa ra 
quyết định thi hành án.

Nhận được Công văn này đề nghị các Tòa án nhán dán và 
Tòa án quân sự các cấp, các đồng chí Thẩm phán l ’oa án nhàn 
dân tôi cao cần tô chức nghiên cứu kỹ và trién khai thực hiện 
ngay.

CHANH ÁN

TÒA ÁN NHÀN DÂN TỐI CAO

TRĨNH HỒNG DƯƠNG

đã xử sơ thấm cho hoãn thi hành án và báo cáo lên Chánh án
Tòa án nhân dân tối cao theo tinh thần quy định tại khoán 5
Điều 229 Bộ luật tô' tụng hình sự.
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